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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

1.1. Phát triển năng lực người học – yêu cầu tất yếu, cấp thiết của thời đại, 

xu hướng mang tính quốc tế, chiến lược giáo dục quốc gia của Việt Nam 

Nghiên cứu vấn đề PT NL từ bối cảnh quốc tế, Knud Illeris đã viết: “Trong 

suốt 15 - 20 năm qua, khái niệm NL (competence) dần trở thành một từ chìa khóa 

trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo với ý nghĩa là “chiếm lĩnh” (take over) vị trí 

truyền thống của kiến thức và kĩ năng, trở thành những yếu tố trung tâm của kết quả 

đầu ra được dự kiến” [104, tr. 1]. Quả thật, nhìn vào sự thu hút mạnh mẽ các nước 

thành viên của tổ chức Hợp tác và PT kinh tế OECD (Organization for Economic 

Cooperation and Development) 2005, trong đó có nhiều nước Đông Á, đủ thấy sức 

hấp dẫn của khái niệm này. NL hiện diện trong những phát ngôn của các tổ chức 

quốc tế như UNESCO và PT NL cho người học chính là định hướng xây dựng CT 

của nhiều quốc gia trên thế giới. 

Cơ sở của việc đề xuất khái niệm trên là bởi trong thế giới hậu hiện đại đầy 

phức tạp và biến động, rõ ràng, những kiến thức và kĩ năng dù ở trình độ cao, nếu 

không được “hoạt hóa” và vận dụng một cách phù hợp, linh hoạt sẽ khó giúp giải 

quyết được những tình huống, những vấn đề, những thách thức mà cá nhân con 

người cũng như các tổ chức, các quốc gia phải đối mặt. Cần một yếu tố vượt lên 

trên, đó chính là NL. Do đó, PT NL trong giáo dục trở thành vấn đề thời sự mang 

tính toàn cầu, một yêu cầu tất yếu. 

Nhận thức được đặc điểm đầy thử thách của bối cảnh đương đại, trong xu thế 

quốc tế, Việt Nam đã có những định hướng PT giáo dục mới. Nghị quyết số 29-

NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo đã chỉ rõ: “PT giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào 

tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang 

bị kiến thức sang PT toàn diện NL và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lí 

luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo 

dục xã hội” [1]. 

Từ quan điểm chỉ đạo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác định xây dựng CT 

giáo dục phổ thông sau 2015 theo định hướng PT NL. 
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1.2. Năng lực đọc hiểu văn bản - năng lực quan trọng, thiết yếu của con 

người, đặc biệt trong thế kỉ XXI nhưng chưa đạt chuẩn ở lứa tuổi 

trung học; phát triển năng lực đọc hiểu văn bản – yêu cầu phổ quát 

trong chương trình giáo dục của hầu hết các nước 

Trong lịch sử giáo dục các nước, ĐH vốn là một trong những nội dung DH 

cốt yếu ở nhà trường phổ thông bởi tầm quan trọng của nó. NL ĐH VB chính là NL 

công cụ: “Biết đọc, biết viết là cơ sở và công cụ cho việc học những nội dung khác, 

những môn học khác. Ban đầu là học để biết đọc, biết viết và sau đó thông qua đọc 

và viết để học, học trong nhà trường và học suốt đời. Cũng phải thông qua đọc và 

viết thì làm mới có hiệu quả cao” [78, tr. 11]. Do đó, “Dạy ĐH là tạo nền tảng văn 

hóa cho người đọc” [37].  

Vai trò của NL này trong thời kì hiện đại lại càng quan trọng hơn bao giờ 

hết. Bản báo cáo 47 (tháng 11 năm 2007) của tổ chức Di sản Nghệ thuật Quốc gia 

Hoa Kì (National Endowment for the Arts) về đọc (To Read or not to Read) [110] 

đã đưa ra những con số thống kê thực tiễn để khẳng định: những người có khả năng 

đọc tốt là những người thường tìm được công việc có thu nhập cao; là những người 

đóng vai trò quan trọng trong việc làm giàu có cho cuộc sống văn hóa và văn minh 

của quốc gia, nhân loại. Như vậy, chính khả năng đọc đã giúp họ trở thành những 

công dân có cuộc sống tốt đẹp, hữu ích và giàu ý nghĩa.  

Theo Hiệp hội Đọc quốc tế IRA (International Reading Association, 1999), 

“thanh thiếu niên bước vào thế giới người trưởng thành trong thế kỉ 21 sẽ đọc và viết 

nhiều hơn bất cứ giai đoạn nào trong lịch sử nhân loại. Họ sẽ cần đến NL đọc viết ở 

mức độ cao để thực hiện công việc, quản lí gia đình, hành động với tư cách của các 

công dân và điều khiển chính cuộc sống cá nhân của mình” [108, tr. 99].  

Mặc dù vậy, những dữ liệu nghiên cứu quốc gia tại Hoa Kì cuối thế kỉ XX 

đầu thế kỉ XXI đều chỉ ra rằng, chỉ tỉ lệ nhỏ HS sẵn sàng để vượt qua những thử 

thách này. Có ít hơn một phần ba thanh thiếu niên ở Hoa Kì có khả năng đọc thành 

thạo, và nhìn chung khả năng đọc của HS lớp 12 thực sự bị giảm sút trong khoảng 

từ năm 1992 và 2005. Theo các kết quả của cơ quan Đánh giá Quốc gia về sự tiến 

bộ trong Giáo dục NAEP (National Assessment of Educational Progress) năm 1998, 

thậm chí một tỉ lệ nhỏ hơn - ít hơn 5% - có thể mở rộng hoặc trình bày kĩ lưỡng về ý 

nghĩa của các tài liệu họ đọc [117]. 
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Trong bối cảnh ấy, dễ lí giải vì sao cô Nancie Atwell, GV đến từ thị 

trấn Southport, bang Maine, Hoa Kì, được lựa chọn từ 1.300 ứng viên đến từ 127 

quốc gia giành giải thưởng GV Toàn cầu trị giá 1 triệu USD ở Dubai ngày 

15/3/2015. Cô được vinh danh vì những phương pháp đổi mới nhằm giúp HS cải 

thiện việc đọc và khuyến khích HS đọc tới 40 cuốn sách mỗi năm. 

Ở Việt Nam, mặc dù chưa có những cuộc khảo sát, điều tra quy mô quốc gia 

để có những con số cụ thể như vậy, song cảm nhận của nhiều người về thực tế NL 

ĐH VB của HS THPT chắc hẳn cũng không mấy lạc quan. Nếu ở nhiều nước, việc 

rèn kĩ năng ĐH cho HS không chỉ là nhiệm vụ của môn học NV mà còn là trách 

nhiệm của cả các môn học khoa học khác (ví dụ trong CT giáo dục của Hoa Kì, ĐH 

còn là nội dung học của các môn khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và kĩ thuật) thì 

ở Việt Nam, nội dung ĐH VB chỉ được học ở môn NV. Trong khi đó, tình trạng HS 

không thích đọc, học VB trong CT NV và không có khả năng tự ĐH các VB ngoài 

CT đã từng được nhắc đến như bài toán khó vẫn chưa được giải quyết.  

Tác giả Trần Đình Sử từng nhận định: “trên thực tế, các em đã không đọc 

văn, không tự mình hiểu văn và không có kĩ năng tự đọc văn, thậm chí là cũng 

không đọc SGK… Do không có NL ĐH cho nên nếu cho một VB chưa học cùng 

loại với VB đã học trong SGK thì chắc chắn là đại đa số học sinh sẽ gặp khó khăn 

trong việc ĐH” [67, tr. 17]. Nhận định này hoàn toàn đúng với kết quả thu được của 

chúng tôi khi khảo sát về thực trạng DH ĐH VB trong CT NV 10: đa số HS không 

cảm thấy hứng thú với nhiều VB được học, phần lớn HS không thực sự đọc VB, 

đồng thời tương đối gặp khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ tự đọc một VB ngoài CT, 

mặc dù VB đó cùng thể loại với VB đã được học.  

Hầu như các quan sát, nghiên cứu về tình trạng DH ĐH VB trong nhà trường 

đều đi đến kết luận tương tự. Ví dụ, tác giả Phạm Thị Huệ khẳng định: “HS chưa 

được trang bị đủ kiến thức cũng như phương pháp đọc để trở thành chủ thể tiếp 

nhận VB trong giờ DH ĐH hoặc vẫn giữ thói quen thụ động tiếp thu – hệ quả tất 

yếu của một thời gian dài chúng ta dạy văn theo hướng coi HS là cái bình chứa kiến 

thức của người thầy” [32, tr. 30]. Ngoài ra tác giả cũng đề cập tới lí do mang tính 

thời đại làm ảnh hưởng đến tinh thần, hứng thú đọc và học tập môn NV của HS như 

sự PT mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông khiến văn hóa nghe nhìn có nguy 

cơ lấn át văn hóa đọc… 
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Trước thực trạng đó, cùng với xu hướng PT NL người học, yêu cầu PT NL 

giao tiếp, trong đó có đọc và ĐH đã chính thức được đặt ra và trở thành phổ quát 

trong CT của hầu hết các nước. Điều đó lí giải vì sao CT đánh giá HS quốc tế PISA 

(Programme for International Student Assessment) được thực hiện bởi tổ chức 

OECD đã coi ĐH là một trong ba NL cốt lõi cần đánh giá đối với tất cả các HS vào 

độ tuổi 15, trước khi bước vào cuộc sống hoặc học lên cao hơn. Dự thảo CT giáo 

dục phổ thông Việt Nam sau 2015 coi NL giao tiếp là một trong tám NL chung, cốt 

lõi cũng là dựa trên xu thế này. Cũng trong bản dự thảo, trong khi cấp tiểu học và 

cấp trung học cơ sở thuộc giai đoạn giáo dục cơ bản thì cấp THPT thuộc giai đoạn 

giáo dục định hướng nghề nghiệp, có mục tiêu “nhằm giúp học sinh hình thành 

phẩm chất và NL của người lao động, nhân cách công dân, ý thức quyền và nghĩa 

vụ đối với Tổ quốc trên cơ sở duy trì, nâng cao và định hình các phẩm chất, NL đã 

hình thành ở cấp trung học cơ sở; có khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời, có 

những hiểu biết và khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với NL và sở thích, điều 

kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề hoặc bước vào cuộc 

sống lao động” [18, tr. 8]. Với tính chất công cụ, NL ĐH VB của HS THPT cần 

được tiếp tục PT ở mức độ nâng cao so với cấp trung học cơ sở để đảm bảo yêu cầu 

định hướng nghề nghiệp.   

Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu “Phát triển 

năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học 

Ngữ văn (qua dữ liệu lớp 10)”.  

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu của đề tài là mối quan hệ giữa DH NV - cụ thể là DH 

ĐH trong môn NV - và PT NL ĐH VB cho HS THPT.  

2.2. Phạm vi nghiên cứu 

- DH là một quá trình bao gồm nhiều khâu và nhiều yếu tố liên quan như: 

mục tiêu DH, CT DH, nội dung DH, hoạt động DH, phương pháp DH, phương tiện 

DH, kết quả DH, đánh giá DH; song trong luận án, chúng tôi tập trung nghiên cứu 

PT NL ĐH VB cho HS chủ yếu từ sự tác động của quá trình DH thông qua các hoạt 

động cụ thể. Điều này vừa bởi phạm vi nghiên cứu của luận án có hạn, vừa xuất 

phát từ quan niệm: NL ĐH VB, cũng giống như các NL khác, chỉ có thể hình thành, 
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PT và thể hiện thông qua các hoạt động của người học. Do vậy, các nguyên tắc và 

biện pháp được đề xuất chủ yếu nhằm hướng tới việc tổ chức các hoạt động DH ĐH 

hiệu quả cũng như tạo ra sự định hướng, hỗ trợ, điều chỉnh phù hợp cho HS trong 

các hoạt động đó. Một số nội dung quan trọng khác về CT DH ĐH như chuẩn NL 

ĐH, nguồn VB ĐH lựa chọn cho HS được thể hiện trong một số nguyên tắc liên 

quan.   

- Về dữ liệu nghiên cứu, chúng tôi chọn trường hợp lớp 10 làm trường hợp 

điển hình. Do đó, việc khảo sát CT, thực trạng DH và quá trình TN đều được thực 

hiện ở lớp 10. Các ví dụ được đưa ra để phân tích, minh họa cho các nguyên tắc và 

biện pháp được đề xuất cũng gắn với phạm vi này.  

- Trong CT NV THPT, khái niệm VB thông tin hiện chưa được sử dụng, các 

VB HS được học ở phần ĐH hầu hết là VB văn học. Các bài DH văn học sử và lí 

luận văn học tuy cũng được xếp vào mảng Văn học cùng với các bài DH ĐH, nhưng 

được coi là các bài học kiến thức công cụ để hỗ trợ cho phần ĐH VB. Theo quan 

niệm của chúng tôi, có thể coi ngữ liệu trong các bài học văn học sử và lí luận văn 

học là một dạng VB thông tin – đó là các VB thông tin mang tính học thuật chuyên 

ngành. Do đó, trong nội dung TN với trường hợp lớp 10, chúng tôi chọn một bài 

DH nằm trong kiểu bài này. Các bài DH TN bao gồm: 1. Bài học Đọc hiểu văn bản 

văn học (CT NV 10 nâng cao); 2. Bài học ĐH truyện cổ tích Tấm Cám; 3. Bài học 

ĐH đoạn trích Trao duyên  (Truyện Kiều – Nguyễn Du). 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của luận án là tìm biện pháp tác động vào quá trình DH 

NV để quá trình này tạo ra sự PT NL ĐH VB cho HS THPT một cách chủ động, 

hiệu quả. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để thực hiện mục đích nghiên cứu trên, luận án có nhiệm vụ: 

- Tổng hợp, phân tích các tài liệu nghiên cứu về vấn đề PT NL ĐH VB cho 

HS phổ thông trong nước và trên thế giới để rút ra những luận điểm quan trọng về 

vấn đề này; 

- Xác định khái niệm VB và NL ĐH VB, quan niệm về sự PT của NL ĐH 

VB cũng như khả năng PT NL ĐH VB cho HS THPT trong DH NV; 
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- Khảo sát CT, thực trạng DH ĐH VB trong môn NV qua dữ liệu lớp 10 

trong sự ứng chiếu với yêu cầu PT NL ĐH VB cho người học; 

- Đề xuất các nguyên tắc và biện pháp DH để tác động hiệu quả đến sự PT 

NL ĐH cho HS THPT trong môn NV; 

- Kiểm tra, đánh giá tính khả thi của các nguyên tắc và biện pháp DH được 

đề xuất thông qua TN sư phạm. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài được thực hiện với một số phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: 

4.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 

Phương pháp nghiên cứu tài liệu được sử dụng nhằm xác định cơ sở lí luận và 

thực tiễn cho đề tài. Các tài liệu được nghiên cứu bao gồm các tài liệu lí luận có liên 

quan đến việc PT NL ĐH VB cho HS, đồng thời gồm các tài liệu liên quan đến thực 

tiễn CT DH ĐH trong và ngoài nước như: CT DH, SGK, SGV. Phương pháp này 

được thực hiện thông qua các thao tác: phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê. 

4.2. Phương pháp quan sát 

Phương pháp quan sát được sử dụng với hai mục đích: một là, khảo sát thực 

trạng các hoạt động DH trong giờ ĐH, hai là, kiểm chứng hiệu quả của các nguyên 

tắc và biện pháp được đề xuất trong quá trình TN sư phạm.  

Để khảo sát thực trạng các hoạt động DH cho HS trong giờ ĐH với trường 

hợp lớp 10, chúng tôi đã trực tiếp quan sát các hoạt động của GV và HS. Các nội 

dung và kết quả quan sát được trình bày, phân tích trong chương 2. Bên cạnh đó, 

trong quá trình TN, để kiểm chứng hiệu quả của các nguyên tắc và biện pháp được 

luận án đề xuất, phương pháp quan sát cũng được sử dụng trong suốt các giờ DH 

TN và ĐC; kết quả quan sát được trình bày và phân tích tại chương TN sư phạm. 

4.3. Phương pháp điều tra giáo dục 

Phương pháp điều tra giáo dục được sử dụng nhằm hai mục đích: khảo sát 

thực trạng các hoạt động DH cho HS trong giờ ĐH ở trường hợp lớp 10 và kiểm 

chứng hiệu quả của các nguyên tắc và biện pháp PT NL ĐH VB cho HS trong quá 

trình TN sư phạm. Các cách thức điều tra bao gồm: điều tra bằng bảng hỏi, điều tra 

bằng phỏng vấn và điều tra bằng bài kiểm tra, cụ thể: Điều tra các thông tin về quá 

trình DH ĐH môn NV bằng phiếu khảo sát và phỏng vấn đối với GV, HS lớp 10; 

điều tra khả năng đọc độc lập của HS lớp 10 bằng bài kiểm tra. Quá trình sử dụng 

phương pháp này và các kết quả được trình bày cụ thể ở chương 2 và chương 4. 
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4.4. Phương pháp chuyên gia 

Phương pháp chuyên gia được sử dụng để khai thác trí tuệ, thu thập ý kiến 

của các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm thực tiễn trong 

lĩnh vực nghiên cứu giáo dục về vấn đề nghiên cứu của luận án. Phương pháp này 

được thực hiện với hai hình thức chính: hình thức hội đồng bằng việc tổ chức xê-

mi-na, lấy ý kiến đóng góp cho đề tài từ các chuyên gia nghiên cứu chuyên sâu về 

các nội dung DH ĐH, xây dựng CT và SGK NV, xây dựng các hoạt động học tập 

cho HS; hình thức phỏng vấn sâu bằng việc phỏng vấn trực tiếp một số GV phổ 

thông có NL chuyên môn, nghiệp vụ tốt, giàu kinh nghiệm trong DH CT NV 10.   

4.5. Phương pháp TN sư phạm 

Phương pháp TN sư phạm được sử dụng nhằm mục đích xem xét, xác nhận, 

kiểm tra tính đúng đắn và tính khả thi của các nguyên tắc và biện pháp được luận án 

đề xuất nhằm PT NL ĐH cho HS THPT trong DH NV. Quá trình thực hiện cũng 

như kết quả đạt được khi sử dụng phương pháp này được trình bày và phân tích kĩ 

tại chương 4. 

4.6. Phương pháp nghiên cứu trường hợp  

Đề tài sử dụng nghiên cứu trường hợp đặc trưng (critical instance), đi sâu 

vào nghiên cứu trường hợp lớp 10 – lớp đầu tiên của cấp THPT, từ đó rút ra những 

kết luận chung cho đối tượng HS ở cấp học này. Việc lựa chọn nghiên cứu trường 

hợp đặc trưng giúp đề tài có thể triển khai nghiên cứu kĩ đối tượng từ tác động của 

DH NV đến việc PT NL ĐH VB (với các bằng chứng khác nhau thu được từ việc sử 

dụng các phương pháp như quan sát, điều tra giáo dục và TN).  

Ngoài các phương pháp trên, đề tài còn sử dụng phương pháp xử lí số liệu 

bằng thống kê, biểu đồ để xử lí các số liệu thu được từ các phương pháp quan sát, 

điều tra giáo dục, TN sư phạm. Một số tham số thống kê được sử dụng như bảng 

phân phối điểm, độ phân tán (các đại lượng độ phân tán: phương sai, độ lệch 

chuẩn). Bên cạnh đó, các kết quả điều tra, nghiên cứu còn được trực quan hóa qua 

các biểu đồ, đồ thị. 

5. Giả thuyết khoa học 

Nếu DH NV đảm bảo các nguyên tắc và biện pháp nhằm tạo ra những tác 

động sư phạm kích hoạt vào nhu cầu, động cơ, hứng thú đọc của HS, làm cho HS 

trở thành chủ thể tích cực tham gia các hoạt động đọc và giao tiếp thông qua những 

định hướng, điều chỉnh phù hợp với các bước ĐH thì NL ĐH VB của HS THPT 

được PT một cách chủ động, hiệu quả. 
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6. Đóng góp của luận án 

- Về lí luận: Luận án cập nhật, hệ thống hóa các thành tựu nghiên cứu về PT 

NL ĐH VB cho HS; trình bày quan niệm về NL ĐH VB, đề xuất, phân tích cấu trúc 

bề sâu của NL ĐH VB, chỉ ra vai trò quan trọng của cấu trúc này đối với việc lựa 

chọn các tác động sư phạm vào quá trình PT NL ĐH VB của HS; khẳng định và phân 

tích khả năng PT NL ĐH VB cho HS THPT trong DH NV. Kết quả nghiên cứu của 

luận án bổ sung cho nghiên cứu lí luận về vấn đề PT NL ĐH VB cho HS trong môn 

NV ở THPT, góp phần vào đổi mới toàn diện, căn bản giáo dục phổ thông.  

- Về thực tiễn: Luận án đề xuất các nguyên tắc và biện pháp để PT NL ĐH VB 

cho HS THPT trong DH NV. Những nguyên tắc và biện pháp này nhằm đảm bảo cho 

DH NV trở thành một môi trường thuận lợi cho các chủ thể đọc HS được tích cực hoạt 

động và giao tiếp, từ đó chủ động PT NL ĐH VB; có thể được áp dụng hiệu quả trong 

một phạm vi nhất định đối với CT DH NV hiện hành và có thể được vận dụng triệt để, 

hiệu quả hơn với CT NV sau 2015 đổi mới theo định hướng PT NL người học. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, phần nội dung của luận án gồm 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan về phát triển năng lực đọc hiểu văn bản cho học 

sinh phổ thông 

Chương tổng quan gồm hai nội dung chính: 1. Những nghiên cứu về NL và 

PT NL cho HS phổ thông, 2. Những nghiên cứu về ĐH và PT NL ĐH VB cho HS 

phổ thông; trong đó trọng tâm là nội dung thứ hai. Luận án chọn cách trình bày tổng 

quan theo các luận điểm được rút ra từ quá trình phân tích, tổng hợp các tài liệu 

được tiếp cận.  

Chương 2: Cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề phát triển năng lực đọc 

hiểu văn bản cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học Ngữ văn 

Cơ sở lí luận của vấn đề được xây dựng với các nội dung nghiên cứu: VB và 

NL ĐH VB, khả năng PT NL ĐH VB cho HS THPT trong DH NV. Trong khi đó, cơ 

sở thực tiễn được xác định khi khảo sát CT và thực trạng DH ĐH trong môn NV qua 

dữ liệu lớp 10 hiện nay. Những khảo sát này đều được đặt trong sự ứng chiếu với yêu 

cầu PT NL ĐH cho HS. 

Chương 3: Các nguyên tắc và biện pháp phát triển năng lực đọc hiểu cho 

học sinh trung học phổ thông trong dạy học Ngữ văn 
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Dựa vào cơ sở lí luận và thực tiễn đã được xác định ở chương 2, trong 

chương 3, chúng tôi đề xuất các nguyên tắc và biện pháp DH nhằm phát huy khả 

năng tác động của DH NV đến sự PT NL ĐH VB của HS THPT. 

Năm nguyên tắc bao gồm: 1. Bám sát chuẩn NL ĐH VB trong quá trình dạy 

học; 2. Đảm bảo HS được tiếp cận nguồn VB đa dạng về thể loại, phù hợp với khả 

năng, nhu cầu, hứng thú ĐH; 3. Đảm bảo HS được thực hành các bước ĐH VB phù 

hợp với đặc trưng thể loại; 4. Tích hợp trong quá trình DH ĐH VB; 5. Sử dụng 

thường xuyên và hiệu quả đánh giá PT trong DH ĐH VB. Để thực hiện năm nguyên 

tắc trên, cần có các biện pháp DH thích hợp, cụ thể năm biện pháp được lựa chọn 

bao gồm: 1. Hướng dẫn HS vận dụng linh hoạt hệ thống chiến thuật ĐH VB; 2. Tổ 

chức phối hợp hoạt động đọc cá nhân với hoạt động đọc tương tác cho HS trong 

giờ học; 3. Hướng dẫn HS tạo lập và sử dụng hiệu quả hồ sơ đọc; 4. Mở rộng phạm 

vi ĐH và tăng cường khả năng đọc độc lập của HS thông qua các hoạt động đọc 

ngoài giờ học; 5. Xây dựng, sử dụng phản hồi trong DH ĐH VB cho HS một cách 

hiệu quả. Những nguyên tắc và biện pháp này, theo chúng tôi, sẽ tạo ra môi trường 

học tập giúp HS thực sự được trải nghiệm các bước ĐH với tư cách bạn đọc tích 

cực, sáng tạo; được tương tác với các chủ thể đọc khác, được phản hồi một cách có 

định hướng để điều chỉnh quá trình đọc của bản thân, từ đó từng bước trưởng thành 

và trở thành những người đọc độc lập, có NL.  

Chương 4: Thực nghiệm sư phạm 

Các biện pháp DH nhằm PT NL cho HS THPT sẽ được kiểm chứng bằng TN 

qua trường hợp lớp 10. Nội dung chương 4 phản ánh quá trình TN cũng như những kết 

quả và sự phân tích, đánh giá của chúng tôi để đưa ra những kết luận nghiên cứu cuối 

cùng. Nội dung chương bao gồm các mục: Mục đích, nội dung, đối tượng TN; Giáo án 

TN; Cách thức và tiêu chí đánh giá kết quả TN; Tổ chức TN; Kết quả TN và kết luận. 

Do phạm vi luận án có hạn nên trong mục Giáo án TN, chúng tôi trình bày 

cấu trúc chung của giáo án, sau đó, trong phần nội dung giáo án, chúng tôi chỉ chọn 

trình bày một trong ba giáo án TN - giáo án TN DH ĐH truyện cổ tích Tấm Cám. 

Về Cách thức và tiêu chí đánh giá kết quả TN cũng như việc phân tích những kết 

quả TN ứng với giờ dạy cụ thể, chúng tôi cũng trình bày theo cách minh họa qua 

trường hợp tiêu biểu như vậy. Các trường hợp còn lại được đưa vào phụ lục. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG 

1.1. Những nghiên cứu về năng lực và phát triển năng lực cho học sinh phổ thông 

1.1.1. Những nghiên cứu về năng lực 

NL là một khái niệm xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử, song trở nên phổ biến 

và được tập trung nghiên cứu bắt đầu từ những năm 70 của thế kỉ XX với nhiều 

quan điểm tiếp cận và cách định nghĩa khác nhau. 

Mulder, Weigel & Collins [109] khẳng định khái niệm NL xuất hiện lần đầu 

tiên trong tác phẩm của Plato (Lysis 2I5 A., 380 TCN.), thậm chí trước đó lâu hơn, 

bộ luật Hammurabi (“Code of Hammurabi” 1792-1750 TCN) đã đề cập tới một khái 

niệm tương tự. Trong tiếng La tinh, NL xuất hiện ở hai hình thức: “competens”, có 

nghĩa là “có thể và được phép của pháp luật/quy tắc”; và “competentia”, được hiểu 

là “có khả năng và sự chấp nhận”. Vào thế kỉ XVI, khái niệm NL được nhận diện 

trong tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Hà Lan; việc sử dụng các từ “competence” và 

“competency” ở Tây Âu cũng được tính từ thời điểm này. 

Nhưng phải đến những thập kỉ cuối của thế kỉ XX, NL mới thực sự trở thành 

tiêu điểm nghiên cứu khi nó được coi là đích đến trong PT giáo dục, hướng nghiệp 

cho con người trong bối cảnh xã hội mới. Nói như Knud Illeris [104], chỉ có NL 

mới có thể giúp con người giải quyết được những yêu cầu của một bối cảnh đầy 

thách thức, khó khăn đang phải đối mặt. Đến nay, trong các nghiên cứu, NL được 

tiếp cận và định nghĩa theo rất nhiều cách khác nhau.  

Theo Mulder, Weigel & Collins [109] có thể phân loại các nghiên cứu về NL 

theo ba quan điểm tiếp cận chính: quan điểm tiếp cận hành vi (the behaviourist), 

quan điểm tiếp cận chung (the generic) và quan điểm tiếp cận nhận thức (the 

cognitive). Các tác giả cho rằng đây là cách phân loại dễ hiểu nhất so với nhiều cách 

phân loại khác, ví dụ như cách phân loại của Weirnert (2001) với chín cách tiếp cận 

đối với NL, đó là: khả năng nhận thức chung (general cognitive ability), các kĩ năng 

nhận thức chuyên biệt (specialized cognitive skills), mô hình NL thực hiện 

(competence-performance model), mô hình NL thực hiện biến đổi (modified 

competence-performance model), các xu hướng hành động có động cơ (motivated 

action tendencies), các khái niệm tự thân thuộc khách thể và chủ thể (objective and 
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subjective self-concepts), NL hành động (action competence), các NL cốt lõi (key 

competencies) và các siêu NL (meta-competencies). 

Các quan điểm tiếp cận khác nhau dẫn đến những định nghĩa khác nhau. 

Theo Rychen và Salganik [99], nhiều nhà nghiên cứu đã nhận thấy chưa có sự minh 

bạch và thống nhất trong cách định nghĩa về NL, đặc biệt việc phân biệt nó với các 

khái niệm lân cận như kĩ năng, khả năng, phẩm chất (skill, ability, capability, 

qualification). Hay trong một số trường hợp, NL còn được sử dụng bằng thuật ngữ 

“literacy” khi gắn với các lĩnh vực cụ thể như trong kì đánh giá quy mô rộng PISA. 

Trong sự đa dạng về cách tiếp cận và định nghĩa NL, đáng chú ý là công trình 

nghiên cứu của các tác giả dự án DeSeCo (Definition and Selection of 

Competencies: Theoretical and Conceptual Foundation) - một dự án trong đó nhiều 

nước thuộc tổ chức OECD tham gia, được Văn phòng Thống kê Liên bang Thụy Sĩ 

dẫn đầu với sự hợp tác của Bộ Giáo dục Hoa Kì và sự hỗ trợ của Cơ quan Thống kê 

Quốc gia Canada. Dự án được tiến hành nhằm cung cấp những nền tảng lí thuyết 

chắc chắn giúp nhận thức về hệ thống các NL con người cần thiết phải có để đối 

mặt và giải quyết những thách thức trong bối cảnh xã hội mới. Với cách tiếp cận 

liên ngành, hợp tác và hướng tới tương lai, các tác giả DeSeCo có mục tiêu PT một 

khung tham chiếu hữu ích cho các nhà làm chính sách giáo dục. Có thể lược thuật 

và phân tích một số nội dung chính đáng chú ý về NL được tổng kết trong các VB 

báo cáo của dự án và đã được xuất bản thành sách như sau: 

Định nghĩa NL  

NL được tiếp cận theo hướng chức năng - cách tiếp cận mà gọi theo quan 

điểm của Weinert là “chủ nghĩa nhận thức thực dụng”. Theo đó, NL được định 

nghĩa là “khả năng đáp ứng thành công những yêu cầu phức tạp trong một bối cảnh 

cụ thể thông qua việc huy động những tiền đề về mặt tâm lí xã hội (bao gồm cả khía 

cạnh nhận thức và phi nhận thức)” [99, tr. 43]. Trong định nghĩa này, điểm cốt lõi 

của NL chính là kết quả mà cá nhân đạt được thông qua hành động, sự lựa chọn hay 

cách thức cư xử trong một tình huống với những yêu cầu nhất định. 

Theo các tác giả, cách tiếp cận khái niệm NL theo hướng chức năng như vậy 

có lợi thế là đặt tiêu điểm vào những yêu cầu phức tạp và các thách thức mà cá nhân 

đối mặt trong bối cảnh công việc hay cuộc sống thường nhật. Do đó, các lí thuyết 
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CT giáo dục, các mô hình đo lường, các hồ sơ công việc hướng đến NL cần cung 

cấp các thông tin yêu cầu một cách cụ thể và xác đáng. 

Cấu trúc NL 

Cùng với cách tiếp cận khái niệm NL theo hướng chức năng, Rychen và 

Salganik ủng hộ quan điểm làm rõ thêm khái niệm này bằng mô hình cấu trúc nội 

tại của nó, cụ thể với mô hình như trong hình 1.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1: Cấu trúc nội tại của năng lực theo quan điểm tiếp cận chức năng [99] 

Nhận thức về NL một cách tổng thể đòi hỏi vận dụng các kết quả nghiên cứu 

gần đây từ khoa học thần kinh, cụ thể là, quá trình suy luận và xúc cảm có sự liên kết 

với nhau vô cùng chặt chẽ. Có NL không có nghĩa là chỉ sở hữu các nguồn lực mà 

cần phải có khả năng huy động những nguồn lực ấy một cách thích hợp và kết nối, 

phối hợp chúng lại tại một thời điểm thích hợp. Cách tiếp cận này phù hợp với mô 

hình NL hành động mà Weinert (2001) đã mô tả, trong đó các thành phần hợp lại 

thành một hệ thống điều khiển phức tạp dẫn đến việc con người hành động: “Cấu trúc 

lí thuyết của NL hành động hoàn toàn là sự kết nối các khả năng trí tuệ, các kiến thức 

chuyên môn, các kĩ năng nhận thức, các chiến thuật đặc thù, các thói quen, các chiều 

hướng động lực, các hệ thống kiểm soát ý chí, các định hướng giá trị cá nhân, và các 

thái độ mang tính xã hội vào một hệ thống phức tạp” [dẫn theo 99,  tr. 51]. 

Sự phụ thuộc của NL vào bối cảnh 

Mỗi cá nhân con người không hoạt động trong “khoảng chân không” tách 

biệt với xã hội. Các hành động luôn luôn xảy ra trong một môi trường văn hóa xã 
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hội nhất định. Việc đặt NL vào bối cảnh cần thiết rất phù hợp với lí thuyết học tập 

dựa vào tình huống cụ thể (situated learning theory), lí thuyết xem xét NL là không 

thể tách rời bối cảnh mà nó được PT và sử dụng. 

Tóm lại, mô hình cấu trúc bề sâu của NL được DeSeCo thừa nhận mang tính 

tổng thể và năng động, trong đó kết nối những yêu cầu phức tạp, những tiền đề tâm 

lí xã hội (bao gồm các thành tố thuộc lĩnh vực nhận thức, động cơ, đạo đức, ý chí và 

xã hội) và bối cảnh vào một hệ thống phức tạp tạo nên sự thực hiện NL hay chính là 

khả năng hành động hiệu quả. Vì thế, các NL không tồn tại độc lập với hành động 

và bối cảnh. Thay vào đó, chúng được khái niệm hóa trong mối quan hệ với những 

yêu cầu và được hiện thực hóa bởi các hành động. 

Ngoài ra, theo các tác giả DeSeCo, NL cũng như những thuộc tính tạo thành 

nó đều trừu tượng, chỉ có thể được suy luận ra dựa trên những hành động, thái độ 

hoặc sự lựa chọn mà con người thể hiện trong một bối cảnh nhất định. NL tồn tại 

theo các mức độ khác nhau và có thể được PT thông qua quá trình học tập. Các tác 

giả còn bàn tới các cấp độ NL (NL cá nhân và NL tập thể); phân biệt NL với kĩ 

năng và các phẩm chất cá nhân khác; phân biệt hai thuật ngữ chỉ NL “competence” 

và “literacy”; bàn tới NL, NL cốt lõi và vấn đề đánh giá NL. 

 Về cơ bản, quan niệm NL của DeSeCo cũng đã được các nhà nghiên cứu 

giáo dục Việt Nam kế thừa.  

 Ví dụ, Hoàng Hòa Bình xác định: “NL là thuộc tính cá nhân được hình 

thành, PT nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người 

thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong 

những điều kiện cụ thể” [6, tr. 5]; trong đó, tác giả nhấn mạnh: Hai đặc trưng cơ bản 

của NL là: 1) Được bộc lộ, thể hiện qua hoạt động; 2) Đảm bảo hoạt động có hiệu 

quả, đạt kết quả mong muốn. Với nhận thức này, người viết “hình dung một CT 

định hướng NL cho người học phải là một CT chú trọng tổ chức hoạt động cho HS. 

Qua hoạt động, bằng hoạt động, HS hình thành, PT NL, bộc lộ được tiềm năng của 

bản thân; tự tin, có niềm hạnh phúc bởi thành công và tiếp tục PT” [6, tr. 5]. 

Hay các tác giả Đặng Quốc Bảo và Phạm Minh Mục khi tiếp cận phạm trù 

NL cũng nhấn mạnh đây là một thuộc tính đặc biệt của nhân cách và mang bản chất 

thực hiện: “NL không hiện hữu nếu không gắn với hoạt động và chỉ xác định khi 

con người thực hiện một công việc cụ thể (competency). Nếu chưa thực hiện, nó gọi 
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là khả năng (tiềm ẩn)” [3, tr. 8]. Các tác giả cũng phân biệt hai khái niệm NL và 

năng khiếu, đồng thời bàn đến trí năng với tư cách là “thành phần quan trọng nhất 

trong cấu trúc tổng thể của NL, tạo nên óc suy luận, khái quát, trừu tượng hóa khi 

con người tác động vào thực tiễn” [3, tr. 8]. 

Về cấu trúc của NL, theo tổng kết và phân tích của Hoàng Hòa Bình, có hai 

quan điểm tiếp cận: tiếp cận theo nguồn lực hợp thành và tiếp cận theo NL bộ phận. 

Tác giả cho rằng cần thiết kết hợp cả hai cách phân giải này để thiết kế CT giáo 

dục: “có hình dung được đầy đủ các NL bộ phận và hành vi biểu hiện của chúng thì 

mới có thể thiết kế được CT giáo dục, tức là mới xác định được các yếu tố đầu vào 

(nguồn lực) về kiến thức, kĩ năng, thái độ và phân bổ chúng theo các trình độ phù 

hợp với yêu cầu PT NL ở mỗi lớp học, cấp học. Kết hợp hai cách phân giải cấu trúc 

NL, nội dung đánh giá kết quả giáo dục sẽ dựa trên một ma trận bao gồm các chỉ số 

PT NL bộ phận và chỉ số về NL hiểu, NL làm và NL ứng xử” [6, tr. 7]. 

Tóm lại, khái niệm NL vẫn là một khái niệm tiếp tục được PT, song nhiều 

nhà nghiên cứu đều nhất trí về bản chất năng động, phức hợp và sự phụ thuộc chặt 

chẽ của nó vào bối cảnh thực hiện. NL được hình thành, PT, thể hiện qua hoạt động. 

Không có hoạt động, NL không tồn tại. Thước đo NL chính là tính hiệu quả của 

hoạt động xét từ yêu cầu của bối cảnh.  

1.1.2. Những nghiên cứu về phát triển năng lực cho học sinh phổ thông 

Gắn với những nghiên cứu về NL là vấn đề PT NL cho con người để đáp ứng 

những yêu cầu ngày càng phức tạp của thế giới hiện đại, trong đó đối tượng được 

quan tâm đặc biệt là HS phổ thông. Điều này được thể hiện ở xu hướng xây dựng 

CT giáo dục theo hướng tiếp cận NL. 

 Quan sát thực tiễn giáo dục của nhiều nước trên thế giới trong quá trình cải 

cách giáo dục từ năm 2000, tác giả Đỗ Ngọc Thống nhận định, cách thức thể hiện trong 

việc xây dựng CT dựa trên tiếp cận NL là khác nhau. Một số nước như Úc, Canada, 

New Zealand hay Pháp tuyên bố một cách chính thức CT thiết kế theo NL, đồng thời 

nêu rõ các NL cần có ở HS; trong khi một số nước cũng tuyên bố CT thiết kế theo NL 

nhưng chỉ nêu chuẩn NL chứ không nêu hệ thống NL, ví dụ như CT của Indonesia; bên 

cạnh đó, một số nước khác như Hàn Quốc, Phần Lan mặc dù không tuyên bố CT thiết 

kế theo NL nhưng thực chất CT vẫn được thiết kế dựa trên cơ sở NL [76]. 
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 Từ khái niệm NL trong nghiên cứu nói chung, các nhà thiết kế CT đưa ra 

quan niệm về NL phù hợp với đối tượng HS. Theo CT của New Zealand: “NL là 

một khả năng hành động hiệu quả hoặc là sự phản ứng thích đáng trong các tình 

huống phức tạp nào đó”, theo CT của Quebec – Canada: “NL có thể định nghĩa như 

là một khả năng hành động hiệu quả bằng sự cố gắng dựa trên nhiều nguồn lực. 

Những khả năng này được sử dụng một cách phù hợp, bao gồm tất cả những gì học 

được từ nhà trường cũng như kinh nghiệm của HS; những kĩ năng, thái độ và sự 

hứng thú; ngoài ra còn có những nguồn bên ngoài chẳng hạn như bạn cùng lớp, thầy 

cô giáo, các chuyên gia hoặc các nguồn thông tin khác” [dẫn theo 78, tr. 303], theo 

CT của Indonesia: “NL (competence) là những kiến thức (knowledge), kĩ năng 

(skills) và các giá trị (values) được phản ánh trong thói quen suy nghĩ và hành động 

của mỗi cá nhân. Thói quen tư duy và hành động kiên trì, liên tục có thể giúp một 

người trở nên có NL, với ý nghĩa làm một việc gì đó trên cơ sở có kiến thức, kĩ 

năng và các giá trị cơ bản” [dẫn theo 78, tr. 304]. 

Tóm lại, dù câu chữ có khác nhau nhưng cốt lõi của khái niệm NL vẫn là gắn 

với khả năng thực hiện và muốn thực hiện của người học. Nói cách khác, lí do để 

các nhà thiết kế CT lấy NL làm tư tưởng tiếp cận là bởi chính nội hàm ý nghĩa của 

khái niệm này đã thể hiện được yêu cầu đào tạo con người trong thời đại mới: “Sự 

thành công của giáo dục được thể hiện ở chỗ giúp cho HS sử dụng được các tri thức 

mà chúng giành được vào việc hiểu thế giới quanh mình và hoạt động của chúng. 

Điều đó lí giải vì sao CT Quebec lại được thiết kế dựa trên cơ sở NL” [dẫn theo 78, 

tr. 302]. Lời giải thích đó không chỉ dành riêng cho CT của Quebec, nó chính là nền 

tảng của tất cả những CT giáo dục theo hướng tiếp cận NL; đồng nghĩa với việc 

khẳng định: PT NL cho HS là một trong những yêu cầu giáo dục tất yếu trước yêu 

cầu của xã hội trong bối cảnh hiện tại và tương lai.  

Một trong những nội dung quan trọng trong các CT này là hệ thống các NL 

được đưa ra để PT cho HS. Mỗi CT có các cách phân loại riêng, tuy nhiên cách phân 

loại phổ biến thường chia ra hai loại NL lớn: NL cốt lõi (NL xuyên CT) và NL đặc 

thù cho từng môn học. Ví dụ, theo trang web của tổ chức Unesco, Ở CT của bang 

Quebec, Canada, NL được phân loại thành: (1) các NL cốt lõi/NL xuyên CT; (2) các 

NL thuộc phạm vi môn học, và (3) các NL học tập suốt đời. Ở Guatemala, NL được 

chia thành: (1) các NL khung; (2) các NL thuộc cấp độ lĩnh vực; các NL thuộc cấp độ 
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môn học/mạch học; các NL thuộc cấp độ lớp học. Ở Indonesia, các tiêu chuẩn NL 

được PT liên quan tới các NL chung và các NL thuộc phạm vi môn học, mỗi loại NL 

đó lại được chia thành các NL chuẩn (ở mức độ tổng quát hơn) và các NL nền tảng (ở 

mức độ chuyên biệt hơn cho các NL chuẩn thuộc phạm vi môn học).  

Trước yêu cầu của xã hội và xu hướng giáo dục của thế giới, nền giáo dục Việt 

Nam cũng đang đứng trước ngưỡng cửa đổi mới. Cơ sở pháp lí cho việc đổi mới, PT 

CT môn học được thể hiện qua Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI (nhiệm vụ, yêu 

cầu của việc đổi mới căn bản, toàn diện); Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 

và Chương trình hành động của Chính phủ; Đề án Đổi mới chương trình và sách giáo 

khoa phổ thông sau 2015. 

Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 xác định một trong các giải pháp 

PT giáo dục là: “Trên cơ sở đánh giá CT giáo dục phổ thông hiện hành và tham 

khảo CT tiên tiến của các nước, thực hiện đổi mới CT và SGK từ sau năm 2015 

theo định hướng PT NL HS, vừa đảm bảo tính thống nhất trong toàn quốc, vừa phù 

hợp với đặc thù mỗi địa phương” [20, tr. 11]. 

Tính đến tháng 7 năm 2015, bản dự thảo CT giáo dục phổ thông tổng thể đã 

được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố rộng rãi nhằm lấy ý kiến góp ý của toàn dân. 

Trong dự thảo, định hướng PT NL cho HS đã được thể hiện rõ nét. Mục tiêu giáo 

dục chung của toàn CT là “nhằm giúp HS PT khả năng vốn có của bản thân, hình 

thành tính cách và thói quen; PT hài hoà về thể chất và tinh thần; trở thành người 

học tích cực, tự tin, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời; có những 

phẩm chất tốt đẹp và các NL cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, 

người lao động cần cù, có tri thức và sáng tạo” [18, tr. 7]. 

Khái niệm NL được dự thảo quan niệm “là khả năng thực hiện thành công 

hoạt động trong một bối cảnh nhất định nhờ sự huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ 

năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,... NL của cá 

nhân được đánh giá qua phương thức và kết quả hoạt động của cá nhân đó khi giải 

quyết các vấn đề của cuộc sống” [18, tr. 5].  

Hệ thống NL trong CT được phân loại thành NL chung và NL đặc thù môn 

học. “NL chung là NL cơ bản, thiết yếu mà bất kì một người nào cũng cần có để 

sống, học tập và làm việc. Các hoạt động giáo dục (bao gồm các môn học và hoạt 

động trải nghiệm sáng tạo), với khả năng khác nhau, nhưng đều hướng tới mục tiêu 



17 

hình thành và PT các NL chung của HS” [18, tr. 5]. Hệ thống những NL chung bao 

gồm: NL tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL thẩm mĩ; NL thể chất; NL 

giao tiếp; NL hợp tác; NL tính toán; NL công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). 

Còn “NL đặc thù môn học (của môn học nào) là NL mà môn học (đó) có ưu thế 

hình thành và PT (do đặc điểm của môn học đó). Một NL có thể là NL đặc thù của 

nhiều môn học khác nhau” [18, tr. 5]. 

Bản dự thảo CT cũng quan niệm: “Việc đánh giá mức độ đạt được các yêu 

cầu về phẩm chất và NL chung của HS từng cấp học được thực hiện thông qua nhận 

xét các biểu hiện chủ yếu của các thành tố trong từng phẩm chất và NL .... Từng cấp 

học, lớp học đều có những yêu cầu riêng, cao hơn và bao gồm cả những yêu cầu đối 

với các cấp học, lớp học trước đó về từng thành tố của các phẩm chất, NL” [18, tr. 

8,9]. Và “Mỗi môn học đều đóng góp vào việc hình thành và PT các phẩm chất và 

NL chung ... Các NL đặc thù môn học thể hiện vai trò ưu thế của môn học được nêu 

ở các CT môn học” [18, tr. 9]. 

 Mặc dù CT giáo dục phổ thông tổng thể của Việt Nam sẽ còn được chỉnh 

sửa để hoàn thiện, song định hướng PT NL đã trở thành quan điểm xuyên suốt; các 

luận điểm nền tảng, cơ bản về khái niệm NL, quan niệm về các NL cần PT cho HS 

đã được xác định.  

 Tóm lại, PT NL cho HS phổ thông đã và đang trở thành yêu cầu và mục 

tiêu chung của giáo dục thế giới cũng như Việt Nam. Khái niệm NL ngày càng 

được làm rõ và đi vào thực tiễn CT DH. Vấn đề đặt ra là xác định được các NL cốt 

lõi và đặc thù cùng nhiều yếu tố liên quan trong quá trình DH để hình thành và PT 

cho HS các NL đó. 

1.2. Những nghiên cứu về đọc hiểu và phát triển năng lực đọc hiểu văn bản 

cho học sinh phổ thông 

1.2.1. Những nghiên cứu về đọc hiểu 

1.2.1.1. Những nghiên cứu về đọc hiểu trên thế giới 

Lĩnh vực ĐH trên thế giới đến nay đã có một lịch sử nghiên cứu bề thế và đạt 

được nhiều thành tựu lớn. Chỉ cần nhìn vào những công trình mang tính chất tổng 

thuật với dung lượng lớn đến bảy, tám trăm trang; thậm chí có những bộ tổng thuật 

được biên tập thành các tập để cập nhật, bổ sung những nghiên cứu mang tính thời 

sự, mỗi tập cũng với dung lượng lớn như vậy, đủ thấy sức hấp dẫn, đa diện của vấn 
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đề cũng như tâm lực của các nhà nghiên cứu. Ví dụ, bốn tập của cuốn Handbook of 

Reading Research được P. David Pearson và các cộng sự biên tập gồm: tập 1 (NXB 

Psychology Press, 1984) với 899 trang; tập 2 (NXB Psychology Press, 1996) với 

1086 trang; tập 3 (NXB Lawrence Erlbaum Associates, 2000) với 1010 trang; tập 4 

(NXB Taylor & Francis, 2010) với 774 trang. Đó là chưa kể đến sự nở rộ của những 

trang web, những hiệp hội, những tổ chức tầm quốc gia và quốc tế có nội dung 

chính và tên miền liên quan trực tiếp tới ĐH, hỗ trợ ĐH.  

P. David Pearson [113] đã phân chia lịch sử nghiên cứu ĐH và việc dạy ĐH 

(một cách tương đối) thành ba giai đoạn: Giai đoạn đầu tiên - khoảng 75 năm đầu của 

thế kỉ XX: giai đoạn trước cuộc cách mạng của tâm lí học nhận thức – cuộc cách mạng 

dẫn đến sự thay đổi hệ hình trong quan niệm về hiểu và việc dạy ĐH; Giai đoạn thứ 

hai chỉ khoảng 15 năm, từ năm 1975 đến những năm đầu của thập kỉ 90: giai đoạn 

kiểm nghiệm những nghiên cứu về các hoạt động DH ĐH dựa trên cuộc cách mạng 

nhận thức; Giai đoạn thứ ba ngắn hơn, từ những năm đầu của thập kỉ 90 (nhưng đã có 

nền tảng từ thập kỉ 80, thậm chí từ thập kỉ 70) đến hết thế kỉ XX và sang cả đến những 

năm đầu của thế kỉ XXI. 

Trong mỗi giai đoạn ấy, nội dung nghiên cứu về ĐH có những đặc trưng 

riêng, gắn với sự PT của các lí thuyết tâm lí, ngôn ngữ, giáo dục học, lí luận văn học 

và tác động tới quá trình DH ĐH trong nhà trường. 

Để có cái nhìn tổng quát và thấu suốt các vấn đề đã và đang được nghiên cứu về 

ĐH, thực sự là một thử thách. Qua các tài liệu nghiên cứu, đặc biệt một số nội dung có 

tính chất tổng thuật như “Lịch sử nghiên cứu vấn đề đọc hiểu” của Nguyễn Thanh 

Hùng [38, tr. 7-17]; “Lịch sử nghiên cứu và quan niệm về đọc hiểu văn bản” của Phạm 

Thị Thu Hương [41, tr. 5-19]; “Những nền tảng của dạy học đọc hiểu” (The Roots of 

Reading Comprehension Instruction) của P. David Pearson [113, tr. 3-31]; có thể nhận 

thấy, thành tựu nghiên cứu của các lí thuyết ĐH chính là sự phân tích ngày càng sâu sắc 

bản chất của hoạt động ĐH, cụ thể: 

 Nghiên cứu về ĐH khẳng định đọc là một quá trình năng động, phức tạp; 

“hiểu” chính là kết quả kiến tạo của người đọc dựa trên VB, nói cách khác, nghiên 

cứu về ĐH ngày càng chỉ ra vai trò quan trọng, chủ động, tích cực của người đọc: 

người đọc – người “thợ xây”, người đọc – người “sửa chữa”, người đọc – người 

“sáng tác lại”. 

https://www.google.co.uk/search?hl=vi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22P.+David+Pearson%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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Nói như Pearson [113], hoạt động đọc là một phần tất yếu của lớp học kể từ 

lúc có nhà trường, có VB, song phải đến tận thế kỉ XX, hiểu mới chính thức trở 

thành một chỉ số quan trọng thể hiện NL đọc. Edmund Burke Huey với công trình 

“Khía cạnh tâm lí và sư phạm của hoạt động đọc” (The psychology and pedagogy 

of reading, 1908) và Edward Thorndike với bài báo “Đọc là suy luận: Nghiên cứu 

các lỗi khi đọc VB” (Reading as reasoning: A study of mistakes in paragraph reading, 

1917, Journal of Educational Psychology, 8, 323-332) có thể được coi là những người 

có những nỗ lực nghiên cứu đầu tiên về quá trình hiểu. Ngay từ đầu, hai nhà nghiên 

cứu đã khởi xướng và đặt nền móng cho quan điểm đọc là quá trình kiến tạo tích cực. 

Với Huey, đọc chính là quá trình tạo nên ý nghĩa từ những “dấu vết” mà tác giả để lại 

trên VB. Còn Thorndike cho rằng “đọc VB giống như giải quyết một vấn đề toán học. 

Nó bao gồm việc chọn lựa được các nhân tố đúng trong tình huống và kết nối chúng 

trong những mối quan hệ thích hợp, trong đó cần xác định được chính xác vai trò/tầm 

ảnh hưởng của từng nhân tố” [dẫn theo 113, tr. 6]. 

Tuy vậy, những tư tưởng này chỉ trở thành chủ đạo trong suốt những năm 70 

với cuộc cách mạng nhận thức, với sự thức tỉnh mạnh mẽ về vai trò chủ thể của 

người đọc. Theo đó, dưới ánh sáng của lí thuyết lược đồ (schema theory), đọc chính 

là quá trình tương tác giữa ba nhân tố: người đọc, VB và bối cảnh đọc. Hiểu không 

phải là một hiện tượng bí ẩn, khác thường, không thể tiếp cận được như Huey và 

Thorndike từng chỉ ra, mà nó xảy ra ở vùng giao thoa của ba nhân tố đó. 

Nhưng mô hình đọc tương tác đã bị thay thế bởi mô hình đọc chuyển giao do 

Rosenblatt đề xuất. Theo mô hình này, ý nghĩa được tạo nên trong quá trình chuyển 

giao giữa người đọc và VB. Ý nghĩa đó, như bà gọi, là “bài thơ”, là một thực thể 

hoàn toàn mới, vượt ra ngoài sự tương tác người đọc - VB, vì thế, không thuộc về 

chủ thể hay đối tượng đọc cũng như sự tương tác mà là sự chuyển giao, một điều 

mới lạ khác biệt từ những yếu tố đầu vào và ảnh hưởng đến nó.  

Phiên bản biểu hiện đầy đủ nhất của quan điểm này chính là “mô hình đọc 

văn hóa” (cultural model of reading) của Smagorinski [114]. Ông chỉ rõ: ý nghĩa 

VB không tồn tại trong bản thân VB hay trong người đọc mà nằm ở vùng chuyển 

giao - nơi gặp gỡ của ba thành tố: người đọc, VB và bối cảnh đọc. Ý nghĩa VB là 

một sản phẩm mới được tạo ra do sự gặp gỡ ấy. Nó lớn hơn bản thân từng thành tố, 

thậm chí lớn hơn tổng của ba thành tố được đề cập. Như vậy, mô hình đọc văn hóa 
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của Smagorinski là sự PT lí thuyết hồi ứng của người đọc do Rosenblatt đề xuất kết 

hợp với lí thuyết hoạt động xuất phát từ tư tưởng của Vygotsky. Lập luận cơ bản 

trong mô hình này là người đọc thực sự đã sáng tạo nên một VB mới hay sáng tác 

lại để đáp ứng VB họ đã đọc; sự sáng tác lại ấy được dựa trên những kết nối với 

những VB và kinh nghiệm trước đó trong suốt hành động đọc VB…Theo Pearson 

[113], đây cũng chính là sự “hồi âm” của khái niệm liên VB từ Bakhtin và những 

khái niệm thực hành văn hóa của các tác giả như Wertsch (1993) và Gee (1992); từ 

đó, đọc còn được xem như là những mô hình viết hay sáng tác lại vào giữa thập kỉ 

80 (như là quan niệm của Tierney & Pearson, 1983). 

 Nghiên cứu về ĐH khẳng định vai trò quan trọng của tri thức nền và các 

chiến thuật ĐH trong việc hiểu VB  

Khẳng định vai trò quan trọng của tri thức nền và các chiến thuật ĐH trong 

quá trình hiểu VB là hệ quả tất yếu của việc xem xét người đọc là người kiến tạo 

nên ý nghĩa VB dựa trên những hiểu biết và kinh nghiệm vốn có của mình.  

Vận dụng lí thuyết lược đồ - một lí thuyết về cấu trúc nhận thức của con 

người, các nhà nghiên cứu lí giải: để hiểu VB, người đọc nhất thiết phải sử dụng 

đến các lược đồ - những kho chứa nhỏ trong trí nhớ, chứa những dấu hiệu đặc biệt 

của những kinh nghiệm riêng cũng như những ý tưởng bắt nguồn từ những kinh 

nghiệm này. Nói cách khác, tri thức nền chính là một trong những chìa khóa quan 

trọng để mở ra ý nghĩa VB. Người đọc có thể kiến giải VB theo những cách khác 

nhau là bởi họ có những trải nghiệm, vốn hiểu biết khác nhau. Người đọc nào càng 

có lược đồ tri thức nền phong phú, họ sẽ có khả năng hiểu tác phẩm càng sâu sắc. 

Sự ảnh hưởng của tri thức nền mạnh đến mức các tác giả Johnston và Pearson phát 

hiện thấy nó là một yếu tố dự báo cho khả năng hiểu của bạn đọc chính xác hơn cả 

yếu tố về chỉ số thông minh hay yếu tố về thành tích ĐH đã từng đạt được. 

Tri thức nền liên quan đến chủ đề, nội dung, cấu trúc và các yếu tố khác của 

VB chỉ là một loại tri thức. Những nghiên cứu về siêu nhận thức chỉ ra rằng người 

đọc còn cần có hiểu biết mang tính phương pháp liên quan đến sự tự nhận thức về 

quá trình hành động, thực hiện. Đó chính là những tri thức bao gồm các chiến thuật 

chúng ta sử dụng để nhận biết, giám sát, đánh giá và điều chỉnh sự hiểu của bản 

thân. Những nghiên cứu về vai trò của chiến thuật ĐH không chỉ dừng lại ở lí 

thuyết mà đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn.   
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 Nghiên cứu đọc ngày càng quan tâm “bối cảnh đọc”: đặt đọc trong mối quan 

hệ với NL sử dụng ngôn ngữ của người đọc và các nhân tố khác (cộng đồng đọc) 

Các quan điểm xã hội về hoạt động đọc và học tập nói chung bao trùm các 

nghiên cứu trong thập kỉ 90 thế kỉ XX. Vai trò bối cảnh xã hội, văn hóa và thậm chí 

bối cảnh chính trị cũng được nhấn mạnh. Các nhà nghiên cứu chuyển sự quan tâm 

từ cá nhân người đọc và VB sang bối cảnh đọc xung quanh hành động đọc. Và quan 

niệm về ĐH được xác định bằng mô hình như hình 1.2 sau: 

   

 

Hình 1.2. Mô hình đọc hiểu văn bản [115] 

Như vậy, có thể thấy, bản chất hoạt động ĐH ngày càng được nghiên cứu 

một cách sâu sắc hơn, từ phía các thành tố tham gia như: VB, người đọc, hành động 

đọc cũng như từ mối quan hệ của các thành tố này với môi trường văn hóa xã hội 

rộng lớn bên ngoài. 

1.2.1.2. Những nghiên cứu về đọc hiểu ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, thuật ngữ ĐH xuất hiện trong CT, SGK phổ thông từ năm 

2000, 2002, thể hiện sự đổi mới tư tưởng DH văn. Các nghiên cứu về ĐH vì thế có 

tâm điểm từ nội dung DH văn trong nhà trường. Còn không ít những băn khoăn, 

thậm chí không đồng tình với khái niệm này khi nó được sử dụng thay thế cho thuật 

ngữ “giảng văn”. Nhìn chung, lĩnh vực nghiên cứu ĐH trong nước vẫn cần thêm 

nhiều công trình nghiên cứu sâu rộng cả ở phương diện lí thuyết và thực tiễn. Mặc 

dù vậy, phải khẳng định, trong vòng hơn một thập kỉ qua, với sự đóng góp tích cực 

của những tác giả tiêu biểu như Nguyễn Thanh Hùng, Trần Đình Sử, Nguyễn Thái 

Hòa, Nguyễn Thị Hạnh, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng Nam…cùng với 
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một số nhà nghiên cứu khác, “diện mạo” của ĐH trong khoa học giáo dục đã được 

xác định rõ nét ở các quan niệm và đường hướng lí thuyết cơ bản.  

Tiếp thu các thành tựu nghiên cứu trên thế giới, các nhà nghiên cứu về ĐH ở 

Việt Nam nhận thức, phân tích làm sáng tỏ bản chất phức tạp của hoạt động ĐH ở 

nhiều bình diện như bình diện nhận thức, bình diện tâm lí, bình diện văn hóa, bình 

diện sư phạm. Khái niệm ĐH còn được xem xét qua các góc độ khác nhau như: 

những khái niệm then chốt về ĐH; phản ứng và đáp ứng trong quá trình ĐH; mô 

hình lí thuyết ĐH VB; chiến lược ĐH; kĩ thuật ĐH… [37]; chiến lược ĐH, các hình 

thức ĐH, các cấp độ ĐH, kĩ năng ĐH; ĐH và dạy ĐH [29]. 

Trong đó, các tác giả đặc biệt quan tâm tới nội dung ĐH tác phẩm văn 

chương trong nhà trường – “một dạng đọc - hiểu vô cùng đặc biệt và phức tạp”, 

“hầu như chưa được nghiên cứu công phu, thích đáng và có được những kết luận tin 

cậy” [37, tr. 14]. Ở dạng ĐH này, vai trò sáng tạo, tích cực của người đọc, trong đó 

có bạn đọc HS, được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết:  

“Bản chất của hoạt động đọc - hiểu văn là quá trình lao động sáng tạo mang 

tính thẩm mĩ nhằm phát hiện ra những giá trị của tác phẩm trên cơ sở phân tích đặc 

trưng VB.” [37, tr. 24]; “đọc văn chương là đọc cái chủ quan của người viết bằng 

cách đồng hóa tâm hồn, tình cảm, suy nghĩ của mình vào trang sách” [37, tr. 25]; 

“hiểu tác phẩm văn chương là phát hiện ra và đánh giá mối quan hệ hữu cơ giữa các 

tầng cấu trúc trên, trong tính chỉnh thể và toàn vẹn của tác phẩm” [37, tr. 27]. 

“Mỗi lần đọc, mỗi cách đọc chỉ là một chặng trên con đường chạy tiếp sức 

của biết bao độc giả để đến với tác phẩm… Mọi người đọc đều có cơ hội bình đẳng 

như nhau trong trò chơi tìm nghĩa. Không ai có tiếng nói cuối cùng. Không ai là duy 

nhất đúng. Tác phẩm ngày càng giàu có lên trong tình yêu văn học của mọi người” 

[66, tr. 6]; “Người đọc không phải “đệm”, mà đã “chơi” tác phẩm trên bản nhạc của 

nhà văn, do vậy tùy theo người “chơi” mà tác phẩm có sự khác nhau” [66, tr. 7]. 

 Chân dung của bạn đọc tích cực ngày càng được làm rõ với các hành động 

đọc cụ thể như: 1. Huy động tích cực những tri thức, trải nghiệm ĐH; 2. Xác định 

mục tiêu đọc; 3. Giải mã VB; 4. Tạo kết nối trong và sau quá trình đọc VB; 5. Dự 

đoán; 6. Hình dung tưởng tượng; 7. Suy luận, cắt nghĩa; 8. Đặt câu hỏi; 9. Tổng 

hợp, đánh giá và vận dụng; 10. Giám sát việc hiểu của bản thân [41]. 
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Một điểm đáng ghi nhận nữa là trong các nghiên cứu, chiến thuật ĐH đã 

được bàn tới. Đây vốn là một nội dung quan trọng trong nghiên cứu về ĐH. Khái 

niệm chiến thuật (hay chiến lược) ĐH đã được các nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh 

Hùng, Nguyễn Thái Hòa nhắc tới, song phải tới công trình “ĐH và chiến thuật ĐH 

trong nhà trường phổ thông” [41], khái niệm này mới được làm rõ một cách hệ 

thống. Cùng với việc khắc họa bức chân dung bạn đọc tích cực qua mười hành 

động, tác giả Phạm Thị Thu Hương đã thể hiện quan niệm về chiến thuật ĐH và đưa 

ra hệ thống mười chiến thuật cùng cách sử dụng trong DH: đánh dấu và ghi chú bên 

lề; tổng quan về VB; cộng tác ghi chú; cuộc giao tiếp văn học; câu hỏi kết nối tổng 

hợp; mối quan hệ hỏi đáp; mối quan hệ nhận thức và siêu nhận thức; đọc suy luận; 

nhân vật mong muốn, nhưng…; cuốn phim trí óc. 

 Như đã khẳng định, những nội dung nghiên cứu về ĐH ở Việt Nam gắn 

chặt với hoạt động DH trong nhà trường phổ thông vì vậy, sẽ tiếp tục được làm rõ 

trong nội dung về vấn đề PT NL ĐH cho HS. 

1.2.2. Những nghiên cứu về phát triển năng lực đọc hiểu văn bản cho học 

sinh phổ thông 

1.2.2.1. Những nghiên cứu về phát triển năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh 

phổ thông trên thế giới 

 Trong báo cáo phản ánh quá trình và kết quả nghiên cứu theo yêu cầu của 

Sở Nghiên cứu và Phát triển giáo dục thuộc Bộ Giáo dục Hoa Kì, nhóm Nghiên cứu 

về Đọc thuộc tổ chức phi lợi nhuận RAND (RAND Reading Study Group - RRSG) 

nhấn mạnh: “việc dạy tốt chính là phương tiện có sức mạnh nhất để PT NL ĐH và 

giải quyết những khó khăn về ĐH của HS” [115, tr. 29]. Mục đích cuối cùng của 

những nghiên cứu về ĐH không chỉ dừng ở việc giải mã đầy đủ bản chất của hoạt 

động đầy phức tạp này, mà quan trọng hơn là nâng cao khả năng đọc của con người, 

trong đó, loại độc giả được quan tâm nhiều nhất là bạn đọc trong nhà trường phổ 

thông. Song song với lịch sử nghiên cứu ĐH là lịch sử nghiên cứu dạy ĐH về cả lí 

luận và thực tiễn. Các nghiên cứu cho thấy, PT NL ĐH cho HS là một vấn đề chiến 

lược, đòi hỏi được tiếp cận từ rất nhiều phương diện. Nổi bật trong vấn đề này là 

một số tiêu điểm có thể được kể đến như sau:   

PT NL ĐH VB cho HS phổ thông – trọng tâm nghiên cứu mới dành cho lứa 

tuổi trung học  
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 Các nghiên cứu về ĐH và DH ĐH trong nhiều năm đặt trọng tâm vào HS ở 

lứa tuổi tiểu học. Điều này hoàn toàn thỏa đáng bởi đây là giai đoạn tạo nền tảng 

vững chắc cho người học để tiếp tục học lên ở các cấp học trên. Nhưng, sự PT NL 

ĐH là cả một quá trình. HS ở cấp trung học vẫn cần tiếp tục được quan tâm, PT NL 

này ở mức độ cao hơn. Nói như Moore và các cộng sự [108], lí do không phải là để 

khắc phục những hạn chế về đọc của HS trong giai đoạn tiền tiểu học hay tiểu học, 

mà đây là một yêu cầu cần thiết, tất yếu trong quá trình PT NL cho HS ở các lĩnh 

vực đọc, viết. 

Hơn nữa, như Hiệp hội Đọc Quốc tế khẳng định, lứa tuổi trung học khi 

trưởng thành bước vào thế kỉ 21 sẽ cần phải đọc và viết nhiều hơn bất cứ giai đoạn 

nào trong lịch sử loài người, trong khi đó, những dữ liệu quốc gia ở Hoa Kì cho 

thấy họ chưa được chuẩn bị sẵn sàng cho những thách thức ấy. Vì vậy, năm 1999, tổ 

chức này đã chính thức tuyên ngôn cho một trọng tâm nghiên cứu mới trong ĐH và 

DH ĐH: vấn đề PT NL ĐH cho HS trung học [108]. Với tinh thần đó, Moje và các 

cộng sự tiếp tục khẳng định cần thiết phải có những nghiên cứu nhiều hơn, sâu hơn 

để PT NL cho HS trung học [107]. 

Vậy, làm thế nào để PT NL ĐH VB cho đối tượng bạn đọc này? Tổng hợp 

các thành tựu nghiên cứu về ĐH và DH ĐH, Ủy ban PT NL ĐH cho HS trung học 

CAL (Commission on Adolescent Literacy) thuộc Hiệp hội Đọc Quốc tế đã đề xuất 

những luận điểm được coi như những nguyên tắc nền tảng quan trọng (bảng 1.1). 

Bảng 1.1. Các nguyên tắc nền tảng để phát triển năng lực đọc hiểu văn bản 

cho học sinh trung học [108] 

- HS trung học cần được tiếp cận với một nguồn tài liệu đọc phong phú mà họ có 

khả năng đọc và muốn đọc. 

- HS trung học cần được thụ hưởng sự DH mà có thể giúp họ hình thành, PT cả các 

kĩ năng cũng như niềm đam mê đọc với những VB ngày càng phức tạp. 

- HS trung học cần được nhìn nhận là những chủ thể có nhu cầu và có đủ khả năng 

định hướng cho GV thiết kế cách DH tốt nhất giúp họ trưởng thành, trở những 

người đọc độc lập. 

- HS trung học cần được học những GV xuất sắc - những tấm gương mẫu mực về 

NL ĐH, có khả năng dạy cho họ các chiến thuật ĐH. 

- HS trung học cần được hỗ trợ bởi những chuyên gia về đọc nếu gặp những khó 



25 

khăn về phương pháp đọc. 

- HS trung học cần được hiểu và tôn trọng như những cá thể với những nét khác 

biệt riêng trong quá trình học tập. 

- HS trung học cần được hỗ trợ bởi gia đình, cộng đồng và quốc gia để đạt được sự 

tiến bộ trong NL đọc. 

Như vậy, để PT NL ĐH cho HS trung học, cần quan tâm đến rất nhiều các 

yếu tố xoay quanh tâm điểm là bạn đọc HS: từ CT DH với nguồn văn bản được lựa 

chọn phù hợp đến các hoạt động DH, định hướng cho việc đọc trên lớp học cũng 

như môi trường đọc rộng lớn ngoài cộng đồng xã hội. 

PT NL ĐH cho HS phổ thông - tầm quan trọng của CT DH ĐH với nguồn 

VB phong phú, hấp dẫn và thời gian thích hợp dành để trải nghiệm việc đọc 

Có thể nói, đây là một trong những điểm mấu chốt hàng đầu mà các nhà nghiên 

cứu hướng đến nhằm PT NL ĐH cho HS mọi cấp lớp, đặc biệt là HS trung học. 

Về tài liệu đọc, theo khảo sát của các tác giả Ivey & Broaddus (2001) và 

Worthy, Moorman, Turner (1999), các VB thực sự hấp dẫn HS trung học rất khó có 

thể tìm thấy trong các trường học [dẫn theo 117]. Về “lượng” đọc của HS trung học, 

những đánh giá tầm quốc gia của Hoa Kì đã làm các nhà nghiên cứu không khỏi lo 

lắng. Ví dụ, những kết quả nghiên cứu của NAEP chỉ ra rằng khoảng một phần tư 

trong số HS trung học được khảo sát báo cáo rằng hàng ngày đọc khoảng năm trang 

hoặc ít hơn tính cả thời gian học ở trường và làm bài tập ở nhà. Hơn nữa, thời gian 

dành cho việc đọc có xu hướng giảm khi HS học lên lớp cao hơn, cụ thể, khoảng 

một nửa số HS chín tuổi cho biết họ đọc như một hoạt động giải trí hàng ngày trong 

khi chỉ một phần tư số HS mười bảy tuổi được hỏi trả lời như vậy [dẫn theo 107]. 

Ở một góc độ khác, Wharton-McDonald và Swiger [117] chỉ ra mâu thuẫn: 

trong khi các nhà giáo dục thường “than thở” một sự thật rằng các HS trung học 

thường không muốn đọc thì trong một cuộc khảo sát HS lớp 6 của Ivey và Broaddus 

(2001), có đến 63% HS khi được hỏi thích hoạt động nào nhất trên lớp đã trả lời là 

thích hoạt động đọc tự do. Trong những cuộc phỏng vấn, các HS nói rằng thời gian 

đọc ở trường thực sự đem lại cho họ các cơ hội suy nghĩ và nhận thức thấu đáo. Bên 

cạnh đó, các bạn đọc trung học - thậm chí những người không thích đọc ở trường -

cũng cho biết họ sẽ sẵn lòng đọc nếu được dành thời gian thích hợp và được tiếp 

cận với nguồn tài liệu hấp dẫn.    
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Như vậy, vấn đề then chốt nằm ở chỗ: HS không muốn đọc và đọc ít là bởi 

họ không thực sự được tiếp cận với các nguồn VB phong phú, hấp dẫn; bên cạnh 

đó, không được định hướng để dành thời gian đọc một cách thích hợp. Do vậy, 

nguyên tắc đầu tiên mà các tác giả IRA đưa ra nhằm PT NL ĐH cho HS trung học 

như trong bảng 1.1 là “HS trung học cần được tiếp cận với một nguồn tài liệu đọc 

phong phú mà họ có khả năng đọc và muốn đọc”.  

Quan điểm này đã trở thành tiếng nói chung của rất nhiều các nhà nghiên cứu.  

J.L. Cook, G.Cook [97] cũng khẳng định và chứng minh: Điều tối quan trọng 

trong việc đề xuất các biện pháp nhằm PT NL ĐH cho HS, xuất phát từ cả cơ sở lí 

thuyết lẫn thực tiễn, đó là làm sao để HS thích đọc, muốn đọc và đọc thực sự. Các 

tác giả đã dẫn lại quan điểm của Adams cùng các đồng sự (1998): một khi trẻ bắt 

đầu đọc, lượng thời gian chúng dành để đọc là một yếu tố dự báo quan trọng nhất 

cho các kết quả tiếp theo từ việc đọc như khả năng ngôn ngữ, vốn từ vựng, khả 

năng viết, khả năng kể chuyện, khả năng xây dựng ý tưởng, vốn kiến thức chuyên 

ngành và kiến thức chung. Đồng thời, các tác giả cũng đồng tình rằng, biện pháp 

hữu hiệu nhất mà các nghiên cứu đều chỉ ra, đó là: trẻ nên đọc càng thường xuyên, 

càng rộng càng kĩ càng tốt, bởi với việc đọc, luyện tập sẽ làm nên sự hoàn hảo và sự 

giàu có sẽ làm nên sự giàu có hơn.  

Trong khi đó, Duke & Pearson [100] cũng nhấn mạnh, cần tạo ra cho HS cơ 

hội trải nghiệm việc đọc nhiều thể loại VB. Các tác giả phân tích, HS không thể ĐH 

tốt bất cứ thể loại VB nào nếu không có những kinh nghiệm đọc và viết quan trọng 

về nó. Ví dụ, những kinh nghiệm đọc truyện ngắn sẽ không thể giúp một HS có thể 

đọc tốt các loại VB thông tin có mục đích chỉ dẫn cho người đọc về các phương 

pháp, cách thức thực hiện một hoạt động nào đó…Hay, như một luận điểm quan 

trọng về những thành tựu trong DH ĐH mà RRSG [115] tổng kết, đó là: Việc sử 

dụng nhiều thể loại VB khác nhau (ví dụ, VB tự sự, VB thông tin) làm đa dạng hóa 

các cơ hội DH đã được chứng thực bởi “diễn ngôn” của chính GV và HS.  

Để tạo cơ hội đọc tối đa cho HS, nhiều CT môn NV theo định hướng PT NL 

có độ mở rất lớn trong việc lựa chọn các VB đọc cho HS. CT chỉ định hướng, 

không quy định cụ thể các VB phải đọc. Các tác giả SGK là người lựa chọn các VB 

để biên soạn sách. Các GV và HS cũng được quyền lựa chọn các VB để học và đọc 

thêm với một tỉ lệ nhất định. Để có được sự lựa chọn phù hợp với các đối tượng HS 
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cụ thể, việc xác định độ khó của VB là rất cần thiết. Nội dung này từng được các 

nghiên cứu về ĐH đề cập tới từ những năm 20 thế kỉ XX, song sau đó mờ dần đi và 

tới nay, trước yêu cầu quan trọng cần xác định được những VB phù hợp làm ngữ 

liệu PT NL ĐH cho HS, các nhà nghiên cứu đã dành mối quan tâm trở lại với nhiều 

luận điểm và thành tựu mới. Ba thành tố được xem xét để đánh giá độ khó của VB 

bao gồm: khía cạnh định lượng, khía cạnh định tính, người đọc và nhiệm vụ đọc. 

Trong đó, để giúp đo độ khó về mặt định lượng của VB, rất nhiều phần mềm máy 

tính đã ra đời (ví dụ như 6 CT máy tính đã xác định độ khó của VB về mặt định 

lượng phù hợp với các nhóm lớp HS từ lớp 2 đến khi tốt nghiệp như trong phụ lục 

3.4).  

Tóm lại, khi có khả năng đọc (VB có độ khó phù hợp với “tầm đón nhận”) 

và muốn đọc (VB thực sự hấp dẫn), HS sẽ dành nhiều thời gian để đọc. Mỗi ngày 

dành một chút thời gian để đọc là sự đầu tư nhỏ nhưng mang lại lợi ích rất lớn và 

lâu dài. Đọc càng thường xuyên, càng nhiều, vốn từ vựng, vốn hiểu biết, kĩ năng 

đọc, NL đọc càng tăng. Đọc càng nhiều, càng có xu hướng muốn tìm thêm những 

nguồn tài liệu mới để đọc tiếp. Đọc càng nhiều, càng thấy đọc là một sự trải nghiệm 

đầy giá trị về cả trí tuệ lẫn xúc cảm, tâm hồn. Đọc càng nhiều, sẽ hình thành thói quen 

quý: đọc suốt đời. 

PT NL ĐH VB cho HS phổ thông – sự cần thiết của việc DH các chiến thuật ĐH  

Nhận thức về vai trò của các chiến thuật ĐH đồng thời cũng đồng nghĩa với 

việc khẳng định sự cần thiết của việc DH các chiến thuật này. Danielle S. McNamara 

[98] chỉ rõ, nguyên nhân của việc HS không hiểu được những gì họ đọc là bởi, họ có 

thể thiếu những kiến thức nền tảng, nhưng quan trọng hơn, họ thiếu những chiến 

thuật cần thiết để vượt qua những khó khăn trong quá trình đọc. Vì thế, bất kể trường 

hợp nào, việc dạy những chiến thuật ĐH vẫn là một trong những cách thức hiệu quả 

nhất giúp HS vượt qua những khó khăn ấy. Từ thực tiễn này, vai trò của chiến thuật 

ĐH ngày càng được nhận thức một cách sâu sắc. Một minh chứng tiêu biểu là trong 

chuẩn đánh giá môn Ngữ văn của tổ chức College Board năm 2006 đã bao gồm nội 

dung về các chiến thuật ĐH. Đây chính là thông điệp ngầm ẩn nhưng rất rõ ràng và 

mạnh mẽ rằng, các HS có khả năng đọc tốt đều sử dụng các chiến thuật và những 

chiến thuật này là tối cần thiết, không chỉ giúp cho bạn đọc thành công trong việc 
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hiểu một VB cụ thể, mà còn giúp họ vượt qua những rào cản của quá trình đọc, hình 

thành các kĩ năng, dần trở thành những bạn đọc thành thục.  

Hai trong số mười luận điểm RRSG [115] tổng kết về các thành tựu DH ĐH 

một lần nữa cũng nhấn mạnh thêm điều đó: Việc cung cấp cho HS nguồn chiến thuật 

giúp nâng cao sự giám sát việc hiểu và “nuôi dưỡng” khả năng hiểu khi DH đã đem lại 

hiệu quả (luận điểm 2); Việc GV dạy các chiến thuật ĐH đã tạo nên sự khác biệt ở 

kết quả của người học, đặc biệt là ở các HS yếu (luận điểm 3). 

Vì thế, vấn đề DH chiến thuật đã trở thành một nội dung trung tâm trong 

những bài nghiên cứu bàn về các biện pháp hiệu quả nhằm PT NL ĐH cho HS. Ví 

dụ, Duke & Pearson [100] đề xuất mô hình DH chiến thuật với quy trình gồm 5 

bước, trong đó thể hiện sự “lùi bước” dần dần của GV để nhường chỗ cho HS với 

sự độc lập ngày càng cao. Trong công trình tiếp nối sau đó, Duke, Pearson cùng 

Strachan và Billman [101] tiếp tục bổ sung những nội dung nghiên cứu và hoàn 

thiện mô hình này (phụ lục 1.2). Tất nhiên, các tác giả đều khẳng định, cần phải 

tích hợp việc DH các chiến thuật ĐH với các biện pháp khác trong các cơ hội đọc 

cung cấp cho HS. 

Cùng với mô hình DH chiến thuật ĐH, các hình thức DH chủ yếu dựa trên 

việc vận dụng các chiến thuật ĐH đã được áp dụng và kiểm nghiệm tính hiệu quả, 

ví dụ, các hình thức: DH tương tác (reciprocal teaching), DH chuyển giao các chiến 

thuật (transactional strategies instruction), DH bằng cách đặt câu hỏi cho tác giả VB 

(Questioning the Author - QtA),  Đọc theo chiến thuật hợp tác (CSR, Collaborative 

Strategic Reading), Dạy đọc định hướng khái niệm (CORI, Concept Oriented 

Reading Instruction [100], [117]. Các tác giả khẳng định, những hình thức này cần 

được trở thành những “thói quen” (routines) hay những “khung” DH hiệu quả. Bởi, 

khi được áp dụng thường xuyên trong sự tích hợp với các yếu tố cần thiết khác, HS 

sẽ đạt được các lợi ích to lớn như: 1) hiểu tốt hơn các VB đang học, 2) PT được nền 

tảng để tiếp tục ĐH tốt các VB tiếp theo, đặc biệt các VB họ sẽ phải tự chiếm lĩnh. 

PT NL ĐH cho HS phổ thông – vai trò của bối cảnh đọc 

Từ những thành tựu nghiên cứu về ĐH, vai trò của bối cảnh đọc trong việc 

PT NL ĐH cho HS được đề cao. Bối cảnh đọc ở đây bao gồm cả bối cảnh nhỏ - lớp 

học và bối cảnh lớn - môi trường văn hóa ngoài lớp học. 
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Ví dụ, một bối cảnh lớp học có khả năng hỗ trợ lớn cho sự PT NL ĐH của 

HS theo Duke & Pearson [100] bao gồm rất nhiều đặc điểm, chẳng hạn như: Bao 

gồm lượng thời gian lớn dành cho việc đọc thực sự; HS được trải nghiệm việc đọc 

những VB xứng đáng; HS được trải nghiệm việc đọc nhiều thể loại VB; HS được 

tìm hiểu, thảo luận kĩ về các từ vựng và khái niệm trong VB; HS được dành thời 

gian tập viết các loại VB; HS được tham gia các cuộc tọa đàm với nhau và với GV 

về VB.  

Wharton-McDonald và Swiger [117] cũng đề cập tới bốn yếu tố thuộc về 

môi trường lớp học có tiềm năng hỗ trợ khả năng ĐH cho HS gồm: Phong phú các 

cơ hội đọc; Sẵn có nguồn VB ở mức độ khó phù hợp; Kết nối chặt chẽ với cuộc 

sống bên ngoài trường học của HS; Tạo nhiều cơ hội thảo luận; HS được quyền 

chọn lựa; Bao gồm hoạt động đọc bộc lộ. Ngoài ra, các tác giả còn phân tích các 

nghiên cứu về sự tác động của bối cảnh văn hóa ngoài bên ngoài trường học (out-

of-school literacies) cũng như tầm quan trọng của động cơ và sự nhập thân của HS 

với tư cách các thành tố làm nên bối cảnh học tập chung cho lứa tuổi trung học. 

Cùng bàn tới vấn đề này, David Moore cùng cộng sự đã đưa ra và phân tích 

luận điểm “HS trung học cần được tiếp cận với một nguồn tài liệu đọc phong phú 

mà họ có khả năng đọc và muốn đọc” [108]. Các tác giả đề cập tới mạng lưới của 

các nhà giáo dục, thủ thư, phụ huynh, thành viên cộng đồng, bạn bè, người cung cấp 

công nghệ và các nhà xuất bản như những nguồn lực không thể thiếu giúp HS trung 

học có thể phát huy hết khả năng đọc. Lớp học, nhà trường và các thư viện công 

cộng cần trở thành nguồn cung cấp tư liệu phong phú, gắn bó chặt chẽ với đời sống 

tinh thần hàng ngày của HS, ví dụ, có thể cung cấp những tài liệu đọc gắn với 

những CT truyền hình và các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng; các tạp chí về những chủ 

đề được HS quan tâm đặc biệt như thể thao, âm nhạc, hay các kiến thức về văn hóa; 

các cuốn sách của các tác giả được yêu thích. Từ nguồn tài nguyên phong phú ấy, 

người học có quyền tự lựa chọn VB đọc cho chính mình. Việc đọc của HS cần được 

đưa vào thời gian biểu hàng ngày với các hình thức đọc khác nhau và được hỗ trợ, 

chia sẻ bởi người lớn. Tóm lại, nhà trường và xã hội có trách nhiệm giúp HS xác 

định được vai trò chủ thể đọc cùng những lợi ích vô hạn từ việc đầu tư thời gian vào 

hoạt động đọc trong học tập và cuộc sống hàng ngày. 
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Hay theo cách nói của Moje và các cộng sự [107], yếu tố để có thể tạo nên 

được những thực hành tốt nhất cho HS là cần phải suy nghĩ giống như một “nhà 

sinh thái học”, nghĩa là luôn nhấn mạnh đến cách thức mà đọc và viết liên quan đến 

cuộc sống xã hội.  

Trong khi đó, luận điểm thứ 6 và thứ 8 mà RRSG tổng kết về những thành 

tựu trong thực tiễn DH ĐH là: “Các GV khi dạy chiến thuật ĐH có liên kết sâu sắc 

với bối cảnh học, như là lịch sử và khoa học, đã giúp PT khả năng hiểu VB cho HS” 

và “Các GV tạo cơ hội cho HS lựa chọn, giao cho HS những nhiệm vụ học tập 

mang tính thử thách và cấu trúc việc học theo hướng hợp tác đã làm tăng động lực 

đọc và khả năng hiểu VB của HS” [115]. Ngoài ra, khi phân tích bối cảnh lớp học, 

RRSG chỉ rõ: HS mang vào lớp học ĐH những “tầm đón nhận” khác nhau, bị ảnh 

hưởng, và trong một số trường hợp, được quyết định bởi những kinh nghiệm có 

được từ môi trường gia đình và vùng miền họ sinh sống. Hơn nữa, chính điều kiện 

DH (cơ sở vật chất, đặc biệt phương tiện công nghệ thông tin) lại phản ánh môi 

trường kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa bàn của trường học. Song, yếu tố đáng bàn 

nhất ở đây chính là sự tương tác của HS với GV và với các bạn cùng lớp, dưới ánh 

sáng của lí thuyết học tập theo quan điểm văn hóa xã hội của Vygotsky. 

PT NL ĐH cho HS phổ thông – ý nghĩa của hoạt động đánh giá 

Đánh giá là một khâu rất quan trọng trong quá trình DH. DH ĐH cũng vậy. 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra đánh giá có vai trò vô cùng quan trọng trong việc PT 

NL ĐH VB cho HS. Duke & Pearson [100] đề cập tới “đánh giá liên tục” (ongoing 

assessment) như một yếu tố song song với quá trình DH hiệu quả để giúp HS PT 

NL ĐH. Ở nghiên cứu sau đó, các tác giả tiếp tục bàn tới vấn đề quan sát và đánh 

giá trong DH ĐH. Đánh giá liên tục chính là sự giám sát, phản hồi của GV với quá 

trình ĐH của HS; kết quả của sự giám sát, phản hồi này không chỉ có giá trị to lớn 

với HS mà còn giúp cung cấp các thông tin để định hướng, điều chỉnh việc DH của 

GV cho phù hợp và đạt chất lượng cao nhất. 

Trong CT môn NV theo định hướng PT NL của nhiều quốc gia, nội dung 

đánh giá, đặc biệt đánh giá quá trình/đánh giá PT được coi là một phương tiện quan 

trọng để PT các NL NV cho HS, trong đó có NL ĐH VB. Để giúp đánh giá, các CT 

đều xây dựng các chuẩn NL nhằm tạo căn cứ DH cho cả GV và HS. Bên cạnh đó, 

không thể không nhắc tới các kì đánh giá quy mô rộng có nội dung đánh giá NL ĐH 
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như PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study - kì đánh giá NL ĐH 

quốc tế dành cho HS lớp 4) hay PISA. Các CT này đều có tác động rất lớn đến việc 

định hướng chiến lược cho vấn đề DH nhằm PT các NL được đánh giá cho HS. 

Ngoài ra, cần kể đến sự ra đời của các CT nhằm hỗ trợ cho GV và HS trong 

việc nâng cao NL ĐH thông qua sự đánh giá. Các CT này được xây dựng hướng tới 

kiểm tra sự hiểu của người đọc dựa trên một số khía cạnh nhất định. Một số ví dụ 

như: CT Qualitative Reading Inventory, sản phẩm của Leslie và Caldwell, cung cấp 

các thông tin về kiến thức nền của HS có liên quan đến đoạn VB, bản chất các lỗi 

của HS, khả năng kể lại VB, khả năng hiểu nghĩa đen và nghĩa suy luận của HS. CT 

Benmark Assessment System được sáng tạo bởi Fountas và Pinnell, cung cấp các 

thông tin về bản chất các lỗi HS mắc phải, những sự hiểu biết cơ bản của HS về các 

yếu tố trong và ngoài phạm vi VB, về VB; khả năng viết của HS dựa trên những 

điều họ được đọc. CT Concepts of Comprehension Assessment được PT bởi 

Billman cùng đồng nghiệp và CT Informational Strategic Cloze Assessments thiết 

kế bởi Hilden cùng đồng nghiệp đánh giá khả năng hiểu của HS về các đồ thị trong 

VB, kiến thức và các chiến thuật về từ vựng, sự hiểu biết về các đặc điểm của VB 

thông tin và việc sử dụng các chiến thuật ĐH. CT Diagnostic Assessment of 

Reading Comprehension đánh giá khả năng suy luận của HS, khả năng nhớ VB, gợi 

lại được các kiến thức, và khả năng tích hợp các tri thức nền với thông tin trong VB. 

Tóm lại, PT NL ĐH cho HS phổ thông, trong đó đặc biệt lứa tuổi trung học 

đã và đang được quan tâm sâu sắc. Các nhà nghiên cứu thế giới đã chỉ ra và khẳng 

định đây là một vấn đề phức tạp, quan trọng và mang tính chiến lược; không chỉ 

liên quan đến nhà trường mà còn là trách nhiệm chung của cả xã hội. 

1.2.2.2. Những nghiên cứu về phát triển năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh 

phổ thông ở Việt Nam 

NL ĐH là một NL đặc thù của môn NV. Không phải từ khi có định hướng 

đổi mới nền giáo dục phổ thông căn bản, toàn diện và PT CT sau 2015 theo định 

hướng NL, vấn đề PT NL ĐH cho HS phổ thông mới được đề cập. Từ những năm 

80 thế kỉ XX, tư tưởng “bạn đọc sáng tạo HS” đã được nhà nghiên cứu Phan Trọng 

Luận đặt ra như một nền tảng quan trọng trong DH NV. Cũng chính tác giả đã chỉ 

ra những NL tiếp nhận văn học cần hình thành cho HS bao gồm: NL tri giác ngôn 

ngữ nghệ thuật của tác phẩm văn học; NL tái hiện hình tượng; NL liên tưởng trong 
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tiếp nhận văn học; NL cảm thụ cụ thể kết hợp với NL khái quát hóa các chi tiết 

nghệ thuật của tác phẩm trong tính chỉnh thể của nó; NL nhận biết loại thể để định 

hướng hoạt động tiếp nhận; NL cảm xúc thẩm mĩ; NL tự nhận thức và NL đánh giá 

[47]. Cũng có thể coi đây là những yếu tố cấu thành nên NL ĐH “đặc thù” khi 

người đọc tương tác với VB văn chương. Tuy vậy, phải kể đến sự xuất hiện thuật 

ngữ ĐH trong CT và SGK NV hiện hành như một dấu mốc quan trọng thể hiện sự 

nhận thức sâu sắc của các nhà giáo dục về bản chất DH NV là dạy cho HS kĩ năng 

đọc, NL đọc.  

Nhấn mạnh “Đọc hiểu văn bản - một khâu đột phá trong nội dung và phương 

pháp dạy văn hiện nay”, nhà nghiên cứu Trần Đình Sử - chủ biên bộ SGK NV 

THPT nâng cao chỉ rõ: “Dạy văn là dạy cho HS NL đọc, kĩ năng đọc để giúp các 

em có thể ĐH bất cứ VB nào cùng loại… Do đó, hiểu bản chất môn văn là môn dạy 

đọc văn vừa thể hiện cách hiểu thực sự bản chất của văn học, vừa hiểu đúng thực 

chất việc dạy văn là dạy NL, PT NL chủ thể của HS” [67, tr. 16]. 

Khẳng định “ĐH VB là vấn đề mới trong DH văn”, ghi nhận trong nghiên 

cứu đã có rất nhiều bài viết có giá trị tạo ra nhận thức đúng đắn cho người dạy văn, 

học văn thông qua việc đề cập tới đến tầm quan trọng của đọc văn trên nhiều bình 

diện cũng như đã “cắt nghĩa tường tận thế nào là đọc, thế nào là hiểu, ĐH phải thực 

hiện những yêu cầu gì”, tác giả Đỗ Huy Quang đồng thời cũng nhận định: “còn một 

công đoạn nữa vẫn bị bỏ ngỏ, đó là làm thế nào để chuyển được toàn bộ những nhận 

thức về ĐH VB, tiếp nhận văn chương vào thực tiễn DH văn” [64, tr. 21]. Từ đó, 

người viết đặt ra luận điểm: “vấn đề ĐH mang tư cách hoạt động học tập của HS, 

HS phải tự ĐH. Hãy tập trung giúp cho người GV biết xây dựng những việc làm cụ 

thể để HS tự đọc VB, hiểu được các tầng nội dung ý nghĩa chứa trong VB. Những 

việc làm này, HS phải tự thao tác lấy, người thầy chỉ là người thiết kế. Đó là khó 

khăn thử thách không dễ vượt qua” [64, tr. 21]. Cụ thể hơn, tác giả đã đưa ra một 

quy trình dạy ĐH VB nghệ thuật cho HS trung học cơ sở và THPT, gồm 6 việc làm 

trong quá trình DH bài mới gồm: 1. ĐH những thông tin về ngữ cảnh (Tiểu dẫn); 2. 

Đọc VB, tìm hiểu cấu trúc VB; 3. ĐH nội dung VB; 4. ĐH ý nghĩa VB; 5. Tổng kết; 

6. Luyện tập. Mỗi việc làm lại được chia thành các bước hoặc phương án cụ thể 

(phụ lục 1.1). Trong quy trình này, vai trò chủ thể của bạn đọc HS và định hướng 

DH thông qua hoạt động và sự tương tác được thể hiện rất rõ. 
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Cũng với mong muốn đạt được những luận điểm mang tính ứng dụng cao 

hơn cho việc DH ĐH trong nhà trường, tiếp nối những nghiên cứu về ĐH, tác giả 

Nguyễn Thanh Hùng [38] đề xuất cách thức DH thông qua mô hình ĐH tác phẩm 

văn chương theo loại thể. Mô hình cho thấy quan niệm của tác giả về các “tầng 

ĐH” đối với tác phẩm văn chương nói chung (ĐH tầng cấu trúc ngôn từ, ĐH tầng 

cấu trúc hình tượng, ĐH tầng cấu trúc tư tưởng thẩm mĩ); tầm quan trọng và sự 

phong phú của các tri thức ĐH (tri thức ĐH liên ngành, tri thức ĐH đời sống, tri 

thức ĐH văn học, tri thức ĐH nghệ thuật); các kĩ năng ĐH (kĩ năng đọc chính xác, 

kĩ năng đọc phân tích, kĩ năng đọc sáng tạo, kĩ năng đọc tích lũy) và sự phân hóa 

chúng theo loại thể (xem mô hình chi tiết tại phụ lục 1.3).  

Nhận thức được “kĩ năng là đích đến, chiến thuật là cuộc đi”, tác giả Phạm 

Thị Thu Hương đặt ra vấn đề dạy chiến thuật ĐH như một biện pháp quan trọng 

nâng cao NL ĐH VB cho HS. Tác giả đưa ra và phân tích ba thời điểm cung cấp và 

sử dụng chiến thuật rất hiệu quả đối với bạn đọc HS: 1. Cung cấp cho người học 

những chiến thuật ban đầu theo mô hình chuyển giao chiến thuật (giảm dần vai trò, 

trách nhiệm của GV và tăng sự chủ động, độc lập của HS như Pearson đề xuất); 2. 

Khi bắt gặp những khó khăn nảy sinh cụ thể trong quá trình chiếm lĩnh các VB; 3. 

“Phân xuất kĩ năng ĐH thành các nhân tố để người đọc nhận thức được các thành 

phần này, quan sát xem chúng được tổ chức lại với nhau như thế nào và kết hợp 

chúng ra sao trong quá trình thực hiện kĩ năng đó ở hành động đọc” [41, tr. 62] - 

theo tác giả, thời điểm thứ ba này thực chất là yêu cầu đòi hỏi đặt ra đối với GV 

trong quá trình DH chiến thuật. 

Trên những cơ sở này, hướng tới CT đổi mới sau 2015, các nghiên cứu về vấn 

đề PT NL ĐH VB cho HS tiếp tục được tiến hành trong bức tranh tổng thể chung về 

môn NV, trong đó bắt đầu có những nội dung nghiên cứu mang tính chất chuyên sâu.  

Các hội thảo khoa học về DH NV ở nhà trường trong bối cảnh mới được tổ 

chức với quy mô lớn (hội thảo khoa học quốc gia về DH NV ở trường phổ thông 

Việt Nam tổ chức tại Huế tháng 1 năm 2013; hội thảo DH NV trong bối cảnh đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông tổ chức tại TP Hồ Chí Minh năm 2014; 

hội thảo khoa học toàn quốc Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy NV trong nhà trường 

sư phạm tổ chức tại Hà Nội tháng 1 năm 2016), thu hút sự quan tâm, tham dự của 

rất nhiều nhà nghiên cứu. Môn NV, trong đó có nội dung DH ĐH, được nhìn nhận 
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lại, đánh giá một cách toàn diện về CT, SGK hiện hành, thực tiễn DH trước yêu cầu 

đổi mới. Xu hướng DH NV trong bối cảnh quốc tế, cụ thể, CT và SGK NV của 

nhiều nước được xây dựng theo định hướng PT NL, đặc biệt là các nước đang PT 

như Hoa Kì, Canada, Hàn Quốc…, được tìm hiểu, phân tích, đánh giá, so sánh với 

CT, SGK NV Việt Nam hiện hành. Từ đó, những đề xuất hướng tới CT, SGK NV 

đổi mới sau 2015 được đóng góp. 

Đối với nội dung DH ĐH, một số luận điểm phân tích, đánh giá, đề xuất 

quan trọng có thể được kể tới như sau: 

1. Khẳng định thành công bước đầu của CT DH ĐH hiện hành với quan điểm 

tích hợp và sự thay đổi quan niệm về dạy văn: nhấn mạnh vai trò của bạn đọc HS và 

mở rộng biên độ của ngữ liệu ĐH (sử dụng thuật ngữ ĐH thay cho giảng văn, sử 

dụng khái niệm VB đi kèm với ĐH).  

Nguyên tắc tích hợp được xem là một trong những yếu tố làm nên ưu điểm 

lớn nhất của CT môn NV hiện hành. Các VB ĐH được DH trong sự tích hợp, tạo 

nên tính liên VB chặt chẽ. Bên cạnh đó, với việc sử dụng khái niệm VB, HS mới có 

cơ hội tiếp cận với văn học nhật dụng và một số loại VB thuộc loại phi hư cấu. Điều 

này phản ánh sự thay đổi căn bản trong quan niệm về mục tiêu của môn NV [63]. 

Nói cách khác, “CT phần về Văn học chuyển từ logic lịch sử sang logic kĩ năng 

nhằm rèn cho HS NL đọc VB theo các thể loại và NL đọc thể loại theo sự vận động 

của thời gian là rất tốt” [65, tr. 195]. 

2. Tiếp tục khẳng định ĐH là nội dung quan trọng làm nên tính công cụ của 

môn NV; NL ĐH là một trong hai NL đặc thù của môn học; kĩ năng đọc là một 

trong bốn mạch chính của CT trong tương lai: “Xác định hai NL chính, HS phải 

được tập trung rèn luyện, thể hiện trong CT, SGK NV là NL giải mã, tức ĐH VB và 

NL kí mã, tức làm văn là đúng” [65, tr. 195]; “Nội dung môn NV…từ lớp 1 đến lớp 

12 được tổ chức theo bốn mạch chính, tương ứng với bốn kĩ năng giao tiếp cơ bản”; 

“Tuy tất cả các kĩ năng đều quan trọng, nhưng kĩ năng đọc cần được coi là quan 

trọng nhất” [34, tr. 25, 26]. 

3. Khẳng định vai trò của chuẩn CT, trong đó có chuẩn ĐH, tuy vậy, cần xây 

dựng chuẩn dựa trên NL mà HS cần được PT qua từng cấp lớp, độ tuổi [57]. Bên 

cạnh đó, đã có sự đề xuất chuẩn NL ĐH môn NV cho HS xuyên suốt từ lớp 1 đến 

lớp 12 như công trình nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Hạnh [25].  
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4. Khẳng định cần chú trọng vấn đề lựa chọn VB ĐH phù hợp cho HS và đề 

xuất các định hướng, nguyên tắc lựa chọn VB. Hầu hết các tác giả như Bùi Mạnh 

Hùng [34], Nguyễn Thanh Hùng [40], Phạm Thị Thu Hương [42], Đỗ Huy Quang 

[65], trong các bài viết nghiên cứu khi bàn đến vấn đề này đều gặp gỡ ở một số 

điểm như: Cần quan niệm VB là các ngữ liệu, là phương tiện để PT kĩ năng, NL 

đọc; Cần mở rộng thêm nữa biên độ VB cho phù hợp thực tiễn văn hóa đọc và xu 

thế CT thế giới: VB văn học, VB thông tin dưới nhiều hình thức (bản in, bản điện 

tử, liên tục, không liên tục…); Trong mảng VB văn học, cần chọn lựa với tỉ lệ phù 

hợp giữa các giai đoạn, bộ phận văn học, cụ thể, so với CT hiện hành nên giảm VH 

trung đại, tăng VH hiện đại, chọn những VB có chủ đề gần gũi, gây hứng thú cho 

HS; CT chỉ định hướng, tác giả SGK có quyền chọn VB; GV và HS cũng được 

quyền lựa chọn VB với một tỉ lệ thích hợp. 

5. Hướng đến DH ĐH thông qua việc tổ chức các hoạt động cho HS, vận 

dụng các lí thuyết hồi ứng, giúp HS tương tác để kiến tạo nghĩa, có hứng thú và 

động cơ học tập, phù hợp với bản chất hoạt động đọc văn trong nhà trường ( [5], 

[34], [42], [65], …).  

6. Đề xuất cấu trúc NL ĐH và chuẩn đánh giá NL ĐH trong CT giáo dục phổ 

thông mới. Đây là nội dung bài báo khoa học của tác giả Nguyễn Thị Hồng Vân 

[85], trong đó, cấu trúc NL ĐH được đề xuất thông qua biểu đồ gồm bốn thành tố/ 

kĩ năng thành phần: Nhận biết thông tin từ VB; Phân tích, kết nối thông tin; Phản 

hồi, đánh giá VB; Vận dụng thông tin từ VB vào thực tiễn và mười chỉ số hành vi 

(phụ lục 1.4). Ngoài ra, trên cơ sở đo lường thực tiễn, tác giả đã tổng kết sự PT NL 

ĐH của HS từ mức 1 đến mức 5 (phụ lục 1.5) và đường PT NL ĐH cho HS phổ 

thông (phụ lục 1.6). 

Tiếp nối những luận điểm trên, một trong những công trình gần đây bàn trực 

tiếp đến vấn đề PT NL ĐH cho HS với một thể loại văn học cụ thể là bài nghiên cứu 

“Phát triển năng lực đọc hiểu truyện cổ tích cho học sinh ở trường phổ thông” [43] 

của tác giả Phạm Thị Thu Hương (2015). Từ ba nội dung cơ bản được triển khai 

trong bài viết: PT NL ĐH truyện cổ tích cho HS từ đặc trưng thi pháp thể loại; PT 

NL ĐH truyện cổ tích cho HS trong quá trình tổ chức DH và PT NL ĐH truyện cổ 

tích của HS qua hoạt động kiểm tra, đánh giá, có thể nhận ra quan niệm của tác giả: 

Thứ nhất, cần chú trọng yếu tố thể loại của VB trong quá trình PT NL ĐH; đây sẽ là 
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căn cứ quan trọng để xác định “đầu ra” NL ĐH cho HS, chi phối quá trình tổ chức 

DH cũng như đánh giá HS. Thứ hai, muốn PT NL ĐH cho HS cần quan tâm tới 

“bối cảnh đọc” – “cộng đồng lí giải” của HS; trung tâm của cộng đồng này là lớp 

học, nhưng phạm vi của nó cần mở rộng ra môi trường cuộc sống rộng lớn hơn để 

phát huy được hết các cơ hội giao tiếp văn học của HS. Thứ ba, hoạt động kiểm tra, 

đánh giá là một yếu tố không thể thiếu tác động đến sự PT NL ĐH của HS, trong đó 

trước, trong và sau kết thúc mỗi bài học, GV cần phải kiểm tra, đánh giá HS theo 

định hướng PT NL.  

Bên cạnh đó, sự ra đời cuốn “Giáo trình Phương pháp dạy đọc VB” năm 

2016 của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hồng Nam, Dương Thị Hồng Hiếu tiếp tục là 

dấu mốc quan trọng khẳng định sự quan tâm cũng như khả năng nghiên cứu, vận 

dụng của các nhà khoa học giáo dục Việt Nam về vấn đề DH ĐH cho HS phổ 

thông. Từ việc nghiên cứu, tổng hợp các vấn đề về VB, hoạt động đọc VB và hoạt 

động dạy đọc VB trong nhà trường phổ thông, các tác giả trình bày một số biện 

pháp hướng dẫn HS đọc VB. Hệ thống các biện pháp bao gồm: Các biện pháp dạy 

kĩ năng đọc; Hướng dẫn HS kết hợp ghi chép trong quá trình đọc; Các biện pháp 

hướng dẫn HS tương tác trong quá trình đọc; Các biện pháp trợ giúp HS trước, 

trong và sau khi đọc. Đây là những chỉ dẫn rất hữu ích mà bất kì một GV dạy đọc 

nào cũng có thể tham khảo, vận dụng. 

Như vậy, cần khẳng định lại lần nữa, các nhà nghiên cứu về ĐH và DH ĐH 

trong nước đã, đang và tiếp tục có những quan tâm nghiên cứu và vận dụng các luận 

điểm khoa học trong vấn đề PT NL ĐH cho HS ở môn NV.  

Tiểu kết chương 1 

Vấn đề PT NL ĐH VB cho HS phổ thông luôn là một trong những vấn đề 

nghiên cứu trung tâm của nền giáo dục mọi thời đại, mọi xã hội, song NL ĐH VB 

của đối tượng HS cấp trung học thực sự được quan tâm nhiều hơn khi thế giới bước 

sang thế kỉ XXI, khi yêu cầu về khả năng đọc, viết ngày một cao hơn và mọi khả 

năng của con người cần phải được nâng cấp thành NL mới có thể giải quyết được 

các vấn đề của cuộc sống hiện đại. Các thành tựu nghiên cứu sẽ còn tiếp tục được 

gặt hái, song, cho đến nay, có thể khẳng định, để PT NL ĐH VB cho HS trung học, 

cần: một CT có các chuẩn NL ĐH được thiết kế khoa học làm cơ sở cho DH với 

nguồn VB phong phú, có mức độ khó phù hợp, gây được hứng thú cho HS; một môi 
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trường DH trong đó HS thực sự được trải nghiệm các bước ĐH, giàu tính tương tác, 

không chỉ hướng đến nội dung ĐH mà còn hướng đến cách đọc hiệu quả thông qua 

các chiến thuật ĐH; một bối cảnh ĐH thuận lợi không chỉ giới hạn trong phạm vi 

lớp học mà còn bao gồm cả môi trường xã hội rộng lớn bên ngoài trường học. Các 

thành tựu nghiên cứu đó đã đi vào thực tiễn CT giáo dục của nhiều nước và cũng 

đang định hướng cho CT NV Việt Nam sau năm 2015 sắp tới.  

Ở Việt Nam, do xu hướng nghiên cứu chính thức về vấn đề này xuất hiện 

chưa lâu, được đánh dấu bằng định hướng đổi mới CT sau 2015, nên những thành 

tựu đạt được đang dừng ở bước đầu, là cơ sở quan trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu 

cấp bách cần có thêm những đóng góp tiếp nối mang tính chuyên sâu. 

Ví dụ, một số câu hỏi có thể đặt ra để tiếp tục nghiên cứu như: Để PT NL ĐH 

VB cho HS, việc xác định cấu trúc của NL này thông qua các thành tố và chỉ số hành 

vi là vô cùng quan trọng và cần thiết giúp quan sát, đánh giá được NL của HS nhưng 

liệu đã đủ căn cứ để tác động một cách toàn diện giúp PT NL ĐH VB cho người học? 

Hay cần phải xem xét, nhìn nhận cấu trúc NL ĐH ở cả bề sâu - những thành tố 

“chìm” nhưng lại quyết định, chi phối đến các hành vi thể hiện NL? Đặc biệt, việc 

vận dụng các thành tựu nghiên cứu về PT NL ĐH VB vào HS ở cấp THPT - cấp học 

mà yêu cầu PT NL ĐH cần phải đạt mức độ cao hơn so với mức độ cơ bản ở cấp 

trung học cơ sở để đáp ứng mục tiêu định hướng nghề nghiệp - sẽ có những nội dung 

cụ thể như thế nào và mức độ khả thi ra sao? 

Trong bối cảnh nghiên cứu đó, lựa chọn và thực hiện đề tài Phát triển năng 

lực đọc hiểu văn bản cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học Ngữ văn (qua 

dữ liệu lớp 10), chúng tôi cố gắng kế thừa, vận dụng những luận điểm có tính chất 

nền tảng đã được khẳng định để triển khai những nội dung cụ thể, bổ sung và áp 

dụng vào thực tiễn dạy học ĐH trong CT NV THPT hiện hành. 

  



38 

CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU 

VĂN BẢN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN 

2.1. Văn bản và năng lực đọc hiểu văn bản 

2.1.1. Văn bản 

2.1.1.1. Quan niệm về văn bản 

Trong Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học do Hoàng Phê chủ biên, 

từ VB có thể hiểu theo hai nghĩa – nghĩa thông dụng là “Bản viết hoặc in, mang nội 

dung là những gì cần được ghi để lưu lại làm bằng”; nghĩa chuyên môn là “Chuỗi kí 

hiệu ngôn ngữ hay nói chung những kí hiệu thuộc một hệ thống nào đó, làm thành 

một chỉnh thể mang một nội dung ý nghĩa trọn vẹn” [86, tr. 1100].  

Trong bài viết của tác giả Trần Ngọc Thêm, VB được nhìn nhận như một 

đơn vị giao tiếp: “Đúng ra chỉ có VB - cái nằm ở cấp độ trên cùng của cấp hệ ngôn 

ngữ - là đơn vị duy nhất trực tiếp tham gia vào giao tiếp, có tính độc lập giao 

tiếp…VB, và chỉ có VB, mới vừa là phương tiện giao tiếp vừa là chính đơn vị của 

giao tiếp” [70, tr. 37]. Để phân biệt VB với lời nói - dạng sản phẩm ngôn ngữ của 

hành vi giao tiếp còn lại, tác giả đã chỉ ra: “VB là sản phẩm ngôn ngữ hoàn chỉnh ở 

cả ba bình diện – hình thức, cấu trúc và nội dung, còn lời nói thì thiếu sự hoàn chỉnh 

ở cả ba bình diện ấy” [70, tr. 38]. Do sự khác biệt cơ bản này nên “VB là sản phẩm 

điển hình của ngôn ngữ viết, còn lời nói là sản phẩm điển hình của ngôn ngữ nói” 

[70, tr. 38]. Với quan niệm như vậy, theo tác giả, VB vẫn có thể tồn tại ở những 

dạng không điển hình như dạng nói (ví dụ, báo cáo miệng) hoặc mang những đặc 

trưng của ngôn ngữ nói (ví dụ, kịch), chứ không phải VB là tất cả những gì được 

viết ra và nó chỉ tồn tại ở dạng viết mà thôi.  

Đây cũng chính là cách hiểu phổ biến về VB của nhiều nhà ngôn ngữ học ở 

Việt Nam và được trình bày trong SGK Ngữ văn phổ thông hiện hành. Bài học Văn 

bản trong SGK Ngữ văn 10 nâng cao có đoạn khái quát về VB: “Trong giao tiếp 

bằng ngôn ngữ, nói phải nói thành lời, viết phải viết thành bài. Lời nói và bài viết 

đó là VB. Như vậy, VB vừa là phương tiện, vừa là sản phẩm của hoạt động giao tiếp 

bằng ngôn ngữ. VB thường do nhiều câu kết hợp với nhau tạo thành, như bài thơ, 

bài báo, đơn xin việc, giấy mời họp…VB có thể ngắn dài khác nhau” [11, tr. 14]. 
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Cùng với sự PT của công nghệ thông tin, khái niệm VB cũng được mở rộng 

để phù hợp hơn. Ví dụ, CT giáo dục của Úc định nghĩa:  

VB là phương tiện giao tiếp. Những hình thức và quy ước của VB được 

phát triển để giúp chúng ta giao tiếp một cách hiệu quả với nhiều người 

khác nhau vì những mục đích khác nhau. VB có thể được viết, nói hay đa 

phương thức và có thể dưới dạng in hay dạng số hoặc trực tuyến (digital/ 

online forms). VB đa phương thức có sự kết hợp của ngôn ngữ với 

những hệ thống giao tiếp khác như VB in, hình ảnh, âm thanh và ngôn từ 

như trong phim hay các phương tiện truyền thông và máy tính [dẫn theo 

55, tr. 7].  

Hoặc khái niệm VB được định nghĩa bởi Tổ chức OECD dùng trong CT 

PISA là “một tập hợp kí hiệu (hình thức) để biểu đạt một ý nghĩa, hàm chứa một 

thông điệp (nội dung)” [dẫn theo 55, tr. 5]. Việc mở rộng khái niệm như vậy được 

phản ánh trong cách phân loại VB. Ví dụ, hiện nay, cách phân loại VB của PISA 

được dựa trên bốn tiêu chí như sau: 1. Theo phương tiện thể hiện (medium), có VB 

in và VB kĩ thuật số; 2. Theo môi trường (environment), có VB không thể cập nhật 

thông tin và VB có thể cập nhật thông tin; 3. Theo hình thức (text format), có VB 

liên tục, VB không liên tục, VB hỗn hợp và VB phức hợp; 4. Theo thể loại (text 

type), có VB tự sự, VB giải thích, VB lập luận, VB giới thiệu và kỉ yếu, văn kiện.  

Như vậy, xét về mặt chất liệu cấu tạo và hình thức biểu hiện, VB không chỉ 

giới hạn trong các sản phẩm ngôn ngữ dạng nói hoặc dạng viết mà có xu hướng bao 

hàm cả các sản phẩm có sự kết hợp giữa ngôn ngữ và các loại kí hiệu khác với các 

hình thức và phương tiện thể hiện đa dạng. Ngoài ra, xét về mặt ý nghĩa, quan niệm 

về VB cũng có sự thay đổi. Một thời gian dài, VB được hiểu theo cấu trúc khép kín, 

là hệ thống nhiều tầng bậc, được chú ý nhiều đến tính mạch lạc, tính liên kết. Tiếp 

đó, theo lí thuyết Diễn ngôn và Dụng học, VB gắn với ngữ cảnh, VB gắn với người 

phát ngôn, tình huống phát ngôn, mục đích phát ngôn; mọi thông tin trong VB có 

thể liên kết trong lời phát ngôn. Đến khi được soi chiếu dưới ánh sáng của lí thuyết 

Liên VB, lí thuyết Tiếp nhận, khái niệm này lại được mở rộng biên giới đến vô 

cùng.  

Với Lí thuyết Liên VB, “VB không phải được tạo nên bằng một chuỗi hình 

tuyến các từ ngữ biểu hiện một ý nghĩa duy nhất, cho dù là ý nghĩa thần học (tức là 
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cái “thông điệp” của Tác giả – Thượng đế), mà là một không gian đa chiều, nơi 

những kiểu viết khác nhau kết hợp, tranh cãi nhau mà không có cái nào trong số đó 

là cái cội nguồn; VB là tấm vải dệt bằng các trích dẫn từ hàng nghìn nguồn văn 

hoá” [2]. Quan niệm về VB như vậy đồng thời với việc phủ nhận vai trò “tối 

thượng” của nhà văn và đề cao vai trò người đọc cũng như việc tiếp nhận VB, nói 

một cách hình ảnh và ấn tượng như Roland Barthes là tác giả đã chết và “cái chết 

của Tác giả là cái giá để Người đọc ra đời” [2]. Chính người đọc, chứ không phải 

tác giả, mới là nơi quy tụ thành một mối những cái đa chiều đa diện tạo thành VB: 

“Người đọc là cái không gian, nơi đó khắc ghi không mất một trích dẫn nào trong 

số những trích dẫn tạo nên sự viết. Tính thống nhất của một VB không nằm ở nguồn 

mà ở đích của nó có điều cái đích đó không còn mang tính riêng tư cá nhân nữa” 

[2]. Nói cách khác, mỗi VB đều có thể tìm thấy ở trong đó vô vàn những VB khác. 

Mỗi VB, khi được đọc là người đọc đã chồng lên đó một VB theo kinh nghiệm của 

cá nhân mình. VB không còn là khung chứa nghĩa mà là nơi tạo nghĩa. Đó là cơ sở 

để cộng đồng đọc tranh luận, đối thoại dân chủ, bình đẳng, không có điểm dừng.  

Tính chất liên VB, tiềm năng tạo nghĩa của VB được thể hiện rõ nét nhất đối 

với các VB văn chương. Theo lí thuyết Tiếp nhận, VB chính là một “kết cấu vẫy 

gọi” như quan niệm của W.Iser. Ông cho rằng kết cấu VB có chứa đựng những 

“điểm trắng” – “những chỗ mà nhà văn chưa viết hoặc viết không rõ, nhưng lại 

được những cái viết rồi ngầm chỉ cho bạn đọc” [52, tr. 353].  Đồng thời, “VB tác 

phẩm bao giờ cũng chứa đựng những cách nhìn ít nhiều có tác dụng khiêu khích với 

những quan niệm vốn có của người đọc về các mặt chính trị, triết lí, đạo đức, thẩm 

mĩ, v.v…nghĩa là nó tạo ra những khoảng cách, tức là những “điểm trắng” với “tầm 

đón” của người đọc” [52, tr. 353]. 

Tóm lại, có thể nói, với tư cách là đối tượng của hoạt động ĐH, VB ngày 

càng đa dạng về chất liệu cấu thành, phương thức biểu hiện, đồng thời được nhìn 

nhận như một hệ thống mở, đa chiều khi soi chiếu từ người đọc và các hành động 

đọc. VB do một cá nhân tác giả viết nên nhưng thực chất lại đa nguyên, đa trị và 

tiếp tục hút thêm vào nó nhiều nguồn âm thanh văn hóa nữa hồi âm từ muôn người 

đọc. Việc mở rộng đường biên VB như vậy tất yếu làm thay đổi vai trò của người 

đọc như đã được trình bày trong phần tổng quan những nghiên cứu về ĐH: người 

đọc không phải là người đi tìm đáp số sẵn có, không phải chỉ là kẻ tiếp nhận thông 
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tin một chiều mà là người thợ xây, người sửa chữa, người sáng tác lại. Điều này 

đồng nghĩa với việc khẳng định: ĐH vừa là quá trình tiếp nhận vừa là quá trình kiến 

tạo, vừa là quá trình tiêu thụ, vừa là quá trình sản xuất, vừa là hành động “đi vào” 

VB nhưng đồng thời cũng lại luôn phải vượt rào khỏi giới hạn của những con chữ 

theo ngả rẽ của những mối quan hệ liên VB đa chiều và bất tận trong bối cảnh văn 

hóa rộng lớn.    

2.1.1.2. Các loại văn bản được dạy học đọc hiểu trong môn Ngữ văn và đặc 

điểm của chúng 

* Các loại văn bản được dạy học đọc hiểu trong môn Ngữ văn 

Trong phần DH ĐH ở CT NV hiện hành tại Việt Nam, HS chủ yếu được học 

VB văn chương (hay VB văn học). Khái niệm VB văn chương được hiểu theo nghĩa 

rộng là “tất cả các VB sử dụng ngôn từ một cách nghệ thuật” [11, tr. 45], nghĩa là 

không chỉ có các “sáng tác có hình tượng nghệ thuật được xây dựng bằng hư cấu 

(tức là tạo ra những hình tượng bằng tưởng tượng) như sử thi, truyền thuyết, truyện 

cổ tích, truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch, thơ, phú,…” [11, tr. 45] mà gồm cả các VB 

mang tính chức năng như hịch, chiếu, biểu, cáo, sử kí của thời trung đại hoặc kí, tạp 

văn của thời hiện đại. Ngoài ra còn một khái niệm VB được sử dụng trong CT là 

VB nhật dụng. Tên gọi này nhằm chỉ loại VB có chức năng bàn luận, thuyết minh, 

tường thuật, miêu tả, đánh giá… về các vấn đề đa dạng, cấp thiết trong mọi lĩnh vực 

của cuộc sống hàng ngày như thiên nhiên, môi trường, văn hóa, giáo dục, chính trị, 

thể thao…. Các VB trong CT đều được trình bày bằng chữ viết và in trên giấy.  

Trong khi đó, ở một số nước, các loại VB, cách phân loại VB HS được học 

đều có sự khác biệt.  

Ví dụ, theo Chuẩn cốt lõi CT dành cho các bang của Hoa Kì với môn NV và 

nội dung Đọc - viết trong các môn Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên và Kĩ thuật 

(Common Core State Standards for English Language Arts and Literacy in 

History/Social Studies, Science, and Technical Subjects) [94], hai loại VB HS được 

học là VB văn học và VB thông tin; tỉ lệ VB thông tin (xét ở cả môn NV và trong 

nội dung Đọc - viết ở các môn học khác) ngày càng có xu hướng tăng khi HS học 

lên các lớp cao hơn.  

Việc phân loại VB như vậy cũng được thể hiện trong CT của Singapore và 

Hàn Quốc theo khảo sát của tác giả Nguyễn Thị Hồng Nam [55], nhưng nếu ở 
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Singapore, hai loại VB này có tỉ lệ ngang nhau và được sử dụng để DH ở tất cả các 

cấp/ lớp thì ở Hàn Quốc, số lượng VB thông tin nhiều và tăng dần ở những khối lớp 

cao hơn. Xét về phương tiện thể hiện, trong các CT vừa kể tới, các VB HS được học 

gồm cả nguồn in và nguồn không in (các VB kĩ thuật số). Tuy vậy, khi khảo sát CT 

của Úc và của Anh, tác giả lại thấy sự khác biệt: CT của Úc chia các VB HS được 

học thành ba loại (mặc dù sự phân chia này chỉ có tính chất tương đối): 1. VB tưởng 

tượng (imaginative text) - các VB có sử dụng yếu tố hư cấu và mục đích chính để 

giải trí như tiểu thuyết, thơ, truyện ngắn, kịch, truyện cổ tích, truyện tranh và cả các 

VB đa phương thức như phim; 2. VB thông tin (informative texts) - các VB có mục 

đích chính là cung cấp thông tin như VB giải thích và mô tả những hiện tượng tự 

nhiên, kể lại những sự kiện, hướng dẫn và chỉ thị, quy tắc và luật lệ, các bản tin 

thông báo…; 3. VB thuyết phục (persuasive texts) - các VB mục đích chính là đưa 

ra những quan điểm nhằm thuyết phục người đọc, người xem hay người nghe, dưới 

cả hai dạng in và kĩ thuật số như quảng cáo, tranh luận, thảo luận, bút chiến và 

những bài báo, bài luận mang tính thuyết phục khác… 

Khác với các CT kể trên, khung CT của Anh chia VB HS được học thành hai 

loại hư cấu (fiction) và phi hư cấu (non-fiction) với mục đích “để PT sự hiểu biết về 

chính bản thân mình cũng như về thế giới xung quanh, nhằm hình thành nhận thức 

đúng đắn cùng tình yêu đối với việc đọc và cũng nhằm tích lũy kiến thức thông qua 

CT” [dẫn theo 55, tr. 8]. 

Tóm lại, các loại VB được DH ĐH trong môn NV ở các nước có sự khác 

biệt. Điều này có thể lí giải từ quan niệm khác nhau về mục tiêu DH ĐH cho HS. 

Dễ nhận thấy, xu thế chung thể hiện trong CT DH NV của một số nước có nền giáo 

dục tiên tiến là mở rộng phạm vi ĐH cho HS thông qua các loại VB đa dạng về 

ngôn ngữ và hình thức trình bày với các nguồn cung cấp khác nhau, trong đó việc 

ĐH các VB thông tin gắn với đời sống rất được chú trọng. Mặc dù VB văn chương 

vẫn có vai trò quan trọng, nhưng không phải là loại VB duy nhất và chiếm số lượng 

quá lớn. Cách phân loại VB HS được học của các CT cũng rất phong phú, song xét 

về phương diện nội dung, có thể quy vào hai loại lớn như tác giả Nguyễn Thị Hồng 

Nam [55]: VB văn chương và VB thông tin, trong đó VB văn chương là loại VB sử 

dụng ngôn từ một cách nghệ thuật, có giá trị thẩm mĩ cao, còn VB thông tin có thể 

hiểu rộng là tất cả các loại VB còn lại, không sử dụng các yếu tố hư cấu, tưởng 
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tượng, có mục đích chính là cung cấp thông tin. Trong luận án, khái niệm VB gắn 

với NL ĐH được sử dụng cũng nhằm hướng tới hai loại VB theo cách phân chia 

như vậy với những đặc điểm cơ bản được tổng kết ngắn gọn trong bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Đặc điểm cơ bản của văn bản văn học và văn bản thông tin 

VB văn học VB thông tin 

- Ngôn từ mang tính nghệ thuật và thẩm 

mĩ, hay sử dụng ẩn dụ, biểu tượng, có 

tính biểu cảm cao và thường đa nghĩa; 

hầu như chỉ sử dụng ngôn từ để thể hiện 

ý tưởng.  

- Trung tâm VB là các hình tượng văn 

học thường được tạo nên bởi sự tưởng 

tượng, hư cấu của nhà văn. Những hình 

tượng này rất sinh động, cụ thể, kích 

thích trí tưởng tượng của người đọc, 

đồng thời cũng mang tính khái quát, biểu 

tượng cao. Đây là phương tiện giao tiếp 

đặc biệt giữa tác giả và độc giả. 

- Ý nghĩa được tạo nên từ những quan 

niệm, thông điệp về cuộc sống nhà văn 

muốn đem đến cho người đọc, đồng thời 

là do khả năng kiến tạo của chính người 

đọc dựa trên việc cảm nhận, phân tích, 

cắt nghĩa…ngôn từ, hình tượng. Những 

quan niệm, thông điệp của nhà văn 

thường được thể hiện gián tiếp qua thế 

giới ngôn từ, hình tượng, không dễ rút 

ra. Để có thể rút ra và xây dựng nên ý 

nghĩa này, người đọc cần có “tầm đón” 

phù hợp với những tri thức nền, những 

trải nghiệm, những xúc cảm, những kĩ 

năng, chiến thuật đọc liên quan… 

- Ngôn từ thường chính xác, cụ thể, ít sử 

dụng ẩn dụ, biểu tượng, có thể chứa các 

thuật ngữ chuyên ngành; nhiều VB còn 

sử dụng ngôn từ kết hợp các phương tiện 

khác như sơ đồ, biểu bảng, kí hiệu, hình 

ảnh…để thể hiện ý tưởng. 

- Mục đích nhằm cung cấp các thông tin 

thuộc các lĩnh vực khác nhau về thế giới 

tự nhiên và xã hội. 

- Cách trình bày và tổ chức nội dung 

thường hướng đến việc giúp người đọc 

quan sát và tiếp nhận thông tin một cách 

dễ dàng, thuận lợi nhất như: 

+ có bảng mục lục, bảng giải thích thuật 

ngữ, bảng chỉ mục, bảng từ khóa để chỉ 

dẫn, hỗ trợ việc tìm kiếm, tra cứu… 

+ sử dụng các hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu 

để mô hình hóa, trực quan hóa… 

+ sử dụng các chú thích, các cột tiện 

ích… 

+ sử dụng các kiểu chữ in khác nhau như 

in nghiêng, in đậm để đánh dấu những 

thông tin quan trọng… 

+ nội dung được trình bày thành các 

chương, các mục, tiểu mục với kết cấu 

nhất định (mô tả, liệt kê, tuyến tính, 

nhân - quả, nguyên nhân - giải pháp…) 
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- Mỗi VB đều mang phong cách sáng tạo 

riêng của nhà văn. Giá trị của VB không 

chỉ nằm ở đề tài, chủ đề mà chủ yếu là 

cách thức thể hiện của VB. Mỗi VB 

chính là một phương thức trình bày nghệ 

thuật riêng, độc đáo, không lặp lại. 

- Các thể loại chủ yếu như: tiểu thuyết, 

truyện ngắn (tự sự), thơ (trữ tình), 

kịch… 

- Thông tin trong những VB mang tính 

phổ thông thường dễ nắm bắt nhưng với 

những VB mang tính học thuật cao đòi 

hỏi người đọc phải có vốn tri thức nền 

phù hợp mới có thể tiếp nhận được. 

  - Các thể loại chủ yếu như: tiểu sử, bản 

tự thuật, bài phát biểu, bài báo, các VB 

lịch sử, khoa học hoặc các tài liệu được 

viết cho công chúng… 

2.1.2. Năng lực đọc hiểu văn bản 

2.1.2.1. Khái niệm năng lực đọc hiểu văn bản 

Có rất nhiều định nghĩa về ĐH - tiếng Anh là Reading Comprehension - 

được phát biểu bởi các nhà nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam. Trong những phát 

biểu này, nhìn chung, ĐH được định nghĩa như một quá trình tương tác tích cực và 

tạo nghĩa. Như vậy, mặc dù không đi kèm với thuật ngữ NL song rõ ràng, để ĐH 

được VB, người đọc cần phải có NL để đạt được mục đích cuối cùng của quá trình 

“đọc” là sự “hiểu” VB.  

Trong số các định nghĩa về ĐH, phải kể tới định nghĩa của PISA. Ở định 

nghĩa này, thuật ngữ được sử dụng - “Reading literacy” - có thể dịch là “năng lực 

đọc hiểu”. Trong tiếng Anh, “literacy” có nghĩa là sự biết đọc, biết viết. PISA cũng 

khai thác nét nghĩa đó - nhằm khẳng định đọc như một công cụ dùng để thu nhận và 

truyền đạt các thông tin được viết hoặc in ấn - với mục đích nhấn mạnh sự áp dụng 

hoạt động đọc một cách tích cực, có ý nghĩa và hiệu quả vào các tình huống và mục 

đích đa dạng trong cuộc sống. Hơn nữa, từ nghĩa gốc là sự biết đọc, biết viết, thuật 

ngữ “literacy” còn có nghĩa “phái sinh” là “NL hoặc hiểu biết trong một lĩnh vực 

chuyên môn” (Competence or knowledge in a specified area) như định nghĩa trong 

từ điển Oxford trực tuyến của Nhà xuất bản Đại học Oxford (website: 

http://www.oxforddictionaries.com). Các nhà nghiên cứu về NL khi liệt kê các từ 

được sử dụng để chỉ khái niệm này cũng kể tới “literacy” bên cạnh “competence”, 

“proficiency”…Hơn nữa, để phân biệt với khái niệm đọc thông thường, PISA đã 

giải thích việc sử dụng “Reading literacy” như sau: 

http://www.oxforddictionaries.com/
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Đọc thường được hiểu một cách đơn giản là giải mã, thậm chí chỉ là đọc 

thành tiếng, trong khi mục đích của kì khảo sát này là để đo trình độ đọc 

ở mức độ sâu rộng hơn. NL ĐH là một phạm vi rộng, bao gồm các NL 

nhận thức với nhiều cấp độ, từ việc giải mã cơ bản đến việc hiểu ý nghĩa 

các từ, các cấu trúc, đặc điểm về ngữ pháp, về ngôn ngữ ở cấp độ rộng 

hơn, về VB, cho đến việc hiểu biết về thế giới. Nó cũng bao gồm cả 

những NL siêu nhận thức: sự hiểu biết về nhiều chiến thuật thích hợp và 

khả năng sử dụng chúng trong quá trình xử lí các VB. Các NL siêu nhận 

thức được huy động khi người đọc nghĩ về hoạt động đọc của họ, giám 

sát và điều chỉnh nó để phù hợp với một mục tiêu cụ thể [111, tr. 23]. 

Trong vòng khảo sát năm 2009 - vòng khảo sát mà ĐH được coi là lĩnh vực 

trọng tâm - PISA đã định nghĩa: “NL ĐH là sự hiểu, sử dụng, phản ánh và gắn kết với 

các VB viết nhằm đạt được các mục tiêu đọc, PT hiểu biết và tiềm năng của người đọc 

cũng như nhằm tham gia vào xã hội” (“Reading literacy is understanding, using, 

reflecting on and engaging with written texts, in order to achieve one’s goals, to 

develop one’s knowledge and potential, and to participate in society”) [111, 23]. 

Từ việc xác định bản chất, đặc trưng của NL (thể hiện qua hoạt động, đem lại 

hiệu quả trong bối cảnh cụ thể) và hoạt động ĐH (quá trình tương tác tích cực, tạo 

nghĩa), kết hợp vận dụng các định nghĩa trên, luận án quan niệm: 

NL ĐH VB là sự tương tác tích cực với VB bằng các hoạt động nhận thức và 

siêu nhận thức, tạo nên những hiểu biết, phản hồi, sử dụng đối với VB trong bối 

cảnh cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu đọc và tự PT các tiềm năng của bản thân.  

Cụ thể, trong quan niệm này: 

Cụm từ NL ĐH được sử dụng thay vì từ ĐH nói chung để nhấn mạnh bản 

chất NL trong hoạt động ĐH như quan niệm của PISA.   

Cụm từ tương tác… với VB thể hiện bản chất năng động của hoạt động ĐH 

với vai trò chủ động của cả người đọc cũng như tầm quan trọng của VB - một tác 

nhân có tác dụng gợi mở, kích hoạt người đọc bằng chính những thông tin, những 

đề án tiếp nhận được dung chứa trong một hình thức nhất định. Như vậy, ĐH phải 

là quá trình đồng thời vừa rút ra (extracting) vừa xây dựng (constructing) ý nghĩa, 

bởi ngoài vai trò của chủ thể đọc, VB với các giá trị cũng như sự không đầy đủ của 

nó chính là yếu tố có vai trò quyết định trong hoạt động này [115].    
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Người đọc có NL phải có mức độ tương tác tích cực với VB. Họ cần phải 

huy động tất cả các kiến thức, kĩ năng, thái độ có liên quan, hay được kích hoạt tối 

đa các nguồn lực trong hoạt động nhận thức và siêu nhận thức nhằm tạo nên những 

hiểu biết, phản hồi, sử dụng đối với VB trong bối cảnh cụ thể để đạt được các mục 

tiêu đọc. Hoạt động nhận thức bao gồm việc giải mã, tái tạo, hình dung, tưởng 

tượng, phân tích, tổng hợp…Hoạt động siêu nhận thức bao gồm việc tự nhận thức 

về hoạt động đọc, biết xác định và bám sát mục tiêu đọc, biết sử dụng các chiến 

thuật ĐH, duy trì động cơ đọc để nhập thân, kết nối với VB, biết giám sát, thúc đẩy, 

điều chỉnh quá trình đọc và sự hiểu của bản thân.  

Kết quả của quá trình tương tác tích cực với VB bằng các hoạt động nhận 

thức và siêu nhận thức là những hiểu biết, phản hồi, sử dụng đối với VB trong bối 

cảnh cụ thể để đạt được các mục tiêu đọc. Kết quả đầu tiên mà người đọc có NL đạt 

được là những hiểu biết về VB. Những hiểu biết này được thể hiện ở nhiều cấp độ: 

nắm bắt và thông hiểu được các thông tin sự kiện của VB, các đặc điểm về thể loại, 

cấu trúc của VB; rút ra được nội dung và xây dựng nên ý nghĩa của VB. Từ những 

hiểu biết ấy, người đọc có NL sẽ phản hồi lại VB, nghĩa là đánh giá, bình luận về 

VB, làm giàu thêm vốn hiểu biết, thay đổi tình cảm, quan niệm thái độ của mình; 

cuối cùng là sử dụng những hiểu biết, phản hồi đó để hoàn thành các mục tiêu đọc 

trong bối cảnh cụ thể và tự PT các tiềm năng của bản thân.  

2.1.2.2. Cấu trúc năng lực đọc hiểu văn bản 

Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với các thành tố/ kĩ năng thành phần và mười 

chỉ số hành vi trong cấu trúc NL ĐH VB mà tác giả Nguyễn Thị Hồng Vân đưa ra 

(phụ lục 1.4). Bên cạnh đó, vận dụng mô hình cấu trúc nội tại của NL theo quan 

điểm tiếp cận chức năng như tổ chức DeSeCo đã xác định (hình 1.1), chúng tôi đặt 

vấn đề: cần phải xác định cấu trúc NL ĐH VB ở hai phương diện bề nổi và bề sâu; 

đồng thời quan niệm: Cấu trúc bề nổi chính là những thành tố/ kĩ năng được biểu 

hiện qua các chỉ số hành vi giúp đo được NL ĐH VB, nói cách khác, đây chính là 

đầu ra của NL ĐH VB. Còn cấu trúc bề sâu chính là những thành tố đầu vào, 

những thành tố này phối kết hợp với nhau theo một cơ chế nhất định để giúp người 

đọc thực hiện các hành động đọc và cho ra được các sản phẩm hiểu từ quá trình đọc 

ấy. Vì vậy, xác định được cấu trúc bề sâu - phần chìm của tảng băng trôi - của NL 

ĐH VB có ý nghĩa rất quan trọng để PT NL này cho HS.  
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Từ việc kế thừa, vận dụng các thành tựu về ĐH cũng như hai mô hình cấu 

trúc NL được đưa ra ở trên, có thể xác định mô hình cấu trúc của NL ĐH VB ở hai 

phương diện bề nổi và bề sâu như trong hình 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Cấu trúc năng lực đọc hiểu văn bản 
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chiến thuật ĐH bao gồm các chiến thuật vô cùng phong phú, cả các chiến thuật 

nhận thức và siêu nhận thức, trong đó nhiều chiến thuật sẽ trở thành công cụ hữu 

ích giúp người đọc huy động tri thức nền và giám sát, thúc đẩy quá trình ĐH của 

bản thân. Cùng với các tri thức nền và hệ thống chiến thuật, các quan điểm và cảm 

xúc liên quan của người đọc trước các vấn đề của VB cũng rất quan trọng, đặc biệt 

với các VB văn học. Những yếu tố này có sự chi phối quyết định đến việc người 

đọc có hiểu VB hay không như các nhà nghiên cứu đã khẳng định. 

Tuy vậy, sở hữu được những nguồn vốn trên mới là các điều kiện cần nhưng 

chưa đủ. Người đọc cần phải sẵn sàng và biết cách huy động những nguồn vốn tiềm 

tàng của mình một cách hiệu quả; cùng với đó là khả năng biết giám sát, thúc đẩy 

quá trình ĐH của bản thân. Khả năng biết giám sát, thúc đẩy quá trình ĐH của bản 

thân được biểu hiện như: biết xác định và bám sát mục tiêu đọc, có thể duy trì động 

cơ đọc để nhập thân, tương tác tích cực, bền bỉ với VB trong suốt quá trình ĐH. 

Trong nhiều trường hợp, vai trò của những thành tố này mới có tác dụng quyết định 

đến khả năng hiểu của người đọc. Bởi khi đã xác định được mục tiêu đọc, có động 

cơ đọc mạnh mẽ, người đọc sẽ không bỏ cuộc khi gặp những thử thách trong quá 

trình đọc. Họ có thể tự đi tìm những tri thức nền liên quan đến VB mà mình còn 

thiếu hoặc tự tìm hiểu những chiến thuật cần thiết để tiếp tục hành trình khám phá 

VB. Trong khi đó, với rất nhiều VB vừa sức với khả năng đọc, nhưng người đọc 

không có mục tiêu rõ ràng, không có động cơ và sự nhập thân cần thiết, họ vẫn cảm 

thấy khó hiểu. 

Tóm lại, việc nhận diện những thành tố cấu trúc nên NL ĐH VB là vô cùng 

cần thiết để giúp PT NL này có hiệu quả. Song, cấu trúc đó cần được xem xét ở cả 

bề nổi lẫn bề sâu. Nếu cấu trúc bề nổi giúp có thể quan sát mức độ NL được thể 

hiện thì cấu trúc bề sâu giúp lí giải vì sao người đọc đạt được mức NL ấy và từ đó 

định hướng cho quá trình tác động sư phạm phù hợp. 

2.1.2.3. Sự phát triển của năng lực đọc hiểu văn bản 

Như các nhà nghiên cứu đã chỉ ra, NL là một yếu tố động, ở các thời điểm 

khác nhau, NL tồn tại ở những mức độ khác nhau. Bên cạnh đó, bản chất của hoạt 

động ĐH vốn là một quá trình tâm lí năng động, tự PT nhận thức và tư duy của 

người đọc ở nhiều cấp độ. Vì vậy, nói đến NL ĐH VB chính là nói đến một yếu tố 

luôn luôn PT.  
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Nhà nghiên cứu giáo dục học J. Chall đã đưa ra sáu giai đoạn mô tả sự PT 

khả năng đọc của người đọc ứng với các độ tuổi khác nhau (bảng 2.2). Ở trường 

hợp này, sự PT của NL ĐH gắn với hành trình trưởng thành tâm sinh lí của người 

đọc trong suốt quá trình PT cá nhân từ lúc trước khi biết đọc đến lúc đã hoàn thiện 

về nhân cách. 

Bảng 2.2. Các giai đoạn phát triển khả năng đọc theo lứa tuổi [dẫn theo 97] 

Các giai đoạn Mô tả 

Giai đoạn 0. Giai đoạn trước khi biết 

đọc: Từ lúc sinh ra đến khi 6 tuổi. 

Trẻ học bảng chữ cái, có thể viết tên của 

mình, phân biệt được các chữ cái và các 

âm. Các chiến thuật giải quyết vấn đề bắt 

đầu xuất hiện. 

Giai đoạn 1. Giai đoạn đọc khởi đầu 

hay là giai đoạn giải mã: Lớp 1-2, 

tương ứng với độ tuổi 6-7. 

Trẻ tiếp tục PT các quy tắc để kết nối 

tương ứng giữa chữ cái và âm đọc. 

Giai đoạn 2. Giai đoạn đọc thành thạo, 

trôi chảy, nhưng chưa tạo được sự liên 

kết chặt chẽ với bản in: Lớp 2-3, tương 

ứng với độ tuổi 7-8. 

Trẻ có thể đọc trôi chảy hơn, nhưng chưa 

đọc để tiếp nhận những thông tin mới 

trong VB mà chỉ đọc để xác nhận lại 

những điều đã biết. 

Giai đoạn 3. Giai đoạn đọc để tiếp 

nhận những thông tin mới ở bước đầu 

tiên: Lớp 4-8, tương ứng với độ tuổi 9-

13. 

Trẻ có thể đọc những câu chuyện và 

những VB thông tin về những chủ đề 

quen thuộc, hoặc tiếp nhận được những 

VB với nội dung đơn giản, chỉ thể hiện 

một quan điểm, và có độ phức tạp vừa 

phải về kĩ thuật viết.  

Giai đoạn 4. Giai đoạn đọc đa quan 

điểm: lứa tuổi THPT, từ 14-17. 

Đọc các tài liệu có mức độ phức tạp và 

khó hiểu ngày càng tăng; khả năng đọc 

phê bình PT, ngày càng hiểu được những 

quan điểm đa chiều. 

Giai đoạn 5. Giai đoạn đọc để cấu trúc 

và tái cấu trúc hay để hình thành  thế 

giới quan: lứa tuổi Cao đẳng, Đại học, 

18 tuổi trở lên. 

Tiếp tục PT những khả năng đọc của cấp 

THPT. 
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Bên cạnh đó, sự PT NL ĐH còn được thể hiện qua sự thay đổi, “lớn lên” của 

người đọc sau từng hành động đọc. Scott G. Paris và Ellen E. Hamilton chỉ rõ: 

“hiểu thường được định nghĩa bởi (a) quá trình liên tục đào sâu, (b) tăng số lượng 

các ý tưởng, kết luận hoặc sự kết nối, (c) sự mở rộng các đơn vị liên kết hoặc làm 

cho các mô hình về nội dung VB và bối cảnh có cấu trúc chặt chẽ hơn”; hay: “có 

thể nhận thấy rõ ràng kết quả của quá trình ĐH là sự PT về cả chất lượng lẫn số 

lượng về các ý tưởng, nhưng sâu xa hơn là sự PT quá trình nhận thức như là PT trí 

nhớ, khả năng đọc trôi chảy, tự động và việc sử dụng nhiều hơn các chiến thuật 

cũng như sự tự kiểm soát vượt lên trên các kĩ năng để nâng cao việc hiểu” [112, tr. 

40]. 

Còn các tác giả của RRSG lại nhìn nhận, mỗi hành động đọc đều tiềm tàng 

một quá trình “tiểu PT” (microdevelopmental) tương ứng với ba “tiểu giai đoạn” 

đọc: trước khi đọc, trong khi đọc, sau khi đọc; và toàn bộ hoạt động ĐH chính là 

quá trình “PT vĩ mô” (macrodevelopmental), tương ứng với sự trưởng thành của 

người đọc về mọi mặt theo thời gian [115].  

Vì thế, có thể nói một cách hình ảnh như Nguyễn Thanh Hùng: “Đọc văn 

chương - một con người mới ra đời” [36]. Đây chính là một nội dung được tác giả 

bàn tới để làm sáng tỏ cho luận điểm “Đọc văn là một quá trình tiếp nhận” trong 

công trình nghiên cứu của mình.  

Như vậy, NL ĐH VB là một yếu tố luôn PT. Sự PT của NL ĐH VB trước hết 

chính là một đặc tính khách quan, tất yếu gắn với sự tự vận động, tự trưởng thành 

của người đọc qua mỗi giai đoạn lứa tuổi cũng như từng hành động đọc. Bên cạnh 

đó, sự PT này còn phụ thuộc mạnh mẽ vào yếu tố môi trường văn hóa xã hội của 

người đọc. Vì vậy, mặc dù trong lí thuyết về các bước PT NL ĐH VB theo lứa tuổi, 

Chall luôn nhấn mạnh rằng, các giai đoạn liên quan đến lứa tuổi chỉ nên xem xét là 

sự tương đối, song khi soi chiếu dưới ánh sáng của học thuyết văn hóa lịch sử mà 

Vygotsky đưa ra, các nhà nghiên cứu về ĐH chỉ rõ “gót chân Asin” của lí thuyết 

này. Đó là Chall mới quan tâm đến quá trình PT nội tại của NL ĐH mà thiếu đi sự 

chú ý đến các nhân tố tác động bên ngoài người đọc cũng như sự tương tác giữa yếu 

tố bên trong với ngoại cảnh. Do đó, ví dụ, theo Anders [88], việc Chall quan niệm 

phải đến độ tuổi trung học và sau trung học, con người mới có khả năng đọc phê 

bình là không chính xác. Các nghiên cứu cũng như thực tiễn DH trong nhà trường 
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cho thấy, trẻ có khả năng đọc phân tích, phê bình các thể loại văn học hư cấu và phi 

hư cấu ngay khi chưa đạt đến độ tuổi này.  

Tóm lại, sự PT của NL ĐH VB là kết quả của quá trình hoạt động tích cực 

của người đọc xét từ sự vận động nội tại cũng như sự tương tác mạnh mẽ của người 

đọc với bối cảnh văn hóa xã hội. Mỗi người đọc lớn lên trong cộng đồng đọc rộng 

lớn của mình. Bạn đọc HS cũng vậy. Họ chịu ảnh hưởng rất lớn từ văn hóa đọc của 

gia đình, bạn bè, trường lớp và phạm vi xã hội rộng lớn.  

2.2. Khả năng phát triển năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh trung học 

phổ thông trong dạy học Ngữ văn 

2.2.1. “Tầm đón nhận” của học sinh trung học phổ thông 

Mượn thuật ngữ “tầm đón nhận” của lí thuyết tiếp nhận, nội dung phần viết này 

là sự nhận diện một số những đặc điểm PT tâm lí lứa tuổi cơ bản, tạo cơ sở để xác định 

khả năng PT NL ĐH VB cho HS THPT trong DH NV nhìn từ góc độ người học. 

HS trung học thuộc độ tuổi vị thành niên. Đây là giai đoạn đang diễn ra 

những thay đổi rất lớn về sự PT trên tất cả các mặt: thể chất, nhận thức, xúc cảm và 

xã hội để hướng tới sự trưởng thành. 

Về mặt nhận thức, theo lí thuyết của Piaget, khoảng từ 12 tuổi trở lên, trẻ em 

bước vào giai đoạn PT thứ tư, giai đoạn thao tác hình thức (fomal operational 

thought). Đây là giai đoạn dần tiến tới sự chín muồi trong quá trình PT về mặt nhận 

thức được đánh dấu với hai thay đổi chính: một là, dần PT khả năng suy luận dựa 

trên các giả thuyết; hai là PT tư duy trừu tượng. Suy luận dựa trên giả thuyết là khả 

năng suy luận khoa học hay “suy luận trên suy luận”. Với quan niệm của Piaget, 

đây là thành tựu đỉnh cao của sự PT nhận thức. Tư duy trừu tượng là khả năng tư 

duy về những điều không có thực hoặc không hữu hình, hay về những khả năng có 

thể xảy ra. Khi tư duy trừu tượng PT, trẻ em bắt đầu suy nghĩ, hiểu, suy luận một 

cách linh hoạt về các khái niệm trừu tượng như: sự thật, công lí, sự công bằng, đạo 

lí và hiểu được mối quan hệ của chúng. 

Về mặt xúc cảm, lứa tuổi vị thành niên cảm nhận và thể hiện các cảm xúc 

một cách mãnh liệt hơn, PT khả năng thấu cảm với những người khác và cả sự tự 

kiểm soát cảm xúc của chính bản thân mình. Họ luôn muốn tự khẳng định, thích sự 

độc lập, mạo hiểm, mới lạ và linh hoạt. Họ rất nhạy cảm với những lời nhận xét, 

đánh giá của người khác, đặc biệt thái độ của GV và các bạn cùng lớp. 
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Về mặt xã hội, mối quan hệ và tương tác với mọi người, đặc biệt bạn cùng 

tuổi đối với lứa tuổi này rất quan trọng. Những nhận thức cũng như niềm tin về bản 

thân của họ sẽ được phản ánh qua các bạn đồng môn. 

Hoàn thành cấp trung học cơ sở, bước vào cấp THPT cũng là lúc HS chuyển 

từ nửa đầu của độ tuổi vị thành niên sang nửa cuối của độ tuổi này, vì vậy, mức độ 

PT về các mặt đã ở mức cao hơn, tiến dần đến sự hoàn thiện.Tóm lại, HS THPT đã 

sẵn sàng với những thử thách trí tuệ và thực sự bị thu hút vào những nhiệm vụ học 

tập phức tạp và hứng thú. Họ có khả năng suy ngẫm và thể hiện quan niệm riêng về 

những vấn đề sâu sắc của nhân loại, quan tâm đến những sự kiện đương thời cũng 

như từng diễn ra trong quá khứ. Với họ, các hình thức tương tác trong lớp học như 

hoạt động nhóm, thảo luận là những cơ hội tốt, mang lại động lực học tập, PT và 

khẳng định bản thân mạnh mẽ. Tuy vậy, bên cạnh sự cần thiết được dành “quyền” 

độc lập, tự chủ với một không gian riêng trong phạm vi nhất định, lứa tuổi này cũng 

cần đến sự định hướng một cách tinh tế hơn bao giờ hết bởi sự sắp chín muồi chứ 

chưa hoàn toàn chín muồi về nhân cách. 

Ngoài những đặc điểm trên, bàn đến “tầm đón nhận” của HS THPT không 

thể không nhắc đến những đặc trưng của một “thế hệ NET” (NET generation). Đây 

là thế hệ được làm quen với những thành tựu của thời đại kĩ thuật số từ độ tuổi rất 

nhỏ. Khi học trung học, đặc biệt lên cấp THPT, việc tiếp xúc với các VB không chỉ 

giới hạn ở giấy in hoặc việc tương tác, giao tiếp với nhau không chỉ là mặt đối mặt 

đã trở nên thường xuyên với HS. Họ cũng được quyền chủ động, độc lập hơn trong 

việc tiếp cận nguồn thông tin khổng lồ được cập nhật đến từng giây phút, vì vậy, cơ 

hội PT NL ĐH lớn lên cùng những thử thách. 

Theo một cuộc điều tra qua điện thoại đối với 754 thanh thiếu niên và 754 

bậc phụ huynh được tiến hành tại Hoa Kì, 17 triệu thanh thiếu niên giữa độ tuổi 12 

và 17 có sử dụng mạng in-tơ-net, chiếm 73% trong lứa tuổi này. Hơn nữa, gần 13 

triệu thanh thiếu niên sử dụng việc nhắn tin tức thời (với một phần tư trong số đó 

nói rằng họ đóng giả người khác khi trực tuyến). Các nghiên cứu chỉ ra, trong thời 

đại kĩ thuật số, NL đọc viết đã được “tái tạo” lại, cách thức thể hiện ý tưởng trong 

VB cũng như cách thức giao tiếp đều bị tác động một cách mạnh mẽ. Nhận thức 

được điều này có ý nghĩa rất lớn đối với các GV dạy trung học [87].  
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Như vậy, từ những đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm bối cảnh xã hội làm nên “tầm 

đón nhận” riêng, có thể khẳng định, nếu có môi trường phù hợp, NL ĐH VB của 

HS THPT sẽ được PT ở mức độ cao so với mức độ cơ bản đã đạt được sau khi hoàn 

thành cấp trung học cơ sở, trong đó HS đã đủ điều kiện để: 

- Có khả năng nhận biết và nắm vững các thông tin và đặc điểm (cấu trúc, 

nội dung) đối với các VB có độ phức tạp cao; 

- Có khả năng tiếp cận, phân tích sâu sắc các thông tin quan trọng, các thông 

tin ngầm ẩn của VB kết hợp với vốn hiểu biết, sự trải nghiệm phong phú để kiến 

tạo nên những ý nghĩa đa cấp độ; 

 - Có khả năng phản hồi mạnh mẽ, đánh giá ý nghĩa VB thông qua quan điểm 

cá nhân đậm nét và những cảm xúc mãnh liệt. Sự phản hồi VB đối với lứa tuổi 

HS THPT cần gắn với tư duy phản biện, nhằm PT khả năng đọc và tiếp nhận 

thông tin chọn lọc, có phê phán, thích ứng với xã hội bùng nổ thông tin; 

- Có thể vận dụng hiểu biết về VB vào thực tiễn một cách linh hoạt, thành thạo;  

- Sở hữu và biết cách huy động, sử dụng nguồn chiến thuật ĐH phong phú, 

có khả năng siêu nhận thức PT, duy trì động cơ đọc để nhập thân và thấu hiểu 

những VB chứa nhiều thử thách. 

Một đặc điểm nữa là nếu xét về cấu trúc NL ĐH VB, với HS THPT, cấu trúc 

bề sâu đóng vai trò quan trọng bởi nó sẽ quyết định sự trưởng thành của HS với tư 

cách bạn đọc độc lập. Trong đó, khả năng giám sát, thúc đẩy quá trình đọc của bản 

thân có thể coi là quyết định.  

2.2.2. Tác động của dạy học Ngữ văn đến quá trình phát triển năng lực đọc 

hiểu văn bản của học sinh trung học phổ thông 

Trong Tâm lí học PT, các quan điểm về động lực của sự PT tâm lí bao gồm: 

quan điểm nguồn gốc sinh học, quan điểm nguồn gốc xã hội, quan điểm hội tụ hai 

yếu tố (di truyền, bẩm sinh và môi trường), quan điểm hoạt động tích cực của cá 

nhân. Hiện nay, đa số các nhà khoa học đều thừa nhận rằng: yếu tố sinh học đóng 

vai trò là tiền đề của sự PT; môi trường văn hóa xã hội là nguồn gốc của sự PT; giáo 

dục có vai trò chủ đạo, dẫn dắt sự PT; tính tích cực hoạt động và giao tiếp của cá 

nhân có vai trò quyết định đối với sự PT tâm lí con người.  

Nói tới mối quan hệ giữa DH và PT, không thể không đề cập tới luận điểm của 

nhà tâm lí học vĩ đại người Nga Vygotsky (1896 - 1934). Nguyên lí DH PT mà ông 
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đã phân tích và đề cập tới nhiều lần trong các tác phẩm khoa học của mình, đó là: mọi 

ý đồ DH tách rời sự PT, coi DH và PT là hai yếu tố độc lập, hoặc ngược lại, coi DH 

và PT là hai yếu tố trùng khớp, đều dẫn đến sai lầm, làm hạn chế vai trò của DH. DH 

và PT thường xuyên có mối quan hệ hữu cơ với nhau, nhưng DH không đi sau sự PT, 

không là điều kiện để bộc lộ sự PT mà DH phải đi trước sự PT, kéo theo sự PT, định 

hướng và thúc đẩy sự PT. DH và PT phải cận kề nhau, quá trình PT đi liền ngay sau 

quá trình DH. Nói cách khác, DH chính là sự phát hiện và tác động đúng vào vùng 

PT gần nhất của HS. Muốn vậy, DH phải là sự hợp tác giữa người dạy và người học. 

Hoạt động dạy và hoạt động học là hoạt động hợp tác giữa GV và HS.    

Từ quan điểm lí luận chung mang tính nền tảng: giáo dục, DH có vai trò chủ 

đạo, dẫn dắt sự PT, đi trước sự PT, kéo theo sự PT, định hướng và thúc đẩy sự PT; 

tính tích cực hoạt động và giao tiếp của cá nhân có vai trò quyết định đối với sự PT 

tâm lí con người, có thể nói, DH và DH NV có tác động rất lớn đến quá trình PT 

NL ĐH VB của HS khi tổ chức được các hoạt động học tập và kích thích HS tích 

cực tham gia. Điều này lí giải vì sao trong nhiều nhân tố ảnh hưởng đến sự PT khả 

năng ĐH, RRSG đã “lựa chọn DH, cụ thể là DH tại lớp, để dành mối quan tâm đặc 

biệt khi phác thảo CT nghiên cứu thiết thực nhằm nâng cao kết quả ĐH” [115, tr. 

13] cho HS.  

NL ĐH VB là một NL công cụ, có liên quan đến tất cả các môn học, song, 

trong các môn học ở nhà trường, NV là môn học chuyên biệt để hình thành, PT NL 

này, do đó, NV chính là môi trường hoạt động thuận lợi để giúp HS PT NL ĐH VB, 

cụ thể: 

Thứ nhất, đây là môi trường HS được thực sự trải nghiệm các bước ĐH. 

Trong môn học NV, HS có cơ hội trải nghiệm các bước trước, trong và sau 

khi đọc VB một cách tốt nhất với các tài liệu được biên soạn chuyên biệt, không chỉ 

cung cấp VB ĐH mà còn có các công cụ hỗ trợ, định hướng đọc cho HS. Tất nhiên, 

những VB này cần được lựa chọn phù hợp với từng đối tượng HS, các công cụ hỗ 

trợ, định hướng cần bám sát bản chất, quy trình ĐH.  

Một trong những nguồn công cụ quan trọng, đó chính là những chiến thuật 

ĐH. Nhờ các tài liệu ĐH và sự tổ chức DH của GV, HS sẽ tiếp thu và thực hành, 

vận dụng các chiến thuật này và dần trở thành những bạn đọc thành thục.  
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Sự trải nghiệm đọc của HS trong môn NV có thể diễn ra với nhiều hình thức 

đọc phong phú: đọc cá nhân, đọc tương tác. Trong đó, đọc tương tác chính là lúc 

các chủ thể đọc thể hiện sự đối thoại với những cách hiểu, mức độ hiểu khác nhau 

(Với quan niệm này, có thể coi GV cũng là một chủ thể đọc trong cộng đồng đọc 

lớp học - một bạn đọc tinh hoa, thuần thục, có nhiều trải nghiệm). ĐH vốn là một 

quá trình tương tác, kiến tạo liên chủ thể hết sức năng động, do đó, tổ chức cho HS 

tương tác trong giờ học không những là sự vận dụng lí thuyết DH PT mà còn tuân 

thủ đúng bản chất của hoạt động ĐH.  

Thứ hai, đây là môi trường thể hiện sự tích hợp chặt chẽ nhất giữa việc hình 

thành, PT NL ĐH với các NL ngôn ngữ khác như viết, nói, trình bày, nghe. 

NL ĐH có một mối quan hệ chặt chẽ với tất cả các NL khác cần hình thành, 

PT cho HS, đặc biệt các NL “anh em” như NL viết, NL nói, NL trình bày, NL nghe. 

Các NL này cũng được hình thành và PT ở tất cả các môn học, song môn NV chính 

là môn học được thiết kế chuyên biệt giúp HS hình thành, PT các NL ngôn ngữ và 

giao tiếp một cách toàn diện. Ở nhiều nước, đọc, viết, nói, trình bày chính là các 

mạch kĩ năng để cấu trúc nên CT NV. CT NV hiện hành ở VN cũng được thiết kế 

dựa trên hai trục chính là ĐH và Làm văn. Trong đó trục Làm văn hướng đến NL 

tạo lập VB ở cả hai dạng viết và nói. Vì vậy, trong mối quan hệ chặt chẽ này, sự 

hình thành, PT NL ĐH sẽ thuận lợi hơn.  

Thứ ba, DH NV là môi trường mà quá trình đọc của HS thường xuyên được 

đánh giá và điều chỉnh.  

Trong DH và giáo dục, đánh giá có hai mục đích chính. Mục đích thứ nhất là 

cung cấp thông tin về quá trình học tập của HS “từng phút, từng ngày, từng tuần” 

[91, tr. 822] giúp GV thường xuyên điều chỉnh cách dạy phù hợp với nhu cầu của 

HS cũng như đảm bảo được quá trình học tập diễn ra một cách hiệu quả nhất. Loại 

đánh giá này hướng tới hỗ trợ hoạt động học tập của HS, vì thế thường được gọi là 

đánh giá quá trình hay đánh giá PT (formative assessment), hoặc đánh giá để học 

(assessment for learning). Mục đích thứ hai là cung cấp thông tin về mức độ đạt 

được của HS hiện tại sau một quá trình học tập. Loại đánh giá này có thể được tiến 

hành trong phạm vi hẹp như trong lớp học hay rộng hơn như trong khu vực, quốc 

gia. Nó giúp xác định các mức độ đạt được của HS theo mục tiêu của CT sau một 

quá trình DH ngắn hạn như sau vài tuần khi hoàn thành một đơn vị học tập hay dài 
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hạn như kết thúc học kì, kết thúc năm học; vì vậy, còn được gọi là đánh giá tổng kết 

(summative assessment) hay đôi khi còn được gọi là đánh giá kết quả học tập 

(assessment of learning).  

Cả hai loại đánh giá đều có tác dụng trong việc PT NL ĐH VB cho HS, song, 

do đặc trưng, có thể nhận thấy rõ sự ảnh hưởng tức thời và xuyên suốt cả quá trình 

DH ĐH của đánh giá PT, vì vậy, đây chính là một công cụ cần được sử dụng 

thường xuyên trong DH ĐH nhằm nâng cao NL ĐH cho HS. Tuy nhiên, điều kiện 

để tiến hành đánh giá PT là cả người dạy và người học luôn phải bám sát mục tiêu 

DH, nói cách khác, CT cần xây dựng được các chuẩn NL ĐH VB làm cơ sở, nền 

tảng cũng như tạo động lực cho GV và HS. 

Với những đặc điểm thuận lợi như trên, môn NV có khả năng tạo ra một môi 

trường chuyên biệt để giúp HS hình thành, PT NL ĐH VB một cách hiệu quả nhất. 

Như đã khẳng định, khi hoàn thành cấp trung học cơ sở, NL ĐH VB của HS đã 

được hình thành, PT ở mức độ cơ bản, bước vào cấp THPT, HS có khả năng đọc 

phê bình và đọc độc lập ở mức độ cao. Trong cấp học này, môn học NV được thiết 

kế phù hợp với đặc điểm “tầm đón nhận” và mục tiêu PT NL ĐH sẽ giúp họ hoàn 

thiện, biến những khả năng đó thành NL thực hiện, nói cách khác giúp cho NL ĐH 

được PT ở cấp độ cao nhất để trở thành những bạn đọc thành thục, sẵn sàng bước ra 

cuộc sống bên ngoài nhà trường với tư cách những người trưởng thành. Điều này 

đòi hỏi môn học phải thỏa mãn các yếu tố như: xây dựng được một CT với các 

chuẩn NL ĐH rõ ràng, đảm bảo được một nguồn VB ĐH phong phú, có độ khó 

thích hợp với lứa tuổi, tạo nhiều hứng thú đọc cho HS; hình thành được một môi 

trường học tập bao gồm các hoạt động đọc đa dạng, HS được trải nghiệm các bước 

ĐH thông qua việc vận dụng các chiến thuật ĐH một cách linh hoạt, có cơ hội 

tương tác, đối thoại với các chủ thể đọc khác; được đánh giá, phản hồi về quá trình 

đọc một cách liên tục và thường xuyên. 

2.3. Chương trình và thực trạng dạy học đọc hiểu văn bản trong môn Ngữ 

văn trung học phổ thông hiện hành qua dữ liệu lớp 10 

2.3.1. Chương trình dạy học đọc hiểu văn bản trong môn Ngữ văn 10 

Để hướng đến CT mới với định hướng PT NL sau năm 2015, các nhà nghiên 

cứu giáo dục và NV đã và đang tiến hành đánh giá lại một cách toàn diện, khẳng 
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định những ưu điểm nổi bật so với CT trước đó, đề xuất phát huy những điểm khả 

thủ và khắc phục những điểm bất cập của CT hiện hành trước yêu cầu đổi mới.  

Với tiêu chí hướng đến mục tiêu PT NL ĐH VB cho HS, trên cơ sở các luận 

điểm nghiên cứu về vấn đề này, đề tài tiến hành khảo sát CT DH ĐH VB trong môn 

NV cấp THPT hiện hành qua trường hợp lớp 10 trên một số phương diện chính: 

mục tiêu DH ĐH, nội dung DH ĐH và chuẩn kiến thức kĩ năng phần DH ĐH. Các 

tài liệu được nghiên cứu bao gồm Chương trình môn học và hoạt động giáo dục cấp 

THPT môn Ngữ văn [7]; Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách 

giáo khoa lớp 10 THPT môn Ngữ văn [17], Sách giáo khoa, sách giáo viên Ngữ văn 

10 cả bộ cơ bản và nâng cao. Dưới đây là một số kết quả sau khi khảo sát. 

2.3.1.1. Mục tiêu dạy học  

Mục tiêu DH ĐH VB của CT NV 10 không được trình bày thành một mục 

riêng mà được thể hiện trong mục tiêu chung của CT cũng như mục tiêu của phần 

Văn học. Từ việc quan sát những nội dung đó, có thể rút ra một số mục tiêu DH ĐH 

VB trong CT NV 10 như sau:  

Một là, hướng đến bồi dưỡng, nâng cao NL ĐH - một trong hai NL NV quan 

trọng cho HS. Hướng đến bồi dưỡng, nâng cao NL đọc cho HS là mục tiêu chung 

của CT NV, mục tiêu cơ bản của phần Văn học, vì thế có thể nói, đây cũng chính là 

mục tiêu trọng tâm của DH ĐH VB. Hướng đến mục tiêu này, CT đồng thời khẳng 

định tầm quan trọng của NL đọc trong học tập và cuộc sống, chú trọng NL đọc 

thẩm mĩ, tác dụng thanh lọc tâm hồn của quá trình đọc.  

Cụ thể, “Mục tiêu của môn NV ở THPT chủ yếu là nâng cao NL ĐH VB và 

làm văn” [8, tr. 49]. Mục tiêu này được làm rõ trong phần giới thiệu chung về CT 

trong SGV: “Bồi dưỡng, nâng cao NL đọc cho HS. NL đọc bao gồm NL cảm nhận, 

lí giải, thưởng thức, ghi nhớ những vấn đề đặt ra từ VB, trong đó NL lí giải là rất 

quan trọng. Bồi dưỡng nâng cao NL đọc nhằm giúp HS biết cách đọc đúng, hiểu 

đúng, để tích lũy kiến thức, để lí giải, đánh giá và đọc sáng tạo. Chú ý NL đọc thẩm 

mĩ, biết phát hiện và rung động trước vẻ đẹp của tác phẩm văn học. NL đọc cần cho 

HS trong khi học ở nhà trường cũng như trong cả cuộc đời” [13, tr. 7-8] và: “Mục 

tiêu chung của môn NV THPT là trên cơ sở đã đạt được của CT NV Trung học cơ 

sở, bồi dưỡng và nâng cao thêm một bước NL NV cho HS bao gồm NL ĐH các VB 
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thường gặp (văn, thơ, truyện,…), NL viết một số VB thông dụng và NL nói trước 

công chúng” [9, tr. 5]. 

Hai là, chú trọng rèn luyện kĩ năng đọc cho HS với tư cách là kĩ năng quan 

trọng nhất trong các kĩ năng giao tiếp, kĩ năng sử dụng ngôn ngữ, từ đó giúp HS có 

khả năng vận dụng vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống hiện đại. Kĩ năng 

đọc là một trong những nền tảng để hình thành NL đọc. SGV NV 10 bộ cơ bản xác 

định: “Rèn luyện kĩ năng cho HS. Trong bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết thì kĩ năng 

đọc là hoạt động cơ bản, thường xuyên, giúp con người nắm bắt thông tin nhanh, 

chính xác, biết lựa chọn và xử lí thông tin. Qua những VB văn học mẫu mực về nhiều 

thể loại, HS rèn luyện kĩ năng diễn đạt mạch lạc, có hệ thống, rèn luyện kĩ năng suy 

lí, biết cách lập luận làm sáng tỏ vấn đề. HS biết vận dụng những tri thức văn học để 

giải quyết các vấn đề đặt ra trong đời sống cá nhân và xã hội” [13, tr.7-8]. 

Trong khi đó, SGV NV 10 bộ nâng cao viết: “CT tập trung rèn luyện các kĩ 

năng đọc mà trọng tâm là ĐH VB nhằm hình thành NL đọc các loại VB, NL tóm 

tắt, khái quát, đánh giá nội dung và nghệ thuật của VB đã đọc, rèn luyện NL tự học 

cho HS, tạo cho HS kĩ năng nắm bắt thông tin nhanh, nhạy, chuẩn xác, đáp ứng yêu 

cầu của đời sống hiện đại” [9, tr. 6].  

Ba là, bắt đầu hướng tới việc mở rộng phạm vi đọc cho HS và chú trọng tới ý 

thức của HS về phương pháp đọc. Nội dung này được thể hiện ở CT nâng cao: “Đặc 

biệt, để mở rộng phạm vi đọc và hỗ trợ cho việc học làm văn, phần Văn học so với 

CT truyền thống còn tăng thêm các tác phẩm thuộc loại khác như nghị luận (nghị 

luận xã hội và nghị luận văn học), sử kí, tựa, VB nhật dụng…Tính chất nâng cao 

còn ở yêu cầu HS tự giác hơn về phương pháp đọc, về NL liên hệ VB văn học với 

đặc trưng thể loại và bối cảnh văn hóa” [9, tr. 6].  

Bốn là, chú trọng mục tiêu cung cấp tri thức văn học một cách hệ thống. 

SGV NV 10 viết: “Cung cấp một hệ thống tri thức phổ thông về văn học dân tộc và văn 

học thế giới, bao gồm tác phẩm, tác giả, thể loại văn học, văn học sử, lí luận văn học. 

Phần Văn học lớp 10 sẽ cung cấp cho HS những tri thức cơ bản, nền tảng về văn học 

dân gian, văn học trung đại Việt Nam, những thành tựu tiêu biểu của văn học cổ đại Hi 

Lạp, Ấn Độ, văn học trung đại Trung Quốc, Nhật Bản” [13, tr. 8]. 

SGV NV 10 nâng cao chỉ rõ: “Phần Văn học của CT nâng cao môn NV 10 

…nhằm cung cấp một khối lượng tri thức phổ thông tương đối có hệ thống về đoạn 
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trích, tác phẩm văn học; về tác giả, thể loại của văn học Việt Nam; một số hiện 

tượng nổi bật, đặc biệt có giá trị của văn học nước ngoài; về ngôn ngữ, văn học, lịch 

sử văn học, lí luận văn học” [9, tr. 6].  

Như vậy, mục tiêu bồi dưỡng, nâng cao NL ĐH, chú trọng rèn luyện kĩ năng 

đọc và mở rộng phạm vi đọc cho HS cần tiếp tục được coi trọng trong CT môn NV 

sau 2015 theo định hướng PT NL. Nếu quan niệm NL của HS là “đầu ra” cuối cùng 

của CT DH thì cung cấp tri thức văn học cần được xem xét là mục tiêu thành phần 

trong mục tiêu PT NL ĐH VB cho HS. Tri thức văn học vô cùng quý giá, khi HS có 

NL đọc sẽ tiếp nhận và sử dụng như một nguồn vốn để PT mọi tiềm năng khác của 

bản thân. Vì vậy, nhìn dưới quan điểm PT NL, đích đến quan trọng của quá trình 

DH ĐH không phải là bản thân các tri thức văn học, mà là việc người học có khả 

năng tiếp nhận, sử dụng hiệu quả những tri thức ấy để giải quyết các tình huống học 

tập và cuộc sống.  

2.3.1.2. Nội dung dạy học  

* Các văn bản được dạy học  

CT NV quy định cụ thể các VB được DH ĐH. Ở lớp 10, HS được học các 

VB văn học thuộc văn học dân gian, văn học trung đại Việt Nam, những thành tựu 

tiêu biểu của văn học cổ đại Hi Lạp, Ấn Độ, văn học trung đại Trung Quốc, Nhật 

Bản. Sự lựa chọn các VB như vậy hoàn toàn phù hợp với mục tiêu cung cấp cho HS 

tri thức cơ bản, nền tảng về các bộ phận văn học này như CT đã xác định, giúp HS 

có cái nhìn lịch đại rõ ràng. 

Tuy vậy, nếu xét từ định hướng PT NL ĐH cho HS, việc lựa chọn các VB 

giới hạn trong các bộ phận và thời kì văn học sẽ hạn chế cơ hội tiếp xúc của HS với 

nhiều thể loại văn học khác. Hơn nữa, việc chỉ tiếp xúc với thi pháp văn học dân 

gian và văn học cổ đại, trung đại trong suốt cả một năm học sẽ khó duy trì được 

hứng thú của HS. Điều này được chứng tỏ qua những thông tin thu được từ quá 

trình khảo sát ý kiến của HS và GV về CT NV 10 - số lượng các VB gây được hứng 

thú cho HS chiếm tỉ lệ rất nhỏ (27%). Nhiều GV và HS đều bày tỏ mong muốn 

được mở rộng phạm vi lựa chọn VB sang giai đoạn văn học hiện đại với những VB 

gần gũi, phù hợp với tâm lí HS hơn. Một số GV cũng đề xuất bổ sung thêm các VB 

thông tin để CT DH ĐH NV 10 toàn diện hơn. (Nội dung phiếu khảo sát xem tại 

phụ lục 2.1).  
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Tính chất các VB được đưa ra làm tiêu chí lựa chọn cũng thể hiện quan niệm 

nặng về chú trọng cung cấp kiến thức hệ thống, bài bản cho HS; chưa xuất phát 

chính từ mục đích PT NL ĐH VB cho người học, cụ thể, SGV xác định: “Các VB 

được lựa chọn phù hợp với quan niệm văn học thời trung đại, chẳng hạn quan niệm 

văn, sử, triết bất phân, quan niệm coi trọng chức năng tư tưởng, chức năng thực 

hành xã hội; VB vừa là tinh hoa nghệ thuật, mang tính chất tiêu biểu, vừa phản ánh 

được sự phong phú, đa dạng, toàn diện của văn học Việt Nam và văn học thế giới” 

[13, tr. 10]. 

* Các bài học bổ trợ  

“CT được xây dựng theo nguyên tắc tích hợp trên hai trục đọc văn và làm 

văn.Trong trục đọc văn có sự tích hợp giữa tri thức lí luận văn học với tri thức lịch 

sử văn học và văn hóa dân tộc” [8, tr. 49]. Như vậy, để hỗ trợ cho HS ĐH các VB 

văn học, CT còn thiết kế các bài học văn học sử và lí luận văn học. 

Ở nội dung lịch sử văn học, HS được học các bài học: Khái quát về văn học 

Việt Nam qua các thời kì lịch sử; Văn học dân gian Việt Nam; Văn học Việt Nam từ 

thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX và các bài học về tác gia văn học (chỉ CT nâng cao mới 

có bài học riêng về tác gia văn học). Có thể nói, đây là những kiến thức công cụ rất 

cần thiết, đặc biệt khi HS lớp 10 trong CT NV hiện hành chủ yếu được tiếp xúc với 

các VB văn học dân gian và văn học trung đại.  

Ở nội dung lí luận văn học, CT thiết kế các bài học về VB và VB văn học; 

CT nâng cao có thêm các bài học lí luận về phương pháp đọc (Đọc – hiểu VB văn 

học; Đọc tích lũy kiến thức; Đọc – hiểu VB văn học trung đại…). Đây cũng là 

những bài học rất quan trọng, đặc biệt là những bài học lí luận về phương pháp đọc. 

Khi CT hướng đến PT NL cho HS thì những bài học có nội dung hỗ trợ kĩ năng như 

vậy càng cần thiết. Tuy nhiên, để những nội dung về lí luận và phương pháp đọc có 

ý nghĩa thực tiễn, có khả năng hỗ trợ tối đa HS trong quá trình đọc, các bài học cần 

có những chỉ dẫn về chiến thuật ĐH cụ thể để HS vận dụng thực hành.  

Tóm lại, nội dung DH ĐH VB trong CT NV 10 chủ yếu là các VB VH được 

quy định một cách cụ thể. CT nâng cao đã bắt đầu chú trọng đến vấn đề mở rộng 

phạm vi đọc cho HS khi bổ sung các VB thuộc loại khác so với CT truyền thống 

như nghị luận (nghị luận xã hội và nghị luận văn học), sử kí. Tuy vậy, các VB đều 

được giới hạn trong bộ phận văn học dân gian và văn học cổ, trung đại nên các chủ 
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đề và thể loại chưa phong phú, khó gây hứng thú cho HS. Nếu coi các ngữ liệu 

trong các bài học văn học sử, lí luận văn học cũng là một loại VB thông tin thì 

những VB thông tin này đều là những VB thông tin nghiêng về tính học thuật 

chuyên ngành; không phải những VB thông tin gắn với đời sống, có tính thời sự 

cao. Vì vậy, để PT NL ĐH VB cho HS, vấn đề lựa chọn VB ĐH cần được xem xét 

lại, bởi như các nghiên cứu đã chỉ ra, đây là một yếu tố có tác động rất lớn.  

2.3.1.3. Chuẩn kiến thức, kĩ năng đọc hiểu văn bản  

Một trong những điểm đổi mới đáng ghi nhận của CT NV là có thiết kế 

chuẩn kiến thức, kĩ năng làm cơ sở cho quá trình DH. Với DH ĐH, chuẩn kiến thức 

kĩ năng được thể hiện ở chủ đề Văn học, mục Văn bản văn học và được thể hiện 

theo từng thể loại HS được học. Chuẩn kiến thức, kĩ năng được cụ thể qua các mức 

độ cần đạt và một số ghi chú. 

Nội dung phần mức độ cần đạt thường được chia làm ba mức độ: thứ nhất, 

hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các VB được học; thứ hai, nhận 

biết/ hiểu một số đặc điểm cơ bản của thể loại VB được học; thứ ba, biết cách ĐH 

các VB cùng thể loại (theo đặc trưng thể loại đó). Nội dung ghi chú thường mô tả 

chi tiết hơn một số yêu cầu kiến thức, kĩ năng. Các nội dung này giữa CT chuẩn và 

CT nâng cao nhìn chung không khác biệt nhiều. Ở lớp 10, với CT nâng cao, phần 

ghi chú thường có thêm một số yêu cầu như chỉ ra và lí giải vẻ đẹp nội dung và 

nghệ thuật của tác phẩm được học theo đặc điểm thể loại. Ví dụ, chuẩn kiến thức kĩ 

năng cần đạt với chủ đề Văn bản văn học mục Truyện cổ tích Việt Nam trong CT 

chuẩn và CT nâng cao được thể hiện qua bảng 2.3 (nội dung bổ sung của CT nâng 

cao so với CT chuẩn được in đậm). 

Bảng 2.3. Chuẩn kiến thức kĩ năng cần đạt với chủ đề Truyện cổ tích [7] 

CHỦ ĐỀ 

Truyện cổ tích 

Việt Nam 

MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ 

CT chuẩn 

- Hiểu những đặc sắc về nội dung 

và nghệ thuật của truyện Tấm 

Cám: xung đột thiện - ác, ước mơ 

công bằng xã hội, vai trò của yếu 

tố hoang đường kì ảo và lối kết 

- Nhớ được những biến cố, kiểu 

nhân vật, mô típ thường gặp của 

truyện cổ tích qua truyện Tấm 

Cám. 

- Trình bày được cách phân loại 
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thúc có hậu. 

- Hiểu một số đặc điểm cơ bản 

của truyện cổ tích. 

- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm 

truyện cổ tích theo đặc trưng thể loại. 

và nội dung chính của truyện cổ 

tích. 

- Nhận biết được tác phẩm cổ 

tích theo đặc điểm thể loại. 

CT nâng cao 

- Hiểu những đặc sắc về nội dung 

và nghệ thuật của các truyện (Tấm 

Cám; đọc thêm: Chử Đồng Tử): 

xung đột thiện – ác, ước mơ công 

bằng xã hội; tấm lòng hiếu thảo, 

khát vọng tự do hôn nhân, ước 

mơ đổi đời của người lao động; 

vai trò của yếu tố hoang đường kì 

ảo và lối kết thúc có hậu. 

- Hiểu một số đặc điểm cơ bản 

của truyện cổ tích. 

- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm 

truyện cổ tích theo đặc trưng thể loại. 

- Nhớ được những biến cố, kiểu 

nhân vật, mô típ thường gặp của 

truyện cổ tích qua truyện Tấm 

Cám, Chử Đồng Tử. 

- Trình bày được cách phân loại 

và nội dung chính của truyện cổ 

tích. 

- Nhận biết được tác phẩm cổ 

tích theo đặc điểm thể loại. 

- Chỉ ra và lí giải được vẻ đẹp 

về nội dung và nghệ thuật của 

một cổ tích theo đặc điểm thể 

loại. 

Có thể thấy, xây dựng chuẩn kiến thức, kĩ năng; các nhà soạn CT nhằm mục 

đích mô tả các mục tiêu DH ĐH ở từng thể loại, hướng đến sự nhận biết, thông hiểu 

và khả năng vận dụng của HS sau bài học ĐH với các VB cùng thể loại. Với CT 

DH theo định hướng PT NL, việc xác định chuẩn cần đạt cho người học là một yêu 

cầu không thể thiếu. Tuy nhiên, nếu xét từ định hướng PT NL ĐH VB cho HS, 

chuẩn kiến thức, kĩ năng của CT hiện hành còn nhiều bất cập. Chúng tôi đồng tình 

với các tác giả Nguyễn Thị Hồng Nam, Võ Huy Bình [57] về một số điểm mang 

tính bất cập của chuẩn kiến thức, kĩ năng của CT NV hiện hành, đó là: mới dừng lại 

ở những yêu cầu cụ thể về kiến thức, kĩ năng cho từng bài học, nhóm bài học; chưa 

có tính hệ thống, logic, liền mạch giữa các cấp lớp; chưa thể hiện được sự định 

hướng cho các hoạt động thiết kế CT, dạy và học, kiểm tra, đánh giá; chưa thể hiện 

được sự tích hợp giữa các mạch kĩ năng của NL ngôn ngữ. Do đó, dựa vào những 

khảo sát trên, có thể kết luận: từ chuẩn kiến thức, kĩ năng của CT NV hiện hành đến 

chuẩn NL ĐH trong CT NV sau 2015 cần có sự bổ sung, PT.  
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2.3.2. Thực trạng dạy học đọc hiểu văn bản trong môn Ngữ văn 10 

2.3.2.1. Tài liệu dạy học  

* Bài học trong sách giáo khoa  

Các bài học ĐH trong SGK NV 10 được sắp xếp theo giai đoạn văn học và 

theo cụm thể loại. Điều này phản ánh được quan niệm của các nhà thiết kế CT và 

biên soạn sách, đó là coi trọng tính hệ thống của lịch sử văn học và chú trọng đặc 

trưng thể loại: “Trong phần Văn học, các VB dùng để đọc văn được sắp xếp theo 

giai đoạn văn học. Trong từng giai đoạn, các VB này lại được xếp theo cụm thể 

loại” [8, tr. 49]. Trong đó, chú trọng đến đặc trưng thể loại trong cách sắp xếp trình 

tự các bài học là một nét mới của SGK NV so với SGK Văn học. 

Cấu trúc nội dung bài học ĐH trong SGK NV 10 cũng thể hiện một sự đổi mới 

so với cấu trúc bài học trong sách Văn học 10 trước đó, “hướng tới yêu cầu toàn diện, 

vừa xác định trọng tâm, vừa cung cấp kiến thức và rèn luyện kĩ năng” [17, tr. 47].  

Cụ thể, bài học trong sách Văn học thường chỉ có ba phần: Tiểu dẫn, VB, 

Hướng dẫn học bài. Trong khi đó, cấu trúc bài học trong SGK NV 10 cơ bản 

thường gồm 6 nội dung được sắp xếp theo trình tự: Kết quả cần đạt, Tiểu dẫn, VB, 

Hướng dẫn học bài, Ghi nhớ, Luyện tập. SGK NV 10 nâng cao có khác biệt ở hai 

nội dung cuối, thay vì Ghi nhớ và Luyện tập là hai nội dung Bài tập nâng cao và Tri 

thức ĐH. 

Với cấu trúc mới này, HS sẽ có những thuận lợi hơn khi học bài như: xác 

định được đích đến của quá trình ĐH với những thông tin cơ bản nhất về nội dung 

kiến thức, rèn luyện kĩ năng, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm trong mục Kết quả cần 

đạt. Hơn nữa, với phần Luyện tập (SGK NV 10 cơ bản) và Bài tập nâng cao (SGK 

NV 10 nâng cao), HS có cơ hội được thực hành, vận dụng bài học nhiều hơn. Ngoài 

ra, mục Tri thức ĐH sẽ hỗ trợ HS thông qua việc cung cấp các tri thức nền cần thiết 

quan trọng có liên quan đến bài học, trong đó chủ yếu là các tri thức lí luận văn học. 

Nội dung này cùng những kiến thức về thể loại, tác giả, tác phẩm trong Mục Tiểu dẫn 

sẽ giúp HS có tri thức ĐH toàn diện hơn, phù hợp với đối tượng học CT nâng cao. 

Một trong những điểm đổi mới đáng ghi nhận của bài học ĐH trong SGK NV 

10 hiện hành nằm ở mục Câu hỏi hướng dẫn học bài với hệ thống những câu hỏi 

mang tính chất hướng dẫn HS cách đọc, hiểu VB, phân tích những vấn đề về nội 

dung, nghệ thuật của VB, từ đó có NL sáng tạo, biết vận dụng những tri thức đã học 
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vào cuộc sống. Mục nội dung này có vai trò trung tâm trong việc định hướng quá 

trình ĐH cho HS, đúng như quan điểm, mục đích của các nhà biên soạn SGK: “Điểm 

khác và cũng là điểm mới của hệ thống câu hỏi lần này là hạn chế tới mức tối đa loại 

câu hỏi tái hiện một nội dung mà người soạn đã định sẵn. Hệ thống câu hỏi lần này 

giúp HS tự phát hiện, phát huy những suy nghĩ cá nhân. Các câu hỏi trắc nghiệm 

được kết hợp với những câu hỏi tự luận. HS không chỉ đơn thuần lựa chọn phương án 

trả lời mà còn phải giải thích cơ sở khoa học của sự lựa chọn” [13, tr. 10]. 

Tuy vậy, nếu xét từ yêu cầu PT NL ĐH VB cho HS, cấu trúc bài học này vẫn 

cần được xem xét thêm ở một số điểm. 

Thứ nhất, mục Kết quả cần đạt, thực chất chính là các mục tiêu về kiến thức, 

kĩ năng, thái độ mà người học cần hướng tới khi học bài, vẫn chú trọng đến mục 

tiêu kiến thức nhiều hơn các kĩ năng, phương pháp đọc. Hơn nữa, các mục tiêu kiến 

thức cũng chủ yếu dừng ở mức độ nhận biết, thông hiểu hơn là vận dụng. Ví dụ, Kết 

quả cần đạt cho bài học Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy được 

thể hiện trong bảng 2.4 sau: 

Bảng 2.4. Kết quả cần đạt cho bài học Truyện An Dương Vương và Mị Châu – 

Trọng Thủy trong sách giáo khoa Ngữ văn 10 

SGK NV 10 Kết quả cần đạt 

Cơ bản  

- Nắm được đặc trưng cơ bản của truyền thuyết qua việc tìm hiểu 

một tác phẩm cụ thể về thành Cổ Loa, mối tình Mị Châu – Trọng 

Thủy và nguyên nhân mất nước Âu Lạc. 

- Nhận thức được bài học giữ nước ngụ trong một câu chuyện tình yêu. 

Nâng cao  

- Thấy được bi kịch nước mất nhà tan và ý thức lịch sử của nhân 

dân được phản ánh trong truyền thuyết. 

- Hiểu một số nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của truyền 

thuyết được thể hiện sinh động qua tác phẩm.  

Qua việc thống kê về các động từ được sử dụng để mô tả kết quả cần đạt của 

HS (phụ lục 2.2) có thể nhận thấy các động từ được sử dụng chủ yếu là hiểu, nắm, 

thấy, cảm nhận. Vì vậy, để PT NL ĐH VB cho HS, các kết quả cần đạt cần được 

mô tả cụ thể hơn, hướng tới cả các kĩ năng đọc và khả năng vận dụng của HS. 
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Thứ hai, mục Ghi nhớ mặc dù có giá trị giúp HS có cái nhìn tổng quát về 

VB, nhưng mặt khác, cách đặt đề mục như vậy dường như lại bó hẹp NL ĐH VB 

trong tư duy tái hiện tri thức, đồng thời những ý nghĩa về VB cũng bị đóng khuôn 

lại. Hơn nữa, có những nội dung Ghi nhớ lại chính là đáp án trực tiếp cho các câu 

hỏi vừa được nêu ra ở phần Hướng dẫn học bài, điều này là không hợp lí. 

Ví dụ, ở bài học ĐH VB Tấm Cám, với hai câu hỏi được nêu ở phần Hướng 

dẫn học bài: “Quá trình biến hóa của Tấm nói lên ý nghĩa gì?” và “Bản chất mâu 

thuẫn và xung đột trong truyện (Tấm và mẹ con Cám đại diện cho các lực lượng đối 

lập nào, trong gia đình hay ngoài xã hội?)”, HS có thể nhìn thấy ngay câu trả lời 

trong nội dung Ghi nhớ đầu tiên: “Sự biến hóa của Tấm thể hiện sức sống, sức trỗi 

dậy mãnh liệt của con người trước sự vùi dập của kẻ ác. Đây là sức mạnh của thiện 

thắng ác. Mâu thuẫn và xung đột trong truyện phản ánh mâu thuẫn và xung đột 

trong gia đình phụ quyền thời cổ” [15, tr. 72]. 

Thứ ba, nhìn tổng thể, cấu trúc bài học trong SGK NV hiện hành chưa giúp 

người đọc có ý thức cũng như có những thực hành đầy đủ các bước trước, trong và 

sau khi đọc; đặc biệt là bước trong khi đọc. Trong khi trước khi đọc, HS được trợ 

giúp bởi mục Tiểu dẫn với những kiến thức nền cơ bản về tác giả và VB cần được 

tiếp cận; sau khi đọc, HS được định hướng bởi hệ thống câu hỏi trong mục Hướng 

dẫn học bài thì trong quá trình đọc, HS nhận được sự trợ giúp duy nhất từ nội dung 

chú thích. Mục VB cung cấp VB đọc kèm phần chú thích cuối mỗi trang trích dẫn 

(thay vì cách chú thích sau khi cung cấp trọn vẹn VB như cách trình bày trong SGK 

Văn học) giúp người đọc vượt qua khó khăn khi giải mã những từ khó. Tuy vậy, HS 

rất cần đến những định hướng trợ giúp trong quá trình đọc khi gặp thử thách, ví dụ 

việc định hướng để vận dụng các chiến thuật trong quá trình ĐH. Ngoài ra, để HS 

tích cực huy động tri thức nền và có những kết nối ban đầu với VB sâu sắc hơn từ 

những trải nghiệm liên quan, mục Tiểu dẫn cũng cần thiết kế thành các hoạt động 

chỉ dẫn cho HS trước khi đọc. Sự trợ giúp này giúp HS đọc VB hiệu quả hơn, không 

những thế còn hình thành ý thức và thói quen vận dụng các bước và các chiến thuật 

ĐH vào quá trình đọc sau này, nâng cao kĩ năng và NL ĐH VB. Tham khảo cách 

trình bày bài học ĐH của cuốn SGK NV 10 bang California, Hoa Kì (phụ lục 2.3), 

có thể thấy rõ điều đó. 

* Bài hướng dẫn dạy học trong sách giáo viên  
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Những gợi ý trong SGV có vai trò định hướng rất lớn cho GV trong thực tiễn 

DH. Cấu trúc bài hướng dẫn DH ĐH VB trong SGV NV 10 và SGV NV 10 nâng 

cao có khác biệt đôi chút, trong từng bài ở mỗi sách các tiểu mục hoặc một số phần 

cũng không hoàn toàn giống nhau, song cơ bản gồm các nội dung: Mục tiêu bài 

học; Những điều cần lưu ý về đặc điểm của bài học; Phương pháp, tiến trình tổ chức 

DH; Kiểm tra, đánh giá; Đáp án cho các câu hỏi trong phần Hướng dẫn học bài, 

Luyện tập, Bài tập nâng cao trong SGK NV; Tài liệu tham khảo. Về mặt tổng thể, 

những nội dung trên thực sự là những gợi ý DH đầy đủ, toàn diện giúp GV trong 

quá trình nghiên cứu, thiết kế bài DH. Đi sâu vào từng nội dung, có thể nhận thấy 

một số điểm chính: 

- Mục tiêu bài học: Mục tiêu bài học thường được xây dựng trên ba phương 

diện: mục tiêu kiến thức, mục tiêu kĩ năng, mục tiêu thái độ. Nội dung mục tiêu 

trong từng bài hướng dẫn của SGV về cơ bản thống nhất với nội dung phần Kết quả 

cần đạt trong SGK; với một số bài học, các mục tiêu về kĩ năng được bổ sung nhiều 

hơn; do đó, trong nội dung mục tiêu cần đạt ở SGV, bên cạnh sự xuất hiện với tần 

suất lớn của các động từ mô tả mức độ nhận biết, thông hiểu như: hiểu, thấy, cảm 

nhận, nắm có xuất hiện thêm và nhiều hơn các từ và cụm từ như biết cách phân 

tích, rèn luyện kĩ năng… (phụ lục 2.4). 

- Những điều cần lưu ý về đặc điểm của bài học: Đây là những thông tin rất 

chi tiết, bổ ích, giúp GV hiểu kĩ, hiểu sâu những đặc điểm quan trọng của bài học, 

ví dụ cấu trúc các đơn vị kiến thức của bài học, trọng tâm của bài học, đặc trưng của 

thể loại VB được ĐH trong bài học, các thông tin bổ sung liên quan đến các kiến 

thức trong bài học… 

- Phương pháp, tiến trình tổ chức DH: Những gợi ý về phương pháp DH, 

tiến trình tổ chức DH giúp định hướng cho GV nội dung cần chuẩn bị trước giờ học 

cũng như các hoạt động DH trên lớp với tư tưởng HS là những chủ thể tích cực. 

Nhìn chung, hoạt động chính trong giờ học là hành trình GV hướng dẫn HS trả lời 

các câu hỏi Hướng dẫn học bài trong SGK NV đã được chuẩn bị trước giờ học qua 

việc soạn bài, vì vậy, dung lượng lớn trong phần tiến trình DH là đáp án của các câu 

hỏi đó. Như vậy, giờ học chủ yếu hướng đến chuẩn hóa các kiến thức về VB; chưa 

quan tâm đúng mức đến hành trình đọc của HS; việc tổ chức cho HS trải nghiệm 

đọc trên lớp (đọc diễn cảm, đọc phân vai, đọc thầm) nếu được đề cập tới cũng là 



67 

những định hướng chung; không được xây dựng thành những nhiệm vụ đọc cụ thể 

và không có các gợi ý để GV cung cấp và giúp HS thực hành các chiến thuật ĐH. 

Điều này một phần phản ánh sự hạn chế về mặt thời gian của giờ DH NV - với một 

hoặc hai tiết học ngắn ngủi GV khó có thể tổ chức cho HS các hoạt động đọc kĩ đọc 

sâu VB; đồng thời cũng phản ánh quan niệm trong DH ĐH: mục tiêu quan trọng 

của giờ học là kiến thức HS cần nắm về VB hơn là những kĩ năng đọc họ cần rèn 

luyện để trở thành người đọc có NL. 

2.3.2.2. Các hoạt động dạy học  

Để tìm hiểu các hoạt động DH ĐH và NL ĐH VB của HS trong CT NV 10, 

chúng tôi đã quan sát giờ DH với các nội dung quan sát sau: việc sử dụng chiến 

thuật ĐH, các hoạt động đọc cá nhân, các hoạt động đọc diễn cảm, các hoạt động 

đọc thảo luận, các phản hồi của GV về quá trình và kết quả ĐH của HS, mức độ 

hứng thú, tích cực, mức độ hiểu bài của HS, các hoạt động mở rộng phạm vi đọc 

cho HS. Ngoài ra, chúng tôi cũng điều tra các hoạt động này thông qua sử dụng các 

phiếu khảo sát (phụ lục 2.5) cùng hình thức phỏng vấn với GV và HS. Bên cạnh đó, 

chúng tôi tìm hiểu khả năng đọc độc lập của HS thông qua bài kiểm tra ĐH có ngữ 

liệu là một VB nằm ngoài CT NV 10 (phụ lục 2.6). Đối tượng quan sát, điều tra 

bao gồm các giờ DH ĐH môn NV, GV và HS lớp 10 ở một số trường tại các địa 

bàn: Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa. Kết quả tổng hợp và nhận xét 

của chúng tôi sau khi quan sát và điều tra như sau: 

- Về việc sử dụng các chiến thuật ĐH:  

89% trong các tiết học được quan sát, GV không dạy HS các chiến thuật ĐH 

và hướng dẫn HS vận dụng, thực hiện các chiến thuật này trong quá trình ĐH trên 

lớp. Điều này cũng thống nhất với thông tin thu được từ các phiếu khảo sát và quá 

trình phỏng vấn GV. Mặc dù khi thể hiện quan niệm về việc dạy HS chiến thuật ĐH 

(trong phiếu khảo sát, chúng tôi ghi chú chiến thuật chính là cách thức ĐH để GV 

dễ hình dung), tất cả GV đều chia sẻ nhận thức rất rõ tầm quan trọng của nội dung 

này, song họ cũng đều khẳng định không có đủ thời gian trên lớp để hướng dẫn HS 

cách thức đọc. 28% số GV được khảo sát có cố gắng chú trọng đến việc rèn luyện 

cách thức đọc cho HS song cũng mới chỉ dừng lại ở các hình thức cơ bản nhất như 

đánh dấu, ghi chú khi đọc. 92% GV được hỏi chưa nhận thức sâu sắc được về khái 

niệm chiến thuật ĐH, trừ một số trường hợp GV có cơ hội tiếp xúc với công trình 
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nghiên cứu ĐH và chiến thuật ĐH VB trong nhà trường phổ thông [41] có nhận thức 

sâu sắc hơn về khái niệm chiến thuật ĐH và trong phạm vi nhất định đã giúp HS vận 

dụng được một số chiến thuật mới mẻ, tuy vậy cũng chia sẻ khó khăn về mặt thời gian 

cũng như những bất cập khác của CT DH.   

- Về các hoạt động đọc cá nhân: 

Cũng tương tự việc dạy các chiến thuật ĐH, các hoạt động đọc cá nhân của 

HS trong giờ DH ĐH hầu như không có. Nếu xuất hiện trong nhiệm vụ đọc thì cũng 

chỉ là về mặt hình thức, như một điều kiện GV nêu ra cho đầy đủ để HS tiếp tục thực 

hiện ngay các nhiệm vụ tiếp theo. Việc đọc cá nhân đối với các VB được 86% GV xác 

định là nhiệm vụ ở nhà của HS, bởi trên lớp học, thời gian quá hạn hẹp. 

- Về các hoạt động đọc diễn cảm: 

Theo quan sát và theo chia sẻ của GV, trong các giờ học, người dạy chỉ đủ 

thời gian tổ chức hoạt động đọc diễn cảm như một hoạt động trình diễn nhằm tạo 

bầu không khí văn chương. Dù tất cả GV quan niệm đây là hoạt động cần thiết 

trong giờ DH VB văn chương, nhưng 82% khẳng định vai trò giúp kích thích, lây 

lan cảm xúc của đọc diễn cảm, chỉ 18% xem xét hiệu quả của hoạt động này với tư 

cách là một hoạt động đọc tương tác quan trọng cần được dành thời gian tổ chức 

một cách bài bản để giúp HS hiểu VB từ việc khai thác yếu tố giọng điệu. 

- Về các hoạt động đọc thảo luận:  

Nhận thức của tất cả GV được hỏi về vai trò của hoạt động đọc thảo luận 

tương đối rõ ràng, song hiệu quả của hoạt động này chủ yếu được nhìn nhận từ góc 

độ tích cực hóa HS, đổi mới phương pháp DH chứ chưa xuất phát từ bản chất của 

hoạt động DH ĐH là quá trình tương tác giữa các chủ thể đọc để PT NL ĐH của 

mỗi cá nhân trong cộng đồng lí giải lớp học. Bên cạnh đó, cũng do hạn chế về mặt 

thời gian và những bất cập khác về CT DH nên GV ít tổ chức cho HS được những 

hoạt động thảo luận thực sự hiệu quả. Điều này thể hiện ở chỗ: vấn đề thảo luận 

được đưa ra chưa thực sự gây hứng thú cho HS, HS trước khi tham gia vào thảo 

luận chưa có những tiền đề cần thiết như: chưa tự trải nghiệm đọc VB lần đầu, chưa 

có các kĩ năng thảo luận; trong quá trình thảo luận, GV chưa thúc đẩy được sự tích 

cực của HS một cách đồng đều…  

- Về các phản hồi của GV trước quá trình và kết quả đọc của HS: 
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Phản hồi của GV trong giờ học luôn xuất hiện sau mỗi nhiệm vụ đọc của HS, 

song chủ yếu là những nhận xét mang tính đánh giá, khái quát chung chung (như 

đúng/ chưa đúng; tốt/ chưa tốt….) về kết quả đọc của HS cũng như bản thân người 

học. 83% GV thừa nhận không có đủ thời gian và cũng chưa chú trọng đến kĩ năng 

để phản hồi một cách kĩ lưỡng về quá trình và kết quả đọc của HS.  

- Về mức độ hứng thú, tích cực, hiểu bài của HS: 

88% các GV đều trung thực phản ánh rằng, trong giờ DH ĐH các VB CT 

NV 10, đa số HS đều có mức độ hứng thú, tích cực ở mức thấp và mức bình 

thường; tỉ lệ HS hiểu bài một cách sâu sắc sau giờ học theo đánh giá của GV cũng 

không cao. Những kết quả quan sát trực tiếp của chúng tôi cũng thống nhất với kết 

luận này. 

- Về các hoạt động mở rộng phạm vi đọc cho HS: 

Các hoạt động mở rộng phạm vi đọc trong giờ học cho HS (ví dụ định hướng 

lựa chọn các VB đọc mở rộng) còn ít do giới hạn của tiết học và do nội dung kiểm 

tra, đánh giá chủ yếu tập trung vào các VB nằm trong CT, trong khi đó, việc mở 

rộng phạm vi đọc cho HS thông qua các hoạt động ngoại khóa đã bắt đầu được chú 

trọng và cho thấy hiệu quả. Tuy vậy, trong phạm vi khảo sát của chúng tôi, nó vẫn 

dừng lại ở một mức độ rất hạn chế bởi giới hạn của CT và những điều kiện khác về 

mặt thời gian, cơ sở vật chất… 

- Về khả năng đọc độc lập của HS đối với các VB ngoài CT: 

Khả năng đọc độc lập của HS thông qua bài kiểm tra ĐH một VB văn học ngoài 

CT được chúng tôi đánh giá, xếp loại theo bốn mức độ hiểu VB: chưa hiểu, hiểu một 

phần, hiểu và hiểu sâu sắc, với các biểu hiện cụ thể như bảng 2.5. 

Bảng 2.5. Biểu hiện các mức độ hiểu văn bản văn học của học sinh trong bài kiểm tra 

Mức độ 

hiểu VB 
Biểu hiện 

Chưa hiểu 

- Không trình bày được (hoặc trình bày không phù hợp) chủ đề chính 

của VB. 

- Không nhận diện và phân tích được (hoặc nhận diện và phân tích 

không đúng) các yếu tố quan trọng của VB. 

- Không rút ra được những nội dung ngầm ẩn từ VB (hoặc rút ra 

những nội dung ngầm ẩn không phù hợp với nội dung VB). 
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- Không trích dẫn được (hoặc trích dẫn không phù hợp) những thông 

tin từ VB để minh họa cho những trình bày, kết luận, lí giải về VB. 

Hiểu một 

phần 

- Trình bày được chủ đề chính của VB một cách phù hợp. 

- Nhận diện và phân tích được một số yếu tố quan trọng của VB. 

- Rút ra được một số nội dung ngầm ẩn của VB. 

- Trích dẫn được một số những thông tin phù hợp từ VB để minh họa 

cho những trình bày, kết luận, lí giải về VB. 

Hiểu 

- Trình bày được chủ đề chính của VB một cách phù hợp. 

- Nhận diện và phân tích được hầu hết các yếu tố quan trọng của VB. 

- Rút ra được các nội dung ngầm ẩn của VB, từ đó xây dựng nên ý 

nghĩa VB. 

- Trích dẫn được hầu hết những thông tin phù hợp từ VB để minh họa 

cho những trình bày, kết luận, lí giải về VB. 

Hiểu  

sâu sắc 

Đạt được mức hiểu, đồng thời: 

- Thể hiện khả năng phân tích, đánh giá và vận dụng ý nghĩa VB từ 

nhiều khía cạnh. 

Kết quả thống kê cho thấy, đa phần HS dừng ở mức độ hiểu một phần VB, tỉ lệ 

HS hiểu sâu sắc còn thấp. Điều này được biểu hiện cụ thể qua biểu đồ trong hình 2.2. 

 

Hình 2.2. Biểu đồ thể hiện tỉ lệ học sinh đạt các mức độ hiểu văn bản 

qua bài kiểm tra 

Tóm lại, từ việc khảo sát các hoạt động DH trong các giờ ĐH NV 10 cũng 

như khả năng đọc độc lập của HS, chúng tôi nhận thấy hiệu quả các hoạt động DH 

còn rất hạn chế nếu xét từ yêu cầu PT NL ĐH VB cho HS. Điều này có liên quan 

chặt chẽ đến những bất cập của CT. GV và HS không có đủ động cơ và điều kiện để 

14% 

45% 

31 % 

10% 
Chưa hiểu 

Hiểu một phần 

Hiểu 

Hiểu sâu sắc 
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tạo nên những cơ hội đọc thực sự hiệu quả trong giờ DH. Vì thế, khả năng đọc độc 

lập của HS còn thấp là hệ quả tất yếu.   

 Tiểu kết chương 2 

 Xuất phát từ bản chất của khái niệm NL và hoạt động ĐH như các nhà 

nghiên cứu đã khẳng định, có thể thấy được đặc tính năng động của NL ĐH VB.  

Đặc tính năng động đó được thể hiện qua các thành tố cấu trúc nên NL ở cả bề nổi 

lẫn bề sâu cũng như sự PT của nó nhìn từ nhiều cấp độ. NL ĐH với bản chất năng 

động này mới có thể giúp bạn đọc HS tương tác với các VB - các đối tượng của 

hoạt động ĐH mà khái niệm của nó ngày càng được mở rộng về cả hình thức thể 

hiện lẫn nội hàm ý nghĩa: VB không chỉ giới hạn trong những con chữ được in trên 

giấy mà còn là sự kết hợp giữa ngôn ngữ với các kí hiệu khác, được số hóa, đa 

phương thức thể hiện; quan trọng hơn nữa, mỗi VB không chỉ tĩnh tại trong lớp vỏ 

ngôn từ, kí hiệu ổn định mà luôn là một liên VB đa chiều trong sự tiếp nhận của 

người đọc.  

 Xem xét khả năng PT NL ĐH VB cho HS THPT trong DH NV nhìn từ 

những đặc điểm PT tâm lí lứa tuổi của HS cũng như những tiềm năng của môi 

trường DH NV, có thể kết luận: DH NV là môi trường có tác động to lớn giúp PT 

NL ĐH VB cho HS THPT một cách chủ động, hiệu quả khi thỏa mãn những yếu tố 

cần thiết. Tuy vậy, nghiên cứu thực tiễn CT và thực trạng DH ĐH cho HS THPT 

trong môn NV qua dữ liệu lớp 10 hiện nay cho thấy, trước yêu cầu PT NL ĐH VB 

cho đối tượng HS này, DH NV hiện hành còn nhiều bất cập như: mục tiêu CT chưa 

hướng đến PT NL cho người học; nguồn VB nhìn chung chưa đa dạng, chưa phù 

hợp với khả năng, nhu cầu, hứng thú của HS; quá trình DH chưa chú trọng đến việc 

tổ chức các hoạt động đọc để HS được thực hành các bước ĐH, vận dụng các chiến 

thuật cũng như được phản hồi một cách hiệu quả; ít chú trọng đến việc mở rộng 

phạm vi đọc cho HS; do vậy, mức độ hứng thú, tích cực, hiểu bài của HS trong giờ 

học cũng như khả năng đọc độc lập của HS còn rất nhiều hạn chế.  

 Những luận điểm trên chính là cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của đề tài, 

giúp chúng tôi có căn cứ để đề xuất các nguyên tắc và biện pháp DH thích hợp 

nhằm PT NL ĐH VB cho HS THPT ở chương 3.  
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CHƯƠNG 3 

CÁC NGUYÊN TẮC VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN 

DH NV được thiết kế là môi trường chuyên biệt có khả năng tác động to lớn 

tới sự PT của NL ĐH VB. Song, chính tính tích cực hoạt động và giao tiếp của cá 

nhân mới có vai trò quyết định đối với sự PT tâm lí người học, trong đó có NL ĐH 

VB. Vì vậy, để thúc đẩy sự PT của NL này ở HS một cách tốt nhất, DH NV cần tạo 

ra được các hoạt động và kích thích HS tích cực tham gia đọc, tương tác, giao tiếp 

với VB, với các chủ thể đọc khác, trong đó có GV - một chủ thể đọc trong cộng 

đồng lớp học, đồng thời cũng là người “hiểu biết hơn”, có khả năng phát hiện và tác 

động vào vùng PT gần nhất của người học. Ở đây, chúng tôi đề xuất năm nguyên 

tắc mang tính chất định hướng và năm biện pháp DH cụ thể trong DH NV cho HS 

THPT nhằm tạo ra môi trường đọc mang tính PT như vậy.  

3.1. Các nguyên tắc phát triển năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh trung 

học phổ thông trong dạy học Ngữ văn 

Trong năm nguyên tắc, sở dĩ nguyên tắc đầu tiên được đề cập có liên quan 

đến chuẩn NL ĐH VB dành cho HS, bởi chuẩn chính là yếu tố quan trọng để định 

hướng cho cả quá trình DH, giúp cả GV và HS có mục tiêu, động lực để DH. Do 

CT hiện hành chưa có chuẩn NL ĐH VB cho HS nên chúng tôi đề xuất một chuẩn 

NL ĐH VB cho trường hợp lớp 10 trong DH NV dựa trên việc vận dụng một số kết 

quả từ các tài liệu nghiên cứu. Chuẩn này sẽ được chúng tôi bám sát trong quá trình 

thiết kế và thực hiện giáo án TN. Nguyên tắc thứ hai và nguyên tắc thứ ba liên quan 

đến nguồn VB ĐH HS được tiếp cận và vấn đề thực hành các bước ĐH của HS 

được trình bày kĩ bởi, theo chúng tôi, đây là những nguyên tắc vô cùng quan trọng 

trước những bất cập của CT và thực trạng DH ĐH cho HS. Nguyên tắc thứ tư và 

thứ năm có nội dung về tích hợp và việc sử dụng đánh giá PT trong quá trình DH 

ĐH được trình bày ngắn gọn với những nội dung định hướng cơ bản bởi tích hợp là 

một nguyên tắc vốn đã được triển khai và vận dụng trong CT DH NV hiện hành, ở 

đây, được nhấn mạnh để thấy rõ vai trò trong việc giúp HS PT NL ĐH một cách 

toàn diện, trong khi việc sử dụng đánh giá PT còn được thể hiện và vận dụng một 

cách trực tiếp ở biện pháp Xây dựng, sử dụng phản hồi trong DH ĐH cho HS một 

cách hiệu quả.  
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3.1.1. Bám sát chuẩn năng lực đọc hiểu văn bản trong quá trình dạy học 

Trong lĩnh vực giáo dục, thuật ngữ “chuẩn” (tiếng Anh là “standards”) có 

nhiều cách hiểu. Theo Graham Maxwell, có ít nhất năm cách hiểu và được sử dụng 

ở nhiều khía cạnh, ví dụ, tổ chức Phát hiện tài năng thuộc Đại học Duke nêu ba khía 

cạnh có thể sử dụng: chuẩn nội dung, chuẩn CT và chuẩn thực hiện [dẫn theo 57]. 

Chuẩn NL ĐH được đề cập tới ở đây là một phần trong chuẩn học tập (learning 

standards) hay chuẩn nội dung (content standards) môn NV, bao gồm những nội 

dung HS cần nắm được và thực hiện được như là kết quả học tập tại trình độ mỗi 

cấp lớp. Muốn PT NL ĐH VB cho HS, cần luôn bám sát chuẩn trong quá trình DH 

bởi đây chính là định hướng quan trọng cho cả GV và HS. Với GV, chuẩn thể hiện 

mục tiêu cần hướng tới quá trình dạy, với HS, chuẩn mô tả kết quả học tập mong 

muốn. 

Ví dụ, trong Chuẩn cốt lõi CT dành cho các bang của Hoa Kì với môn NV và 

nội dung Đọc - viết trong các môn Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên và Kĩ thuật  

[94], chuẩn đọc được xác định qua bốn tiêu chí chính: 1. Các ý tưởng và chi tiết 

quan trọng; 2. Nghệ thuật và cấu trúc của VB; 3. Tích hợp giữa vốn hiểu biết và các 

ý tưởng; 4. Phạm vi đọc và mức độ phức tạp của VB. Từ bốn tiêu chí này, các nhà 

CT xây dựng các mức độ chuẩn cụ thể cho các lớp từ mẫu giáo đến lớp 8 và các 

nhóm lớp 9-10; 11-12 theo hai loại VB: VB văn học và VB thông tin. (Xem chuẩn 

NL ĐH cho nhóm lớp 9-10 tại phụ lục 3.1) 

CT NV Việt Nam hiện hành mới dừng ở việc xây dựng chuẩn kiến thức, kĩ 

năng trong khi định hướng xây dựng CT NV đổi mới sau 2015 xác định việc thiết 

kế các chuẩn học tập, trong đó có chuẩn NL ĐH là một trong những nội dung quan 

trọng. Tác giả Nguyễn Thị Hạnh [25] trên cơ sở xác định các tiêu chí mô tả NL ĐH 

đã đề xuất sáu tiêu chí dùng cho chuẩn nội dung NL này trong môn NV như sau: 1. 

Loại VB và độ khó của VB; 2. Hiểu ngôn từ và cấu trúc của VB; 3. Hiểu các ý chính 

và chi tiết trong VB; 4. Kết nối VB với kiến thức chung để suy luận và rút ra thông 

tin từ VB; 5. Phản hồi và đánh giá về thông tin trong VB; 6. Vận dụng ý tưởng 

trong VB để giải quyết vấn đề. Những tiêu chí này được cụ thể hóa theo mức độ 

năm nhóm lớp: 1,2,3/ 4,5/ 6,7/ 8,9/ 10,11,12 (xem chuẩn NL ĐH dành cho nhóm 

lớp 10,11,12 tại phụ lục 3.2). 
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Như vậy, xác định chuẩn NL ĐH là yêu cầu không thể thiếu đối với CT DH 

NV theo hướng tiếp cận NL. Nói cách khác, để PT bất cứ NL nào cho HS, yếu tố 

đầu tiên là cần xác định chuẩn NL đó để làm căn cứ và động lực cho toàn bộ quá 

trình DH. Chuẩn NL cần được xây dựng dựa trên các tiêu chí mô tả NL và được 

phân hóa cụ thể thành các mức độ cho các lớp và nhóm lớp. Do trong CT hiện hành 

chưa có chuẩn NL ĐH dành cho HS nên trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, căn 

cứ vào cấu trúc NL ĐH được đề xuất ở chương 2; kế thừa chuẩn kiến thức, kĩ năng 

CT NV 10 hiện hành kết hợp với vận dụng, kế thừa nội dung chuẩn NL ĐH dành 

cho HS lớp 10 từ các tài liệu nghiên cứu ([94], [25]), chúng tôi xác định chuẩn NL 

ĐH VB lớp 10 trong môn NV dựa trên năm tiêu chí: 1. Phạm vi đọc và độ khó của 

VB; 2. Nhận biết các thông tin và đặc điểm chính của VB; 3. Phân tích, kết nối 

thông tin để lí giải và kiến tạo ý nghĩa của VB; 4. Phản hồi, đánh giá ý nghĩa và giá 

trị VB; 5. Vận dụng hiểu biết về VB vào thực tiễn và ĐH các VB khác. Các tiêu chí 

này được cụ thể qua bảng 3.1 như sau: 

Bảng 3.1. Chuẩn (nội dung) năng lực đọc hiểu văn bản môn Ngữ văn lớp 10 

Tiêu chí Mức độ cần đạt 

1. Phạm vi đọc và 

độ khó của VB 

Khi hoàn thành CT học, có thể tự đọc và hiểu được các VB 

văn học và VB thông tin nằm trong phạm vi độ khó phù hợp 

với lớp 10. 

2. Nhận biết các 

thông tin và đặc 

điểm chính của VB 

2.1. Trình bày được các thông tin khái quát về VB như tác 

giả, hoàn cảnh sáng tác, thể loại, đề tài của VB. 

2.2. Xác định được ý nghĩa phù hợp của các từ và cụm từ 

được sử dụng trong VB, đặc biệt các ý nghĩa được tạo nên từ 

bối cảnh riêng của VB. 

2.3. Chỉ ra được chủ đề chính của VB cũng như cấu trúc của 

VB (các phần, các chi tiết quan trọng của VB; cách kết cấu); 

tóm tắt lại VB một cách ngắn gọn, khách quan. 

2.4. Nhắc lại/ trích dẫn các chi tiết/ ngôn từ trong VB để minh 

họa cho việc nắm được thông tin chính và cấu trúc của VB. 

3. Phân tích, kết 

nối thông tin để 

lí giải và kiến tạo ý 

3.1. Phân tích được ý nghĩa của các phần, các chi tiết quan 

trọng của VB để chỉ ra vai trò quan trọng đó đối với việc 

chuyển tải chủ đề chính (ví dụ các hình tượng nhân vật trung 



75 

nghĩa của VB tâm, các luận điểm, các sự kiện...). 

3.1.1.  

* Với VB văn học: Tưởng tượng, tái tạo các hình tượng nghệ 

thuật được khắc họa; dự đoán, suy luận những thông tin 

không hiển thị trên VB như: thái độ, quan niệm, thông điệp 

thẩm mĩ của nhà văn…. 

* Với VB thông tin: Dự đoán, rút ra những thông tin không hiển 

thị trên VB như: quan niệm, mục đích ngầm ẩn của tác giả. 

3.1.2. Giải thích được các mục đích của tác giả trong việc lựa 

chọn và sử dụng các yếu tố nghệ thuật như kết cấu, ngôn từ, 

bút pháp khắc họa nhân vật….   

3.2. So sánh, liên hệ, đối chiếu các thông tin trong VB với các 

thông tin trong các VB có liên quan và những hiểu biết, kinh 

nghiệm cá nhân khác để thấy điểm nhìn riêng của tác giả. 

3.3. Xây dựng nên ý nghĩa của VB và lí giải được sự phù hợp 

của ý nghĩa đó với cấu trúc của VB. 

4. Phản hồi, đánh 

giá ý nghĩa và giá 

trị VB 

4.1. Nhận xét những thông tin chi tiết cũng như toàn bộ ý 

nghĩa của VB. 

4.2. Đánh giá giá trị của VB theo nhiều góc độ 

* Với VB văn học: đánh giá sự tiếp thu và sáng tạo, đóng 

góp của nhà văn đối với chủ đề văn học, với sự PT thể loại… 

* Với VB thông tin: đánh giá tính thời sự của VB, giá trị 

thực tiễn của các thông tin được cung cấp, cách cung cấp 

thông tin, quan niệm riêng của tác giả… 

4.3. Bày tỏ thái độ, sự thay đổi nhận thức của bản thân trước 

ý nghĩa, giá trị của VB. 

5. Vận dụng hiểu 

biết về VB vào 

thực tiễn và ĐH 

các VB khác 

5.1. Vận dụng hiểu biết về VB để giải quyết tình huống thực 

tiễn có liên quan. 

5.2. Vận dụng các kinh nghiệm, chiến thuật ĐH từ quá trình 

đọc VB để ĐH các VB cùng thể loại, chủ đề….  

Việc bám sát chuẩn là yêu cầu trong suốt quá trình DH ĐH và được thể hiện 

ở ba phương diện: Thứ nhất, chuẩn là định hướng để thiết kế bài DH. GV căn cứ 



76 

trên chuẩn để xác định mục tiêu của từng bài học ĐH, từ đó xây dựng các nội dung 

DH và dự kiến các hoạt động cụ thể. Thứ hai, chuẩn là căn cứ quan trọng để GV 

tiến hành đánh giá, đặc biệt đánh giá PT trong suốt quá trình DH. Thứ ba, là căn cứ 

để xác định mục tiêu của từng bài học, chuẩn tạo động cơ học tập cho HS và cũng là 

cơ sở để HS tự đánh giá, tự phản hồi về quá trình ĐH. 

Các nội dung của chuẩn NL ĐH nằm trong hệ thống và có mối quan hệ chặt 

chẽ với nhau. Tất cả các nội dung này đều cần được bám sát và là mục tiêu quan 

trọng của quá trình DH. Tuy vậy, tùy thuộc vào đặc điểm của mỗi VB và đối tượng 

HS trong từng bối cảnh học tập cụ thể, mỗi bài DH ĐH có thể xác định một số nội 

dung chuẩn chủ đạo để làm căn cứ chính, trong đó cần chú ý đặc đến sự chi phối 

của yếu tố thể loại. Mỗi thể loại là một hệ thống kí hiệu riêng, đòi hỏi người đọc 

phải giải mã theo những cách thức khác nhau mới có thể hiểu được. Ví dụ, từ đặc 

trưng của thể loại truyện cổ tích thần kì - một loại hình tự sự dân gian, có thể áp 

dụng chuẩn NL ĐH để xây dựng mục tiêu bài học bài DH ĐH truyện cổ tích Tấm 

Cám như trong giáo án TN tại chương 4 (mục 4.2). 

 Tóm lại, để PT NL ĐH cho HS THPT, việc bám sát chuẩn trong suốt quá 

trình DH là vô cùng cần thiết. Sự định hướng của chuẩn NL ĐH không những tạo 

căn cứ cho việc thiết kế, tổ chức DH của GV mà còn giúp HS có động lực trở thành 

những chủ thể học tập chủ động, tích cực. 

3.1.2. Đảm bảo học sinh được tiếp cận nguồn văn bản đa dạng về thể loại, 

phù hợp với khả năng, nhu cầu, hứng thú đọc hiểu 

Sau khi đã xác định được chuẩn NL ĐH, vấn đề đặt ra là HS cần có các ngữ 

liệu để thực hành đọc, tiến tới đạt chuẩn. Các nghiên cứu đã chỉ ra nguồn VB được 

lựa chọn có tác động rất lớn tới thái độ, động cơ đọc - một thành tố làm nên cấu trúc 

bề sâu trong NL ĐH của người học. Do đó, đảm bảo để HS được tiếp cận nguồn VB 

đa dạng về thể loại, phù hợp với khả năng, nhu cầu, hứng thú ĐH là một trong 

những nguyên tắc quan trọng. Nguyên tắc này xuất phát từ luận điểm mang tính nền 

tảng: mỗi VB là ngữ liệu, là phương tiện phục vụ cho việc PT NL ĐH; đích đến 

cuối cùng của quá trình DH ĐH là kĩ năng, NL ĐH của người học, không phải là 

các kiến thức về từng VB cụ thể.  



77 

3.1.2.1. Đảm bảo học sinh được tiếp cận với nguồn văn bản đa dạng về thể loại 

Mục tiêu cốt lõi của việc DH ĐH trong nhà trường là HS trở thành những 

người đọc độc lập, có khả năng làm chủ, khai thác giá trị các VB phục vụ cho cuộc 

sống của mình. Trong khi CT ĐH ở nhà trường có hạn thì kho tàng các VB của 

nhân loại không ngừng PT. Vì thế, bên cạnh việc chú trọng trang bị các chiến thuật, 

kĩ năng đọc cho HS, CT NV trong nhà trường cần thiết giúp HS làm quen với các 

thể loại đa dạng bởi nói đến thể loại là nói đến những yếu tố tương đối ổn định bên 

cạnh mặt biến động, thay đổi. Đặc trưng thể loại chính là chìa khóa quan trọng giúp 

giải mã VB. Tất nhiên, một VB có thể là sự giao thoa của nhiều thể loại và xu 

hướng tích hợp thể loại ngày càng phổ biến, song khi đã được làm quen và làm chủ 

được những đặc trưng thể loại cơ bản, HS có thể dễ nhận diện được các tính chất 

loại thể và áp dụng những chiến thuật, kĩ năng đọc phù hợp. 

 Tiếp cận với nguồn VB thông tin 

Thường xuyên tiếp cận, xử lí các VB thông tin là một yêu cầu tất yếu của con 

người trong xã hội hiện đại. Dạy HS có khả năng đọc, tiếp nhận các VB thông tin 

đúng cách là trách nhiệm ngày càng lớn của nhà trường, của nhiều môn học, trong 

đó có môn NV - môn học có vị trí quan trọng nhất, vốn có sức mạnh truyền thống 

trong việc hình thành và PT NL ĐH cho người học. Chuẩn cốt lõi CT dành cho các 

bang của Hoa Kì với môn NV và nội dung Đọc - viết trong các môn Khoa học xã 

hội, Khoa học tự nhiên và Kĩ thuật đã khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của VB 

thông tin. Đây cũng là quan điểm của NAEP, thể hiện ở khung đánh giá NL ĐH với 

yêu cầu cao và ngày càng tăng về tỉ lệ VB thông tin trong đánh giá khi HS học lên 

những cấp lớp trên (xem phụ lục 3.3). 

Trong CT NV THPT hiện hành, nếu coi các ngữ liệu trong bài học văn học 

sử và lí luận văn học là một dạng VB thông tin thì có thể xem đây là dạng VB thông 

tin mang tính học thuật chuyên ngành, tuy rất cần thiết nhưng chưa đủ bởi trong xã 

hội bùng nổ thông tin, HS thường xuyên được tiếp nhận các VB thông tin gắn với 

đời sống rất phong phú về nội dung và thể loại, mang tính thời sự cao. Bổ sung 

mảng VB thông tin vào CT DH theo hướng đa dạng về nội dung và thể loại vừa 

giúp HS mở rộng biên độ các VB được đọc với nhiều hình thức đa dạng, vừa tạo cơ 

hội để HS tiếp cận sâu sắc những vấn đề nhiều mặt của cuộc sống như: vấn đề thời 

sự hòa bình thế giới, vấn đề an ninh quốc gia, vấn đề môi trường, an toàn thực 
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phẩm, các xu hướng nghề nghiệp, các kĩ năng mềm, các nội dung thông tin liên 

quan đến các lĩnh vực thể thao, giải trí…Từ đó, môn NV sẽ càng trở nên hữu ích và 

thú vị hơn.  

Hình thức của các VB thông tin dành cho HS THPT cần phải phản ánh được 

sự phong phú của thể loại này trong thực tế như: “email, tin nhắn, thư từ, VB quảng 

cáo, VB hướng dẫn sử dụng thiết bị, diễn văn, VB hành chính, VB báo chí, VB 

thương mại, lịch sử, pháp luật, khoa học”; “bao gồm cả những hình thức giao tiếp 

phi ngôn ngữ như tranh ảnh, biểu đồ, logo, ma trận, phù hiệu,…” [34, tr. 30-31]. 

Ngoài ra, các “VB dạng ngôn ngữ nói như một cuộc phỏng vấn, một cuộc hội thoại 

(nói chuyện, thảo luận, tranh luận) trong đời sống hàng ngày, trên TV, radio hay 

Internet” [34, tr. 31] cũng có thể coi là một dạng VB thông tin và có thể được trở 

thành ngữ liệu ĐH cho HS trong CT.  

Tiếp cận với nguồn VB văn học 

 Bàn về mối quan hệ giữa VB văn học và VB thông tin trong CT môn học 

NV, các nhà thiết kế CT bang California, Hoa Kì khẳng định: “VB văn học vẫn giữ 

vị trí trung tâm, cốt lõi trong nội dung CT” [92, tr. 702]. Vẻ đẹp và sức mạnh của 

văn học trong đời sống con người là điều không cần phải bàn thêm nữa. “Văn học là 

đập chắn bảo vệ giá trị văn hóa bằng cách tự thể hiện văn hóa của mình trong từng 

dân tộc. Đó là đặc trưng phổ quát đem lại sự “đổi gió” cho văn học nhà trường trong 

xu thế mới” [40, tr. 321]. 

Trong CT NV hiện hành, yếu tố thể loại đã được chú trọng, trở thành một 

trong những căn cứ để kết nối các bài học ĐH thành cụm thể loại. Tuy vậy, quan 

điểm cung cấp kiến thức văn học một cách bài bản, hệ thống cho HS theo tiến trình 

lịch sử vẫn chi phối mạnh mẽ nên phạm vi lựa chọn các VB bị giới hạn, ví dụ, các 

VB trong CT NV 10 đều thuộc bộ phận văn học dân gian và giai đoạn văn học trung 

đại, do đó, các thể loại văn học được đọc trong mỗi năm học còn hạn chế. HS cần 

được tiếp xúc thêm với nhiều thể loại văn học của dân tộc và thế giới ở các thời kì 

khác nhau. Mục tiêu cuối cùng của học văn học không phải để tích lũy các kiến 

thức về văn học một cách đơn thuần. Nói như Ronald Carter và Michael N. Long, 

văn học cần được sử dụng như nguồn tài nguyên quý giá giúp HS PT các NL cá 

nhân [dẫn theo 28]. 
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3.1.2.2. Đảm bảo học sinh được tiếp cận với nguồn văn bản phù hợp với khả 

năng, nhu cầu, hứng thú đọc hiểu 

Theo các nhà nghiên cứu Hoa Kì, độ phức tạp hay độ khó của VB được xác 

định bởi ba khía cạnh: định tính (qualitative), định lượng (quantitive), người đọc và 

nhiệm vụ ĐH (reader and task). 

Về khía cạnh định lượng, độ phức tạp của VB liên quan đến tần số lặp lại của 

từ ngữ (word frequency), độ dài của câu (sentence length) và sự liên kết của VB 

(text cohesion), do đó, cách đo hiệu quả nhất là nhờ các CT máy tính thực hiện để 

xác định độ khó phù hợp với từng cấp lớp (xem phụ lục 3.4). Về khía cạnh định 

tính, các yếu tố được sử dụng làm công cụ giúp xác định độ phức tạp của VB bao 

gồm: 1. Cấp độ ý nghĩa (đối với VB văn chương) hoặc mục đích (đối với VB thông 

tin), 2. Cấu trúc, 3. Sự rõ ràng và quy tắc về ngôn ngữ, 4. Yêu cầu về tri thức nền 

(xem biểu hiện cụ thể trong phụ lục 3.5). Với HS THPT, các VB phù hợp đều có độ 

phức tạp cao về cả mặt định lượng và định tính. Trong tương quan giữa hai yếu tố 

định lượng và định tính, có thể nói, yếu tố định tính mới là yếu tố mang tính quyết 

định để căn cứ vào đó xác định sự phù hợp của VB đối với đối tượng HS lớp cụ thể, 

nhất là đối với các VB văn học (xem phụ lục 3.6 để thấy vai trò quyết định của yếu 

tố này trong ví dụ về việc lựa chọn VB Chùm nho nổi giận cho nhóm lớp 9-10 của 

Chuẩn cốt lõi CT dành cho các bang của Hoa Kì với môn NV: mặc dù xét về mặt 

định lượng, đây là VB khá đơn giản, có thể xếp vào nhóm lớp 2-3; nhưng do độ 

phức tạp cao, phải đến khi học lên nhóm lớp 9-10, HS mới có thể hiểu được nên kết 

luận cuối cùng là VB được xếp vào nhóm lớp 9-10).  

Ngoài hai khía cạnh định lượng và định tính, cần quan tâm tới cả khía cạnh 

thứ ba để xác định độ phức tạp phù hợp của VB, đó là người đọc và nhiệm vụ ĐH. 

Rất dễ hiểu, một VB dù phức tạp cũng sẽ trở nên đơn giản hơn đối với những người 

có tri thức nền, có nhiều kinh nghiệm và có kĩ năng đọc, đồng thời đối với những 

bạn đọc thực sự có hứng thú và động cơ đọc. Ngược lại, một VB dù đơn giản cũng 

sẽ trở nên phức tạp hơn, khó tiếp nhận hơn đối với một bạn đọc thiếu tri thức nền, ít 

kinh nghiệm, thiếu kĩ năng đọc hay không quan tâm và không muốn đọc. Bên cạnh 

đó, các nhiệm vụ ĐH với mục tiêu đọc cụ thể cũng chi phối lớn đến việc xác định 

một VB có phải là đơn giản hay phức tạp đối với người đọc. Mặc dù bạn đọc HS 

THPT có “tầm đón nhận” với nhiều điểm chung và khi thuộc cùng CT giáo dục đều 
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hướng tới một chuẩn NL ĐH, nhưng do mỗi HS là một chủ thể đọc riêng, mỗi bối 

cảnh đọc có một yêu cầu riêng nên đòi hỏi CT có độ mở nhất định trong việc lựa 

chọn VB ĐH. Điều này cũng liên quan đến khả năng phân hóa HS và sự linh hoạt 

của GV trong các hoàn cảnh DH ĐH cụ thể.  

Trở lại với CT NV hiện hành, việc HS trong mỗi năm học không được tiếp 

cận với nguồn VB đa dạng là một bất cập lớn. Trường hợp CT NV 10 “khoanh 

vùng” nguồn VB văn học trong bộ phận văn học dân gian và văn học trung đại 

không những hạn chế về thể loại HS được tiếp cận mà còn đem đến một thực trạng 

là sự hứng thú của người học khó có thể duy trì suốt CT học. Quả thật, “dẫu biết 

văn học trung đại là tinh hoa văn hóa tinh thần, lắng đọng truyền thống yêu nước và 

nhân đạo chính trực của dân tộc Việt” [40, tr. 322], song cần cắt giảm tỉ lệ văn học 

giai đoạn này để nhường chỗ cho VB thông tin và văn học hiện đại. “Nên chăng cần 

cởi mở với văn học hiện đại và hậu hiện đại như một sự bứt phá cách tân nghệ 

thuật, một sự đổi mới cách nhìn thế sự tỉnh táo và tự do sáng tạo vừa được phản 

biện công khai trên mặt bằng lịch sử” [40, tr. 322]. HS cần được tiếp xúc với cả 

những VB văn học thuộc thời đại của chính mình. Đồng thời, nhu cầu, thị hiếu văn 

học phù hợp với lứa tuổi cũng là một cũng là một tiêu chí đáng được quan tâm, xem 

xét, ví dụ như sự hứng thú đặc biệt HS dành cho mảng văn học thể hiện thế giới 

đậm chất hư cấu hay giả tưởng, kì ảo…hay mảng văn học chuyên biệt dành cho các 

đối tượng tuổi học trò có giá trị như các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh... 

Tóm lại, đảm bảo HS được tiếp cận nguồn VB phù hợp với khả năng, nhu cầu, 

hứng thú ĐH là một trong những nguyên tắc quyết định. Mặc dù vậy, độ phức tạp của 

VB mang tính tương đối rất lớn, không chỉ phụ thuộc vào bản thân nó về cả khía cạnh 

định lượng và định tính mà còn phụ thuộc vào người đọc cũng như nhiệm vụ học tập, 

vì thế, không có một công thức đo cố định. Điều này chỉ ra rằng, khi chọn lựa VB để 

làm ngữ liệu PT NL ĐH cho HS THPT, không thể không xem xét, cân nhắc rất kĩ 

lưỡng và linh hoạt ngay cả khi vận dụng các thành tựu nghiên cứu đã được khẳng 

định. Do đó, CT cần trở thành kim chỉ nam, có những định hướng cơ bản và chỉ dẫn 

cụ thể trong việc lựa chọn VB ĐH cho HS. Các tác giả viết SGK sẽ hiện thực hóa 

danh sách VB với nhiều sự lựa chọn khác nhau. Đến lượt mình, GV và HS được 

quyền chọn SGK cũng như có thể tự lựa chọn các VB ĐH ngoài SGK với một tỉ lệ 

nhất định để phù hợp với đối tượng và bối cảnh đọc cụ thể. 
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Ví dụ, Chuẩn cốt lõi CT dành cho các bang của Hoa Kì với môn NV và nội 

dung Đọc - viết trong các môn Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên và Kĩ thuật đưa 

ra chuẩn ĐH và minh họa danh sách mẫu các VB DH ĐH trong môn NV phù hợp 

cho từng lớp và khối lớp. Với khối lớp 9-10, danh sách làm mẫu đưa ra gồm 33 VB 

văn học (16 truyện ngắn, 6 trích đoạn kịch bản văn học, 11 bài thơ) và 13 VB thông 

tin; ngoài ra còn có các VB thông tin trong các môn Lịch sử/ Khoa học xã hội và 

các môn Khoa học tự nhiên, Toán học và các môn Kĩ thuật (phụ lục 3.7). 

3.1.3. Đảm bảo học sinh được thực hành các bước đọc hiểu văn bản phù 

hợp với đặc trưng thể loại 

ĐH là một quá trình gồm ba “tiểu giai đoạn” (microperiods): trước khi đọc, 

trong khi đọc và sau khi đọc. Cần xem xét từng tiểu giai đoạn này bởi việc phân biệt 

giữa những điều mà người đọc “đem vào” với những điều mà họ “rút ra” từ quá 

trình đọc rất quan trọng [115]. Làm thế nào để HS “đem vào” hoạt động đọc tất cả 

các khả năng nhận thức, siêu nhận thức cùng vốn tri thức, trải nghiệm liên quan để 

sau đó “rút ra” được tối đa những tri thức mới, trở thành bạn đọc sáng tạo, làm giàu 

có thêm ý nghĩa cho VB cũng như nguồn vốn của bản thân, PT tối đa các khả năng 

và NL, đó chính là mục tiêu mà quá trình DH ĐH cần hướng tới. Hơn nữa, trong 

từng tiểu giai đoạn ấy, các hành động mà người đọc thực hiện lại được chi phối bởi 

đặc trưng thể loại từng VB khác nhau.  

3.1.3.1. Trước khi đọc văn bản 

Hành động đọc không phải bắt nguồn từ “chân không”. Trước khi đọc, mỗi 

người đọc luôn có một tầm đón nhận nhất định, bao gồm các khả năng nhận thức, 

siêu nhận thức, các NL ngôn ngữ, phi ngôn ngữ…, cùng với vốn kiến thức, kinh 

nghiệm có liên quan đến nội dung, chủ đề của VB. Đó chính là những tri thức nền 

nếu bạn đọc thiếu hụt mà không được hay không biết cách bù đắp, hoặc có sở hữu 

nhưng không có khả năng huy động, giữa họ và VB sẽ tồn tại một khoảng cách tiếp 

nhận lớn. Sự khác biệt về tri thức nền giữa những người đọc cũng chính là nguyên 

nhân lí giải cho những cách hiểu và mức độ hiểu khác nhau về VB.  

Với các VB thông tin mang tính chuyên môn, học thuật sâu, việc hiểu VB 

hay không hoàn toàn phụ thuộc vào vốn tri thức nền của người đọc. Nếu có tri thức 

nền đầy đủ, người đọc có thể tiếp nhận được nguồn thông tin đúng như dự định 

cung cấp của tác giả. Song với VB văn chương lại khác. Do đặc trưng của văn học 
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như tính biểu tượng, tính đa nghĩa, tính hàm ẩn… nên việc tồn tại những khoảng 

cách thẩm mĩ trong tiếp nhận là điều đương nhiên; sự đồng nhất thẩm mĩ chỉ là 

tương đối ở những mức độ nhất định. Đọc văn học, người đọc không chỉ cần đến 

những tri thức nền mà còn phải huy động cả những trải nghiệm, cảm xúc liên quan. 

Tóm lại, người đọc có NL chính là người sở hữu những nguồn vốn dồi dào 

và biết huy động, sử dụng một cách tích cực, hiệu quả các nguồn vốn đó trong quá 

trình tương tác với VB. Bên cạnh hành động hoạt hóa tri thức nền, việc xác định 

mục tiêu đọc cũng là một yếu tố quan trọng trước khi đọc. Mục tiêu định hướng và 

quyết định cách thức đọc phù hợp cũng như góp phần rất lớn trong việc duy trì động 

cơ, hứng thú đọc cho độc giả. 

Xuất phát từ những nhu cầu cá nhân trong bối cảnh cụ thể, mỗi bạn đọc đến 

với VB nhằm đạt được những mục tiêu khác nhau. Mục tiêu chung cho việc ĐH 

trong nhà trường là hiểu sâu sắc VB để PT các NL chuyên biệt và cốt lõi. Tuy 

nhiên, để giúp HS hiểu sâu sắc VB, mỗi bài học đều hướng đến các mục tiêu đọc cụ 

thể, chi tiết hơn trong các hoạt động. Có thể kể đến một số mục tiêu đọc cụ thể như: 

Đọc để tóm tắt, nhận diện cấu trúc VB; đọc để xác định thông tin chính; đọc để trả 

lời các câu hỏi cụ thể; đọc để nhập thân, tưởng tượng; đọc để cắt nghĩa; đọc để cảm 

nhận, thẩm bình; đọc để tìm ra đặc trưng thể loại…Đọc VB thông tin, người đọc tìm 

cách nhận ra các thông tin chính được cung cấp, nắm bắt được mục đích của người 

viết, sử dụng các thông tin thu nhận được một cách phù hợp. Với VB văn học, đích 

đến của độc giả là cùng trải nghiệm với tác giả, kiến tạo ý nghĩa và thưởng thức văn 

học.  

Điều quan trọng là HS cần bám sát mục tiêu để có cách đọc phù hợp và có 

được sản phẩm đọc đạt yêu cầu trong quá trình học tập. Khi ý thức được vai trò của 

mục tiêu và hoàn thành các mục tiêu đọc trong bài học cụ thể, dần dần HS sẽ hình 

thành kĩ năng đọc đúng mục tiêu sau này. Tất nhiên, trong thực tế đọc, mục tiêu có 

thể thay đổi so với dự kiến khi tương tác với VB, và người đọc hoàn toàn có được 

nhiều kết quả đọc vượt xa so với mong muốn ban đầu, phụ thuộc vào tiềm năng tạo 

nghĩa của VB và độc giả. 

3.1.3.2. Trong khi đọc văn bản 

Sự trải nghiệm đọc thực sự diễn ra khi bạn đọc tương tác với VB. Tất nhiên, 

những tri thức nền vẫn tiếp tục được huy động, song đây là tiểu giai đoạn đọc thể 
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hiện rõ nhất bản chất phức tạp, năng động, PT không ngừng của các hành động đọc 

và sự sáng tạo của chủ thể đọc ở mọi phương diện. Các thao tác tư duy, các khả 

năng nhận thức, siêu nhận thức, các cung bậc cảm xúc...đan xen, phức hợp vào nhau 

để giúp người đọc phản hồi lại VB. Tuy vậy, có thể xem xét các hành động cơ bản 

HS cần được trải nghiệm trong khi đọc như sau: 

Giải mã, nhận biết các thông tin và đặc điểm chính về VB 

Giải mã ngôn từ là bước quan trọng đầu tiên giúp người đọc thâm nhập vào thế 

giới thông tin của VB. Khả năng đọc trôi chảy từng là tiêu điểm nghiên cứu để giúp PT 

NL ĐH VB, đặc biệt là với đối tượng HS tiểu học và những bạn đọc gặp khó khăn 

trong lĩnh vực đọc. Với HS THPT, khả năng giải mã về cơ bản đã hoàn thiện, đối với 

những mã ngôn ngữ không quen thuộc, có thể dựa vào văn cảnh kết hợp với chủ động 

tìm kiếm, vận dụng các nguồn thông tin hỗ trợ, từ đó: hiểu tầng nghĩa ngôn từ của VB, 

nắm bắt được nghĩa của các từ khó (ví dụ từ Hán Việt, từ mang nghĩa đặc biệt trong 

văn cảnh cụ thể, điển tích, điển cố…); xác định cấu trúc, nội dung tổng thể của VB (thể 

loại, bố cục VB, đề tài); xác định các chi tiết, hình ảnh, từ ngữ, đoạn văn…có giá trị 

quan trọng, tập trung thể hiện chủ đề VB. 

Với mỗi thể loại văn học như thơ trữ tình, truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch…, 

việc giải mã, nhận biết các thông tin và đặc điểm chính về VB lại có những tín hiệu 

chỉ dẫn riêng. Ví dụ, đọc thơ trữ tình cần nhận ra thể thơ, cảm xúc, âm hưởng chủ 

đạo cùng chủ thể trữ tình…; đọc truyện ngắn cần nhận diện tình huống truyện, nhân 

vật chính…Trong khi đó, với VB thông tin, một trong những yếu tố đáng quan tâm 

khi giải mã là đặc điểm về hình thức trình bày như: cách tổ chức VB thành từng 

chương, phần hay những đoạn nhỏ có liên kết với nhau theo quan hệ nhân - quả, so 

sánh, liệt kê, phân loại…với những tiêu đề, tiểu mục mang tính chất khái quát giúp 

người đọc dễ theo dõi. Cũng giống như VB văn học, VB thông tin cũng có nhiều 

thể loại. Tri thức nền về các thể loại cụ thể có giá trị định hướng quan trọng trong 

suốt quá trình ĐH.  

Tái tạo, tưởng tượng, dự đoán trong khi đọc 

Các hành động tái tạo, tưởng tượng, dự đoán trong khi đọc vô cùng quan 

trọng khi HS trải nghiệm đọc các VB văn học, đặc biệt là VB văn học hư cấu. Đây 

chính là các hành động giúp hiểu tầng cấu trúc hình tượng, làm sống dậy vẻ đẹp và 

sức mạnh của thế giới ngôn từ nghệ thuật. Muốn hiểu được VB văn học, nhất thiết 
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người đọc phải có khả năng và phải trải nghiệm các hành động tái tạo, tưởng tượng, 

dự đoán trong khi đọc với tất cả trí tuệ và tâm hồn mình.  

Phân tích, kết nối, tổng hợp, suy luận, cắt nghĩa  

Quá trình đọc đồng thời cũng là quá trình độc giả luôn luôn thực hiện các 

hành động phân tích, kết nối, tổng hợp, suy luận, cắt nghĩa: Phân tích để nhận diện 

đặc điểm, để tìm ra mối quan hệ của các yếu tố, chi tiết, hình tượng quan trọng… 

Kết nối với những tri thức nền đã được hoạt hóa trước khi đọc và tiếp tục được huy 

động khi va chạm với nguồn thông tin từ VB; kết nối đa dạng, đa chiều, nhiều cấp 

độ theo các hướng: VB - cuộc sống, VB - VB. Tổng hợp nên chủ đề, phương thức 

trình bày, nét nghệ thuật độc đáo của VB. Suy luận ra ý nghĩa của VB, mục đích 

sáng tác, quan niệm riêng, thông điệp của tác giả…Cắt nghĩa, lí giải thông điệp của 

VB, quan niệm và mục đích của tác giả. 

Giám sát, thúc đẩy quá trình ĐH 

Để hiểu VB, người đọc còn cần thực hiện các hành động siêu nhận thức để 

giám sát, thúc đẩy quá trình ĐH của bản thân. Nói cách khác, họ phải biết phân thân 

để quan sát và tự hỗ trợ quá trình đọc của chính mình: bám sát mục tiêu đọc trong 

suốt quá trình đọc để có cách đọc phù hợp; duy trì động cơ để nhập thân tích cực 

với VB, huy động, sử dụng các chiến thuật ĐH, đặc biệt khi gặp “chướng ngại vật” 

từ VB. Đây là một trong những khâu then chốt quyết định đến khả năng tự PT NL 

ĐH VB của bản thân người đọc. 

3.1.3.3. Sau khi đọc văn bản 

Quá trình đọc còn tiếp diễn sau khi người đọc đã đi hết hành trình của VB. 

Mặc dù VB đã “tạm thời” được hiểu một cách tương đối đầy đủ, song người đọc 

tiếp tục có những kết nối sâu hơn, rộng hơn, tổng thể hơn; từ đó có những phản hồi, 

đánh giá và vận dụng cụ thể. Sự phản hồi, đánh giá và vận dụng sau khi đọc có biên 

độ rất rộng, vô cùng phong phú, phụ thuộc vào tiềm năng tạo nghĩa của VB và bạn 

đọc. Nó thể hiện sự tổng hợp, kết nối giữa VB và người đọc theo rất nhiều chiều, 

nhiều cấp độ. Đó có thể là sự giàu có lên của người đọc về mặt thông tin, tri thức, 

cũng có thể là những vỡ lẽ về xúc cảm có giá trị thanh lọc tâm hồn. Đó có thể là 

những băn khoăn, khúc mắc mới hình thành hay những giải pháp, những câu trả lời 

bấy lâu nay vẫn đang tìm kiếm… 
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Không những vậy, trong hành trình đọc sau này, người đọc có thể quay trở 

lại với VB bất cứ khi nào để làm nền tảng cho việc ĐH một VB khác. Ngược lại, có 

khi, chính từ việc đọc những VB khác, có thêm kiến thức nền, có thêm những trải 

nghiệm, người đọc lại có nhu cầu quay về với VB để có thêm những ý hiểu mới, 

cách hiểu mới. 

Các hành động sau khi đọc của HS THPT cần đặc biệt được quan tâm, bởi qua 

đó, chứng tỏ người đọc đã thực sự hiểu VB một cách sâu sắc hay mới ở một mức độ 

nhất định. Hiểu thấu đáo VB sẽ đem đến những phản hồi có giá trị, cũng như những 

đánh giá và vận dụng xác đáng. Lớp học chính là môi trường lí tưởng để các phản hồi 

về VB có dịp giao thoa, nhất là khi tương tác với GV - một bạn đọc tinh hoa có nhiều 

trải nghiệm, HS tiếp tục có sự PT về cách hiểu VB, sự đánh giá và vận dụng sâu sắc 

hơn. Đây cũng là lúc HS có thể thực hiện những bài tập ĐH mang tính tổng hợp, vận 

dụng ở mức độ cao. Hơn nữa, để PT NL ĐH VB cho HS, sau khi đọc không chỉ là 

quá trình “nghiệm thu” kết quả đọc mà còn là lúc cả quá trình đọc với những kĩ năng 

đọc, chiến thuật đọc được nhìn nhận lại. Bạn đọc HS không chỉ cần hiểu VB đang 

đọc mà còn luôn luôn phải ý thức mục tiêu lâu dài: trở thành những bạn đọc có khả 

năng đọc độc lập.   

Tóm lại, khi và chỉ khi HS được thực hành đầy đủ các bước ĐH, họ mới thực 

sự là những bạn đọc sáng tạo. Bằng việc trải nghiệm đọc của chính bản thân, HS sẽ 

có cơ hội trở thành những người đọc có NL.  

3.1.4. Tích hợp trong quá trình dạy học đọc hiểu văn bản  

Tích hợp vốn là một trong các nguyên tắc DH cơ bản trong CT NV hiện 

hành. Ở CT giáo dục phổ thông sau 2015 đang được xây dựng, tư tưởng DH tích 

hợp tiếp tục được khẳng định: “DH tích hợp là định hướng DH giúp HS PT khả 

năng huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng… thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để 

giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống, được thực hiện 

ngay trong quá trình lĩnh hội tri thức và rèn luyện kĩ năng; PT được NL cần thiết, 

nhất là NL giải quyết vấn đề” [19, tr. 12]. 

Để PT NL ĐH cho HS THPT khi DH NV, nguyên tắc này càng được nhấn 

mạnh bởi nó xuất phát từ mối quan hệ hữu cơ giữa NL ĐH với các NL “anh em” - 

NL viết, NL nói, NL trình bày và các NL khác. 
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Cụ thể, là một NL chuyên biệt của môn học NV, NL ĐH VB tất yếu có quan 

hệ chặt chẽ với các NL chuyên biệt khác trong môn học như NL viết, NL nói, NL 

trình bày. Bàn về mối quan hệ này, khung CT của bang California đã dẫn lời của tổ 

chức ICAS (2002): “Không ai cần tranh cãi về những mối quan hệ giữa đọc và viết. 

Chúng ta đều biết rằng, những những người viết tốt đa số là những người đọc thành 

thục, và hầu hết những bài viết mang tính học thuật đều chính là sự hồi đáp cho quá 

trình đọc trước đó”, và khẳng định: “Viết và đọc nên luôn luôn được tích hợp cùng 

nhau” [92, tr. 689]. 

Hơn nữa, NV là một môn học “kép”, không chỉ mang tính nghệ thuật, thẩm 

mĩ mà còn là một môn học công cụ, có vai trò quan trọng trong CT giáo dục của 

hầu hết các nước trên thế giới. Ví dụ, CT Tiếng Nga của Cộng hòa Nga viết: “Trong 

nhà trường phổ thông, môn Tiếng Nga giữ vai trò chủ đạo. Bởi những thành tích 

của việc học Tiếng Nga - trong nhiều trường hợp - quyết định kết quả học tập của 

HS ở các môn học khác, cũng như đảm bảo được việc thích nghi thành công trong 

cộng đồng trẻ”, trong khi CT NV của Việt Nam cũng xác định: “Môn NV là môn 

học công cụ. NL sử dụng tiếng Việt và tiếp nhận tác phẩm văn học mà môn học này 

trang bị cho HS là công cụ để HS học tập và sinh hoạt, nhận thức về xã hội và con 

người, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, nhân cách” [dẫn theo 76, tr. 249, 250] 

Vì vậy, NL ĐH VB tất yếu cũng có mối quan hệ chặt chẽ và là phương tiện 

quan trọng giúp PT các NL khác cho HS. Thực tiễn đã chứng minh điều này. Báo 

cáo 47 (tháng 11 năm 2007) của tổ chức Di sản Nghệ thuật Quốc gia Hoa Kì [110] 

đã dẫn lại số liệu công bố bởi Bộ Giáo dục Hoa Kì năm 2007, cho thấy mối quan hệ 

khăng khít giữa kết quả ĐH và kết quả toán học trong cuộc khảo sát ở phạm vi bảy 

nước G8 (Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Liên bang Nga, và Hoa Kì). Cụ thể, trong 

cuộc khảo sát về NL ĐH và NL toán học của HS độ tuổi 15 năm 2003, HS nào đạt 

kết quả thấp ở lĩnh vực ĐH thì đồng thời cũng đạt kết quả thấp ở lĩnh vực toán học 

và ngược lại. Không chỉ vậy, các cuộc khảo sát đối với những người lao động 

trưởng thành cũng cho thấy đọc và viết được thừa nhận là những kĩ năng quan trọng 

nhất trong nhiều kĩ năng cơ bản khác.  

Các nghiên cứu ĐH và dạy ĐH ngày càng quan tâm sâu sắc đến bối cảnh 

đọc, nghĩa là cũng ngày càng nhấn mạnh đến các mối quan hệ này. Xu thế DH tích 

hợp trong môn NV vì thế vẫn chiếm ưu thế. Mặc dù là một trong những mục tiêu 
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chính của môn NV, song PT NL ĐH VB còn là trách nhiệm chung của các môn học 

khác. Trong chuẩn CT cốt lõi chung các bang của Hoa Kì, có thể thấy các chuẩn của 

mạch đọc không chỉ được xây dựng cho môn NV mà còn được xây dựng cho các 

môn Lịch sử, Khoa học Xã hội, Khoa học Tự nhiên và Kĩ thuật.  

Trong bản dự thảo CT giáo dục phổ thông tổng thể theo định hướng đổi mới 

của Việt Nam, NL ĐH được xác định là một trong những yếu tố biểu hiện quan 

trọng của NL giao tiếp của HS cấp THPT: “Đọc lưu loát, đúng ngữ điệu và biết 

thay đổi theo đặc điểm VB và mục đích giao tiếp; ĐH các VB phức tạp trong CT 

học và đời sống, phù hợp với tâm lí lứa tuổi; phản hồi một cách tích cực và hiệu 

quả những nội dung đã đọc; luôn có ý thức tìm tòi, mở rộng phạm vi đọc…” [18, tr. 

37]. Ngoài ra, NL ĐH còn là nền tảng không thể thiếu để hình thành và PT các NL 

khác như NL tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL thẩm mĩ. 

Như vậy, tích hợp trong quá trình PT NL ĐH cho HS THPT chính là sự tích 

hợp giữa các mạch DH trong môn NV (đọc, viết, nghe, nói, trình bày), đồng thời 

tích hợp DH ĐH với DH các môn học khác, đặc biệt các môn học có mối quan hệ 

gần gũi như các môn học khoa học xã hội và môn học nghệ thuật, cũng như nhiều 

lĩnh vực khác trong đời sống.  

Tích hợp giữa DH ĐH với các mạch DH khác trong môn NV đòi hỏi tính hệ 

thống của CT cũng như khả năng thiết kế các nhiệm vụ, hoạt động học tập và cách 

thức, công cụ đánh giá của GV. Thực chất, “nghe” cũng là một cách đọc, tiếp nhận 

thông tin. Khi các VB ĐH trong nhà trường được mở rộng về thể loại và hình thức 

thể hiện, HS không chỉ đọc các VB qua kênh chữ, mà còn được tiếp xúc với những 

VB đa phương tiện, có thể cần “nghe hiểu” để lĩnh hội và phân tích các thông tin. 

Ngoài ra, trong khi tham gia hoạt động đọc tương tác, HS cũng luôn lắng nghe để 

tiếp nhận thông tin từ các chủ thể đọc khác nhằm điều chỉnh cách hiểu, cách đọc 

của mình. Còn nói, viết, trình bày là những phương thức tất yếu để HS hiển thị sự 

“hiểu” ra bên ngoài, vì thế thường xuyên được sử dụng trong quá trình DH ĐH. 

Ngược lại, khi thực hành các kĩ năng nói, viết, trình bày, muốn có “nguyên liệu”, 

HS cần phải huy động các kết quả từ việc ĐH, nghe hiểu. Điều đáng nhấn mạnh là, 

khi GV ý thức được nguyên tắc này và thực hiện một cách triệt để, HS cũng sẽ nhận 

thức sâu sắc, có mục tiêu và động lực để huy động tổng hợp các kĩ năng và nguồn 

tri thức một cách tự giác và hiệu quả hơn. 
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Ví dụ, các GV thường thiết kế các bài tập ĐH của HS thông qua yêu cầu 

hoàn thành bài viết (ghi chép nhanh/ bài tự luận dài), bài trình bày nói hoặc hoạt 

động thảo luận. Hay một trong những hình thức thể hiện rõ nét sự tích hợp đọc – 

viết, đó là việc tạo lập các hồ sơ ĐH. 

Tích hợp giữa DH ĐH với các môn học khác và các lĩnh vực trong đời sống 

đòi hỏi GV đặt môn NV trong tổng thể CT giáo dục cũng như luôn quan tâm tới 

thực tiễn đời sống, từ đó mới có thể linh hoạt trong việc chọn lựa và khai thác 

những chủ đề tích hợp phù hợp với nội dung của VB. Thực chất, các VB ĐH dành 

cho HS THPT có yêu cầu về tri thức nền rất phức tạp, vì vậy, để hiểu được nội 

dung, ý nghĩa của chúng, không thể không tích hợp các tri thức nhiều lĩnh vực. Do 

đó, các bài tập ĐH chính là cơ hội GV giúp HS huy động tổng hợp kiến thức, thậm 

chí, bằng nhiều hình thức đa dạng có thể cung cấp thêm cho HS các kiến thức công 

cụ để giải mã và kiến tạo nên ý nghĩa của VB.  

 Xét trường hợp CT NV 10 hiện hành, HS được học rất nhiều các VB văn 

học trung đại - những VB đòi hỏi người đọc cần có kiến thức nền về lịch sử, văn 

hóa, xã hội mới hiểu được. Vì vậy, khi khai thác, GV và HS không thể không chú 

trọng đến những tri thức ĐH liên quan đến bối cảnh ra đời của VB, đồng thời tìm ra 

mối quan hệ, kết nối với những vấn đề của cuộc sống đương đại.  

Ví dụ, DH ĐH bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm cần tích hợp rất nhiều 

yếu tố, chẳng hạn, nếu xét từ yêu cầu về tri thức nền: 

- Chủ đề nhàn: chủ đề thơ khá phổ biến ở thời trung đại, thể hiện triết lí 

nhàn dật trong lí tưởng sống của người xưa nhưng không dễ hiểu với thanh niên 

đương đại; nhất là khi nó cần được hiểu ở cấp độ một triết lí sống, một quan niệm 

hành xử cao đẹp của nhà Nho một thời. Bên cạnh đó, các trải nghiệm về cuộc sống 

bình yên, nhàn tản ở chốn thôn quê cũng khó tạo sự đồng cảm đối với nhiều bạn đọc 

HS, đặc biệt các HS sống ở môi trường thành thị. Do đó, HS cần được mở rộng 

những hiểu biết về bối cảnh xã hội thời phong kiến loạn lạc để thấy được cội rễ của 

triết lí sống này, đồng thời có sự liên hệ với tác phẩm của các tác giả khác cùng 

quan niệm sống với Nguyễn Bỉnh Khiêm như: Nguyễn Trãi, Nguyễn Công 

Trứ,….để thấy được cách hành xử của các nhà Nho có tài, có tâm nhưng không có 

cơ hội được cống hiến trọn vẹn. 

- Mặc dù nhà thơ đã cáo quan về ở ẩn, tự nhận mình là Bạch Vân Cư Sĩ để 
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nói rõ mình là người “chí để ở sự nhàn dật”, nhưng ông vẫn tham gia chính sự khi 

được vua nhà Mạc vời đến triều, như vậy, tâm trạng nhàn thể hiện trong bài thơ cần 

được bóc tách đến lớp cuối cùng để thấy được cái lõi bên trong - tâm huyết nhập thế 

thường trực của Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

- Bài thơ được viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật, để hiểu hết được 

tư tưởng của tác giả cũng như giá trị của tác phẩm, HS cần có những hiểu biết về 

luật thơ của thể loại này. 

Ngoài ra, tích hợp trong DH ĐH còn thể hiện ở các cấp độ khác nữa như tích 

hợp trong việc sử dụng các phương pháp, phương tiện, kĩ thuật DH …Tóm lại, DH 

tích hợp đã trở thành tư tưởng DH xuyên suốt ở môn NV trong CT hiện hành và cần 

tiếp tục được thực hiện một cách triệt để hơn trong CT đổi mới để hướng tới việc 

PT NL ĐH cho HS.  

3.1.5. Sử dụng thường xuyên và hiệu quả đánh giá phát triển trong dạy học 

đọc hiểu văn bản  

Như đã khẳng định, một trong những yếu tố làm cho DH NV trở thành môi 

trường thuận lợi để PT NL ĐH VB cho HS là bởi ở đó, HS luôn được phản hồi, 

điều chỉnh thông qua quá trình đánh giá PT. Nói cách khác, một trong những 

nguyên tắc “sống còn” để PT NL ĐH VB cho HS THPT trong DH NV chính là sử 

dụng thường xuyên và hiệu quả đánh giá PT. 

Đặc điểm của đánh giá PT đã bao hàm việc sử dụng đánh giá một cách 

thường xuyên, liên tục, liền mạch theo suốt tiến trình thời gian DH. Tuy nhiên, để 

phân biệt với đánh giá tổng kết, nhấn mạnh tính chất liên tục và kịp thời, đánh giá 

PT thường được nhấn mạnh ở “vòng” thời gian ngắn hạn. Vận dụng nội dung đánh 

giá theo “vòng” thời gian ngắn hạn như phân tích trong khung CT môn học NV của 

bang California (phụ lục 3.8), chúng tôi hình dung tổng quan về việc GV sử dụng 

đánh giá PT một cách thường xuyên và hiệu quả trong DH ĐH cho HS THPT qua 

bảng 3.2 như sau: 

Bảng 3.2. Sử dụng đánh giá phát triển trong dạy học đọc hiểu văn bản 

Vòng 

thời 

gian 

Các phương 

pháp, công 

cụ đánh giá 

Thông tin phản hồi Cách sử dụng các thông 

tin/ Các hành động tiếp 

theo (của GV) 

Phút - Quan sát Tình trạng ĐH hiện tại của Tiếp tục tổ chức các hoạt 
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các hoạt động 

ĐH của HS. 

- Các câu hỏi ĐH 

(GV và HS). 

- Các bài tập, 

nhiệm vụ ĐH. 

- Các sản 

phẩm ĐH 

(dưới dạng 

viết hoặc 

trình bày). 

HS: những ngộ nhận về VB 

hay các khó khăn trong quá 

trình đọc của HS, những ý 

tưởng về VB (được hình 

thành ở dạng sơ khởi hay 

chưa hoàn thiện), sự hiểu 

biết đầy đủ, sâu sắc về VB. 

động để HS ĐH hay dừng lại 

và tìm hiểu thêm về tình 

trạng ĐH của HS; cung cấp 

những phản hồi kịp thời 

(bằng lời nói hoặc các ghi 

chép) về quá trình ĐH tới 

các cá nhân HS, điều chỉnh 

các hướng DH cho phù hợp 

với tình trạng ĐH hiện tại 

của HS. 

Tiết 

học/ 

Bài 

học 

(Có kế hoạch 

xác định cụ 

thể với mỗi 

nội dung, hoạt 

động ĐH). 

- Quan sát các 

hoạt động ĐH 

của HS. 

- Các câu hỏi 

ĐH (GV và HS). 

- Các bài tập, 

nhiệm vụ ĐH. 

- Những thảo 

luận của HS 

trong quá 

trình ĐH. 

- Các sản 

phẩm ĐH 

(dưới dạng 

viết hoặc 

trình bày). 

Tình trạng ĐH hiện tại của 

HS: những ngộ nhận về VB 

hay các khó khăn trong quá 

trình đọc của HS, những ý 

tưởng về VB (được hình 

thành ở dạng sơ khởi hay 

chưa hoàn thiện), sự hiểu 

biết đầy đủ, sâu sắc về VB. 

- Tình trạng ĐH hiện tại 

của HS có liên quan đến 

các mục tiêu học tập của 

bài học ĐH, các chuẩn NL 

ĐH liên quan (mức độ cụ 

thể của việc đạt mục 

tiêu/chuẩn NL ĐH). 

- Tiếp tục với kế hoạch dạy 

đã dự kiến. 

- Điều chỉnh việc dạy đối với 

bài học ĐH hiện tại hoặc bài 

học sau đó. 

- Tìm hiểu thêm các thông 

tin cần thiết. 

- Phản hồi về quá trình ĐH 

với lớp học hay các cá nhân 

HS (nói trực tiếp hoặc ghi ra 

để HS đọc). 
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- Tự phản 

ánh của HS 

(ví dụ, ghi 

chép 

nhanh…) 

Bài 

học/ 

Tuần 

học 

- Các thảo 

luận và các 

sản phẩm bài 

tập ĐH tổng 

hợp của HS. 

- Tự phản ánh 

của HS (ví dụ, 

hồ sơ đọc). 

Tình trạng ĐH hiện tại của 

HS có liên quan đến các 

mục tiêu học tập của bài 

học ĐH, các chuẩn NL ĐH 

liên quan (mức độ cụ thể 

của việc đạt mục tiêu/ 

chuẩn NL ĐH). 

- Xây dựng kế hoạch DH để 

áp dụng cho bài học ĐH/ 

cụm bài học ĐH tiếp theo. 

- Phản hồi cho HS (nói trực 

tiếp hay ghi vào hồ sơ đọc 

của HS). 

Tất nhiên, việc sử dụng đánh giá PT phải dựa trên căn cứ quan trọng là chuẩn 

NL ĐH đã được xây dựng. Không dựa trên chuẩn NL ĐH, cả GV và HS sẽ không có 

định hướng, động cơ và tiêu chí để thực hiện DH ĐH cũng như đánh giá PT. 

Hơn nữa, biểu hiện quan trọng nhất của việc thực hiện hiệu quả đánh giá PT 

là trong quá trình DH ĐH, GV và HS cần xây dựng được và sử dụng các phản hồi 

có giá trị. Đây cũng chính là một trong những biện pháp nhằm PT NL ĐH VB cho 

HS THPT chúng tôi đề xuất ở nội dung 3.2.5.  

3.2. Các biện pháp phát triển năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh trung 

học phổ thông trong dạy học Ngữ văn 

Do mục đích nhằm tới là phát huy hiệu quả tác động của DH NV đến quá 

trình PT NL ĐH VB cho HS nên các biện pháp DH được lựa chọn và trình bày đều 

có điểm xuất phát từ vị trí chủ thể người dạy. GV, bằng sự phối hợp các biện pháp 

DH này, sẽ tổ chức các hoạt động, kích thích HS tham gia cũng như định hướng, hỗ 

trợ để các chủ thể đọc “lao động”, bộc lộ, PT NL ĐH cùng các NL khác và “sáng 

tạo” nên chính mình. Như vậy, GV là người thiết kế, đạo diễn các hoạt động DH, 

còn HS mới là những chủ thể hoạt động thực sự, nhập tâm vào “vai” bạn đọc tích 

cực, sáng tạo với “kịch bản” do chính mình làm ra.      

Biện pháp đầu tiên có nội dung liên quan đến việc dạy cho HS các chiến 

thuật ĐH bởi chiến thuật ĐH là một trong những công cụ tối quan trọng để độc giả 



92 

làm chủ được quá trình đọc của mình. Dạy chiến thuật ĐH cho HS cũng là một 

trong những khâu còn yếu, còn thiếu nhất trong thực tế DH hiện nay. Hầu hết các 

biện pháp còn lại vốn không mới nhưng do nhiều nguyên nhân, trong thực tiễn DH 

không được thực hiện một cách phù hợp và hiệu quả. Bởi vậy, phần nội dung trình 

bày trong luận án hướng đến việc phân tích các luận điểm lí luận cơ bản để nhận 

thức, lí giải về vai trò, vị trí của từng biện pháp, đồng thời đề xuất cách vận dụng cụ 

thể, hiệu quả.   

3.2.1. Hướng dẫn học sinh vận dụng linh hoạt hệ thống chiến thuật đọc 

hiểu văn bản 

Vai trò quan trọng của các chiến thuật trong quá trình ĐH đã được các 

nghiên cứu chứng minh rõ ràng. “Chiến thuật là “bước đệm” quan trọng, là cây cầu 

nối không thể thiếu để bạn đọc HS từng bước trở thành một người đọc độc lập, 

thuần thục, có kĩ năng và sáng tạo” [41, tr. 57]. Sở hữu được nguồn chiến thuật 

phong phú và có khả năng huy động chiến thuật đúng lúc, đúng chỗ để vượt qua 

những trở ngại trong khi đọc là một trong những yêu cầu đầu tiên giúp HS PT NL 

ĐH VB. Nói cách khác, cần thường xuyên cung cấp, bổ sung, làm giàu nguồn chiến 

thuật cho HS cũng như tổ chức cho họ thực hành các chiến thuật khi trải nghiệm 

hoạt động đọc. 

3.2.1.1. Thường xuyên cung cấp, bổ sung, làm giàu nguồn chiến thuật đọc 

hiểu cho học sinh 

Hệ thống chiến thuật ĐH là một ngân hàng mở, rất phong phú, mỗi chiến 

thuật có cách thức sử dụng và hiệu quả riêng. Tùy thuộc bối cảnh đọc, tùy thuộc đối 

tượng HS và các VB cụ thể, GV có thể thường xuyên cung cấp, bổ sung thêm các 

chiến thuật đọc mới trong quá trình DH ĐH, giúp HS sở hữu một vốn chiến thuật đa 

dạng. Việc cung cấp các chiến thuật ĐH cho HS phụ thuộc rất lớn vào vai trò chủ 

động của GV. Như tác giả Phạm Thị Thu Hương đã tổng kết, có hai thời điểm chính 

để cung cấp chiến thuật cho HS, thứ nhất là “cung cấp cho người học những chiến 

thuật ban đầu”; thứ hai là “khi bắt gặp những khó khăn nảy sinh cụ thể trong quá 

trình chiếm lĩnh các VB” [41, tr. 61]; trong đó thời điểm thứ hai chiếm tỉ lệ lớn bởi 

nó trải dài cùng các bài ĐH trong CT do sự đa dạng của các VB cũng như sự khác 

biệt giữa các chủ thể HS. Bên cạnh đó, bài học ĐH trong SGK NV nếu được thiết 

kế theo định hướng PT NL ĐH cũng sẽ là nguồn cung cấp các chiến thuật hữu ích 
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cho HS, ví dụ như cách thiết bài học ĐH trong SGK NV của bang California, Hoa 

Kì (phụ lục 2.3). 

Khi GV cần cung cấp cho HS một số chiến thuật mới phức tạp, các bước 

trong mô hình DH do Duke và Pearson đề xuất (phụ lục 1.2) thực sự tỏ ra thuyết 

phục, trong đó HS được dẫn dắt để tăng dần sự chủ động, tiến tới hoàn toàn độc lập 

sử dụng chiến thuật, đồng nghĩa với việc GV “lùi” dần vào “hậu trường” để quan 

sát và đưa ra những phản hồi giá trị. Ví dụ, để bổ sung cho HS chiến thuật Câu hỏi 

kết nối tổng hợp, GV có thể tiến hành các bước sau: 

Bước 1 - GV giới thiệu về chiến thuật. GV dẫn dắt và giới thiệu chiến thuật: 

Một trong những biểu hiện rõ nét của chân dung bạn đọc tích cực và có kĩ năng là 

khả năng biết đặt ra những câu hỏi khi đọc VB. Có rất nhiều loại câu hỏi khác nhau. 

Một trong những loại câu hỏi giúp người đọc kết hợp được các mối quan hệ đa 

chiều của VB để cắt nghĩa sâu sắc, thấu hiểu thông điệp được gửi gắm trong VB là 

Câu hỏi kết nối tổng hợp. Biết cách đặt ra câu hỏi này để rồi tự kiếm tìm câu trả lời 

chính là một chiến thuật ĐH hữu ích. Như vậy, để sử dụng chiến thuật Câu hỏi kết 

nối tổng hợp, cần nắm vững về chiến thuật này với các nội dung cơ bản sau (cung 

cấp và giải thích sơ đồ giới thiệu về chiến thuật như hình 3.1). 

 Bước 2 - GV làm mẫu sử dụng chiến thuật. GV có thể làm mẫu việc xây 

dựng câu hỏi kết nối tổng hợp cho VB truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu 

Trọng Thủy dựa trên tiến trình sử dụng chiến thuật như giới thiệu. Các câu hỏi gốc, 

câu hỏi kết nối và kết nối tổng hợp được thể hiện trong bảng 3.3. 

Bước 3 - GV hướng dẫn HS vận dụng chiến thuật vào ĐH một vấn đề/ một 

VB khác. GV và HS cùng tham gia đặt các câu hỏi. 

Bước 4 - GV yêu cầu HS tự chọn một vấn đề/ một VB khác để vận dụng 

chiến thuật, sau đó quan sát và phản hồi HS. 

Bước 5 - HS tự vận dụng chiến thuật, tự đặt ra các câu hỏi kết nối tổng hợp cho 

cá nhân khi ĐH VB hoặc đưa ra làm chủ đề thảo luận nhóm khi được GV yêu cầu. 
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Hình 3.1. Sơ đồ tóm tắt về chiến thuật Câu hỏi kết nối tổng hợp 
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Mục tiêu 

Biết cách đặt câu hỏi và  
trả lời về VB 

Xây dựng mối liên hệ giữa 
thông tin mới với các  

thông tin và trải nghiệm đã 
có bằng cách tạo kết nối 

theo nhiều hướng 

Cắt nghĩa và tổng hợp  
thông điệp của VB 

Thời điểm sử dụng 

Trong khi đọc 

Sau khi đọc 

Cách tiến hành 

Đặt một câu hỏi về 
VB 

Tạo kết nối từ câu 
hỏi theo 3 hướng 

VB - trải nghiệm  
đã có 

VB - hiện thực  
đời sống 

VB - các VB khác 
Chuyển tải các kết 

nối vào câu hỏi  
tổng hợp 
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Bảng 3.3. Câu hỏi kết nối tổng hợp về yếu tố kì ảo trong truyền thuyết            

An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy 

Loại câu hỏi Miêu tả Câu hỏi 

1. VB Thông tin được phát 

hiện trong VB. 

Các yếu tố kì ảo về các nhân vật chính 

trong truyện là gì? 

2. VB - VB Kết nối thông tin giữa 

VB đang đọc với các 

VB khác cùng thể loại. 

Hãy kể thêm một số chi tiết kì ảo về nhân 

vật trong một số truyền thuyết khác mà 

bạn biết? Thể loại tự sự dân gian nào khác 

cũng xuất hiện các yếu tố kì ảo? Mục đích 

sử dụng các yếu tố kì ảo này có những 

điểm tương đồng và khác biệt ra sao?  

3. VB – hiện 

thực đời sống 

Kết nối thông tin giữa 

VB đang đọc và vấn 

đề lịch sử. 

Những hiểu biết của bạn về cốt lõi “sự 

thật lịch sử” trong cuộc đời của các nhân 

vật qua các tài liệu và sự phân tích của 

các nhà nghiên cứu là gì? 

4. Câu hỏi 

kết nối, 

tổng hợp 

Kết nối thông tin của 

tất cả các mặt trên vào 

một câu hỏi tổng hợp. 

Quan niệm và thái độ của nhân dân khi 

“nhuốm màu huyền thoại” lên “cốt lõi sự 

thật lịch sử” trong VB là gì? Điều đó 

quyết định đặc điểm và giá trị của thể 

loại truyền thuyết như thế nào? 

Với “tầm đón nhận” của HS THPT, số các chiến thuật cần phải dạy theo 

đúng quy trình để HS làm quen trước khi vận dụng độc lập như vậy không nhiều. 

Đa số các chiến thuật đều có cách sử dụng dễ hiểu hoặc quen thuộc (nhưng HS chưa 

được sử dụng nhiều hay chưa ý thức tự giác về việc sử dụng), GV hoàn toàn có thể 

định hướng cho HS thực hành luôn trong các bài tập ĐH. Điều quan trọng là khi tổ 

chức cho HS sử dụng các chiến thuật này, GV cần có lời nhắc để HS ý thức được 

đây là những công cụ hữu ích HS cần tích lũy làm vốn cho mình, có thể được và 

nên được vận dụng thường xuyên trong những lần đọc khác. Ví dụ, HS được định 

hướng sử dụng chiến thuật “tổng quan về VB” để khởi động bài học ĐH bài thơ 

Đọc Tiểu Thanh kí như sau: 

GV gợi dẫn: Đọc thơ trữ tình, cũng như đọc các VB văn học, là một hành 

trình trải nghiệm vô cùng thú vị nhưng cũng đầy thử thách. Trước khi đọc một bài 
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thơ, người đọc cần có những “hành trang” và sự “khởi động” hợp lí. Đó chính là 

những tri thức nền sẵn có được kết nối ban đầu với những yếu tố của VB như nhan 

đề, tác giả, thể thơ, nhân vật trữ tình, âm hưởng, cảm xúc chủ đạo…Hãy chuẩn bị 

hành trang và khởi động trước khi hòa mình vào thế giới cảm xúc trong bài thơ Đọc 

Tiểu Thanh kí của Nguyễn Du bằng cách hoàn thành nội dung phiếu học tập sau 

đây, nói cách khác, chính là bạn đang vận dụng chiến thuật Tổng quan về VB để 

khởi đầu cho hoạt động đọc của mình. (Gợi ý: Bạn hãy liên tưởng, dự đoán khi đọc 

nhan đề, tên tác giả kết hợp với đọc phần Tiểu dẫn, đọc lướt bài thơ để xác định 

nhân vật trữ tình, cảm nhận chung về âm hưởng, cảm xúc chủ đạo). GV cung cấp 

phiếu học tập có nội dung như bảng 3.4. 

Bảng 3.4. Nội dung mẫu phiếu học tập sử dụng chiến thuật Tổng quan về văn bản 

Quan sát ban đầu của tôi về VB Cảm nhận, dự đoán ban đầu của tôi 

1. Nhan đề: Đọc Tiểu Thanh kí  

2. Tác giả Nguyễn Du  

3. Thể thơ  

4. Chủ thể trữ tình trong bài thơ, 

âm hưởng, cảm xúc chủ đạo 

 

HS suy nghĩ, đọc sách và hoàn thành phiếu học tập. GV quan sát và phản hồi.  

Như vậy, các chiến thuật GV có thể cung cấp, bổ sung cho HS là vô cùng phong 

phú, phụ thuộc vào bối cảnh đọc và đối tượng HS. Dưới đây chúng tôi liệt kê một số 

chiến thuật có thể được HS sử dụng với tần suất lớn trong quá trình ĐH (bảng 3.5). 

Bảng 3.5. Một số chiến thuật đọc hiểu thường được sử dụng 

Tên chiến thuật 

Thời điểm sử dụng 

[khi đọc] 

Có thể cho 

HS vận 

dụng ngay 

Cần dạy HS 

trước khi 

vận dụng Trước Trong Sau 

Đánh dấu và ghi chú bên lề   x x x  

Tổng quan về VB  x   x  

Cộng tác ghi chú   x x x  

Cuộc giao tiếp văn học  x x x x  

Câu hỏi kết nối tổng hợp  x x  x 

Mối quan hệ hỏi đáp x x x  x 
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Mối quan hệ nhận thức và 

siêu nhận thức 

x x x x  

Đọc suy luận  x x  x 

Nhân vật mong muốn, 

nhưng… 

 x x x  

Cuốn phim trí óc  x x  x 

Dự đoán x x  x  

Trực quan hóa VB  x x x  

3.2.1.2. Tổ chức cho học sinh chủ động thực hành các chiến thuật trong quá 

trình đọc hiểu 

Mục đích của việc DH ĐH gắn liền với các chiến thuật là HS có thể khám 

phá và hiểu VB đang tương tác một cách dễ dàng và sâu sắc hơn, đồng thời nắm 

vững và tự giác vận dụng được các chiến thuật đó vào quá trình đọc nói chung, đặc 

biệt quá trình đọc độc lập. Nói cách khác, HS không những cần sở hữu nguồn chiến 

thuật ngày càng phong phú mà còn cần có khả năng làm chủ, kiểm soát, sử dụng 

linh hoạt và hiệu quả các công cụ này để giải quyết những khó khăn trong hoạt động 

ĐH cụ thể. Việc cung cấp các chiến thuật mới cho HS chỉ có ý nghĩa khi HS có khả 

năng vận dụng và biết cách vận dụng đúng thời điểm. Đây là một thử thách đối với 

GV, nhất là trong giờ ĐH tác phẩm văn chương, “là một quá trình phức tạp, cũng là 

một công việc chiếm thời gian lớn nhất trong các CT dạy ĐH ở nhà trường” [41, tr. 

62]. Muốn vậy, không có cách nào khác là HS phải được tổ chức để thực hành 

thường xuyên các chiến thuật trong các bài tập ĐH.  

Ví dụ, khi học đoạn trích Xúy Vân giả dại (trích chèo Kim Nham), HS đã 

được dạy chiến thuật Nhân vật mong muốn, nhưng…để tìm hiểu bi kịch của nhân 

vật; trong trường hợp “gặp gỡ” một số phận bi kịch khác như Thúy Kiều trong Trao 

duyên (trích Truyện Kiều – Nguyễn Du), GV chỉ cần gợi dẫn để HS có thể nhớ tới 

chiến thuật và tiếp tục vận dụng cho thành thạo như: “Trong giây phút trao duyên, 

tâm trạng của Thúy Kiều rối bời trong những mâu thuẫn đầy bi kịch. Hãy sử dụng 

chiến thuật Nhân vật mong muốn, nhưng… để nhận diện rõ nhất những tầng bậc 

mâu thuẫn ấy”. 
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Hay khi tạo lập các hồ sơ đọc, nếu được GV định hướng lựa chọn các chiến 

thuật ĐH như một tiêu chí nội dung quan trọng, người học sẽ nhận thức được vai trò 

và có ý thức vận dụng một cách tự giác các công cụ hữu ích này. 

Tóm lại, để HS có khả năng vận dụng các chiến thuật một cách tự chủ, độc 

lập và linh hoạt, dần trở thành những bạn đọc thành thục, GV cần có sự hiểu biết 

thấu đáo về ngân hàng chiến thuật ĐH, về các đối tượng người học cụ thể và tạo ra 

được các cơ hội để HS thường xuyên thực hành. 

3.2.2. Tổ chức phối hợp hoạt động đọc cá nhân với hoạt động đọc tương tác 

cho học sinh trong giờ học 

3.2.2.1. Hoạt động đọc cá nhân trong giờ học 

Hướng tới khả năng đọc độc lập cho HS là mục đích cuối cùng của DH ĐH. 

HS cần dành lượng thời gian ngoài giờ học để tự đọc rất nhiều. Thực tế, với những 

VB trong SGK, do thời gian trên lớp có hạn, việc tự đọc của HS thường được yêu 

cầu thực hiện trước giờ học (qua việc chuẩn bị bài). Đây là yêu cầu cần thiết song 

không đồng nghĩa với việc bỏ qua hoạt động này trên lớp. Tổ chức cho HS hoạt 

động đọc cá nhân trên lớp là một cách thức GV đầu tư thời gian, không gian đọc 

cho HS một cách chính đáng. Lớp học chính là nơi lí tưởng để các chủ thể đọc có 

thể “tĩnh tâm” nhập thân vào VB, hơn nữa, có động lực đọc lớn tác động từ phía GV 

và “cộng đồng đọc” bạn cùng lớp. 

Hoạt động đọc cá nhân của HS có thể bao trùm trọn vẹn một giờ học, một 

VB. Tất nhiên, hoạt động này cần được tổ chức thông qua bài tập ĐH cụ thể với sự 

định hướng của GV (các nội dung đọc, các chiến thuật đọc…) để HS có thể trải 

nghiệm VB một cách sâu sắc nhất; đồng thời quá trình đọc cùng kết quả đọc của HS 

được hiển thị ra bên ngoài một cách rõ ràng để sau đó GV có căn cứ để phản hồi. 

Với CT NV “mở” về sự lựa chọn VB ĐH, ngoài những VB trong SGK, HS còn có 

cơ hội khám phá các VB mới lạ khác do GV cung cấp. Đây cũng chính là lúc HS 

được vận dụng, thực hành hệ thống chiến thuật ĐH. 

Ví dụ, tổ chức cho HS hoạt động đọc cá nhân với VB “Hiền tài là nguyên khí 

của quốc gia” bằng cách định hướng các việc làm cho HS trước, trong và sau khi 

đọc như sau (phiếu bài tập cụ thể xem tại phụ lục 3.9):  

- Trước khi đọc: Chia sẻ ngắn gọn những hiểu biết, trải nghiệm về Văn Miếu 

Quốc Tử Giám; đọc thêm thông tin về sự kiện thành phố Hà Nội tổ chức tuyên 
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dương các Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn 

thành phố…tại Văn Miếu Quốc Tử Giám và trình bày suy nghĩ của mình; trình bày 

ngắn gọn những hiểu biết về văn bia; đọc phần Tiểu dẫn trong SGK NV 10, tập 2 và 

tóm lược những thông tin cơ bản về VB và tác giả.  

- Trong khi đọc: Sử dụng chiến thuật Đánh dấu và ghi chú bên lề để đọc kĩ VB. 

- Sau khi đọc: Nêu luận điểm chính và kết cấu của VB; phát biểu luận điểm 

và nêu lập luận của bản thân về vấn đề vai trò của nhân tài đối với sự PT của đất 

nước trong sự đối chiếu với luận điểm và những lập luận của tác giả. 

Bên cạnh việc tổ chức thành các bài tập ĐH chiếm trọn vẹn cả giờ học, phần 

lớn các hoạt động đọc cá nhân là tiền đề hoặc là một phần tất yếu của hoạt động đọc 

tương tác, chia sẻ trên lớp học. Muốn thảo luận được về VB, mỗi người đọc phải tự 

trải nghiệm về nó. Những cuộc thảo luận về VB trong giờ DH ĐH nếu không lôi 

cuốn được HS hay không thực sự hiệu quả, thì một trong những nguyên nhân chính 

là bởi HS chưa thực sự đọc kĩ VB. Vì vậy, trong nội dung hoạt động đọc tương tác, 

chia sẻ thông qua thảo luận được trình bày ở dưới, chúng tôi cũng nhấn mạnh đây là 

một cơ hội để HS được quay trở lại với VB. Mục đích cuối cùng của mọi hoạt động 

đọc trên lớp học đều là sự trưởng thành của từng cá nhân người đọc, hướng tới khả 

năng đọc độc lập suốt đời. 

3.2.2.2. Hoạt động đọc tương tác 

Bản chất của ĐH chính là một quá trình tương tác, kiến tạo liên chủ thể hết 

sức năng động, do đó giờ DH ĐH sẽ trở thành một cơ hội, một môi trường lí tưởng 

để các chủ thể đọc thể hiện sự đối thoại với những cách hiểu, mức độ hiểu khác 

nhau, trong đó GV được coi là một bạn đọc tinh hoa, thuần thục, có nhiều trải 

nghiệm. Bên cạnh hoạt động đọc cá nhân, hoạt động đọc tương tác chiếm một tỉ lệ 

lớn trong giờ DH ĐH. Có thể bàn tới hai hình thức chính của hoạt động đọc tương 

tác trong giờ DH ĐH, đó là tương tác qua đọc bộc lộ và tương tác qua thảo luận.    

a. Tương tác qua đọc bộc lộ (đọc diễn cảm) 

Vai trò quan trọng của đọc bộc lộ trong truyền thống DH ĐH, đặc biệt ĐH 

VB văn chương, là không thể phủ nhận. Việc lắng nghe VB từ giọng đọc diễn cảm 

của chủ thể đọc khác là một cách đọc đặc biệt. Sức gợi của ngôn ngữ sẽ sống dậy 

qua âm thanh, cộng hưởng thêm nguồn xúc cảm từ những người đọc “hiểu biết 

hơn” như GV, nhất là khi việc đọc diễn cảm đạt đến mức độ đỉnh cao như đọc nghệ 
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thuật, sẽ hút HS vào thế giới hình tượng của VB. Thế mạnh này của đọc bộc lộ là 

không giới hạn về độ tuổi, vì vậy, trong giờ DH ĐH cho HS THPT, các hoạt động 

đọc bộc lộ với mục đích khơi gợi hứng thú, tạo không khí văn chương vẫn phát huy 

hiệu quả lớn khi được khai thác với một tỉ lệ phù hợp: Có thể tổ chức khi khởi động, 

kết thúc giờ học hoặc đan xen vào các hoạt động đọc trong giờ. Các chủ thể đọc là 

những người đọc có khả năng diễn cảm như GV, nghệ sĩ (qua các video sử dụng với 

tư cách phương tiện DH) hoặc các HS đọc tốt. 

Bên cạnh đó, mục đích chính của việc tổ chức các hoạt động đọc bộc lộ cho 

HS THPT không chỉ dừng ở việc tiếp nhận VB một chiều từ những bạn đọc tinh 

hoa, mà trọng tâm cần hướng đến là các chủ thể HS cần chia sẻ sự hiểu của mình 

qua việc “trình diễn”, “tái tạo” lại VB bằng giọng đọc bản thân. Như vậy, HS sẽ 

thấy rõ bản chất của đọc là một quá trình tạo nghĩa. Điều này giúp khẳng định mức 

độ khác biệt trong mục tiêu tổ chức cho HS đọc bộc lộ ở cấp trung học, đặc biệt 

THPT so với cấp mầm non và cấp tiểu học - không chỉ giúp HS đọc trôi chảy mà 

còn thể hiện sự cảm hiểu về VB trong sự đối chiếu giữa các chủ thể đọc. Cũng từ 

mục đích này, đọc bộc lộ còn mở ra cánh cửa để HS có cơ hội giám sát việc hiểu 

của bản thân thông qua sự thể hiện và đối chiếu các cách hiểu về VB qua giọng đọc. 

Ứng với mục đích trên, hoạt động đọc bộc lộ hoàn toàn có thể trở thành 

xương sống để kết nối các hoạt động ĐH khác về VB (ví dụ, DH trích đoạn Rama 

buộc tội bằng diễn kịch; DH các đoạn trích Trao duyên, Nỗi thương mình từ việc 

khai thác giá trị giọng điệu cảm thương - sắc thái giọng điệu chủ đạo trong Truyện 

Kiều). Đọc bộc lộ cũng có thể trở thành nội dung hoạt động quan trọng trong các 

thảo luận hay trong các nhiệm vụ sử dụng các chiến thuật ĐH như cung cấp “cuốn 

phim trí óc” (ví dụ nhiệm vụ: đọc diễn cảm hai câu thơ đầu trong đoạn trích Trao 

duyên và chia sẻ cuốn phim trí óc). Dù được tổ chức ở hình thức và mức độ nào, 

hoạt động này cũng phải đạt được các mục tiêu: 

- HS hiểu được giọng điệu VB: nhận diện được giọng điệu của VB (Các sắc 

thái của giọng điệu VB là gì?); lí giải các sắc thái giọng điệu VB căn cứ vào các yếu 

tố ngôn ngữ…(Vì sao có thể kết luận giọng điệu VB như vậy?); rút ra và cảm nhận 

hiệu quả thẩm mĩ của giọng điệu VB (Giọng điệu VB có ý nghĩa gì?). 

- HS có khả năng thể hiện được cảm xúc và cách hiểu VB qua giọng đọc của 

mình, tìm ra mối quan hệ giữa giọng đọc và cách hiểu, phản hồi được với cảm xúc 
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và cách hiểu VB qua giọng đọc của chủ thể đọc khác; có thể điều chỉnh cách đọc 

hay cách hiểu cho phù hợp hơn (Giọng đọc của mình/chủ thể đọc khác đã phù hợp 

với giọng điệu được thể hiện ở VB hay chưa? Giọng đọc của mình/chủ thể đọc khác 

có gì tương đồng và khác biệt? Sự khác biệt đó chứng tỏ sự khác nhau về ý nghĩa/ 

cách hiểu VB như thế nào?). 

Tóm lại, đọc bộc lộ cần trở thành hoạt động đọc tương tác đầy tiềm năng và 

hứng thú trong giờ học ĐH của HS THPT. Đó là cơ hội để HS được tiếp nhận, chia 

sẻ, phản hồi các cách tạo nghĩa qua giọng đọc diễn cảm, cũng là một trong những 

cách thức giám sát việc hiểu của bản thân một cách hiệu quả. 

 b. Tương tác bằng thảo luận  

Thực chất, đọc bộc lộ và phản hồi về các cách đọc khác nhau để hiểu thêm 

VB cũng là một quá trình thảo luận - thảo luận về VB thông qua yếu tố chính là 

giọng điệu - một trong những yếu tố quan trọng của VB. Tuy vậy, VB là một chỉnh 

thể phức tạp và sinh động, vì vậy, để hiểu được, cần xem xét trên rất nhiều bình 

diện. Các thảo luận tổ chức cho HS THPT cũng cần phải đa dạng để phù hợp với 

từng VB cụ thể và để tạo sự hứng thú. 

Nói như Wharton-McDonald và Swiger [117], chỉ riêng thảo luận không 

phải là yếu tố quan trọng giúp quá trình ĐH trở nên hiệu quả, nhưng chính nhờ thảo 

luận, HS buộc phải quay trở lại với VB, tìm những căn cứ thuyết phục cho phát biểu 

của mình, thực hành các chiến thuật ĐH…Qua thảo luận, HS còn có thể thay đổi, 

chuyển hướng những suy nghĩ, những ý tưởng đã có của mình, điều này cũng khiến 

họ có nhu cầu đọc lại VB, kết quả là những ý tưởng được PT sâu sắc hơn, xuất hiện 

các quan điểm mới và bổ sung thêm nhiều kiến thức nền phong phú hơn. 

Như vậy, thực chất, thảo luận trong ĐH đem lại hai lợi ích cơ bản: Thứ nhất, 

đây là cơ hội để mở rộng các chủ thể đọc, kết nối các tri thức nền, các kết quả hiểu 

khác nhau, từ đó, làm giàu thêm cho mỗi cá nhân chủ thể đọc tham gia. Thứ hai, 

thảo luận tạo nên động lực để HS quay lại đọc kĩ VB. Hơn nữa, thảo luận cũng rất 

hữu ích để GV có thể quan sát và đánh giá sự hiểu - một hiện tượng chỉ có thể suy 

ra chứ không trực tiếp quan sát được như Pearson đã từng chỉ ra - trong sự lớn lên 

của nó, hay chính xác là quan sát các hành động trong quá trình đọc của các chủ thể 

HS để có những phản hồi, định hướng, hỗ trợ phù hợp. Ngoài ra, thảo luận còn giúp 

HS PT NL giao tiếp các NL khác như NL nói, NL trình bày, NL hợp tác. Với HS 
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THPT, hình thức hoạt động này có khả năng tạo nên động cơ, hứng thú học tập rất 

lớn và đem lại nhiều hiệu quả bởi nó phù hợp với đặc tính tương tác xã hội cao của 

lứa tuổi.  

 * Tổ chức thảo luận cho HS THPT trong giờ DH ĐH VB 

Thảo luận có thể hiểu rộng là tất cả các hình thức trao đổi bằng lời giữa các 

chủ thể trong giờ DH xoay quanh nội dung học tập, song ở đây chủ yếu đề cập tới 

dạng thảo luận được tổ chức theo nhóm HS có cấu trúc hoạt động cụ thể.  

Có rất nhiều các nghiên cứu nhằm hướng đến việc xây dựng hoạt động thảo 

luận trên lớp học. Khung CT NV bang California [92] đã trích dẫn một số nội dung 

nghiên cứu. Ví dụ: Theo Lawrence và Snow tổng kết, một cuộc thảo luận hiệu quả 

cần hội tụ năm đặc điểm: Chúng bắt đầu từ những câu hỏi có giá trị; cả HS và GV 

đều có quyền định hướng và tham gia; thời gian để tương tác nhóm là sẵn sàng; các 

mục tiêu thảo luận được thiết lập rõ ràng; tất cả các thành viên đều nắm được quy 

tắc đóng góp ý kiến thích hợp. Hay theo Adler và Rougle, ba mức độ hoạt động của 

GV tại các thời điểm của cuộc thảo luận gồm: một, giúp những người tham gia học 

các cách thảo luận, lắng nghe và tham dự phù hợp; hai, PT những hiểu biết của HS 

về VB ở các mức độ sâu sắc hơn, và ba, hướng dẫn đối thoại để đi đến các kết quả 

thảo luận về VB sâu sắc hơn trên cơ sở chọn lọc, phối hợp các ý kiến nhiều cá nhân. 

Như vậy, có thể hình dung một quy trình các bước GV tiến hành để tổ chức 

thảo luận cho HS THPT trong giờ DH ĐH gồm: 1. Xây dựng kế hoạch thảo luận; 2. 

Thống nhất nội dung, hình thức thảo luận với HS; 3. Cho HS thảo luận và quan sát, 

hỗ trợ, điều chỉnh nếu cần thiết; 4. Phản hồi, tổng kết, gợi mở. 

Mặc dù chất lượng của cuộc thảo luận phụ thuộc vào mức độ tương tác giữa 

các HS, và GV phải căn cứ trên thực tế tương tác đó để có những định hướng, hỗ 

trợ thích hợp, song việc xây dựng kế hoạch thảo luận với những thiết kế chu đáo về 

nội dung và hình thức thảo luận trước đó của GV vẫn đóng vai trò quan trọng. Có 

thể xem xét một số nội dung và công việc chuẩn bị khi xây dựng kế hoạch thảo luận 

của GV như sau: 

Xác định vấn đề thảo luận:  

Muốn xác định vấn đề thảo luận, trước tiên cần căn cứ vào thời điểm lựa 

chọn để thảo luận trong quy trình ĐH hoặc quy trình DH ĐH.  
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Thảo luận trước khi đọc VB nhằm đạt mục đích: khởi động quá trình đọc của 

HS, tạo tâm thế hứng khởi và quan trọng là giúp HS huy động tối đa tri thức nền của 

bản thân cũng như bổ sung tri thức nền từ những chủ thể đọc khác. Vì vậy, tùy thuộc 

vào VB cụ thể, GV sẽ định hướng cho HS thảo luận theo nhiều chủ đề, cách thức 

như: Thảo luận về chủ đề có liên quan đến nội dung, ý nghĩa VB thông qua việc huy 

động các trải nghiệm đã có của HS; thảo luận về chủ đề có liên quan đến nội dung, ý 

nghĩa VB thông qua việc trải nghiệm đọc một VB khác; thảo luận dựa trên những 

chia sẻ “tổng quan về VB” (sử dụng chiến thuật Tổng quan về VB)…  

Thảo luận trong khi đọc nhằm giúp HS tương tác với VB tích cực hơn, tiếp 

tục huy động các tri thức nền, PT các ý tưởng trong sự đối chiếu với các chủ thể 

khác. Thực chất thảo luận trong khi đọc là sự đan xen linh hoạt giữa đọc cá nhân và 

đọc tương tác. Để giúp HS có định hướng và mục tiêu rõ ràng, GV tổ chức thảo 

luận thông qua hệ thống các câu hỏi gợi mở giúp HS tương tác với VB và với các 

thành viên trong nhóm. Có thể sử dụng các chiến thuật như QtA (Question the 

Author - đặt câu hỏi cho tác giả) hay chiến thuật “Cộng tác ghi chú” để tổ chức thảo 

luận trong thời điểm này. 

Thảo luận sau khi đọc nhằm mục đích giúp HS thể hiện những phản hồi sau 

khi “tạm” đọc xong VB. Đây có thể coi là dạng thảo luận chủ đạo, chiếm thời gian 

nhiều nhất. Sau khi tự đọc, HS đã trải nghiệm VB với một hành trình tương đối 

hoàn chỉnh, giờ là lúc phản hồi về ý nghĩa trong sự tương tác với các chủ thể khác, 

từ đó kết quả đọc cũng như hành trình đọc được nhìn lại, được bổ sung, điều chỉnh 

với nhiều mức độ khác nhau.  

Cũng ở thời điểm này, chủ đề thảo luận cần được cân nhắc và lựa chọn. Để 

phù hợp với “tầm đón nhận” và định hướng PT NL ĐH VB cho HS THPT, chủ đề 

thảo luận phải là những câu hỏi/ vấn đề có độ phức tạp đáng kể, thực sự cần thiết 

phải giải quyết, “khiêu khích”, gây tranh cãi, không dễ dàng trả lời bằng kết luận 

đúng/ sai hay một phương án duy nhất mà có đáp án mở, cần phải đưa ra được 

những bằng chứng thuyết phục, sự biện luận và giải thích một cách tường tận, kĩ 

lưỡng. Từ việc tham gia thảo luận về vấn đề này, HS một lần nữa được nhận thức 

về VB như một chỉnh thể nghệ thuật trọn vẹn trong sự liên VB đa dạng với những 

VB đã học và đã đọc, cũng như tích hợp được các kiến thức, kĩ năng và NL vốn có. 
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Theo Mc Tighe và Wiggins [106], chính những câu hỏi/ vấn đề thực sự cần 

thiết ấy là những cánh cửa mở ra sự thông hiểu cho HS trong quá trình đọc, tuy 

nhiên các điều kiện nền tảng cần được thỏa mãn bao gồm: GV không tự coi mình là 

chuyên gia đứng ngoài mà cùng tham gia vào quá trình đặt và giải quyết vấn đề 

cùng HS, HS suy nghĩ một cách chủ động và kiến tạo chứ không phải mang tư cách 

của những người chỉ chờ tiếp nhận kiến thức. Các câu hỏi được đưa ra là đầu mối, 

các câu trả lời tiếp tục đặt ra các vấn đề khác nữa giống như một “phòng tranh luận” 

không bao giờ đóng cửa (bởi luôn có những vị khách đi và đến liên tục khiến cho 

cuộc tranh luận, đối thoại không bao giờ có thể kết thúc) [92, tr. 678]. 

Những câu hỏi/ vấn đề như vậy có khả năng tạo động cơ đọc mạnh mẽ cho 

HS, hướng tới sự độc lập tư duy và thể hiện quan điểm riêng. Không chỉ xoay 

quanh các vấn đề của VB, chúng còn hướng tới mục đích giám sát việc hiểu của HS 

và là nguồn gốc để HS có thể tự đặt câu hỏi cho chính mình, dần dần, trở thành 

những người có thể tự đề xuất các vấn đề thảo luận. Tất nhiên, để có thể đưa ra/ 

định hướng cho HS tìm được những chủ đề thảo luận đầy tính đối thoại như vậy, 

cần phải có những VB DH phù hợp với khả năng, nhu cầu, hứng thú của HS.  

Xác định hình thức thảo luận: 

Bên cạnh việc xác định chủ đề thảo luận, vấn đề dự kiến hình thức tổ chức 

thảo luận, cụ thể với cấu trúc nhóm thảo luận, thời gian thảo luận, cách thức trình 

bày khi thảo luận phù hợp cũng tác động rất lớn đến hiệu quả của cuộc thảo luận.  

Kelly Gallagher [105], bằng kinh nghiệm DH ĐH sâu sắc của mình đã chia sẻ 

cách xây dựng nên các nhóm HS có thể hoạt động hiệu quả. Trước hết là số lượng 

thành viên trong nhóm - một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả thảo 

luận. Nhóm lớn thường dẫn đến tình trạng chỉ số ít tích cực làm việc, còn lại nhiều 

thành viên không tham gia đóng góp hoặc không làm việc hết mình bởi thái độ ỷ lại 

mà Kelly gọi một cách hình ảnh là những kẻ hay “quá giang xe” (hitchhiking). Để 

khắc phục tình trạng này, tác giả đề xuất thành lập nhóm nhỏ (con số lí tưởng mà tác 

giả đưa ra là 3). Tất nhiên, số lượng thành viên nhóm còn phụ thuộc vào từng chủ đề 

thảo luận/ bài tập ĐH khác nhau. Bên cạnh đó, việc cụ thể hóa “vai” của từng HS 

trong nhóm (như người định hướng, người ghi chép, người bấm giờ…) cũng sẽ giúp 

mỗi thành viên có động cơ và mục tiêu hoạt động rõ ràng. Đồng thời, GV cần dự kiến 
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và thống nhất với các nhóm thảo luận về thời gian thảo luận, cách thức trao đổi trong 

nhóm, hình thức trình bày kết quả thảo luận trước lớp.  

Bởi đây là hình thức đọc tương tác có khả năng đem lại hiệu quả lớn và gây 

hứng thú cho HS THPT, được tổ chức thường xuyên, nên GV nên dự kiến kế hoạch 

thảo luận “dài hơi” trong suốt quá trình DH ĐH để kết nối, mở rộng các chủ đề ĐH 

cũng như giúp HS dần hoàn thiện các kĩ năng thảo luận. Tùy vào độ phức tạp của 

chủ đề và khả năng hoạt động độc lập của HS, có thể dần hướng tới hình thức thảo 

luận do chính HS là người làm chủ, điều khiển (student-led), còn GV đóng vai trò 

quan sát và phản hồi là chính. Dù ở hình thức và mức độ nào, quá trình thảo luận về 

các chủ đề ĐH của HS cũng rất cần đến sự quan sát, hỗ trợ, phản hồi của GV, vừa 

với tư cách một chủ thể đọc bình đẳng trong cộng đồng lớp học, vừa với tư cách 

người giàu kinh nghiệm hơn về nhiều mặt. 

Ví dụ một số chủ đề thảo luận cho HS lớp 10: 

Thảo luận trước khi đọc VB Phú sông Bạch Đằng 

Chủ đề 1: Viếng thăm các di tích lịch sử gắn với sự kiện lịch sử tiêu biểu 

trong quá trình dựng nước và giữ nước như đền Hùng, Cổ Loa, cố đô Hoa Lư, bãi 

cọc Bạch Đằng, Cột Cờ...là một hoạt động vừa thú vị vừa giàu ý nghĩa. Hãy chia sẻ 

với các thành viên trong nhóm về cảm tưởng của bạn sau một chuyến đi “về nguồn” 

như thế.  

Chủ đề 2: Bạn biết gì về di tích lịch sử bãi cọc Bạch Đằng? Bạn đã từng 

viếng thăm nơi đây hay chưa? Hãy chia sẻ những hiểu biết hay những trải nghiệm 

của bạn về di tích lịch sử này. Có thể tham khảo thêm một số thông tin được cung 

cấp sau (cung cấp cho HS một số thông tin về sông Bạch Đằng và bãi cọc Bạch 

Đằng trích từ trang vi.wikipedia.org). 

Thảo luận trong khi đọc VB Thư dụ Vương Thông lần nữa - Nguyễn Trãi 

1. Đối tượng hướng tới của bức thư là ai? 

2. Mục đích chính của tác giả thể hiện trong thư là gì?  

3. Mục đích ấy được thể hiện như thế nào qua từng đoạn trong thư? (Xác 

định nội dung chính từng đoạn, các lí lẽ, dẫn chứng, giọng điệu ngôn ngữ…) 

Thảo luận sau khi đọc VB Chức phán sự đền Tản Viên - Nguyễn Dữ 

Kết thúc truyện, Nguyễn Dữ đã trực tiếp bình luận: 

“Than ôi! Người ta thường nói: “Cứng quá thì gãy”. Kẻ sĩ chỉ lo không 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_H%C3%B9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%95_Loa
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%91_%C4%91%C3%B4_Hoa_L%C6%B0
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A3i_c%E1%BB%8Dc_B%E1%BA%A1ch_%C4%90%E1%BA%B1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A3i_c%E1%BB%8Dc_B%E1%BA%A1ch_%C4%90%E1%BA%B1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99t_c%E1%BB%9D
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cứng cỏi được, còn gãy hay không là việc của trời. Sao lại đoán trước là sẽ gãy 

mà chịu đổi cứng ra mềm? 

Ngô Tử Văn là một chàng áo vải. Vì cứng cỏi mà dám đốt đền tà, chống 

lại yêu ma, làm một việc hơn cả thần và người. Bởi thế được nổi tiếng và được 

giữ chức vị ở Minh ti, thật là xứng đáng. Vậy kẻ sĩ, không nên kiêng sợ sự cứng 

cỏi.”. 

Như vậy, nhà văn không những khẳng định phẩm chất của Ngô Tử Văn - 

một kẻ sĩ chân chính - mà còn gợi người đọc tới triết lí “cứng” - “mềm” ở đời. 

Trong phép dùng binh, Gia Cát Lượng lại nói: “Phải biết mềm biết cứng, biết lo 

biết lường, biết lui biết tiến, biết nhược biết cường, vững vàng như núi đá, biến 

hóa như âm dương...”; trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử cũng phát biểu: “Người ta 

sinh ra thì mềm mại, uyển chuyển như hài nhi, chết thì mới cứng đơ, bất động. 

Cây cỏ sống chết cũng như vậy. Nên cái cứng là chết, cái mềm là sống”. 

Vậy, theo bạn, nên hiểu và vận dụng sự “cứng”, “mềm” trong cách hành 

xử thế nào cho hợp lí? Nhìn lại sự cứng cỏi của Tử Văn, bạn có muốn đối thoại 

gì với nhà văn? 

Tóm lại, các hoạt động đọc cá nhân cũng như đọc tương tác trên lớp học 

chính là cơ hội tốt để HS được đọc một cách có định hướng, từ đó tích lũy được các 

chiến thuật, rèn luyện kĩ năng và PT NL ĐH VB. Điều quan trọng là những hoạt 

động này cần được tổ chức để HS hứng thú tham gia và có thời gian trải nghiệm đọc 

thực sự. Hơn nữa, sự linh hoạt, tinh tế của GV trong việc phối hợp hai hình thức đọc 

một cách phù hợp cũng là một yếu tố quyết định lớn đến hiệu quả của giờ học. Với 

đa số những VB, việc đọc tương tác là hết sức cần thiết để giúp HS hiểu kĩ, hiểu 

sâu. Vì thế, ưu tiên thời gian trên lớp học cho đọc tương tác là hoàn toàn hợp lí. 

Song để tương tác hiệu quả, đọc cá nhân luôn luôn là một tiền đề không thể thiếu, 

cần được tổ chức trước hay đan xen trong quá trình thảo luận. Ngoài ra, khi đã có 

những kĩ năng, chiến thuật cơ bản trong việc ĐH một thể loại VB, HS có thể và nên 

có cơ hội được thực hiện hoạt động đọc cá nhân trên lớp với VB cùng thể loại để 

thực hành, luyện tập, bộc lộ khả năng đọc độc lập của bản thân. 
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3.2.3. Hướng dẫn học sinh tạo lập và sử dụng hiệu quả hồ sơ đọc 

3.2.3.1. Quan niệm về hồ sơ đọc 

Hồ sơ đọc chính là một loại hồ sơ học tập, là bộ sưu tập có mục đích và có tổ 

chức những hoạt động đọc của HS trong suốt một thời gian dài. Hồ sơ đọc phản ánh 

quá trình đọc với sự tích lũy các thông tin về quá trình đọc, từ đó làm hiện diện bức 

chân dung và sự trưởng thành của người đọc. Do đó, có thể phân tích giá trị sử dụng 

của hồ sơ đọc ở một số khía cạnh sau: 

- Thứ nhất, hồ sơ đọc hiển thị một cách cụ thể và chân thực những thông tin 

về quá trình đọc cũng như kết quả đọc của HS, do đó, đây là một căn cứ quan trọng 

để GV có thể tiến hành đánh giá một cách xác thực về NL ĐH VB của HS ở những 

thời điểm khác nhau trong suốt một quá trình học tập, từ đó có những phản hồi, 

định hướng và điều chỉnh phù hợp cho HS cũng như cách DH của bản thân. 

- Thứ hai, hồ sơ đọc thể hiện sự tích hợp giữa hoạt động đọc và hoạt động 

viết của HS, vì thế tạo lập và sử dụng hồ sơ đọc dưới sự hướng dẫn, phản hồi của 

GV còn là cách thức quan trọng để giúp HS PT đồng thời cả hai NL này. 

- Thứ ba, quan trọng hơn cả, hồ sơ đọc chính là một cách tự phản hồi của HS 

về quá trình đọc, là cách thức giám sát hoạt động đọc và sự hiểu của bản thân một 

cách hiệu quả, từ đó tự có những điều chỉnh phù hợp, hướng tới khả năng đọc độc 

lập và thành thục. 

Hồ sơ đọc có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức sáng tạo song cần phản 

ánh được các thông tin cơ bản như: Danh sách các VB được đọc; Hành trình đọc 

từng VB; Phản hồi của người đọc về VB; Sự tương tác của người đọc với các chủ 

thể đọc khác; Những sự thay đổi, trưởng thành của người đọc sau khi tương tác với 

VB và các chủ thể đọc khác. 

Thực chất, hình thức vở soạn và vở ghi chép trên lớp của HS trong DH ĐH 

hiện nay chính là một phần trong hồ sơ đọc của HS. Tuy nhiên, những hình thức 

này chưa thực sự giúp PT NL ĐH cho HS là bởi: Vở soạn bài là nội dung trả lời 

những câu hỏi trong SGK, nếu HS thực sự đọc và suy nghĩ để trả lời, cũng mới chỉ 

dừng lại ở một số kết quả đọc, chưa phản ánh hết được quá trình đọc, vì thế, thông 

tin cần phản hồi sẽ hạn chế; chưa nói đến tình trạng HS ỷ lại những tài liệu tham 

khảo sẵn có các câu trả lời, không cần đọc kĩ vẫn có những thông tin khá sâu sắc về 

VB. Bên cạnh đó, vở ghi bài trên lớp hầu hết là sự chuẩn hóa kiến thức về VB chủ 
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yếu được phát ngôn từ GV. Tất nhiên, người GV có vai trò vô cùng quan trọng 

trong việc định hướng để HS có cách hiểu phù hợp, thuyết phục về VB, song để PT 

NL ĐH, mỗi chủ thể đọc cần “tiêu hóa” những kinh nghiệm đọc tinh hoa theo cảm 

quan của mình, trong sự đối chiếu với cách đọc, cách hiểu ban đầu của bản thân, để 

thấy rõ sự trưởng thành sau mỗi giờ học. Vì vậy, chỉ cần thay đổi quan niệm, 

chuyển việc soạn bài và ghi bài truyền thống thành hoạt động tạo lập hồ sơ đọc, 

nghĩa là soạn bài và ghi bài đứng từ cương vị của những người đọc trên hành trình 

đọc, từ đó, vai trò, trách nhiệm và hứng thú của HS trong khi ĐH và trong giờ học 

sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn. 

Ngoài ra, khi hướng đến việc mở rộng phạm vi đọc và khả năng đọc độc lập 

cho người học thì hồ sơ đọc là một công cụ vô cùng quan trọng giúp quan sát và 

phản hồi quá trình đọc ngoài giờ của HS. 

3.2.3.2. Các bước hướng dẫn học sinh tạo lập và sử dụng hồ sơ đọc 

* Giới thiệu hồ sơ đọc: 

Trước khi tạo lập hồ sơ đọc, HS cần hiểu rõ khái niệm, đặc biệt giá trị sử 

dụng của công cụ này. Nhận thức được những điều đó, HS sẽ có động cơ ghi chép, 

chia sẻ về quá trình đọc và kết quả đọc của bản thân một cách trung thực, thường 

xuyên, tích cực, nói cách khác là có khả năng tạo lập và sử dụng hồ sơ đọc một cách 

hiệu quả. 

* Thống nhất cấu trúc, tiêu chí lựa chọn các nội dung và hình thức trình bày 

hồ sơ đọc: 

Vai trò chủ động của HS trong việc lập hồ sơ đọc nên được thể hiện ngay từ 

việc tham gia thảo luận cùng GV để thống nhất cấu trúc, tiêu chí lựa chọn các nội 

dung và hình thức trình bày. Vì hồ sơ đọc là các “dữ liệu” phản ánh quá trình đọc 

được tích lũy trong thời gian dài, nên để dễ quản lí và sử dụng, có thể chia nhỏ theo 

đơn vị thời gian (ví dụ theo từng tháng) hoặc gắn với các chủ đề đọc trong CT và 

SGK NV. Cũng cần phân biệt hồ sơ đọc các VB trong CT chính khóa và hồ sơ đọc 

các VB tự chọn.  

Như vậy, ngoài phần giới thiệu (các thông tin cá nhân về chân dung người 

đọc), nội dung chính của hồ sơ đọc là tập hợp các hành trình đọc từng VB cụ thể. Ví 

dụ, với các VB được học trong CT, hành trình đọc thường gồm ba chặng: đọc để 

chuẩn bị bài trước khi đến lớp; đọc trong cộng đồng lớp học; đọc sau giờ học. 
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Những chặng đọc này đều có thể được định hướng bởi các nhiệm vụ đọc do GV 

thiết kế hoặc được gợi ý từ SGK, vì vậy, những phiếu học tập, bài tập ĐH đã hoàn 

thành chính là những minh chứng quan trọng cho hành trình đọc của HS. Với các 

VB tự chọn, hành trình đọc cần thể hiện được: quá trình người đọc đến với VB (tìm 

kiếm, chọn lựa VB), quá trình đọc, quá trình chiêm nghiệm sau khi đọc.  

Tiêu chí lựa chọn các nội dung để đưa vào cũng là một yếu tố quan trọng 

giúp hồ sơ đọc không bị cồng kềnh mà vẫn có thể phản ánh đầy đủ hành trình đọc 

của HS. Mỗi hành trình đọc còn tùy thuộc vào VB, người đọc và nhiệm vụ đọc cụ 

thể, song cần tập trung vào một số điểm nhấn như: Những bước đi của tôi (các bước 

trước, trong, sau khi đọc); Những chiến thuật của tôi; Những cuốn phim trí óc của 

tôi; Những nhiệm vụ đọc của tôi; Những câu hỏi của tôi; Những chiêm nghiệm và 

sự thay đổi của tôi sau khi đọc (quan niệm, kinh nghiệm, hành động…). 

Ví dụ, có thể định hướng cho HS lựa chọn các nội dung để xây dựng, cấu 

trúc hồ sơ đọc thông qua các gợi ý như bảng 3.6 và bảng 3.7. 

Bảng 3.6. Những gợi ý tạo lập hồ sơ đọc hiểu với văn bản trong chương trình 

HÀNH TRÌNH ĐỌC VB: ……………………………………………….. 

1. Tôi và VB (Đọc để chuẩn bị bài trước khi đến lớp)  

* Tôi đã làm gì trước khi đọc VB? 

Gợi ý: 

+ Xác định mục tiêu đọc VB (Việc đọc này có gắn với nhiệm vụ đọc nào được giao 

hay là sự chủ động của tôi?). 

+ Nếu là lần đầu tiên đọc VB, thử dự đoán nội dung VB dựa vào tiêu đề. 

+ Nếu đã biết đến/ đã đọc VB từ trước, thử nhớ lại nội dung VB và những cảm nhận 

trước đây về VB; xác định mục tiêu lần đọc này có khác gì so với những lần trước. 

+ Có thể sử dụng chiến thuật Tổng quan về VB, cố gắng huy động tối đa những điều 

mình đã biết và trải nghiệm có liên quan đến những cảm nhận ban đầu về VB. 

* Tôi đã đọc VB như thế nào? 

Gợi ý: 

+ Ghi lại “cuốn phim trí óc” khi lần đầu đọc VB. 

+ Thực hiện đánh dấu và ghi chú về VB. 

+ Ghi lại những khoảng dừng trong quá trình đọc và những dự đoán, những câu hỏi 
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được đặt ra. 

+ Nhận diện các chiến thuật ĐH đã sử dụng khi đọc VB. 

+ Có thể dựa vào bài tập ĐH cụ thể được giao hoặc hệ thống câu hỏi trong SGK để 

đọc kĩ, đọc sâu VB.  

Nếu tự đọc, cần ghi ngắn gọn kết quả đọc: VB viết về nội dung gì? Cấu trúc của VB 

như thế nào? Những chi tiết/ hình tượng…nào đóng vai trò quan trọng trong VB? 

Những điều còn băn khoăn, chưa hiểu về VB là gì? Những kết luận “tạm thời” về 

VB (ý nghĩa của VB, đánh giá về VB), những thay đổi (về quan niệm, kinh nghiệm, 

hành động) hay sự trưởng thành trong kĩ năng đọc của bản thân… 

2. Tôi - VB và “cộng đồng lí giải” trên lớp học (Đọc trong giờ học) 

- Tôi đã tham gia “đọc lại” VB trên lớp qua các nhiệm vụ đọc như thế nào? 

- Nhận diện sự tương đồng và khác biệt giữa cách đọc, cách hiểu của mình với cách 

đọc, cách hiểu của các chủ thể khác khi đọc tương tác trên lớp, khi được GV phản 

hồi, từ đó dẫn đến sự thay đổi và điều chỉnh cách đọc, cách hiểu của bản thân như 

thế nào? 

3. Tôi và VB sau giờ học (Đọc sau giờ học) 

- Tôi đã thực hiện những nhiệm vụ đọc VB sau giờ học như thế nào? 

- Tôi còn quay trở lại VB trong những tình huống nào nữa? 

Bảng 3.7. Những gợi ý tạo lập hồ sơ đọc hiểu với văn bản ngoài chương trình 

HÀNH TRÌNH ĐỌC VB:…………………………………………………… 

1. “Hoàn cảnh gặp gỡ” của tôi và VB 

- Tôi biết đến VB như thế nào? Vì sao VB “lọt vào mắt xanh” của tôi? 

- Tôi lấy VB từ nguồn nào? 

- Ấn tượng đầu tiên của tôi về VB là gì? 

2. Sự tương tác giữa tôi và VB 

- Tôi mong muốn và dự đoán gì trước khi đọc VB? 

- Những yếu tố “tổng quan về VB” gợi nên trong tôi những kinh nghiệm nào? 

- Một số cuốn phim trí óc tiêu biểu của tôi khi đọc VB. 

- Tôi đã huy động những chiến thuật nào khi đọc VB? 

- Kết quả đọc của tôi (Ghi lại ngắn gọn những ý chính như: VB viết về nội dung gì? 

Cấu trúc của VB như thế nào? Những chi tiết/ hình tượng…nào đóng vai trò quan 
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trọng trong VB? Ý nghĩa hay mục đích của VB là gì? Những điều còn băn khoăn, 

chưa hiểu về VB là gì? Dự định giải quyết những băn khoăn ấy bằng cách nào - tìm 

sự hỗ trợ từ các tài liệu khác hay trao đổi với bạn cùng lớp, GV? 

3. VB và sự chiêm nghiệm của tôi 

- Những kết luận “tạm thời” của tôi về VB (ý nghĩa của VB, đánh giá về VB), 

những thay đổi của tôi (về quan niệm, kinh nghiệm, hành động) hay sự trưởng thành 

trong kĩ năng đọc của bản thân… 

- Tôi quay trở lại VB và có những thay đổi gì khi nhận được sự chia sẻ của các chủ 

thể đọc khác? 

Về hình thức trình bày, hồ sơ đọc cần được gợi ý theo hướng mở để HS có 

thể hứng thú, sáng tạo trong cách thể hiện cũng như có thể quay trở lại VB bất cứ 

lúc nào để bổ sung, điều chỉnh cách hiểu của bản thân. Điều này còn có giá trị giúp 

HS hiểu được bản chất của ĐH là quá trình tạo nghĩa và PT liên tục.  

* Định hướng tiến trình tạo lập, sử dụng và phản hồi, đánh giá hồ sơ đọc:  

Tạo lập hồ sơ đọc đòi hỏi sự chủ động của cá nhân HS. Tuy vậy, hành trình 

đọc của HS, đặc biệt với các VB ĐH có trong CT, phụ thuộc rất lớn vào định hướng 

của SGK và GV. Do đó, thực chất, mỗi bài tập ĐH GV thiết kế cho HS cũng chính 

là một phần trong hồ sơ đọc. Nói cách khác, giữa việc lập hồ sơ đọc với các hoạt 

động ĐH được tổ chức cho HS luôn luôn có mối liên hệ mật thiết; GV có thể bằng 

nhiều cách linh hoạt giúp HS “làm đầy” hồ sơ của mình một cách tự giác, hứng thú, 

hình thành thói quen ghi hồ sơ đọc thường xuyên, bất cứ khi nào đọc, bất cứ VB 

nào được trải nghiệm. Việc tạo lập các hồ sơ đọc độc lập sẽ gắn bó chặt chẽ với các 

hoạt động được tổ chức để mở rộng phạm vi đọc và hướng tới khả năng đọc độc lập 

của HS.  

Một điều quan trọng nữa, GV luôn có kế hoạch xem xét, phản hồi và định 

hướng thường xuyên, định kì để giúp HS sử dụng hồ sơ đọc một cách hiệu quả. Hồ 

sơ đọc nên được chia sẻ cho các bạn cùng lớp để nhận được sự phản hồi đồng đẳng 

song song với việc phản hồi của GV. Để HS có thể phản hồi về hồ sơ đọc của bạn 

trong lớp và tự phản hồi về hồ sơ đọc của bản thân, các tiêu chí đánh giá phải được 

xác lập rõ ràng từ trước và thường xuyên được quy chiếu. Ví dụ một số tiêu chí 

đánh giá như: Phản ánh được một cách khoa học hành trình đọc (theo các nội dung 

đã được định hướng) giúp người xem dễ hình dung; Các minh chứng đầy đủ, rõ 
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ràng, chứng tỏ được về sự tích cực của người đọc; (Với hồ sơ đọc độc lập) Các VB 

lựa chọn đa dạng, đem đến nhiều thông tin bổ ích cho những người đọc khác; Cách 

trình bày sáng tạo, sinh động… Như vậy, hồ sơ đọc không chỉ là một tài liệu học 

tập quan trọng giúp PT NL ĐH VB mà còn là một công cụ để HS rèn luyện kĩ năng 

phản hồi và tự phản hồi.  

Tóm lại, tạo lập và sử dụng hồ sơ đọc một cách hiệu quả là biện pháp cần 

thiết giúp PT NL ĐH VB cho HS THPT. Tuy vậy, việc định hướng để HS có khả 

năng, hứng thú và tự giác lập hồ sơ đọc cũng như sử dụng công cụ này một cách 

hiệu quả đòi hỏi GV đầu tư không ít thời gian và công sức, đồng thời CT DH ĐH 

trong nhà trường cũng cần được thiết kế phù hợp theo hướng PT NL. 

3.2.4. Mở rộng phạm vi đọc hiểu và tăng cường khả năng đọc độc lập của 

học sinh thông qua các hoạt động đọc ngoài giờ học 

3.2.4.1. Hướng tới chương trình tự đọc ngoài giờ học cho học sinh 

Mục đích cuối cùng của DH ĐH trong nhà trường là giúp HS trở thành 

những bạn đọc độc lập và thành thục. Thời gian trên lớp học là có hạn, hơn nữa, bối 

cảnh đọc không chỉ giới hạn trong lớp học mà còn bao gồm cả đời sống văn hóa, xã 

hội của HS. Vì vậy, việc mở rộng phạm vi ĐH và hướng đến khả năng đọc độc lập 

của HS THPT thông qua các hoạt động đọc ngoài giờ học là cần thiết và tất yếu. 

Mặc dù diễn ra ngoài giờ học nhưng các hoạt động này vẫn được chi phối và liên 

quan chặt chẽ tới giờ học ĐH trong CT chính khóa. 

Hoạt động tự đọc ngoài giờ của HS THPT cần đạt đến mục tiêu: biết cách 

lựa chọn sách đọc và dành thời gian đọc thích hợp; từ đó, thiết lập được mối quan 

hệ giữa đọc trên lớp và đọc ngoài giờ, mở rộng phạm vi ĐH và dần trở thành những 

bạn đọc độc lập và thành thục. Để đạt được mục tiêu trên, HS cần có cơ hội tiếp cận 

với nguồn VB sẵn có, phù hợp với khả năng, nhu cầu, hứng thú đọc. Không những 

vậy, họ cũng cần biết cách lựa chọn và kiếm tìm những VB có giá trị và phù hợp 

với bản thân. Một yếu tố quan trọng nữa, HS cần nhận được sự hỗ trợ và phản hồi 

thích đáng trong quá trình tự đọc. 

Thực chất, để mở rộng phạm vi ĐH và hướng đến khả năng đọc độc lập cho 

HS THPT thông qua các hoạt động đọc ngoài giờ học, cần hướng tới một CT tự đọc 

được xây dựng một cách hệ thống và xuyên suốt từng năm học cũng như toàn cấp 

học. Đây cần được xác định là một thành tố quan trọng trong tổng thể CT DH NV 
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nói chung. Như khung CT của bang California khẳng định: “PT CT tự đọc là một 

thành tố quan trọng trong DH môn NV trong từng năm học cũng như trong thời 

gian học tập lâu dài ở trường phổ thông. CT tự đọc phải được lên kế hoạch, cho 

phép HS chọn lựa tài liệu và được đọc liên tục suốt thời gian đang học ở nhà 

trường” [93, tr. 57]; đồng thời yêu cầu đặt ra với hoạt động đọc ngoài giờ của HS là 

“cần chủ động, tích cực đọc một cách hiệu quả chứ không phải chỉ lật qua các trang 

sách một cách không mục đích. Mặc dù không nhất thiết phải thực hiện những bài 

tập, nhiệm vụ đọc bắt buộc, nhưng hoạt động đọc ngoài giờ của HS cần được tổ 

chức một cách có kế hoạch và được định hướng bài bản” [93, tr. 57]. Với tư tưởng 

đó, các nhà xây dựng CT California đã xác định các thành tố của CT tự đọc dành 

cho HS liên quan đến việc lựa chọn VB, định hướng thời gian, không gian dành cho 

việc đọc sách cũng như nguồn lực và phương tiện, cách thức hỗ trợ cho quá trình tự 

đọc của HS từ GV và cả nhà trường, gia đình.  

Như vậy, để HS THPT có thể thực hiện hoạt động tự đọc một cách hiệu quả, 

đảm bảo yêu cầu PT NL ĐH VB của CT NV, cần có một định hướng mang tính 

chiến lược. Sẽ có rất nhiều yếu tố phải bàn tới, song theo chúng tôi, đứng ở góc độ 

thực tiễn DH, cần phải quan tâm tới hai vấn đề quan trọng, cốt lõi: thứ nhất, HS cần 

có nguồn VB thích hợp để tự đọc; thứ hai, quá trình tự đọc ấy nhất thiết phải được 

hỗ trợ và phản hồi một cách thích hợp.  

3.2.4.2. Định hướng, chỉ dẫn nguồn văn bản và rèn luyện kĩ năng lựa chọn 

cho học sinh 

Lựa chọn VB là vấn đề trước tiên và cốt yếu để tăng cường khả năng đọc độc 

lập cho HS THPT. Trong trường hợp này, HS chính là những chủ thể quyết định việc 

lựa chọn các VB. Một mặt, CT và GV NV trong nhà trường có trách nhiệm định 

hướng, chỉ dẫn nguồn VB để HS có cơ sở lựa chọn; mặt khác, cần hướng đến rèn 

luyện kĩ năng chọn lựa cho HS để họ dần trở thành những bạn đọc tự chủ, độc lập.  

Việc CT NV định hướng, chỉ dẫn nguồn VB để HS có cơ sở lựa chọn cần 

được hiểu ở một số khía cạnh như: CT xác định độ khó VB phù hợp với đối tượng 

HS từng cấp lớp để GV và HS có căn cứ; chỉ dẫn các nguồn chọn VB và có thể 

cung cấp danh sách một số VB mẫu. Cùng với CT, vai trò định hướng trực tiếp từ 

GV cũng rất cần thiết. Điều này vừa tạo cơ hội vừa đặt ra thử thách đối với mỗi 

người dạy: GV NV phải trở thành một thư viện sống, đủ NL thẩm định độ khó của 
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VB phù hợp với từng cấp lớp, thậm chí phù hợp với khả năng, nhu cầu, hứng thú 

của từng đối tượng HS cụ thể, từ đó đưa ra những chỉ dẫn xác đáng.  

Để trợ giúp cho CT đọc độc lập của HS, hoạt động xây dựng và sử dụng các 

thư viện sách cũng cần được chú trọng và thực hiện một cách hiệu quả. Đó có thể là 

những thư viện sách truyền thống hay các thư viện số hiện đại. Bên cạnh thư viện 

trường, mỗi lớp học cũng có thể xây dựng một thư viện riêng, trong đó nguồn sách 

sẽ là sự đóng góp của cộng đồng bạn đọc trong lớp học. Thực tế cho thấy việc 

“mang sách vào lớp học” rất có ý nghĩa. Nó tạo ra các cơ hội đọc một cách thường 

xuyên, tăng cường lượng đọc cũng như kích thích hứng thú đọc cho HS.  

Bên cạnh việc được cung cấp, chỉ dẫn nguồn VB, HS THPT cần được rèn 

luyện kĩ năng lựa chọn VB. Trong thời đại bùng nổ thông tin, biết chọn lựa VB và 

có khả năng đọc phê bình đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Để HS có được kĩ 

năng này, GV cần hướng dẫn và tổ chức để họ có cơ hội thực hành trên lớp học. 

Trước hết, GV có thể làm mẫu trong việc lựa chọn VB bằng cách chia sẻ với 

HS về hành trình lựa chọn một VB/ một cuốn sách nào đó để đọc hoặc để DH: 

Hoàn cảnh “gặp gỡ” VB/ cuốn sách đó ra sao? Mục tiêu hay những lí do lựa chọn 

ban đầu là gì? Việc trải nghiệm đọc để “thẩm định” nội dung các thông tin và đi đến 

kết luận cuối cùng về sự lựa chọn của bản thân như thế nào?  

Ở mức độ khác, GV không chỉ làm mẫu để HS lắng nghe, quan sát và phân 

tích mà còn đưa ra một số tập hợp sách gợi ý, tổ chức để HS thực hành chọn lựa và 

trình bày những căn cứ thuyết phục cho sự lựa chọn của mình. Nội dung thực hành 

này nên trở thành một mục trong hồ sơ đọc độc lập của HS hay được chọn làm một 

trong những chủ đề thảo luận đọc trên lớp. Ngoài ra, tạo cơ hội để HS khám phá và 

nghiên cứu các hoạt động trên những trang web chuyên sâu hoặc có nội dung hỗ trợ 

cho việc chọn sách; đọc và phân tích những bài điểm sách, giới thiệu sách trên đó 

hoặc các tạp chí cũng là một hình thức thú vị giúp HS rèn luyện kĩ năng chọn lựa. 

3.2.4.3. Hỗ trợ, phản hồi quá trình tự đọc của học sinh 

Quá trình tự đọc của HS THPT diễn ra ngoài tầm kiểm soát của nhà trường. 

Tuy nhiên, để HS có thể trưởng thành, GV cần có kế hoạch để hỗ trợ, phản hồi 

thường xuyên quá trình đọc của HS. Hồ sơ đọc độc lập chính là một trong những 

công cụ hữu ích trong trường hợp này. Ngoài ra, luôn tạo cơ hội để HS kết nối được 

các VB tự đọc với các VB học trên lớp vừa là cách giúp HS hiểu các VB sâu sắc 
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hơn, nhấn mạnh vai trò của việc đọc tích lũy, vừa giúp GV gián tiếp kiểm soát và 

phản hồi được quá trình đọc cũng như kết quả đọc ngoài giờ của HS. 

Bên cạnh đó, có thể hỗ trợ HS bằng cách tổ chức những hoạt động đọc ngoài 

giờ học thông qua những hình thức đa dạng, phong phú, giúp tăng hứng thú và động 

cơ đọc. Các hoạt động này cũng là cơ hội để các chủ thể đọc được kết nối và phản 

hồi về quá trình đọc một cách hiệu quả. Ví dụ, với hình thức câu lạc bộ, phổ biến 

nhất là câu lạc bộ đọc sách (mỗi tuần/ tháng một cuốn sách) hay các câu lạc bộ khác 

như: câu lạc bộ văn học - nghệ thuật (bình văn thơ, ngâm thơ, diễn kịch, sáng tác, 

diễn thuyết…); câu lạc bộ phóng viên (chia sẻ các VB thông tin…). Các hoạt động 

của HS với hình thức dự án (kết nối cả giờ học chính khóa và ngoại khóa) trong đó, 

đọc là con đường, phương thức chính để làm nên sản phẩm của dự án như: giới 

thiệu sách; triển lãm sách/ triển lãm nghệ thuật; hội chợ sách; tạp chí điểm sách; CT 

truyền hình/ họp báo về sách/ các vấn đề văn học…cũng có thể đem lại sức thu hút 

lớn với HS, thông qua đó HS được đọc một cách có định hướng và có cơ hội tốt để 

chia sẻ kết quả đọc của mình. 

Tóm lại, việc mở rộng phạm vi đọc và tăng cường khả năng đọc độc lập là 

vô cùng quan trọng khi hướng tới mục tiêu PT NL ĐH VB cho HS THPT. Biện 

pháp này đòi hỏi sự đầu tư thời gian, công sức ngoài giờ học của GV và HS cũng 

như sự hỗ trợ rất lớn từ phía nhà trường, cộng đồng; song, bù lại, cũng chính là các 

hoạt động tạo ra được một bối cảnh đọc lí tưởng, đem sách vào cuộc sống thực tiễn 

hàng ngày của HS một cách hiệu quả.     

3.2.5. Xây dựng, sử dụng phản hồi trong dạy học đọc hiểu văn bản cho học 

sinh một cách hiệu quả 

3.2.5.1. Quan niệm về phản hồi trong dạy học đọc hiểu  

Phản hồi là một trong những yếu tố trung tâm của đánh giá PT. Giá trị của 

phản hồi đã được khẳng định và chứng minh trong thực tiễn DH. Tuy vậy, khái 

niệm này không phải dễ nắm bắt, thậm chí ngay với cả những chuyên gia có hàng 

chục năm nghiên cứu và từng nhận định phản hồi là một trong những yếu tố có ảnh 

hưởng lớn nhất đến kết quả học tập của HS như John Hattie [102]. Như vậy, muốn 

xây dựng và sử dụng các phản hồi một cách hiệu quả, trước hết cần định danh đúng 

về bản chất của phản hồi, phân biệt nó với những nhận xét thông thường vẫn được 

sử dụng trong quá trình DH. 
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Theo chúng tôi, phản hồi trong DH ĐH chính là những thông tin phản ánh 

tình trạng ĐH (trong đó bao gồm cả cách thức ĐH) của HS so với các mục tiêu học 

tập. Trong tình huống cụ thể, phản hồi chỉ ra HS đã đạt tới mức độ nào của nhiệm 

vụ ĐH, đang gặp phải những khó khăn hay ngộ nhận gì trong quá trình đọc, từ đó sẽ 

mở ra những giải pháp cần thực hiện tiếp theo để đảm bảo các mục tiêu.  

Như vậy, các phản hồi có giá trị luôn được quy chiếu bởi mục tiêu học tập và 

được nhìn từ vị trí của người học. Do đó, có thể xây dựng các định hướng để phản 

hồi cho HS THPT trước, trong và sau mỗi hành động đọc qua các câu hỏi như sau: 

+ Mục tiêu đọc của tôi là gì? Tôi đã có những hiểu biết gì về VB, những tri 

thức nền liên quan nào để đạt được mục tiêu đó? Tôi cần đọc tiếp như thế nào, với 

những chiến thuật gì để hoàn thành mục tiêu? 

+ Mục tiêu đọc của tôi là gì? Trở ngại tôi vấp phải tại thời điểm đọc này là gì? 

Tôi cần sử dụng những chiến thuật nào để vượt qua, đọc tiếp và hoàn thành mục tiêu? 

+ Mục tiêu đọc của tôi là gì? Sau khi đọc xong tôi đã hoàn thành mục tiêu 

chưa? Hoàn thành ở mức độ nào? Tôi cần đọc lại và tập trung vào những chi tiết/ 

đoạn VB… nào, cần huy động thêm những tri thức nền, chiến thuật ĐH nào để hoàn 

thành trọn vẹn mục tiêu?   

Nói cách khác, điều kiện cần thiết để tạo nên các phản hồi có giá trị bao gồm: 

Thứ nhất, cả GV và HS phải luôn luôn nắm vững mục tiêu tổng thể cũng như mục 

tiêu bộ phận của bài học ĐH. Các mục tiêu được xây dựng dựa vào các chuẩn NL 

ĐH VB của CT phù hợp với nội dung bài học. Đó chính là tiêu chí quan trọng để 

đối chiếu với các hành động đọc của HS. Thứ hai, phản hồi cần đưa ra và phân tích 

được các “bằng chứng” về tình trạng ĐH của người học (so với mục tiêu cần đạt). 

Đó chính là tấm gương phản chiếu chân dung người đọc ở mỗi chặng khác nhau. 

Thứ ba, phản hồi cần phải đạt tới mục đích cuối cùng là giúp định hướng cho người 

đọc về mặt giải pháp, chiến thuật tiếp theo. Nói cách khác, giá trị của phản hồi là 

giúp người tiếp nhận giám sát, điều chỉnh quá trình ĐH của bản thân cũng như giúp 

người cung cấp phản hồi có thể soi chiếu mục tiêu cần đạt từ một tấm gương khác 

khách quan hơn. 

Trong DH ĐH, phản hồi đến từ ba nguồn chính: GV, bạn cùng lớp (bạn đồng 

đẳng) và chính người học (tự phản hồi). Việc xây dựng các phản hồi có giá trị và sử 

dụng các phản hồi đó một cách hiệu quả đòi hỏi lượng thời gian không nhỏ cũng 
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như sự đầu tư chuẩn bị và lập kế hoạch kĩ lưỡng của GV song thực sự đem lại tác 

dụng, ý nghĩa to lớn trong PT NL ĐH VB cho HS. Xét ở góc độ phương pháp DH, 

phản hồi thể hiện sự tương tác tích cực giữa GV và HS, giữa HS với nhau. Xét ở 

phương diện đánh giá, phản hồi không những thể hiện sự nhận thức và điều chỉnh 

kịp thời của GV đối với tình trạng học tập của HS cũng như chính quá trình dạy của 

bản thân cho phù hợp, mà quan trọng hơn, còn tạo cơ hội giúp HS trực tiếp tham gia 

vào quá trình đánh giá và tiến tới vai trò chủ thể tự đánh giá, do đó làm tăng động 

cơ, hứng thú học tập. Phản hồi không chỉ hướng tới kết quả đọc mà còn tập trung 

vào cách đọc, không chỉ hướng tới sự nhận thức mà còn quan tâm tới cả khía cạnh 

siêu nhận thức. 

Một trong những điều đáng lưu ý là các phản hồi đến từ bên ngoài (từ GV và 

HS khác) cần hướng tới nhiệm vụ ĐH, hành động đọc thay vì mang tính phán xét 

hay so sánh, gây ra các phản ứng cảm xúc không tích cực của người được phản hồi, 

nhất là HS THPT vốn ở lứa tuổi rất nhạy cảm và coi trọng hình ảnh của bản thân. 

Người được phản hồi phải nhận thức được các thông tin đến với mình như một 

nguồn hỗ trợ hữu ích thay vì lo lắng hay cảm thấy xấu hổ trước GV và các HS khác 

vì những điều mình chưa đạt đến. Nói cách khác, các chủ thể đọc cần hiểu được bản 

chất quá trình kiến tạo ý nghĩa đầy năng động của hoạt động ĐH. Việc chưa đạt đến 

hoặc chỉ đạt được một phần mục tiêu đọc tại một thời điểm nhất định là hoàn toàn 

bình thường, và vì thế cần đến các phản hồi. Phản hồi và được phản hồi chính là 

hành động bồi đắp ý nghĩa cho VB và PT các tiềm năng cho mỗi chủ thể đọc, 

hướng tới các chuẩn học tập cần đạt. 

3.2.5.2. Xây dựng, sử dụng các loại phản hồi trong dạy học đọc hiểu  

Xét về nội dung của phản hồi, vận dụng cách phân loại của Hattie và 

Timperley [102], có thể xây dựng và sử dụng bốn loại phản hồi trong DH ĐH: 1. 

Phản hồi về kết quả đọc (ứng với phản hồi về nhiệm vụ học tập - feedback about the 

task); 2. Phản hồi về quá trình đọc (ứng với phản hồi về quá trình thực hiện nhiệm 

vụ học tập - feedback about the processing of the task); 3. Phản hồi về khả năng 

giám sát, điều chỉnh việc đọc và hiểu (ứng với phản hồi về khả năng kiểm soát, tự 

điều chỉnh bản thân - feedback about self-regulation); 4. Phản hồi về người đọc 

(ứng với phản hồi về cá nhân người học - feedback about the self as a person).  
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Trong DH ĐH, các phản hồi bạn đọc HS được cung cấp thường tập trung vào 

kết quả đọc, ví dụ: “cách hiểu của bạn về hình tượng nhân vật rất sâu sắc” hoặc 

“giọng đọc của bạn cần diễn cảm hơn”…, hay phản hồi về người đọc, ví dụ: “bạn đã 

trả lời rất chính xác”; và hai nội dung này thường được kết hợp với nhau trong một 

phản hồi, ví dụ: “bạn rất tinh tế, lời bình của bạn thật sâu sắc”. Trong khi đó, theo 

các nhà nghiên cứu, loại phản hồi hiệu quả nhất giúp cho người được phản hồi có 

khả năng thực hiện tốt và làm chủ được nhiệm vụ học tập chính là loại phản hồi về 

quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như về khả năng kiểm soát, tự điều chỉnh bản 

thân. Như vậy, trong DH ĐH, rất cần đến các loại phản hồi về quá trình đọc và về 

khả năng giám sát, điều chỉnh việc đọc và hiểu. Điều này hoàn toàn phù hợp với 

mục đích PT NL ĐH VB cho HS, nghĩa là không chỉ quan tâm đến việc bạn đọc HS 

có khả năng hiểu một VB cụ thể mà phải tiến tới những kĩ năng đọc trong quá trình 

đọc nói chung. Việc phản hồi về kết quả đọc là cần thiết nhưng cần kết hợp với hai 

loại phản hồi vừa nêu để giúp người đọc củng cố chiến thuật, cách đọc cũng như 

khả năng tự điều chỉnh trong khi đọc. Hơn nữa, như đã phân tích, vì phản hồi luôn 

được quy chiếu bởi mục tiêu đọc nên nó cần đưa ra những “bằng chứng” về quá 

trình đọc của người thực hiện trong sự quy chiếu này, nếu chỉ dừng lại ở đánh giá 

kết quả đọc sẽ khó thuyết phục cũng như khó giúp người nhận phản hồi xác định 

được mức độ mình đã đạt so với mục tiêu và định hướng tiếp theo là gì. 

  Ví dụ, khi thực hiện nhiệm vụ đọc diễn cảm đoạn trích Nỗi thương mình, 

nếu nhận được phản hồi “bạn đọc chưa đạt yêu cầu”, HS sẽ chỉ biết rằng mình chưa 

đạt được mục tiêu, nhưng không biết được chưa đạt ở mức độ nào, vì sao chưa đạt 

và làm thế nào để đạt mục tiêu đó. Cụ thể hơn một mức, khi được phản hồi: “giọng 

đọc của bạn chưa thể hiện được tâm trạng thương mình của Thúy Kiều. Cần đọc 

diễn cảm hơn, tha thiết hơn”, người đọc đã phần nào hình dung được đích phấn đấu 

của mình là giọng đọc phải tha thiết hơn, thể hiện được tâm trạng thương mình của 

Thúy Kiều. Tuy vậy, nếu dừng ở đó, dường như mọi thứ vẫn còn mơ hồ. Để chứng 

tỏ người phản hồi thực sự cảm hiểu giọng điệu đoạn trích, sau khi được nghe đọc và 

cảm nhận được mức độ diễn cảm cụ thể biểu hiện qua giọng đọc, nội dung phản hồi 

cần cung cấp những thông tin cụ thể hơn nữa, ví dụ như: “Bạn đọc đúng, trôi chảy 

nhưng tốc độ đọc hơi nhanh, các từ ngữ tập trung khắc họa trực tiếp tâm trạng đau 

xót của Thúy Kiều như “giật mình”, “thương mình”, “xót xa” …hay những cụm từ 
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mang tính chất đối xứng đầy sức nặng biểu cảm như: “khi sao”/ “giờ sao”; “mặt 

sao”/ “thân sao”, “dày gió/ dạn sương”, “bướm chán/ ong chường” chưa có độ nhấn, 

chưa phản ánh được đúng sắc thái bẽ bàng, ngậm ngùi, xót xa. Vì vậy, người nghe 

chưa cảm nhận được đây là những lời thấm thía gan ruột như đứt từng đoạn của 

Thúy Kiều, chưa cảm thấy xa xót với nỗi tủi nhục tinh thần mà nhân vật đang nếm 

trải, và vì thế chưa thấy được sự nhập thân, đồng cảm sâu sắc của nhà văn cũng như 

của người đọc VB”. 

Hay có thể xây dựng một phản hồi có nội dung về sự tự kiểm soát, điều 

chỉnh việc đọc và hiểu như sau: “Bạn dường như nắm rất vững chiến thuật Cuốn 

phim trí óc khi biết vận dụng vào nhiệm vụ đọc này một cách hiệu quả. Những cảm 

nhận, dự đoán khi đọc của bạn thật thú vị, giúp nhận ra một số thông điệp ban đầu 

của tác giả. Tuy vậy, phải chăng nhà văn chỉ dừng lại ở đó? Liệu những điều mâu 

thuẫn liên tiếp được gợi nên còn ẩn chứa điều gì sâu xa nữa không? Có lẽ chiến 

thuật Cuốn phim trí óc ở đây cần thiết nhưng chưa đủ nếu chúng ta muốn lí giải đến 

tận cùng những mâu thuẫn được liên tiếp gợi nên”. 

Khi xây dựng và sử dụng phản hồi trong DH ĐH, bên cạnh việc xét các phản 

hồi theo khía cạnh nội dung, cũng cần chú ý đến các loại phản hồi theo nguồn phản 

hồi. Phản hồi trong DH ĐH đến từ ba nguồn chính: GV, bạn cùng lớp (phản hồi 

đồng đẳng) và bản thân HS (tự phản hồi). 

Trước hết là phản hồi của GV. Những phản hồi này cần đảm bảo được hai 

chức năng cơ bản: Thứ nhất, đó là những công cụ giúp HS nhận thức được mức độ 

ĐH của mình so với các mục tiêu và đường hướng cho các hành động tiếp theo. 

Thứ hai, đó chính là “hình mẫu” để HS học tập, tiến tới khả năng xây dựng phản hồi 

cho các bạn cùng lớp và cho chính bản thân mình. 

Cùng với phản hồi của GV, trong quá trình ĐH, HS nên nhận được phản hồi 

của các HS trong lớp hay còn gọi là các phản hồi “đồng đẳng”. Phản hồi đồng đẳng 

có tác dụng cả hai chiều. Không chỉ HS được phản hồi mới có cơ hội PT NL ĐH 

VB. Các HS đưa ra được phản hồi cho bạn cùng lớp cũng thu được những lợi ích rất 

lớn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, các cá nhân cung cấp phản hồi đạt được những lợi 

ích ngang với những người nhận phản hồi. Lí do nằm ở chỗ, phản hồi là cơ hội để 

họ được tiếp thu các mục tiêu học tập và cách thức thực hiện trong bối cảnh sản 

phẩm của người khác một cách khách quan bởi ít chịu sự chi phối cảm xúc hơn so 
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với sản phẩm của bản thân. Hơn nữa, những người có kĩ năng cung cấp và tiếp nhận 

phản hồi cũng là những người dễ đạt được những kĩ năng cần thiết khác mà cuộc 

sống hiện đại đòi hỏi. 

Cụ thể, trong giờ học ĐH, đưa ra phản hồi chính là nhận diện, tư duy về quá 

trình đọc của người khác, vì vậy, người cung cấp phản hồi cần phải dựa trên chính 

kinh nghiệm đọc của bản thân, phân tích, đối chiếu, so sánh…từ đó, sẽ hiểu thêm về 

quá trình đọc diễn ra ở các chủ thể đọc khác nhau, tiếp thu những thêm những kinh 

nghiệm đọc quý báu. Nếu không nhận thức rõ ràng về mục tiêu đọc và cách thức 

thực hiện, không có những trải nghiệm đọc thực sự, HS khó có thể đưa ra được 

những phản hồi hữu ích cho các bạn khác. Ngoài ra, cách mà HS phản hồi lẫn nhau 

cũng rất quan trọng. GV cần giúp HS có ý thức cũng như có kĩ năng cung cấp các 

phản hồi mang tính xây dựng. Nên chú ý kết hợp phản hồi về kết quả đọc với phản 

hồi về quá trình đọc và về sự tự kiểm soát, giám sát, điều chỉnh việc đọc và hiểu; 

hạn chế sử dụng phản hồi có nội dung đánh giá về cá nhân người đọc một cách 

riêng lẻ. 

Phản hồi của GV và bạn đồng đẳng là những nguồn đánh giá bên ngoài. Khi 

HS tham gia vào quá trình tự đánh giá, họ sẽ tạo nên những phản hồi từ bên trong. 

Tự tạo nên sự phản hồi và hành động dựa vào những phản hồi đó là một dạng của 

siêu nhận thức và sự tự điều chỉnh. Siêu nhận thức là “suy nghĩ về suy nghĩ”, và tự 

điều chỉnh liên quan đến khả năng phối hợp các nguồn nhận thức, xúc cảm và hành 

động để đạt được các mục tiêu học tập của người học. Trong cấu trúc bề sâu của NL 

ĐH VB, đây là một thành tố mang tính quyết định. Do đó, tự phản hồi có thể coi là 

hoạt động cần thường xuyên được diễn ra trong quá trình ĐH của HS và cần được 

rèn luyện thành một kĩ năng cơ bản không chỉ riêng đối với ĐH. Trong bối cảnh học 

tập đương đại, siêu nhận thức và tự điều chỉnh là những kĩ năng không thể thiếu, và 

hầu hết những người có kết quả học tập tốt đều là những người có khả năng tự điều 

chỉnh. Để giúp HS đạt được những kĩ năng này, vai trò định hướng của GV rất quan 

trọng. GV có thể để HS ghi lại nội dung tự phản hồi này trong các hồ sơ đọc và nếu 

cần thiết, tiếp tục phản hồi trên chính sự tự phản hồi của HS.  

Tóm lại, muốn PT NL ĐH VB cho HS, không thể không xây dựng, sử dụng 

phản hồi một cách hiệu quả. Phản hồi chính là công cụ đánh giá kịp thời, thường 
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xuyên giúp HS và GV điều chỉnh quá trình học và dạy của mình, nhằm hướng đến 

các mục tiêu xác định. 

Tiểu kết chương 3 

Các nguyên tắc và biện pháp PT NL ĐH VB cho HS THPT được đề xuất và 

trình bày là một hệ thống cấu trúc chặt chẽ, giúp vận hành một cơ chế DH ĐH hiệu 

quả. Các nguyên tắc xoay quanh các yếu tố quan trọng của quá trình DH ĐH: chuẩn 

NL ĐH VB; nguồn tư liệu ĐH; bạn đọc HS; cách thức tổ chức và đánh giá trong 

quá trình DH. Trong các nguyên tắc đó, nguyên tắc liên quan đến chuẩn NL ĐH và 

nguồn VB ĐH của HS được đề xuất để hướng tới CT NV theo định hướng PT NL; 

trong khi các nguyên tắc còn lại hoàn toàn có thể “chuyển hóa” vào các biện pháp 

DH cụ thể trong thực tiễn DH.  

Các biện pháp DH được trình bày thành các mục riêng nhưng trong thực tế 

không tồn tại riêng lẻ: Việc DH các chiến thuật chính là sự song hành và xuyên suốt 

các hoạt động đọc; hoạt động đọc trên lớp và hoạt động đọc ngoài giờ luôn hỗ trợ 

nhau; hồ sơ đọc là công cụ hữu hiệu trong toàn hành trình ĐH của HS; phản hồi là 

những thước đo đồng thời tạo động cơ và định hướng cho HS tiếp tục tiến hành các 

hoạt động ĐH. Tất cả các biện pháp này hoàn toàn có thể áp dụng vào thực tiễn DH 

ĐH VB cho HS THPT với CT NV hiện hành, mặc dù mức độ áp dụng có phần hạn 

chế do CT còn nhiều bất cập.  
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CHƯƠNG 4 

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

4.1. Mục đích, nội dung, đối tượng thực nghiệm  

TN sư phạm được tiến hành với mục đích kiểm chứng kết quả nghiên cứu 

được đề xuất ở chương 3 - tính hiệu quả của các biện pháp PT NL ĐH VB cho HS 

THPT dưới sự chi phối của các nguyên tắc được nêu. Tuy vậy, PT NL ĐH VB cho 

HS THPT là cả một quá trình liên tục và lâu dài, trong khi thực tế CT NV hiện hành 

còn nhiều bất cập nếu xét theo yêu cầu PT NL cho HS; vì vậy, chúng tôi khó có thể 

TN một cách toàn diện các biện pháp đề xuất. Trong điều kiện sư phạm thực tế cho 

phép, chúng tôi cố gắng tối đa để vận dụng và kiểm chứng các biện pháp đó ở mức 

độ có thể với trường hợp lớp 10. Cụ thể, các nội dung được triển khai trong giờ dạy 

TN bao gồm: 

+ Bổ sung nhận thức cho HS về các bước ĐH và các chiến thuật ĐH; tổ chức 

cho HS vận dụng, thực hành các chiến thuật ĐH trong các nhiệm vụ ĐH; 

+ Chú trọng việc tổ chức các hoạt động tự đọc và đọc tương tác cho HS một 

cách hiệu quả trong giờ dạy ĐH VB, cố gắng đưa ra nhiều phản hồi có giá trị; tạo 

cơ hội để HS phản hồi và tự phản hồi; 

+ Bước đầu giới thiệu, hướng dẫn HS lập hồ sơ đọc và định hướng việc mở 

rộng phạm vi đọc, tăng cường khả năng đọc độc lập ngoài giờ cho HS thông qua 

một số nhiệm vụ đọc.  

Để thực hiện những nội dung này, chúng tôi chọn các bài DH sau để TN: 

- Bài DH ĐH truyện cổ tích Tấm Cám (SGK NV 10 tập 1) 

- Bài DH Đọc - hiểu văn bản văn học (SGK NV 10 Nâng cao tập 1) 

- Bài DH ĐH đoạn trích Trao duyên trong Truyện Kiều - Nguyễn Du (SGK 

NV 10 tập 2).  

Trong các bài DH TN trên, sở dĩ chúng tôi ưu tiên lựa chọn bài học trong CT 

NV cơ bản bởi đây là CT được áp dụng ở phạm vi rộng hơn so với CT nâng cao. 

Tuy vậy, bài học lí luận văn học có liên quan tới việc định hướng cho HS cách đọc 

– với tư cách tương đương với một bài học ĐH VB thông tin như đã trình bày – chỉ 

có trong CT NV nâng cao, vì vậy, riêng bài học này, chúng tôi TN trên đối tượng 

HS học theo CT nâng cao. 
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Trong điều kiện thực tế của việc thực hiện đề tài luận án, nhằm đảm bảo cho 

việc TN diễn ra được thuận lợi, đồng thời với tiêu chí lựa chọn đối tượng TN là HS 

lớp 10 thuộc các tỉnh thành khác nhau, chúng tôi đã chọn TN tại ba địa bàn: thành 

phố Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Quảng Ninh. Danh sách lớp TN và ĐC được trình 

bày cụ thể trong mục Tổ chức TN.  

4.2. Giáo án thực nghiệm 

4.2.1. Cấu trúc giáo án thực nghiệm 

Cấu trúc giáo án TN gồm các phần: 

A. Mục tiêu bài học 

Mục tiêu của các bài học TN được xây dựng nhằm hướng tới chuẩn NL ĐH 

VB đã được đề xuất ở chương 3. Vì vậy, mục tiêu không được phân xuất thành các 

thành tố kiến thức, kĩ năng, thái độ mà là sự cụ thể hóa của những nội dung chuẩn 

phù hợp với đặc điểm của bài học; giúp định hướng cho các hoạt động ĐH sẽ được tổ 

chức cho HS, đồng thời là cơ sở để tiến hành phản hồi, đánh giá người học trong quá 

trình ĐH. 

B. Chuẩn bị của GV và HS trước giờ học 

Chuẩn bị của GV bao gồm giáo án DH, các phương tiện DH cần thiết. Với 

HS, ngoài việc chuẩn bị tài liệu học tập, nhiệm vụ còn gồm việc đọc trước VB được 

GV định hướng thông qua một số bài tập ĐH. Mục đích của các bài tập này là giúp 

HS tự đọc VB và khám phá ở mức độ nhất định, làm nền tảng cho các hoạt động 

GV tổ chức trên lớp học sau đó. 

C. Tiến trình giờ học 

Tiến trình giờ học trong giáo án TN gồm hệ thống các hoạt động giúp HS trải 

nghiệm quá trình ĐH với tư cách bạn đọc tích cực. Mặc dù HS hầu như đã được yêu 

cầu đọc trước VB song ĐH là cả một hành trình khám phá lâu dài, giờ học chính là 

thời gian lí tưởng để HS được đọc lại, đọc kĩ, đọc sâu VB thông qua sự định hướng 

của GV và sự tương tác với cộng đồng lí giải lớp học, do đó, chúng tôi vẫn định 

hướng cho HS thực hành, trải nghiệm các bước trước, trong và sau khi đọc. Mỗi 

hoạt động được thiết kế từ vai trò chủ thể của HS - bạn đọc sáng tạo - và có cấu trúc 

chung gồm hai nội dung: Mục tiêu hoạt động và Nội dung và cách thức tiến hành 

hoạt động. 
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Hoạt động đầu tiên là hoạt động khởi động giờ học, tạo tâm thế, hứng thú cho 

HS, đồng thời cũng giúp huy động tổng hợp những tri thức nền HS đã có để kết nối 

với bài học. Các hoạt động tiếp theo là các hoạt động giúp HS chiếm lĩnh các đơn vị 

nội dung của bài học cũng như kết nối, vận dụng các nội dung đó vào các tình huống 

học tập hay thực tiễn phù hợp. Hoạt động cuối cùng là hoạt động tổng kết, gợi mở 

(cũng có khi được tích hợp với hoạt động kết nối, vận dụng bài học ở trên). 

4.2.2. Nội dung giáo án thực nghiệm  

Do phạm vi luận án có hạn, ở đây, chúng tôi chọn trình bày nội dung giáo án 

TN bài ĐH VB truyện cổ tích Tấm Cám. Hai giáo án TN còn lại (bài học Đọc hiểu 

văn bản văn học và bài học ĐH đoạn trích Trao duyên - trích Truyện Kiều, Nguyễn 

Du) được trình bày ở phụ lục 4.1.  

GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM  

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TRUYỆN CỔ TÍCH TẤM CÁM 

A. Mục tiêu bài học: 

- Xác định được đây là một VB văn học dân gian thuộc thể loại truyện cổ 

tích thần kì; chỉ ra được các tuyến nhân vật đối lập, các sự kiện chính, các yếu tố 

thần kì; có khả năng nhắc lại các sự kiện chính đúng theo trật tự được kể; tóm tắt và 

kể lại được truyện. 

- Phân tích được mâu thuẫn, xung đột giữa hai tuyến nhân vật thiện - ác, tác 

dụng của yếu tố thần kì; liên hệ với một số truyện cổ tích thần kì khác; phát biểu 

được quan niệm, triết lí, mơ ước của tác giả dân gian: ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, 

xã hội công bằng, cái thiện luôn chiến thắng cái ác; lí giải được sự phù hợp của 

quan niệm đó với diễn biến và kết thúc truyện.  

- Nhận xét, lí giải sức sống của truyện trong đời sống; đánh giá vị trí của 

truyện trong kho tàng truyện cổ tích và văn học dân gian dân tộc; bày tỏ thái độ, sự 

nhận thức của bản thân trước giá trị của VB. 

- Vận dụng hiểu biết về VB, đặc biệt đặc trưng của thể loại truyện cổ tích 

thần kì để hiểu, lí giải các quan điểm trái chiều về cách kết thúc truyện một cách 

hợp lí; có thể ĐH các truyện cổ tích thần kì khác đúng đặc trưng thể loại. 

B. Chuẩn bị của GV và HS trước giờ học 

1. GV: chuẩn bị thiết kế DH, nội dung trình chiếu, các phiếu học tập để phát 

cho HS trước, trong và sau giờ học. 
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2. HS: tự đọc VB và hoàn thành phiếu học tập được cung cấp. 

Nội dung phiếu học tập:  

- Nhiệm vụ: Liệt kê các sự kiện tạo nên sự PT của cốt truyện trong sơ đồ 

được cung cấp (gợi ý 1); Tóm tắt truyện; hình dung tưởng tượng phần 2 của truyện 

(gợi ý 2). 

- Gợi ý: 

+ Gợi ý 1: 1a, 2a, 3a,…: Liệt kê các chi tiết trong văn bản về hành động của mẹ 

con Cám; 1b, 2b, 3b….: Liệt kê các chi tiết trong văn bản về hành động của Tấm.  
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+ Gợi ý 2: Viết tiếp truyện cổ tích Tấm Cám (phần hai): Sự trở lại của Cốm: 

Mẹ con Cám đã chết nhưng linh hồn chúng vẫn không chịu sám hối. Một 

ngày kia … 

C. Tiến trình giờ học 

1. Hoạt động 1: Khởi động (15 phút) 

- Mục tiêu hoạt động: Tạo hứng thú, tâm thế tiếp nhận bài học; Huy động 

những kiến thức, trải nghiệm và bổ sung tri thức ĐH liên quan đến truyện cổ tích 

(những truyện cổ tích đã học, đã đọc và những hiểu biết về đặc trưng thể loại, đặc 

biệt tiểu thể loại truyện cổ tích thần kì). 

- Nội dung và cách thức tiến hành hoạt động:  

GV tổ chức cho HS chia sẻ nhanh qua câu gợi dẫn: Truyện cổ tích trong tôi 

là…., sau đó phản hồi, bổ sung để giúp HS nắm vững những kiến thức về thể loại 

truyện cổ tích và dẫn vào truyện Tấm Cám. 

Bước 1:  

- GV gợi dẫn và nêu nhiệm vụ: Có lẽ với hầu hết chúng ta ngồi đây, hai tiếng 

“cổ tích” đã trở thành biểu tượng cho miền ấu thơ đầy ngọt ngào, trong sáng. “Cổ 

tích” luôn ở trong ta, theo ta và cũng “lớn lên” cùng sự trưởng thành của ta nữa. Vậy, 

ở thời điểm này đây, khi đang đứng ở ngưỡng cửa của thế giới những người trưởng 

thành, truyện cổ tích trong các bạn là gì? Hãy cùng chia sẻ những kí ức “ngày xửa 

ngày xưa” và những suy nghĩ, hiểu biết của các bạn về thể loại văn học này! 

- GV chiếu slide có câu gợi dẫn: Truyện cổ tích trong tôi là….và để HS suy 

nghĩ trong vài phút. 

Bước 2: GV gọi 2-3 HS trình bày ý kiến trước lớp, phản hồi các nội dung 

được phát biểu. GV giúp HS tái tạo, bổ sung các kiến thức về thể loại cổ tích từ nội 

dung Tri thức ĐH trong SGK (khái niệm truyện cổ tích, phân loại truyện cổ tích, 

đặc điểm truyện cổ tích thần kì). 

Bước 3: GV dẫn dắt vào bài học: Như vậy, mỗi người đều mang trong mình 

một miền cổ tích ngọt ngào, trong sáng. Tấm Cám với chúng ta vì thế mà chẳng còn 

xa lạ. Thậm chí, khi nghe tên bài học này, nếu có bạn không ngại ngần phát biểu: 

Tấm Cám, truyện ấy đã quá quen rồi, sao tôi còn phải học; nếu có bạn thắc mắc: tôi 

đâu còn trẻ con…thì đó cũng là điều dễ hiểu. Quả thật, các bạn, cũng như tôi đều đã 

bước qua cái thời mong ước được gặp ông Bụt bà Tiên, nhưng có thể khẳng định, 
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“niềm tin” cổ tích trong chúng ta không bao giờ thay đổi. Thú vị hơn nữa, bây giờ 

mới chính là lúc chúng ta “đủ lớn” để hiểu được truyện cổ tích ở những tầng sâu 

nhất, có thể lí giải sức sống kì diệu của thể loại “ngày xửa ngày xưa” này cũng như 

cắt nghĩa được tình yêu cổ tích đã, đang và sẽ chiếm giữ tâm hồn chúng ta. Hãy 

cùng nhau trải nghiệm thế giới cổ tích một lần nữa với Tấm Cám - câu chuyện tiêu 

biểu cho loại truyện cổ tích thần kì Việt Nam, cũng là loại truyện khá quen thuộc ở 

nhiều nước trên thế giới trong bài học hôm nay! 

2. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu cốt truyện, nhận diện các mâu 

thuẫn, xung đột trong truyện và hiểu được đặc trưng của truyện cổ tích thần kì từ 

những yếu tố này (30 phút) 

- Mục tiêu hoạt động: Nhận diện các sự kiện chính tạo nên sự PT của cốt 

truyện, nhớ các sự kiện theo trình tự diễn biến, từ đó nhận ra các mâu thuẫn, xung 

đột giữa hai tuyến nhân vật thiện - ác với cấp độ ngày càng tăng tiến, tự tóm tắt và 

có thể kể lại được truyện; Củng cố, khắc sâu các đặc điểm cốt truyện và kết cấu của 

truyện cổ tích thần kì (trật tự tuyến tính, tuyến nhân vật, yếu tố thần kì). 

- Nội dung và cách thức tiến hành hoạt động: 

GV tổ chức cho HS đọc VB theo hình thức phân vai, sau đó sử dụng các 

phiếu học tập đã được chuẩn bị từ trước để làm việc. 

Bước 1: GV tổ chức cho HS đọc phân vai: 

- GV yêu cầu HS nhận diện các “vai” trong truyện: Hãy đọc lướt lại toàn bộ 

VB và chỉ ra, truyện là “lời” của những nhân vật nào?  

- HS cần liệt kê ra được các nhân vật xuất hiện và có “tiếng nói” trong truyện 

bao gồm: người kể chuyện; cô Tấm và các vật hóa thân (chim vàng anh, con ác làm 

từ gỗ xoan đào), mụ dì ghẻ, Cám, Bụt, con gà, Vua, bà cụ bán hàng nước. 

- GV phân vai để HS đọc lại truyện, lưu ý HS các lời thoại cần thể hiện đúng 

cảm thái độ và bản chất của chủ thể (VD: Tấm giọng hiền lành, thật thà, nhưng lời 

của vàng anh và con ác thì mỉa mai, đanh thép; mẹ con Cám giọng gian xảo, cay 

nghiệt; Bụt và bà cụ hàng nước giọng hiền từ). 

Bước 2: 

 - GV yêu cầu HS chia sẻ và thảo luận với bạn ngồi bên kết quả làm việc từ 

phiếu học tập phần liệt kê các sự kiện tạo nên sự PT của cốt truyện; tóm tắt truyện 

đã được hoàn thành tại nhà, sau đó gọi 1 HS trình bày kết quả của mình trước lớp, 
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đưa ra các thông tin phản hồi cần thiết, chốt lại bằng mẫu phiếu học tập hoàn thành.  

- Sau khi HS nắm vững các sự kiện, GV nêu câu hỏi: Từ các sự kiện tạo nên 

sự PT của cốt truyện, hãy xác định, mâu thuẫn trong truyện là gì? Mức độ của mâu 

thuẫn ấy được thể hiện như thế nào? 

GV phản hồi, chốt lại: Như vậy, rõ ràng, mâu thuẫn xuyên suốt từ đầu đến 

cuối câu chuyện là mâu thuẫn giữa Tấm và mẹ con Cám - một bên là con chồng, 

một bên là dì ghẻ và con riêng. Mâu thuẫn ấy này xảy ra trong phạm vi gia đình, nó 

phản ánh sự mâu thuẫn về quyền lợi trong gia đình phụ quyền thời cổ. Song, cốt lõi 

của mâu thuẫn này không chỉ dừng lại ở đó. Trong quan niệm của tác giả dân gian, 

cô Tấm chính là hiện thân cho cái thiện; còn mẹ con Cám là hình ảnh của cái ác. Vì 

vậy, thực chất, mâu thuẫn trong Tấm Cám chính là mâu thuẫn giữa cái thiện và cái 

ác. Mâu thuẫn đó diễn ra ngày càng quyết liệt, trở thành xung đột không thể dung 

hòa, và truyện chỉ kết thúc khi cái ác bị tiêu diệt hoàn toàn. 

Bước 3: GV gọi một HS kể phần hai của truyện (nội dung thứ hai trong phiếu 

học tập đã được chuẩn bị ở nhà), tổ chức cho cả lớp nhận xét, phản hồi. Nội dung 

tưởng tượng của HS cần đảm bảo được đúng đặc trưng của truyện cổ tích thần kì 

(tiếp tục xuất hiện tình huống xung đột theo trật tự tuyến tính, cái ác tìm cách vùi 

dập cái thiện, cái thiện được các lực lượng thần kì trợ giúp và cuối cùng vẫn chiến 

thắng). 

3. Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu quan niệm, triết lí, mơ ước của tác 

giả dân gian thể hiện trong truyện, so sánh, liên hệ, vận dụng quan niệm đó vào thực 

tiễn (30 phút) 

- Mục tiêu hoạt động: Rút ra và xây dựng nên ý nghĩa của truyện (quan niệm, 

triết lí, mơ ước đầy giá trị nhân văn của tác giả dân gian); Chỉ ra được tác dụng của 

những yếu tố thần kì trong truyện (sự xuất hiện của ông Bụt, sự hóa thân thần kì của 

Tấm); Đánh giá, so sánh, liên hệ, vận dụng quan niệm, triết lí, mơ ước của tác giả 

dân gian vào cuộc sống thực tiễn. 

- Nội dung và cách thức tiến hành hoạt động: 

+ GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm với chủ đề: Quan niệm, triết lí, 

mơ ước của tác giả dân gian – hành trình từ cổ tích “ngày xửa ngày xưa” đến 

quan niệm và những trang cổ tích thời hiện đại.  
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Bước 1: GV gợi dẫn và nêu nhiệm vụ: Người ta thường nói: đẹp như cổ tích. 

Cổ tích chính là giấc mơ của nhân loại từ thuở “ngày xửa ngày xưa”, ngày nay, khi 

chìm vào giấc mơ ấy, nếu phải tỉnh dậy, chắc hẳn chúng ta vẫn không khỏi tiếc 

nuối. Điều gì khiến cho cổ tích có sức sống bền lâu đến như vậy? Điều gì tạo nên 

sợi dây kết nối bền vững giữa chúng ta với các tác giả dân gian? Đằng sau cuộc đời 

một cô Tấm chăm chỉ, hiền lành, chất phác, sơ khởi thật bất hạnh, luôn bị vùi dập, 

hãm hại nhưng chung cuộc đã đạt đến đỉnh cao hạnh phúc; đằng sau kết cục bi thảm 

của mẹ con Cám phải trả giá cho những âm mưu, thủ đoạn, độc ác tột cùng; đằng 

sau những yếu tố thần kì như sự xuất hiện, trợ giúp của ông Bụt và sự hóa thân kì 

diệu của Tấm, chắc hẳn là những lời thông điệp đầy ý nghĩa. Dựa vào các gợi ý 

được cung cấp, hãy cùng thảo luận theo nhóm với chủ đề Quan niệm, triết lí, mơ 

ước của tác giả dân gian – hành trình từ cổ tích “ngày xửa ngày xưa” đến quan 

niệm và những trang cổ tích thời hiện đại; nhận diện, phân tích những thông điệp 

của tác giả dân gian trong sự kết nối nhiều chiều, sau đó thuyết trình kết quả thảo 

luận của nhóm trong khoảng thời gian 3 phút để chia sẻ cảm nhận của các bạn.  

GV cung cấp gợi ý. Mỗi nhóm sẽ nhận được một số gợi ý để tiếp cận vấn đề từ 

những góc nhìn riêng: Nhóm 1, 2: Tiếp cận giấc mơ, quan niệm của tác giả dân gian 

từ hướng giải quyết mâu thuẫn trong truyện. Nhóm 3, 4: Tiếp cận giấc mơ, quan 

niệm của tác giả dân gian từ sự chuyển biến của cô Tấm trong quá trình đối mặt với 

thử thách. Nhóm 5, 6: Tiếp cận giấc mơ, quan niệm của tác giả dân gian từ việc sử 

dụng các yếu tố thần kì. 

 Gợi ý 1: 

Gợi ý 1.1 (dành cho nhóm 1, 2): Nhận diện giấc mơ, quan niệm của tác giả 

dân gian từ hướng giải quyết mâu thuẫn trong truyện 

Hướng giải quyết mâu thuẫn trong Tấm Cám 
Giấc mơ, quan niệm của 

tác giả dân gian 

- Cô Tấm (…….. ……..)                

        được trở thành … 

- Mẹ con Cám (………..) 

       phải nhận lấy……                   

…………………………

…………………………

………………………… 

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 

Liên hệ, so sánh với các truyện cổ tích thần kì khác: 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 
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Gợi ý 1.2 (dành cho nhóm 3, 4): Nhận diện giấc mơ, quan niệm của tác giả 

dân gian từ sự chuyển biến của cô Tấm trong quá trình đối mặt với thử thách 

 Chặng 1: Từ cô gái mồ 

côi trở thành hoàng hậu 

Chặng 2: Vượt qua sự hủy 

diệt của mẹ con Cám để trở 

lại cung vua 

Thái độ, hành động 

khi bị ức hiếp 

…………………………. 

…………………………. 

………………………………

……………………………… 

Sự trợ giúp …………………………. ……………………………… 

Liên hệ, so sánh với các nhân vật chính diện trong các truyện cổ tích thần kì khác: 

       Quan niệm của tác giả dân gian:………………………………………….. 

Gợi ý 1.3 (dành cho nhóm 5, 6): Nhận diện giấc mơ, quan niệm của tác giả 

dân gian từ việc sử dụng các yếu tố thần kì. 

Các yếu tố thần kì trong 

truyện 

Nếu không có yếu tố thần 

kì…..                 tác dụng, 

giá trị của yếu tố thần kì 

Sự khác biệt giữa các yếu 

tố thần kì và mục đích 

của tác giả dân gian 

.………………………. 

Liên hệ, so sánh với các 

truyện cổ tích thần kì 

khác:………………….. 

………………………… 

…………………………

…………………………

…………………………. 

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 

Gợi ý 2 (chung cho các nhóm):  

Kết nối cổ tích và cuộc đời: 

1. Tình yêu cổ tích: “Tôi yêu truyện cổ nước tôi/ Vừa nhân hậu lại tuyệt vời 

sâu xa” (Truyện cổ nước mình – Lâm Thị Mĩ Dạ) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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2. Giấc mơ cổ tích ngày xưa và “sự thật cổ tích” ngày nay 

Giấc mơ cổ tích ngày xưa 

Cô Tấm                                                                                         hoàng hậu 

 

                                        “Sự thật cổ tích” ngày nay 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

- HS thảo luận và xây dựng nội dung thuyết trình dựa trên các gợi ý được cung cấp. 

Bước 2: GV gọi ba nhóm HS thuyết trình, sau đó tổ chức cho lớp phản hồi. 

Nội dung phản hồi hướng đến: Khả năng xây dựng và phát biểu ý nghĩa của truyện 

qua việc rút ra được quan niệm, triết lí và giấc mơ của tác giả dân gian từ hướng 

giải quyết mâu thuẫn, cách xây dựng nhân vật và việc sử dụng các yếu tố thần kì; 

Khả năng kết nối giữa giấc mơ cổ tích với mơ ước công lí của con người muôn đời; 

Phân biệt giấc mơ cổ tích - thế giới của những yếu tố thần kì và “sự thật cổ tích” - 

những điều thần kì được làm nên từ nghị lực phi thường của con người. 

4. Hoạt động 4: Hướng dẫn HS tổng kết và vận dụng bài học (15 phút) 

- Mục tiêu hoạt động:  Hiểu được vị trí truyện Tấm Cám trong kho tàng cổ 

tích Việt Nam; Củng cố những đặc trưng của truyện cổ tích thần kì thông qua giá trị 

nội dung và nghệ thuật của truyện Tấm Cám; Lí giải được những cách tiếp cận trái 

chiều về kết thúc truyện Tấm Cám và nhận thức được cách lí giải phù hợp nhất với 

đặc trưng thể loại cổ tích; Biết cách đọc và hiểu các VB truyện cổ tích khác đúng 

đặc trưng thể loại. 

- Nội dung và cách thức tiến hành hoạt động: 

…………………………………

Người thầy giáo giỏi 

 

Nguyễn Bích 

Lan - cô bé  

bất hạnh 

Dịch giả của mấy 

chục đầu sách  

văn học 

Diễn giả truyền cảm 

hứng cho cả thế giới 

Nick Vujicic - 

người khuyết tật 

bẩm sinh  

nặng nề 

Nguyễn Ngọc 

Kí - cậu bé 

tật nguyền 

………………

………………

………………

……………………

……………………

……………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………
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GV giao nhiệm vụ tổng kết và các bài tập vận dụng để HS thực hiện, phản 

hồi quá trình và kết quả làm việc của HS. 

Nhiệm vụ tổng kết:  

Hãy chứng minh Tấm Cám là một truyện cổ tích thần kì tiêu biểu bằng cách 

tổng kết lại những giá trị nội dung và đặc sắc nghệ thuật của truyện. 

Bài tập vận dụng: 

- Bài tập vận dụng 1: 

Đọc tiếp Tấm Cám và những trang cổ tích 

Gần đây trên báo mạng có đăng một số ý kiến cho rằng cách kết thúc Tấm 

Cám như vậy là không nhân văn, cách ứng xử của cô Tấm quá tàn nhẫn, vì vậy 

truyện không nên đưa vào CT NV phổ thông. 

Bạn đã bao giờ có suy nghĩ hoặc đồng tình với các ý kiến đó? 

Nếu có, thật dễ hiểu và hoàn toàn có lí bởi bạn cũng như chủ nhân của những 

ý kiến này đang tiếp nhận, đánh giá nhân vật truyện cổ tích và giá trị truyện cổ tích 

bằng cảm quan của con người hiện đại.  

Nhưng đừng dừng lại ở đó, hãy tiếp tục khám phá! Tiếp nhận văn học luôn là 

một quá trình lâu dài, thú vị, nhưng cũng đầy bí ẩn và gian nan. Thời gian chính là 

ngọn lửa khắc nghiệt nhất để “thử vàng” trong những tác phẩm văn học. Truyện cổ 

tích, “ngày xửa ngày xưa”, đã lâu, lâu lắm rồi, vậy mà còn lưu truyền đến hôm nay 

và ắt hẳn mai sau! Không người Việt Nam nào lại không biết đến cô Tấm hiền bước 

ra từ quả thị thơm, têm trầu cánh phượng, và được hưởng hạnh phúc mãi mãi! Vậy, 

bạn còn chờ gì nữa, hãy quên đi cuộc sống hiện đại để một lần nữa lạc vào thế giới 

“ngày xửa ngày xưa”. Hãy nhớ, bạn đang đọc cổ tích, cổ tích và cổ tích! Và đây, 

một vài tóm lược về cách nghiên cứu, lí giải kết thúc truyện từ ý kiến của chuyên 

gia về cổ tích sẽ giúp bạn!  

Hãy tiếp tục hành trình cổ tích của bạn với Tấm Cám và với kho tàng cổ tích 

thần kì, sau đó ghi lại một vài cảm nhận, chiêm nghiệm trong hồ sơ đọc của mình. 

Tác giả Chu Xuân Diên đã vận dụng phương pháp nghiên cứu đặc thù của văn 

học dân gian (sử dụng khái niệm mô-típ được đề xuất bởi A.N Vêxêlôpxki, để phân 

tích kiểu truyện Tấm Cám), tránh xu hướng quan tâm chủ yếu đến các yếu tố tâm lí 

– đạo đức trong hành động của Tấm, xu hướng gắn với mục đích đánh giá nhân vật, 

thường dựa trên những tiêu chuẩn tâm lí và đạo đức của con người hiện đại: 
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* Một vài luận điểm đáng quan tâm: 

- Hành động của Tấm ở cuối truyện là hành động trừng phạt chứ không phải 

trả thù; đoạn kết của truyện là mô tip trừng phạt, cái ác phải bị đền tội; người trừng 

phạt là ai và trừng phạt như thế nào không quan trọng; quan trọng nhất là cái ác phải 

bị đền tội, công lí phải được thực thi. 

- Trong mô tip kết thúc truyện là những tia hồi quang của các phong tục và 

nghi lễ dân gian có thể xa lạ và khó chấp nhận với người hiện đại (ví dụ quan niệm 

“Chết do việc dội nước sôi để trở nên trắng đẹp hơn”, hoặc quan niệm và thực hành 

nghi lễ: con người trải qua sự hành xác thì trở nên đẹp đẽ, hoàn thiện hơn); vì vậy, 

truyện cổ tích cần được tiếp nhận trên cả bình diện văn hóa rộng lớn, với sự bổ trợ 

của các kiến thức dân tộc học, phong tục học, nghi lễ và tín ngưỡng dân gian... 

* Kết luận 

Truyện Tấm Cám là một truyện cổ tích. Truyện cổ tích có cách mở đầu: 

“Ngày xửa, ngày xưa...”. Tính chất cổ xưa của truyện Tấm Cám không chỉ do đề tài, 

cốt truyện và các môtip của nó có nguồn gốc từ những thực tại và quan niệm về 

thực tại của con người từ "ngày xửa ngày xưa" chứ không phải là sự phản ánh trực 

tiếp các sự kiện lịch sử - xã hội của các thời kì lịch sử sau này và quan niệm của con 

người thuộc các thời kỳ lịch sử sau này về những sự kiện ấy.  

Tính cổ xưa của truyện cổ tích còn thể hiện ra ở chỗ những hành động và đặc 

điểm tính cách của nhân vật trong truyện cổ tích nếu đối với người “ngày xửa ngày 

xưa” là hợp lí, thì đối với người hiện nay là vô lí. Như A. France đã từng phát biểu, 

“Các truyện cổ tích thì vô lí và trẻ con. Nhưng chúng không vô lí thì chúng đã 

không hấp dẫn”.  

Khi truyện cổ tích mở đầu rằng “Ngày xửa, ngày xưa...”, thì chính là đã chuẩn 

bị cho người nghe một tâm thế phù hợp để bước vào cái thế giới của những điều vô 

lí đầy sức hấp dẫn ấy.  

Vì thế không nên bằng cách bình luận văn học và thậm chí cả bằng cách “sửa 

chữa” truyện cổ tích theo hướng hợp lí hóa cho phù hợp với tư duy lô-gíc của con 

người hiện nay mà làm mất đi cái vô lí ấy của truyện cổ tích. Vấn đề là giải thích 

được sự vô lí ấy, phát hiện ra cái hợp lí của bản thân truyện cổ tích, một loại truyện 

của “ngày xửa ngày xưa”. 
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- Bài tập vận dụng 2 (bài tập về nhà): 

Tìm những câu ca dao, tục ngữ, truyện cổ tích có hình ảnh miếng trầu. Miếng 

trầu có ý nghĩa như thế nào trong đời sống văn hóa của người Việt? 

4.3. Cách thức và tiêu chí đánh giá kết quả thực nghiệm 

Như đã khẳng định, PT NL ĐH VB là cả một quá trình liên tục, lâu dài. Việc 

đánh giá sự PT ấy cũng là một quá trình hết sức phức tạp. Trong phạm vi nghiên 

cứu của luận án và điều kiện sư phạm cho phép, chúng tôi đã cố gắng vận dụng tối 

đa những kết quả nghiên cứu để kiểm chứng ở một mức độ nhất định. Sau mỗi bài 

học TN, chúng tôi đều tiến hành đánh giá kết quả. Tiêu chí đánh giá kết quả TN 

được chúng tôi xác định gồm: Mức độ tích cực, hứng thú và hiểu bài của HS trong 

giờ học; NL ĐH của HS khi ĐH một VB cùng thể loại với VB đã được học, không 

nằm trong CT. 

Để đánh giá mức độ tích cực, hứng thú và hiểu bài của HS trong giờ học, 

chúng tôi sử dụng, phân tích các thông tin thu được từ việc quan sát trực tiếp giờ 

học kết hợp với các thông tin trả lời của HS trong phiếu chia sẻ cảm nhận và trả lời 

nhanh sau giờ học. Để đánh giá NL ĐH của HS khi ĐH một VB cùng thể loại với 

VB đã được học, không nằm trong CT, chúng tôi thiết kế bài kiểm tra để HS thực 

hiện sau bài học. Ứng với mỗi bài kiểm tra này, chúng tôi cũng xây dựng phiếu 

đánh giá bài làm của HS dựa trên mức độ đạt được của từng câu trả lời. 

Do phạm vi có hạn của luận án, chúng tôi chỉ trình bày nội dung phiếu chia sẻ 

cảm nhận và trả lời nhanh, bài kiểm tra, phiếu đánh giá bài kiểm tra theo tiêu chí dành 

cho HS sau giờ học TN với bài học ĐH truyện cổ tích Tấm Cám trong các bảng 4.1, 

bảng 4.2; bảng 4.3. Phiếu chia sẻ cảm nhận và trả lời nhanh, bài kiểm tra, phiếu đánh 

giá câu trả lời trong bài kiểm tra sau giờ học TN với hai bài học TN còn lại được trình 

bày tại các phụ lục 4.2, phụ lục 4.3, phụ lục 4.4.  

Bảng 4.1. Nội dung phiếu chia sẻ cảm nhận và trả lời nhanh sau giờ học 

đọc hiểu truyện cổ tích Tấm Cám 

PHIẾU CHIA SẺ CẢM NHẬN VÀ TRẢ LỜI NHANH CỦA HS 

QUA GIỜ HỌC ĐỌC HIỂU TRUYỆN CỔ TÍCH TẤM CÁM 

A. CHIA SẺ CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ GIỜ HỌC 

1. Cảm xúc và suy nghĩ của bạn trước giờ học là gì? 

A Không mấy hào hứng vì truyện Tấm Cám đã quá quen thuộc 
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B Rất hào hứng vì vốn yêu thích câu chuyện này  

C Mong chờ sẽ được hiểu sâu sắc thêm về một số ý kiến mâu thuẫn về truyện 

D Không có cảm xúc và suy nghĩ gì 

E Ý kiến khác: 

2. Cảm nhận chung của bạn về giờ học là gì? 

A. Rất hứng thú B. Hứng thú C. Bình thường D. Không hứng thú 

3. Bạn tự đánh giá mức độ tích cực của mình khi tham gia các hoạt động học 

tập trong giờ như thế nào? 

A. Rất tích cực B. Tích cực C. Bình thường D. Không tích cực 

4. Sau giờ học, những suy nghĩ, cảm nhận của bạn về truyện cổ tích Tấm Cám 

có thay đổi nhiều hay không? 

A.Thay đổi nhiều 

(Cụ thể, tôi thấy…) 

B. Thay đổi ít 

(Cụ thể, tôi thấy..) 

C. Hầu như không 

thay đổi (Tôi vẫn…) 

B. TRẢ LỜI NHANH 

1. Tấm đã hóa thân thành những vật gì? 

2. Liệt kê ra những người “bạn” tốt của Tấm:… 

3. Nhà vua gặp được và lấy Tấm làm vợ là nhờ vật này:…  

4. Nhà vua “tìm lại” được Tấm và đưa về cung sau khi Tấm bị mẹ con Cám hãm 

hại là nhờ vật này:…  

5. Ghi lại ngắn gọn nhất thông điệp của tác giả dân gian thông qua câu chuyện:… 

6. Điều bạn muốn nói nhất sau khi học câu chuyện là:… 

Bảng 4.2. Nội dung bài kiểm tra sau giờ học đọc hiểu truyện cổ tích Tấm Cám 

BÀI KIỂM TRA SỐ 1  

(sau giờ học Đọc hiểu truyện cổ tích Tấm Cám) 

Thời gian làm bài: 90 phút 

Hãy đọc truyện cổ tích Cô Lọ Lem được cung cấp ở dưới hoặc chọn một truyện 

cổ tích thần kì đã đọc khác (ngoài những truyện đã được học trong CT NV) mà bạn 

yêu thích và hoàn thành các yêu cầu sau: 

1. Nêu tên truyện (nếu bạn có sự lựa chọn khác ngoài Cô Lọ Lem); tóm tắt ngắn 

gọn về truyện; trình bày ý nghĩa của truyện. 
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2. Hãy giải thích vì sao truyện được xếp vào tiểu thể loại truyện cổ tích thần kì. 

3. Bạn thích chi tiết nào nhất trong truyện? Vì sao? 

4. Nếu được viết lại truyện, bạn sẽ thay đổi chi tiết/ sự kiện nào? Vì sao? 

5. Nếu được tham gia vào câu chuyện, bạn muốn hóa thân vào nhân vật nào? Vì sao? 

6. Hãy liên hệ và so sánh truyện mà bạn đang bàn tới với một truyện cổ tích thần 

kì khác bạn đã học/ đọc. 

7. Hãy viết ngắn gọn trong phạm vi 7 – 10 dòng để trình bày đánh giá chung của bạn 

về giá trị những truyện cổ tích đã được học và đọc. 

(Trong bài kiểm tra phát cho HS, sau phần câu hỏi là phần trích dẫn VB truyện cổ 

tích Cô lọ Lem, do giới hạn của luận án nên chúng tôi đưa không đưa phần trích dẫn 

văn bản vào đây). 

Bảng 4.3. Phiếu đánh giá mức độ đạt được của từng câu trả lời trong  

bài kiểm tra số 1 

CÂU 
MỨC ĐỘ 

Không đạt Gần đạt Đạt Xuất sắc 

1 - Không nêu 

được chính xác 

tên truyện, 

không tóm tắt 

hoặc nội dung 

tóm tắt không 

lược thuật được 

những chi tiết 

quan trọng.  

- Không  nêu ý 

nghĩa hoặc nêu 

ý nghĩa của 

truyện không 

chính xác. 

- Nêu chính 

xác tên 

truyện, nêu 

được một số 

chi tiết để tóm 

tắt truyện 

(nhưng không 

đầy đủ hoặc 

chọn các chi 

tiết không tiêu 

biểu).  

- Nêu được 

một số khía 

cạnh của ý 

nghĩa truyện 

nhưng không 

- Nêu chính xác tên 

truyện, tóm tắt truyện 

thông qua việc lược 

thuật đầy đủ các chi 

tiết quan trọng giúp tái 

hiện cốt truyện. 

- Nêu được ý nghĩa 

truyện là quan niệm, 

mơ ước của tác giả dân 

gian (quan niệm ở hiền 

gặp lành, ác giả ác 

báo).  

Đảm bảo yêu 

cầu mức đạt, 

đồng thời: 

- Lí giải ngắn 

gọn được ý 

nghĩa truyện 

thông qua diễn 

biến cuộc đời 

nhân vật, cách 

giải quyết mâu 

thuẫn trong 

truyện, kết thúc 

truyện với sự 

tham gia của 

yếu tố thần kì. 
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khái quát lên 

được thành 

nội dung quan 

niệm, mơ ước 

của tác giả 

dân gian. 

2 Không nêu 

được các yếu tố 

thể loại đặc 

trưng. 

Nêu được một 

số yếu tố thể 

loại đặc trưng 

nhưng không 

đầy đủ. 

Nêu đầy đủ các yếu tố 

thể loại đặc trưng: 

truyện được PT từ mâu 

thuẫn giữa hai tuyến 

nhân vật: chính diện, 

phản diện; nhân vật 

chính diện là những số 

phận bất hạnh nhưng 

tốt bụng, hiền lành, 

luôn bị các nhân vật 

phản diện là những kẻ 

độc ác vùi dập; để giải 

quyết mâu thuẫn đó 

luôn có sự xuất hiện 

của yếu tố thần kì trợ 

giúp nhân vật chính 

diện, giúp nhân vật 

chính diện vượt qua 

mọi khó khăn, chiến 

thắng và giành được 

hạnh phúc, đồng thời 

trừng phạt nhân vật 

phản diện.  

Đảm bảo yêu 

cầu mức đạt, 

đồng thời: 

Tạo được sự kết 

nối những đặc 

trưng này với 

các chi tiết cụ 

thể trong truyện. 

 

3 Không nêu 

được chi tiết 

yêu thích nào 

Nêu được chi 

tiết yêu thích, 

có giải thích 

Nêu được chi tiết yêu 

thích và giải thích 

được một cách thuyết 

Đảm bảo yêu 

cầu mức đạt, 

đồng thời: 
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hoặc nêu 

nhưng không 

giải thích được 

lí do. 

nhưng lí do 

giải thích 

không thuyết 

phục. 

phục về giá trị của chi 

tiết trong việc thể hiện 

ý nghĩa của truyện.  

Thể hiện được 

những hồi ứng 

riêng của cá 

nhân hoặc 

những lí giải 

mang tính độc 

đáo, sáng tạo về 

chi tiết lựa chọn. 

4 Không nêu 

được lí do cho 

sự lựa chọn của 

mình. 

Thể hiện 

được sự lựa 

chọn nhưng lí 

do giải thích 

không thuyết 

phục. 

Thể hiện được sự lựa 

chọn và giải thích một 

cách thuyết phục, 

không mâu thuẫn với ý 

nghĩa của truyện. 

Đảm bảo yêu 

cầu mức đạt, 

đồng thời: 

Thể hiện được 

những hồi ứng 

riêng của cá 

nhân hoặc 

những lí giải 

mang tính độc 

đáo, sáng tạo về 

sự lựa chọn của 

bản thân. 

5 Không nêu 

được nhân vật 

nào hoặc không 

giải thích được 

lí do cho sự lựa 

chọn. 

Nêu được 

nhân vật 

muốn hóa 

thân nhưng lí 

do giải thích 

không phù 

hợp với nội 

dung và ý 

nghĩa của 

truyện. 

Nêu được nhân vật 

muốn hóa thân và giải 

thích một cách phù 

hợp với nội dung và ý 

nghĩa của truyện. 

Đảm bảo yêu 

cầu mức đạt, 

đồng thời: 

Thể hiện được 

những hồi ứng 

riêng của cá 

nhân hoặc những 

lí giải mang tính 

độc đáo, sáng 

tạo về nhân vật 

lựa chọn. 

6 Không liên hệ Liên hệ được Liên hệ được với một Đảm bảo yêu 
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được với 

truyện cổ tích 

thần kì đã được 

học/đọc hoặc 

có nêu tên một 

truyện cổ tích 

thần kì khác 

nhưng không 

thực hiện thao 

tác so sánh. 

với một 

truyện cổ tích 

thần kì khác, 

nhận ra được 

một số nét 

tương đồng 

và khác biệt 

khi so sánh. 

truyện cổ tích thần kì 

khác, nhận ra được các 

yếu tố tương đồng về 

mặt đặc trưng thể loại 

và một số nét riêng 

biệt của từng truyện.  

cầu mức đạt, 

đồng thời: 

Khái quát những 

nét tương đồng 

giữa hai truyện 

thành đặc trưng 

thể loại cổ tích 

thần kì  và chỉ ra 

các yếu tố khác 

biệt như là biểu 

hiện của trí 

tưởng tượng 

phong phú của 

tác giả dân gian. 

7 Không nêu ra 

được sự đánh 

giá của bản 

thân hoặc đưa 

ra những đánh 

giá không phù 

hợp với các giá 

trị đã được 

khẳng định của 

thể loại. 

Nêu ra được 

sự đánh giá 

của bản thân 

về một số 

khía cạnh thể 

hiện giá trị 

của truyện cổ 

tích nhưng 

chưa đầy đủ. 

Nêu ra được sự đánh 

giá về giá trị của 

truyện cổ tích được 

nhìn nhận từ một trong 

các góc độ: giá trị nhân 

văn, giá trị giáo dục, 

giá trị văn hóa… 

Nêu ra được sự 

đánh giá về giá 

trị của truyện cổ 

tích từ nhiều góc 

độ: giá trị nhân 

văn, giá trị giáo 

dục, giá trị văn 

hóa… 

Dựa trên số lượng các câu trả lời đạt được theo từng mức độ đã xác định, 

chúng tôi tiến hành phân loại bài làm của HS theo bốn loại: dưới chuẩn (ứng với 

mức điểm dưới 5), cận chuẩn (ứng với mức điểm 5 - 6), đạt chuẩn (ứng với mức 

điểm 7 - 8) và trên chuẩn (ứng với mức điểm trên 8) như trong bảng 4.4 sau: 
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Bảng 4.4. Tiêu chí đánh giá bài kiểm tra theo mức độ đạt được của các 

câu trả lời trong bài kiểm tra số 1 

LOẠI MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÁC CÂU TRẢ LỜI 

Trên chuẩn 

(> 8 điểm) 

Tất cả các câu đều ở mức đạt trở lên và ít nhất có 04 câu ở mức 

độ xuất sắc 

Đạt chuẩn 

(7-8 điểm) 

Tối thiểu có 05 câu ở mức đạt trở lên và không có câu ở mức 

không đạt 

Cận chuẩn 

(5-6 điểm) 

Tối thiểu có 03 câu ở mức đạt trở lên và tối đa 02 câu ở mức 

không đạt 

Dưới chuẩn 

(< 5 điểm) 

Ít hơn 03 câu ở mức đạt trở lên 

4.4. Tổ chức thực nghiệm 

Sau khi đã hoàn thiện giáo án TN, lập kế hoạch TN với các trường TN, 

chúng tôi tiến hành tổ chức TN. Danh sách lớp dạy TN, ĐC và các bài dạy TN, ĐC 

được cụ thể qua bảng 4.5. 
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Bảng 4.5. Danh sách lớp học và bài học thực nghiệm, đối chứng 

Lớp TN và GV dạy TN Lớp ĐC và GV dạy ĐC 

Bài DH 

Tấm 

Cám 

ĐH 

VB 

văn 

học 

Trao 

duyên 

10D1, trường THPT Nguyễn 

Tất Thành (Hà Nội); GV 

Phạm Thị Thu Hương 

10D2, trường THPT Nguyễn 

Tất Thành (Hà Nội); GV 

Phạm Thị Thu Phương 

x x x 

10N1, trường THPT Nguyễn 

Tất Thành (Hà Nội); GV 

Phạm Thị Kim Anh 

10A1, trường THPT Nguyễn 

Tất Thành (Hà Nội); GV 

Phạm Thị Hoàng Khuyên 

x  x 

Lớp 10A2, THPT Uông Bí 

(Quảng Ninh); GV Vũ Hải 

Ninh 

Lớp 10A1 THPT Uông Bí 

(Quảng Ninh); GV Lê Thị 

Thanh Thơ 

x  x 

10C7, THPT Bỉm Sơn 

(Thanh Hoá); GV Trịnh 

Thị Thanh Hải 

10C5 THPT Bỉm Sơn 

(Thanh Hoá); GV Nguyễn 

Thị Hạnh 

x  x 

Nội dung tổ chức TN bao gồm: 

- Gặp và trao đổi với các GV dạy lớp TN về mục đích, ý nghĩa, nội dung TN 

cũng như giáo án TN. Trong những nội dung trao đổi với GV TN về giáo án TN, 

chúng tôi rất chú trọng đến cách thức GV xây dựng và sử dụng phản hồi trong quá 

trình DH sao cho hiệu quả, vì đây là nội dung không được thể hiện trong giáo án TN.  

- Tổ chức đánh giá để khẳng định sự đồng đều tương đối về NL ĐH VB giữa 

lớp TN và lớp ĐC, đồng thời có thêm thông tin để kết luận về sự PT NL ĐH VB 

của lớp TN trước và sau khi tiến hành TN. 

- Tổ chức dạy TN và ĐC theo đúng kế hoạch và quan sát, thu thập các thông 

tin của tất cả các giờ dạy TN và ĐC. 

- Tổ chức kiểm tra NL ĐH VB của các HS sau giờ dạy TN và ĐC, thu thập 

các thông tin của HS để phân tích, đánh giá. 
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4.5. Kết quả thực nghiệm và kết luận 

Các số liệu thu thập được sau quá trình tổ chức TN được xử lí bằng thống kê và 

biểu đồ. Từ việc thống kê kết quả bài làm của HS TN và ĐC theo bốn mức độ đã xác 

định (dưới chuẩn, cận chuẩn, đạt chuẩn, trên chuẩn), chúng tôi có bảng phân phối 

điểm như bảng 4.6. Các số liệu trong bảng trên được biểu diễn qua đồ thị (hình 4.1). 

Bảng 4.6. Bảng phân phối điểm của học sinh (theo loại) 

Lớp Loại Dưới chuẩn Cận chuẩn Đạt chuẩn Trên chuẩn 

 xi < 5 5 - 6 7 – 8 > 8 

TN nxi 13 49 140 64 

fxi(%) 5 18 53 24 

ĐC nxi 34 90 130 32 

fxi(%) 12 31 45 11 

      

 

Hình 4.1. Đồ thị bảng phân phối điểm của học sinh 

Quan sát trên đồ thị, dễ dàng nhận thấy sự khác biệt trong kết quả bài làm 

giữa hai nhóm HS TN và ĐC: Nhóm HS thực nghiệm có tỉ lệ bài làm ở mức độ đạt 

chuẩn và trên chuẩn cao hơn, trong khi tỉ lệ bài làm ở mức dưới chuẩn và cận chuẩn 

thấp hơn. Tuy vậy, để tiếp tục đánh giá kết quả TN, chúng tôi còn xem xét độ phân 

tán của các số liệu điểm số ở cả hai nhóm HS thông qua các đại lượng phương sai 

và độ lệch chuẩn. 
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Phương sai (kí hiệu là S
2
) và độ lệch chuẩn (kí hiệu là S) là các tham số đo 

mức độ phân tán của các số liệu quanh giá trị trung bình cộng; được tính bằng các 

công thức: 

S
2 = 

2

1

).(




n

Xxn ii
;  

S = 
1

2




n

)X(x .n ii

 

Với dãy số liệu điểm số của nhóm lớp TN, phương sai S
2
 = 2,33 và độ lệch 

chuẩn S = 1,48. Với dãy số liệu điểm số của nhóm lớp ĐC, phương sai S
2
 = 3,54 và 

độ lệch chuẩn S = 1,86. Từ kết quả trên cho thấy độ tập trung kết quả vào xung quanh 

giá trị trung bình ở nhóm lớp TN lớn hơn so với ở nhóm lớp ĐC, nói cách khác, kết 

quả bài làm của HS nhóm TN đồng đều hơn so với nhóm HS ĐC. Điều này chứng tỏ 

tính khả quan của các biện pháp PT NL ĐH VB cho HS được vận dụng trong các giờ 

dạy TN. 

Ngoài việc phân tích, thống kê, so sánh kết quả bài làm của HS hai nhóm TN 

và ĐC theo điểm số và mức độ xếp loại cho tổng thể các bài KT, chúng tôi còn tiến 

hành phân tích, thống kê so sánh kết quả bài làm của hai nhóm HS TN và ĐC theo 

mức độ đạt được ở từng câu trả lời trong bài kiểm tra. Điều đáng lưu ý là tỉ lệ câu 

trả lời đạt mức độ xuất sắc của HS ở nhóm TN cao hơn hẳn so với nhóm ĐC, đặc 

biệt là ở các câu hỏi yêu cầu khả năng bày tỏ sự phản hồi riêng cũng như sự vận 

dụng, lí giải, tổng hợp một cách sâu sắc của người đọc.  

Các biểu đồ trong hình 4.2 thể hiện kết quả làm bài của hai nhóm HS ứng 

với từng câu hỏi trong bài KT số 1. 
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Hình 4.2. Các biểu đồ tỉ lệ câu trả lời của học sinh trong bài kiểm tra số 1 

theo mức độ đạt được 

Cùng với các bài kiểm tra, thông tin thu được từ các phiếu chia sẻ cảm nhận 

và trả lời nhanh của HS sau giờ học để đánh giá nhanh mức độ hứng thú, mức độ 

tích cực hoạt động, mức độ hiểu bài cũng góp phần giúp chúng tôi khẳng định thêm 

kết quả nghiên cứu của đề tài. Qua nội dung chia sẻ và trả lời của HS, có thể nhận 

thấy, các giờ học TN đã đem lại hứng thú cho HS nhiều hơn giờ học ĐC, do đó, 

mức độ tích cực hoạt động và mức độ hiểu bài của HS TN cũng tốt hơn.  

Do giới hạn của luận án, chúng tôi chọn phân tích một số thông tin thu được 

qua phiếu chia sẻ cảm nhận và trả lời nhanh của HS sau giờ học ĐH truyện cổ tích 

Tấm Cám (với các phiếu sau hai bài học TN còn lại, kết quả được thể hiện ở phụ 

lục 4.5). Cụ thể, ở các câu hỏi 2, 3, 4 phần chia sẻ cảm nhận về giờ học có nội dung 

là cảm nhận chung về giờ học, tự đánh giá mức độ tích cực khi tham gia giờ học và 

sự thay đổi trong suy nghĩ, cảm nhận về truyện cổ tích Tấm Cám sau khi học, nhóm 

lớp HS TN có tỉ lệ các câu trả lời lựa chọn các phương án A (rất hứng thú, rất tích 

cực, thay đổi nhiều) và phương án B (hứng thú, tích cực) nhiều hơn hẳn nhóm HS 

ĐC. Trong khi đó, ở câu 1 có nội dung hỏi về cảm xúc và suy nghĩ trước giờ học, tỉ 

lệ HS trả lời chọn đáp án C (không mấy hào hứng vì truyện Tấm Cám đã quá quen 

thuộc) ở nhóm HS TN thậm chí còn cao hơn nhóm ĐC. Điều này thể hiện ở các 

biểu đồ trong hình 4.3.  
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Hình 4.3. Các biểu đồ tỉ lệ đáp án được chọn trong câu trả lời thể hiện 

thái độ của học sinh về giờ học đọc hiểu truyện cổ tích Tấm Cám 

Ngoài ra, với nội dung trả lời nhanh, tỉ lệ HS trả lời đúng các câu hỏi mang 

tính chất tái hiện các thông tin trong VB (câu 1, 2, 3, 4) giữa hai nhóm TN và ĐC 

chênh lệch không đáng kể. Tuy vậy, ở hai câu yêu cầu ghi lại ngắn gọn thông điệp 

của tác giả dân gian (câu 6) và trình bày điều muốn nói nhất sau khi học xong truyện 

(câu 6), kết quả HS trả lời của HS có sự khác biệt rõ rệt. Tỉ lệ HS có câu trả lời đầy 

đủ về ý nghĩa truyện ở nhóm TN cao hơn, đặc biệt, những câu trả lời thể hiện phản 

hồi tích cực sau khi học truyện (ví dụ những thay đổi tích cực, mới mẻ trong suy nghĩ 

của bản thân về giá trị của truyện cổ tích; về quan niệm sống; hay mong muốn được 

tìm hiểu kĩ các truyện cổ tích khác… ) chỉ xuất hiện ở nhóm HS TN. 
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Kết luận: 

Như vậy, bằng việc phân tích các kết quả TN như trên, chúng tôi đi đến kết 

luận: những biện pháp PT NL ĐH VB cho HS THPT được luận án đề xuất ở 

chương 3 đã thể hiện được tính khả thi trong quá trình TN qua trường hợp lớp 10. 

Sau mỗi giờ học TN, HS đã bước đầu có khả năng tự ĐH một VB cùng thể loại nằm 

ngoài CT học chính khóa. Điều quan trọng là trong mỗi giờ học TN, HS đã thực sự 

được thực hành, trải nghiệm các bước ĐH trong các hoạt động đọc cá nhân và đọc 

tương tác, bước đầu được làm quen và thực hành một số chiến thuật cũng như việc 

lập hồ sơ đọc, đồng thời được GV chú ý phản hồi quá trình và kết quả ĐH, do vậy 

mà có hứng thú với bài học, tích cực hoạt động và hiểu bài sâu sắc hơn. 

Tiểu kết chương 4 

Nội dung chương 4 thể hiện quá trình TN để kiểm chứng những kết quả 

nghiên cứu của đề tài. Từ việc xác định mục đích TN cũng như thông qua việc phân 

tích tình hình thực tiễn điều kiện sư phạm cho phép, chúng tôi đã lựa chọn các nội 

dung TN, bài DH TN và đối tượng HS TN như đã trình bày. Mặc dù phạm vi TN 

còn hạn chế về nhiều mặt do giới hạn của điều kiện sư phạm thực tiễn, song những 

kết quả thu được đã giúp khẳng định hướng triển khai của đề tài và tiếp tục gợi mở 

những nội dung nghiên cứu tiếp theo. 
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KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT 

KẾT LUẬN 

1. PT NL ĐH VB cho HS trong DH nói chung và trong môn học NV nói 

riêng, là một vấn đề rất lớn, lâu dài, quan trọng và phức tạp, đồng thời hiện cũng là 

vấn đề mang tính thời sự trong xu thế giáo dục quốc tế và công cuộc đổi mới CT 

giáo dục tại Việt Nam. NL ĐH VB là một yếu tố động, luôn PT, với mỗi đối tượng, 

mỗi thời điểm cụ thể lại tồn tại ở những mức độ khác nhau. HS bước vào THPT 

mặc dù đã có NL ĐH VB đạt mức độ cơ bản, song vẫn cần tiếp tục được quan tâm 

để PT NL này ở mức độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của học tập và cuộc sống, sẵn 

sàng bước ra ngoài xã hội với tư cách những công dân trưởng thành. 

2. NL ĐH VB được cấu trúc không phải chỉ bởi các yếu tố có thể biểu hiện 

ra bởi các hành động đọc và kết quả đọc bên ngoài mà còn được cấu trúc bởi các 

yếu tố thuộc tầng sâu như: Hệ thống tri thức nền liên quan đến VB; Hệ thống các 

chiến thuật ĐH; Các quan điểm, cảm xúc liên quan; Sự sẵn sàng huy động các tri 

thức nền và sử dụng linh hoạt các chiến thuật ĐH; Khả năng thúc đẩy, giám sát 

quá trình ĐH của bản thân. Đây mới là nguồn gốc để quyết định mức độ biểu hiện 

của các yếu tố cấu trúc bề nổi, do đó, cần đặc biệt quan tâm tới các yếu tố này. Đó 

chính là “xuất phát điểm” quan trọng để có thể nghiên cứu các biện pháp sư phạm 

tác động nhằm PT NL ĐH cho HS.  

3. NL ĐH VB luôn PT xét từ nhiều góc độ: sự trưởng thành về tâm sinh lí 

của người đọc, sự thay đổi qua từng hành động đọc, sự tương tác của người đọc với 

các yếu tố môi trường bên ngoài. Trong các yếu tố tác động từ bên ngoài, các hoạt 

động DH, đặc biệt DH môn NV, có khả năng tác động to lớn đến sự PT này. Tuy 

vậy, khả năng tác động đó chỉ được thực tiễn hóa khi DH NV đảm bảo được các 

điều kiện giúp người học tích cực thực hành hoạt động ĐH và tương tác với các chủ 

thể đọc khác một cách có định hướng như: xây dựng chuẩn NL ĐH để làm căn cứ, 

cung cấp hệ thống VB phù hợp với khả năng, hứng thú ĐH của HS; tổ chức các 

hoạt động để HS thực sự được trải nghiệm các bước ĐH; tạo ra sự phản hồi hiệu 

quả dựa trên các chuẩn NL ĐH đã được xác định để giúp HS điều chỉnh nhằm đạt 

được các chuẩn NL đó.  

4. Trước yêu cầu PT NL ĐH VB cho HS, ứng chiếu với tiềm năng tác động, 

PT cho người học mà môn học có thể đem lại, CT và thực trạng DH ĐH VB trong 
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môn NV THPT hiện hành qua nghiên cứu trường hợp lớp 10 còn nhiều bất cập như: 

Mục tiêu còn nặng về việc cung cấp tri thức văn học; nguồn VB HS được DH chưa 

đa dạng về thể loại, nhìn chung chưa thực sự phù hợp với khả năng, nhu cầu, hứng 

thú của HS; chưa xác định được chuẩn NL ĐH VB; trong giờ học, HS ít được tham 

gia các hoạt động đọc để trải nghiệm các bước ĐH thực sự, ít được thực hành các 

chiến thuật ĐH, không có thời gian và cơ hội để được phản hồi về quá trình đọc; vì 

vậy, NL ĐH VB của HS còn ở mức thấp, HS chưa có khả năng ĐH các VB ngoài 

CT. Cần có những thay đổi hệ thống về CT và thực tiễn DH để khắc phục những bất 

cập đó, phát huy được tiềm năng tác động to lớn của môn học, đáp ứng yêu cầu PT 

NL ĐH VB cho HS.  

5. Để PT NL ĐH VB cho HS THPT trong DH NV, có thể vận dụng năm 

nguyên tắc: 1. Bám sát chuẩn NL ĐH VB trong quá trình DH; 2. Đảm bảo HS 

được tiếp cận nguồn VB đa dạng về thể loại, phù hợp với khả năng, nhu cầu, hứng 

thú ĐH; 3. Đảm bảo HS được thực hành các bước ĐH VB phù hợp với đặc trưng 

thể loại; 4. Tích hợp trong quá trình DH ĐH VB; 5. Sử dụng thường xuyên và hiệu 

quả đánh giá PT trong DH ĐH VB và năm biện pháp DH: 1. Hướng dẫn HS vận 

dụng linh hoạt hệ thống chiến thuật ĐH; 2. Tổ chức phối hợp hoạt động đọc cá 

nhân với với hoạt động đọc tương tác cho HS trong giờ học; 3. Hướng dẫn HS tạo 

lập và sử dụng hiệu quả hồ sơ đọc; 4. Mở rộng phạm vi ĐH và tăng cường khả 

năng đọc độc lập của HS thông qua các hoạt động đọc ngoài giờ học; 5. Xây dựng, 

sử dụng phản hồi trong DH ĐH VB cho HS một cách hiệu quả. Những nguyên tắc 

và biện pháp này được đề xuất trên cơ sở: vận dụng những thành tựu lí luận về PT NL 

ĐH cho HS, nghiên cứu CT hiện hành và thực trạng DH ĐH cho HS THPT qua trường 

hợp lớp 10; đồng thời được kiểm nghiệm tính khả thi trên một số HS lớp 10 thuộc các 

địa bàn Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Ninh qua một số giờ DH ĐH cụ thể qua quá trình 

TN.  

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT 

1. CT NV THPT sau 2015 cần thiết kế được chuẩn NL ĐH VB riêng phù 

hợp với đối tượng HS, từ đó, định hướng việc chọn lựa các VB ĐH là các VB văn 

học và VB thông tin đa dạng về thể loại dựa trên những xem xét từ góc độ người 

học về độ hứng thú, độ phức tạp. Các mạch kĩ năng trong CT NV, đặc biệt là mạch 
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kĩ năng đọc và mạch kĩ năng viết cần được tích hợp một cách hữu cơ để tạo điều 

kiện PT cả hai NL đọc viết một cách tốt nhất. 

2. Cần tạo ra sự thay đổi nhận thức và hành động ở GV về việc tổ chức các 

hoạt động cho HS trong giờ DH ĐH: Người dạy cần quan niệm được đích đến cuối 

cùng của giờ học là giúp người học trở thành những bạn đọc có NL đọc độc lập với 

các kĩ năng thuần thục, đồng nghĩa với việc giờ học phải được tổ chức thành những 

cơ hội đọc thực sự. Tất nhiên, để quan niệm này đi vào thực tiễn, CT cần có độ mở 

về cả mặt thời gian và sự lựa chọn VB để tạo điều kiện thuận lợi cho GV và HS 

cùng nhau trải nghiệm những hoạt động đọc với những tương tác, chia sẻ, phản hồi 

hiệu quả. CT môn học và nhà trường cần thiết tạo ra sự kết nối, mở rộng các phạm 

vi đọc, tăng cường các cơ hội đọc cho HS THPT ngoài các giờ học ĐH chính khóa 

bằng nhiều biện pháp, hoạt động phong phú. 

3. Thay đổi quan niệm và cách thức đánh giá kết quả học tập của HS THPT 

trong nội dung ĐH cũng cần phải đặt ra. HS cần được kiểm tra thông qua việc tự 

ĐH các VB ngoài CT để đo mức độ NL ĐH đạt được so với chuẩn đặt ra. Các ngữ 

liệu VB trong nội dung kiểm tra nằm ngoài CT sẽ hạn chế việc dạy theo lối truyền 

thụ kiến thức, đọc “hộ”, hiểu “hộ” VB, “buộc” và tạo ra cơ hội để HS tự đọc, tự 

hiểu bằng sự vận dụng tổng hợp các kiến thức, chiến thuật, kĩ năng, quan điểm, cảm 

xúc của mình, từ đó PT NL ĐH VB một cách chủ động, hiệu quả.      
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Phụ lục 1.1  

Quy trình dạy ĐH VB nghệ thuật cho HS trung học cơ sở và THPT [64] 

Việc 1 – ĐH những thông tin về ngữ cảnh (Tiểu dẫn):  

1- Đọc thông tin về hoàn cảnh sáng tác, hoàn cảnh cảm hứng; 2- Đọc thông tin về 

nhà văn, về sáng tác của nhà văn; 3- Đọc thông tin về thể loại, đặc điểm thể loại, 

cách tiếp cận thể loại.  

Việc 2 – Đọc VB, tìm hiểu cấu trúc VB:  

1- Đọc VB, đọc chú thích, suy nghĩ về tên VB, xác định các nhân tố giao tiếp 

trong VB; 2- Xác định bố cục VB; 3- Xác định nhân vật, nhân vật chính trong VB; 

4- Nhận diện các phương thức biểu đạt trong VB; 5- Kể lại cốt truyện. Xác định 

tình huống truyện, xung đột của truyện. 

Việc 3 – ĐH nội dung VB:  

Phương án 1- ĐH theo kết cấu; Phương án 2- ĐH theo nhân vật; Phương án 3- ĐH 

theo các khía cạnh của chủ đề. 

Việc 4 – ĐH ý nghĩa VB 

HS thảo luận: 1- Ý nghĩa do người viết gửi vào VB (Thông điệp của nhà văn); 2- 

Ý nghĩa do mối quan hệ giữa VB và cuộc sống đặt ra; 3- Ý nghĩa do người đọc 

nhận ra, đề xuất (Tạo cơ hội để HS tự khẳng định mình trước những gì các em tiếp 

nhận được). 

Việc 5 – Tổng kết. ĐH phần ghi nhớ. 

Việc 6 – Luyện tập. Thực hiện các bài tập có sẵn trong SGK. 
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Phụ lục 1.2 

Mô hình DH chiến thuật ĐH 

(với sự giảm dần vai trò, trách nhiệm của GV, tăng sự chủ động, độc lập của HS) 

[101] 
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Vai trò, trách nhiệm của HS 

GV và/hoặc HS làm mẫu sử dụng 

chiến thuật bằng hoạt động 

(GV và HS) Cùng phối hợp sử 

dụng chiến thuật trong hoạt động 

(HS) Thực hành sử dụng chiến thuật có hướng dẫn 

với sự giảm dần vai trò, trách nhiệm của GV 

(HS) Độc lập sử dụng chiến thuật 

(GV) Mô tả rõ ràng về chiến thuật cũng 

như thời điểm và cách thức sử dụng 1
0
0
%
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Phụ lục 1.3 

Mô hình ĐH tác phẩm văn chương [38] 

 

 

 

 

  

Mô hình phối hợp 

Mô 

hình 

vận 

dụng 

Mô 

hình 

vận 

dụng 

Mô 

hình 

vận 

dụng 

- Đặc thù: Đọc thơ 

trữ tình cần vận dụng 

sức nghe của những 

âm thanh tạo nghĩa. 

- Chức năng: Đánh 

thức tâm hồn. 

Tri 

thức 

ĐH 

đời 

sống 

Kĩ 

năng 

ĐH 

Những đặc thù và chức năng khác nhau trong đọc sáng tạo thơ trữ tình,              

tác phẩm tự sự và kịch bản văn học 

Thơ trữ tình 

Tri thức ĐH liên ngành 

Mô hình ĐH TPVC 

ĐH tầng 

cấu trúc hình tượng 

 

ĐH tầng cấu trúc 

ngôn từ 

ĐH tầng cấu trúc   

tư tưởng thẩm mỹ 

Tri 

thức 

ĐH 

văn 

học 

Tri thức ĐH nghệ thuật 

Mô hình ĐH TPVC theo loại thể 

Mô hình ĐH tác 

phẩm tự sự 

Mô hình ĐH kịch 

bản văn học 
Mô hình ĐH thơ 

trữ tình 

Kĩ năng đọc 
chính xác 

Kĩ năng đọc 

phân tích 

Kĩ năng đọc 
sáng tạo 

Kĩ năng đọc 

tích lũy 

Hành 

động 

đọc 

phù 

hợp 

Kĩ năng đọc 

chính xác 

Kĩ năng đọc 

phân tích 

Kĩ năng đọc 

sáng tạo 

Kĩ năng đọc 

tích lũy 

Hành 

động 

đọc 

phù 

hợp 

  

 
 

Kĩ 

năng 

ĐH 

  

Kĩ năng đọc 

chính xác 

Kĩ năng đọc 

phân tích 

Kĩ năng đọc 

sáng tạo 

Kĩ năng đọc 

tích lũy 

 
 

Kĩ 

năng 

ĐH 

Tác phẩm tự sự Kịch bản văn học 

- Đặc thù: 

+ Cần thẩm hương vị tự 

nhiên của lời nói. 

+ Phát huy NL tri giác 

- Chức năng: Hiệu triệu, 

kêu gọi nhận thức đời 

sống. 

- Đặc thù: Vận dụng khả 

năng liên tưởng giữa 

việc đọc ngôn ngữ đối 

thoại với việc nghe âm 

hưởng của thời thế dẫn 

dắt hành động. 

- Chức năng: Cảnh báo 

tương lai. 

Hành 

động 

đọc 

phù 

hợp 

Mô hình DH Mô hình loại thể văn học 

Mô hình nghệ thuật tác phẩm văn chương Mô hình gốc 
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Phụ lục 1.4 

Cấu trúc NL ĐH VB [85] 

 

 

  

NL ĐH VB 

Nhận biết thông 
tin từ VB 

Nhận biết tác 
giả, bối cảnh 

sáng tác 

Xác định ý 
chính của 
văn bản 

Phân tích, kết 
nối thông tin 

Luận giải ý 
tưởng cơ bản 

từ các  
thông tin 

Đối chiếu, 
phân tích 
thông tin 

Khái quát hóa 
kiểu nội dung, 

nghệ thuật 

Phản hồi, đánh 
giá VB 

Đánh giá ý 
tưởng, giá trị 

của VB 

Khái quát hóa 
ý nghĩa lí luận 

Rút ra bài học 
kinh nghiệm 

Vận dụng thông tin 
từ VB vào thực tiễn 

Vận dụng thông 
tin trong hành 
động thực tiễn 

Rút ra ý nghĩa 
tư tưởng, giá trị 

sống của  
cá nhân 
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Phụ lục 1.5 

Các mức độ PT NL ĐH VB [85] 

Mức Mô tả 

5. Kiến giải ý nghĩa 

của VB trong cuộc 

sống. 

Suy nghĩ, bình luận, kiến giải ý nghĩa tư tưởng và các giá 

trị của VB trong cuộc sống, vận dụng vào các giải pháp và 

bối cảnh mới. 

4. Vận dụng thông tin 

vào tình huống giả 

định, hoặc thực tiễn. 

Sử dụng thông tin của VB, thông tin từ các nguồn khác và 

kinh nghiệm bản thân để giải quyết các vấn đề giả định, 

các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống được gợi ra từ VB. 

3. Khái quát giá trị 

nội dung, nghệ thuật 

của VB. 

Kết nối các mối liên hệ trong và ngoài VB để nhận xét về 

giá trị nội dung, nghệ thuật về VB, ý tưởng sáng tác của 

tác giả, các thông điệp được gửi gắm. 

2. Xác định ý tưởng 

chính của VB. 

Kết nối các thông tin từ những từ ngữ, bối cảnh trong VB 

để xác định được các ý tưởng cơ bản của VB. 

1. Nhận biết thông tin 

của VB. 

Chỉ ra những thông tin có liên quan và được thể hiện 

trong VB: tác giả, hoàn cảnh sáng tác, từ ngữ, chi tiết, 

nhân vật, qua đó nhận biết về đối tượng và nội dung chính 

được đề cập tới. 
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Phụ lục 1.6 

Đường PT NL ĐH VB [85] 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Kiến giải ý nghĩa của VB 

trong cuộc sống 

4. Vận dụng thông tin vào 

tình huống giả định/ thực tiễn 

3. Khái quát giá trị VB 

2. Xác định ý tưởng chính 

của VB 

1. Nhận dạng thông tin trong 

VB 

HS trung học 

phổ thông 

HS tiểu học 

HS trung học 

cơ sở 
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Phụ lục 2.1. Các phiếu khảo sát dành cho GV và HS đánh giá độ khó và độ hứng thú của các VB ĐH trong CT NV 10 

PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO HS TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ MỨC ĐỘ HỨNG THÚ VÀ ĐỘ KHÓ CỦA CÁC 

VĂN BẢN ĐƯỢC HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 (CƠ BẢN) 

(Thông tin khảo sát chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu, không dùng cho bất cứ mục đích nào khác! Xin chân thành cảm ơn!) 

Hãy tự đánh giá về độ khó và độ hứng thú mà các văn bản trong các bài học Đọc hiểu trong chương trình Ngữ văn 10 

đem lại cho bạn trong quá trình học tập bằng cách đánh dấu sự lựa chọn của bạn vào bảng sau: 

Stt Văn bản 

Mức độ hứng thú Độ khó 

Thích 
Bình 

thường 

Không 

thích 
Khó 

Vừa 

sức 
Dễ 

1 Chiến thắng Mtao Mxây (trích Đăm Săn – sử thi Tây Nguyên)       

2 Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy       

3 Uy-lít-xơ trở về (trích Ô-đi-xê – sử thi Hi Lạp)       

4 Ra-ma buộc tội (trích trích Ra-ma-ya-na – sử thi Ấn Độ)       

5 Tấm Cám       

6 Tam đại con gà       

7 Nhưng nó phải bằng hai mày       

8 Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa       

9 Ca dao hài hước       

10 Lời tiễn dặn (trích Tiễn dặn người yêu)       

11 Tỏ lòng (Thuật hoài)       

12 Cảnh ngày hè (Bảo kính cảnh giới, bài 43)       
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13 Nhàn       

14 Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí)       

15 Vận nước (Quốc tộ)       

16 Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng)       

17 Hứng trở về (Quy hứng)       

18 
Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc Lâu tống 

Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng) 

      

19 Cảm xúc mùa thu (Thu hứng)       

20 Thơ hai-cư của Ba-sô       

21 Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán)       

22 Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc lâu)       

23 Khe chim kêu (Điểu minh giản)       

24 Phú sông Bạch Đằng (Bạch Đằng giang phú)       

25 Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo)       

26 Tựa “Trích diễm thi tập”        

27 
Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (trích Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm 

Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba) 

      

28 Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Trích Đại Việt sử kí toàn thư)       

29 Thái sư Trần Thủ Độ (Trích Đại Việt sử kí toàn thư)       

30 
Chuyện Chức phán sự đền Tản Viên (Tản Viên từ phán sự lục – trích Truyền kì 

mạn lục) 
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31 Hồi trống Cổ Thành (trích hồi 28 - Tam Quốc diễn nghĩa)       

32 Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (trích hồi 21 - Tam Quốc diễn nghĩa)       

33 Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích Chinh phụ ngâm)       

34 Trao duyên (trích Truyện Kiều)       

35 Nỗi thương mình (trích Truyện Kiều)       

36 Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều)       

37 Thề nguyền (trích Truyện Kiều)       

Bạn có ý kiến đề xuất gì về việc lựa chọn các văn bản đọc hiểu cho HS lớp 10 trong chương trình Ngữ văn đổi mới sau 

2015?  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Xin vui lòng cho biết bạn đang học tại lớp………...trường THPT…………………………………………………..…… 

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của bạn! 
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PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO HS TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ MỨC ĐỘ HỨNG THÚ VÀ ĐỘ KHÓ CỦA CÁC 

VĂN BẢN ĐƯỢC HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 (NÂNG CAO) 

(Thông tin khảo sát chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu, không dùng cho bất cứ mục đích nào khác! Xin chân thành cảm ơn!) 

Hãy tự đánh giá về độ khó và độ hứng thú mà các văn bản trong các bài học Đọc hiểu trong chương trình Ngữ văn 10 

đem lại cho bạn trong quá trình học tập bằng cách đánh dấu sự lựa chọn của bạn vào bảng sau: 

Stt Văn bản 

Mức độ hứng thú Độ khó 

Thích 
Bình 

thường 

Không 

thích 
Khó 

Vừa 

sức 
Dễ 

1 Chiến thắng Mtao Mxây (trích sử thi Đăm Săn)       

2 Đẻ đất đẻ nước (trích sử thi Đẻ đất đẻ nước)       

3 Uy-lít-xơ trở về (trích sử thi Ô-đi-xê – Hô-me-rơ)       

4 Ra-ma buộc tội (trích sử thi Ra-ma-ya-na – Van-mi-ki)       

5 Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy       

6 Tấm Cám       

7 Chử Đồng Tử       

8 Nhưng nó phải bằng hai mày        

9 Tam đại con gà       

10 Lời tiễn dặn (trích truyện thơ Tiễn dặn người yêu)       

11 Ca dao yêu thương, tình nghĩa       

12 Ca dao than thân       

13 Ca dao hài hước, châm biếm       

14 Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn…       
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15 Mười tay       

16 Tục ngữ về đạo đức, lối sống       

17 Xúy Vân giả dại (trích chèo Kim Nham)       

18 Tỏ lòng (Thuật hoài – Phạm Ngũ Lão)       

19 Nỗi lòng (Cảm hoài – Đặng Dung)       

20 Cảnh ngày hè (Bảo kính cảnh giới, bài 43 – Nguyễn Trãi)       

21 Vận nước (Quốc tộ - Pháp Thuận)       

22 Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng – Mãn Giác)       

23 Hứng trở về (Quy hứng – Nguyễn Trung Ngạn)       

24 Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)       

25 Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí – Nguyễn Du)       

26 
Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc Lâu tống 

Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng – Lí Bạch) 

      

27 Cảm xúc mùa thu (Thu hứng – Đỗ Phủ)       

28 Tì bà hành (trích – Bạch Cư Dị)       

29 Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán – Vương Xương Linh)       

30 Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc lâu – Thôi Hiệu)       

31 Khe chim kêu (Điểu minh giản – Vương Duy)       

32 Thơ hai-cư       

33 Viên Mai bàn về thơ (Trích Tùy Viên thi thoại)       

34 Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu)       

35 Nhà nho vui cảnh nghèo (trích Hàn nho phong vị phú – Nguyễn Công Trứ)       
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36 Thư dụ Vương Thông lần nữa (Trích Quân trung từ mệnh tập – Nguyễn Trãi)       

37 Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi)       

38 Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (Thân Nhân Trung)       

39 Phẩm bình nhân vật lịch sử (Lê Văn Hưu)       

40 Tựa “Trích diễm thi tập” (Hoàng Đức Lương)       

41 Thái phó Tô Hiến Thành (Trích Đại Việt sử lược)       

42 Thái sư Trần Thủ Độ (Trích Đại Việt sử kí toàn thư – Ngô Sĩ Liên)       

43 Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Trích Đại Việt sử kí toàn thư – Ngô Sĩ 

Liên)  

      

44 Chuyện Chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ)       

45 Hồi trống Cổ Thành (Trích Tam Quốc diễn nghĩa – La Quán Trung)       

46 Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (Trích Tam Quốc diễn nghĩa – La Quán 

Trung) 

      

47 Dế chọi (Trích Liêu Trai chí dị - Bồ Tùng Linh)       

48 Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Trích bản diễn Nôm Chinh phụ ngâm – 

Đoàn Thị Điểm) 

      

49 Nỗi sầu oán của người cung nữ (Trích Cung oán ngâm – Nguyễn Gia Thiều)       

50 Trao duyên (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)       

51 Nỗi thương mình (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)       

52 Thề nguyền (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)       

53 Chí khí anh hùng (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)       

54 Ngọc Hoa đối mặt với bạo chúa (Trích Phạm Tải – Ngọc Hoa)       
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Bạn có ý kiến đề xuất gì về việc lựa chọn các văn bản đọc hiểu cho HS lớp 10 trong chương trình Ngữ văn đổi mới sau 

2015?  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Xin vui lòng cho biết bạn đang học tại lớp………...trường THPT……………………………………………………… 

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của bạn! 
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PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO GV ĐÁNH GIÁ VỀ MỨC ĐỘ HỨNG THÚ VÀ ĐỘ KHÓ CỦA CÁC VĂN 

BẢN ĐƯỢC HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 (CƠ BẢN) ĐỐI VỚI HS 

(Thông tin khảo sát chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu, không dùng cho bất cứ mục đích nào khác! Xin chân thành cảm ơn!) 

Xin quý thầy (cô) hãy đánh giá về độ khó và độ hứng thú mà các văn bản trong các bài học Đọc hiểu ở chương trình 

Ngữ văn 10 (cơ bản) đem lại cho HS trong quá trình học tập bằng cách đánh dấu sự lựa chọn vào bảng sau:  

Stt Văn bản 

Mức độ hứng thú Độ khó 

Thích 
Bình 

thường 

Không 

thích 
Khó 

Vừa 

sức 
Dễ 

1 Chiến thắng Mtao Mxây (trích Đăm Săn – sử thi Tây Nguyên)       

2 Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy        

3 Uy-lít-xơ trở về (trích Ô-đi-xê – sử thi Hi Lạp)       

4 Ra-ma buộc tội (trích trích Ra-ma-ya-na – sử thi Ấn Độ)       

5 Tấm Cám       

6 Tam đại con gà        

7 Nhưng nó phải bằng hai mày       

8 Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa       

9 Ca dao hài hước       

10 Lời tiễn dặn (trích Tiễn dặn người yêu)       

11 Tỏ lòng (Thuật hoài)       

12 Cảnh ngày hè (Bảo kính cảnh giới, bài 43)       

13 Nhàn        
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14 Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí)       

15 Vận nước (Quốc tộ)       

16 Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng)       

17 Hứng trở về (Quy hứng)       

18 
Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc Lâu tống 

Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng)  

      

19 Cảm xúc mùa thu (Thu hứng)       

20 Thơ hai-cư của Ba-sô        

21 Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán)       

22 Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc lâu)       

23 Khe chim kêu (Điểu minh giản – Vương Duy)       

24 Phú sông Bạch Đằng (Bạch Đằng giang phú)       

25 Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo)       

26 Tựa “Trích diễm thi tập” (Hoàng Đức Lương)        

27 
Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (trích Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, 

niên hiệu Đại Bảo thứ ba) 

      

28 Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Trích Đại Việt sử kí toàn thư)        

29 Thái sư Trần Thủ Độ (Trích Đại Việt sử kí toàn thư)       

30 
Chuyện Chức phán sự đền Tản Viên (Tản Viên từ phán sự lục – trích Truyền kì 

mạn lục) 

      

31 Hồi trống Cổ Thành (trích hồi 28 - Tam Quốc diễn nghĩa)       
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32 Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (trích hồi 21 - Tam Quốc diễn nghĩa)       

33 Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích Chinh phụ ngâm)       

34 Trao duyên (trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)       

35 Nỗi thương mình (trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)       

36 Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)       

37 Thề nguyền (trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)       

Quý thầy (cô) có ý kiến đề xuất gì về việc lựa chọn các văn bản đọc hiểu cho HS lớp 10 trong chương trình Ngữ văn 

đổi mới sau 2015? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Xin vui lòng cho biết quý thầy (cô) đang dạy tại trường THPT………………………………………………………… 

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý thầy cô! 
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PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO GV ĐÁNH GIÁ VỀ MỨC ĐỘ HỨNG THÚ VÀ ĐỘ KHÓ CỦA CÁC VĂN BẢN 

ĐƯỢC HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 (NÂNG CAO) ĐỐI VỚI HS 

(Thông tin khảo sát chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu, không dùng cho bất cứ mục đích nào khác! Xin chân thành cảm ơn!) 

Xin quý thầy (cô) hãy đánh giá về độ khó và độ hứng thú mà các văn bản trong các bài học Đọc hiểu ở chương trình 

Ngữ văn 10 (nâng cao) đem lại cho HS trong quá trình học tập bằng cách đánh dấu sự lựa chọn vào bảng sau: 

Stt Văn bản 

Mức độ hứng thú Độ khó 

Thích 
Bình 

thường 

Không 

thích 
Khó 

Vừa 

sức 
Dễ 

1 Chiến thắng Mtao Mxây (trích sử thi Đăm Săn)       

2 Đẻ đất đẻ nước (trích sử thi Đẻ đất đẻ nước)       

3 Uy-lít-xơ trở về (trích sử thi Ô-đi-xê – Hô-me-rơ)       

4 Ra-ma buộc tội (trích sử thi Ra-ma-ya-na – Van-mi-ki)       

5 Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy       

6 Tấm Cám       

7 Chử Đồng Tử       

8 Nhưng nó phải bằng hai mày        

9 Tam đại con gà       

10 Lời tiễn dặn (trích truyện thơ Tiễn dặn người yêu)       

11 Ca dao yêu thương, tình nghĩa       

12 Ca dao than thân       

13 Ca dao hài hước, châm biếm       

14 Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn…       
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15 Mười tay       

16 Tục ngữ về đạo đức, lối sống       

17 Xúy Vân giả dại (trích chèo Kim Nham)       

18 Tỏ lòng (Thuật hoài – Phạm Ngũ Lão)       

19 Nỗi lòng (Cảm hoài – Đặng Dung)       

20 Cảnh ngày hè (Bảo kính cảnh giới, bài 43 – Nguyễn Trãi)       

21 Vận nước (Quốc tộ - Pháp Thuận)       

22 Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng – Mãn Giác)       

23 Hứng trở về (Quy hứng – Nguyễn Trung Ngạn)       

24 Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)       

25 Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí – Nguyễn Du)       

26 
Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc Lâu tống 

Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng – Lí Bạch) 

      

27 Cảm xúc mùa thu (Thu hứng – Đỗ Phủ)       

28 Tì bà hành (trích – Bạch Cư Dị)       

29 Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán – Vương Xương Linh)       

30 Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc lâu – Thôi Hiệu)       

31 Khe chim kêu (Điểu minh giản – Vương Duy)       

32 Thơ hai-cư       

33 Viên Mai bàn về thơ (Trích Tùy Viên thi thoại)       

34 Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu)       

35 Nhà nho vui cảnh nghèo (trích Hàn nho phong vị phú – Nguyễn Công Trứ)       
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36 Thư dụ Vương Thông lần nữa (Trích Quân trung từ mệnh tập – Nguyễn Trãi)       

37 Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi)       

38 Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (Thân Nhân Trung)       

39 Phẩm bình nhân vật lịch sử (Lê Văn Hưu)       

40 Tựa “Trích diễm thi tập” (Hoàng Đức Lương)       

41 Thái phó Tô Hiến Thành (Trích Đại Việt sử lược)       

42 Thái sư Trần Thủ Độ (Trích Đại Việt sử kí toàn thư – Ngô Sĩ Liên)       

43 Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Trích Đại Việt sử kí toàn thư – Ngô Sĩ 

Liên)  

      

44 Chuyện Chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ)       

45 Hồi trống Cổ Thành (Trích Tam Quốc diễn nghĩa – La Quán Trung)       

46 Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (Trích Tam Quốc diễn nghĩa – La Quán 

Trung) 

      

47 Dế chọi (Trích Liêu Trai chí dị - Bồ Tùng Linh)       

48 Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Trích bản diễn Nôm Chinh phụ ngâm – 

Đoàn Thị Điểm) 

      

49 Nỗi sầu oán của người cung nữ (Trích Cung oán ngâm – Nguyễn Gia Thiều)       

50 Trao duyên (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)       

51 Nỗi thương mình (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)       

52 Thề nguyền (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)       

53 Chí khí anh hùng (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)       

54 Ngọc Hoa đối mặt với bạo chúa (Trích Phạm Tải – Ngọc Hoa)       
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Quý thầy (cô) có ý kiến đề xuất gì về việc lựa chọn các văn bản đọc hiểu cho HS lớp 10 trong chương trình Ngữ văn 

đổi mới sau 2015?  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Xin vui lòng cho biết quý thầy (cô) đang dạy tại trường THPT………………………………………………………….. 

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý thầy cô! 

 



22 

Phụ lục 2.2 

BẢNG THỐNG KÊ CÁC TỪ/ CỤM TỪ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ MÔ TẢ  

KẾT QUẢ CẦN ĐẠT CỦA HỌC SINH TRONG SGK NGỮ VĂN 10 

 

SGK chuẩn SGK nâng cao 

Động từ/ Cụm động từ Số lần 

xuất hiện 

Động từ/ Cụm 

động từ 

Số lần 

xuất hiện 

Hiểu  18  Hiểu  27  

Nắm  12  Nắm  6  

Thấy 10  Thấy  25  

Cảm nhận  7  Cảm nhận  9  

Nhận thức  2  Nhận thức  1  

Biết  1  Biết 2  

Phân tích 1  Xác định  1  

Lí giải  1    

Bồi dưỡng 2    

Có thái độ 1    

Động từ thể hiện thái độ trực tiếp (Trân 

trọng, Yêu quý, cảm phục, tự hào) 

4    
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Phụ lục 2.3. Bài học ĐH trong SGK NV 10 của bang California [90]
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Phụ lục 2.4 

BẢNG THỐNG KÊ CÁC TỪ/ CỤM TỪ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ MÔ TẢ MỤC 

TIÊU BÀI HỌC TRONG SGV NGỮ VĂN 10 

SGV chuẩn SGV nâng cao 

Động từ/ cụm động từ Số lần 

xuất hiện 

Động từ/ cụm động từ Số lần xuất 

hiện 

Hiểu  15 Hiểu  28 

Thấy  9 Thấy  22 

Cảm nhận 8 Cảm nhận 10 

Nắm  8 Nắm được 6 

Biết 4 Biết  3 

Nhận thức 2 Nhận biết, nhận thức 2 

Rèn luyện  2 Rèn luyện  3 

Bồi dưỡng 5 Chỉ ra 1 

Có kĩ năng  1 Làm quen 1 

Vận dụng 1 Cảm thụ 1 

Phân tích 1 Phân tích  2 

Giáo dục 1 Củng cố  1 

Các cụm từ và từ trực tiếp 

mô tả kết quả cần đạt về thái 

độ (có thái độ trân trọng và 

yêu quý, có được tình yêu, 

củng cố niềm tin, củng cố 

lòng yêu chính nghĩa và 

niềm tự hào, trân trọng, 

đồng cảm, cảm thông, cảm 

phục, tự hào, yêu quý) 

10 Các cụm từ và từ trực tiếp 

mô tả kết quả cần đạt về 

thái độ (có thái độ trân 

trọng; cảm thông) 

2 
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Phụ lục 2.5 

PHIẾU KHẢO SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG GIỜ DẠY HỌC ĐỌC HIỂU 

VĂN BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 VÀ MỨC ĐỘ HỨNG THÚ, 

TÍCH CỰC, HIỂU BÀI CỦA HS QUA QUAN SÁT, ĐÁNH GIÁ CỦA GV 

(Thông tin khảo sát chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu, không dùng cho bất cứ 

mục đích nào khác! Xin chân thành cảm ơn!) 

Xin quý thầy (cô) vui lòng chia sẻ quan niệm và thực tiễn các hoạt động dạy học tổ 

chức cho HS trong giờ dạy học đọc hiểu văn bản chương trình Ngữ văn 10 cũng như mức 

độ hứng thú, tích cực và hiểu bài của HS bằng việc đánh dấu vào các phương án được lựa 

chọn trong số các phương án được đưa ra dưới đây: 

1. Việc dạy HS chiến thuật (cách thức) đọc  

Thầy (cô) quan niệm và thực hiện trong thực tiễn dạy học như thế nào về việc dạy chiến 

thuật (cách thức) đọc cho HS?  

Quan niệm Thực tiễn dạy học 

A. Quan trọng  a1. Có tổ chức dạy cho HS khi có cơ hội 

 a2. Không có thời gian để dạy HS 

B. Không cần thiết vì HS sẽ tự rút ra cách đọc 

thông qua các hoạt động tìm hiểu bài được 

GV tổ chức 

b. Không dạy HS 

C. Chưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề này c. Không dạy HS 

D. Ý kiến khác hoặc chia sẻ thêm của thầy (cô): 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Hoạt động đọc cá nhân 

Thầy (cô) quan niệm và thực hiện trong thực tiễn dạy học như thế nào về việc tổ chức hoạt 

động tự đọc cho HS trong giờ học chính khóa?  

Quan niệm Thực tiễn dạy học 

A. Quan trọng  a1. Có tổ chức cho HS khi nào phù hợp 

 a2. Ít tổ chức cho HS vì thời gian không 

cho phép 

B. Không cần thiết vì HS có nhiệm vụ tự đọc 

ở nhà rồi 

b. Không tổ chức cho HS 

C. Ý kiến khác hoặc chia sẻ thêm của thầy (cô): 
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……………………………………………………………………………………………… 

….…………………………………………………………………………………………… 

2. Hoạt động đọc diễn cảm  

Thầy (cô) quan niệm và thực hiện trong thực tiễn dạy học như thế nào về việc tổ chức cho 

HS hoạt động đọc diễn cảm trong giờ học? 

Quan niệm Thực tiễn dạy học 

A. Quan trọng  a1. Dành một lượng thời gian đáng kể để 

tổ chức cho HS đọc diễn cảm khi cần thiết 

 a2. Chỉ đủ thời gian cho GV và/ hoặc một 

số HS đọc mẫu cho cả lớp 

B. Không cần thiết vì không giúp HS hiểu văn 

bản hiệu quả như các hoạt động khác  

b. Ít tổ chức cho HS 

C. Ý kiến khác hoặc chia sẻ thêm của thầy (cô): 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Hoạt động đọc thảo luận  

Thầy (cô) quan niệm và thực hiện trong thực tiễn dạy học như thế nào về việc tổ chức cho 

HS hoạt động đọc thảo luận trong giờ học? 

Quan niệm Thực tiễn dạy học 

A. Quan trọng  a1. Dành một lượng thời gian đáng kể để 

tổ chức cho HS thảo luận khi cần thiết 

 a2. Ít tổ chức cho HS vì thời gian không 

cho phép 

B. Không cần thiết vì không giúp HS hiểu văn 

bản hiệu quả như các hoạt động khác  

b. Ít tổ chức cho HS 

C. Ý kiến khác hoặc chia sẻ thêm của thầy (cô): 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

4. Hoạt động phản hồi HS trong giờ 

Thầy (cô) quan niệm và thực hiện trong thực tiễn dạy học như thế nào về việc tổ chức hoạt 

động phản hồi HS trong giờ học? 

Quan niệm Thực tiễn dạy học 

A. Quan trọng  a1. Luôn dành một lượng thời gian đáng 
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kể để phản hồi một cách kĩ lưỡng sau mỗi 

câu trả lời, nhiệm vụ đọc hiểu hoàn thành 

của HS 

 a2. Không phản hồi một cách kĩ lưỡng 

cho HS vì thời gian không cho phép 

B. Không cần thiết vì sau mỗi giờ học giáo 

viên đã giúp HS nắm được tất cả các kiến thức 

chuẩn về văn bản  

b. Hiếm khi phản hồi kĩ lưỡng cho HS sau 

mỗi câu trả lời, nhiệm vụ đọc hiểu hoàn 

thành của HS 

C. Ý kiến khác hoặc chia sẻ thêm của thầy (cô): 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

5. Mức độ hứng thú của HS trong giờ học 

Theo quan sát của thầy (cô), đa số HS khi tham gia giờ học đọc hiểu văn bản có mức độ 

hứng thú như thế nào? 

A. Hứng thú B. Bình thường C. Chán nản 

6. Mức độ tích cực của HS trong giờ học 

Theo quan sát của thầy (cô), đa số HS khi tham gia giờ học đọc hiểu văn bản có mức độ 

tích cực học tập như thế nào? 

A. Tích cực, chủ động B. Bình thường C. Kém tích cực, thụ động 

7. Mức độ hiểu bài của HS trong giờ học 

Theo đánh giá của thầy (cô), đa số HS khi tham gia giờ học đọc hiểu văn bản có mức độ 

hiểu bài như thế nào? 

A. Hiểu sâu sắc B. Hiểu ở mức độ vừa phải C. Chưa hiểu  

Xin vui lòng cho biết quý thầy (cô) đang dạy tại trường  THPT…………………………… 

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý thầy cô! 
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Phụ lục 2.6 

BÀI KIỂM TRA ĐỌC HIỂU 
(*) 

Hãy đọc văn bản được cung cấp dưới đây và cho biết: 

1. Chủ đề chính của văn bản là gì? Vì sao bạn có thể khẳng định như vậy? 

2. Liệt kê những yếu tố/ chi tiết quan trọng của VB. Phân tích giá trị của 

những yếu tố, chi tiết đó trong việc thể hiện chủ đề văn bản.   

3. Những nội dung ngầm ẩn trong văn bản là gì? Vì sao bạn có thể rút ra 

được các nội dung đó? 

4. Khái quát ý nghĩa của văn bản và phân tích, lí giải để đánh giá ý nghĩa đó. 

Thuật hứng
(1)

 24 

Công danh đã được hợp
(2)

 về nhàn  

Lành dữ âu chi thế nghị khen  

Ao cạn vớt bèo cấy muống  

Đìa thanh phát cỏ ương sen  

Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc  

Thuyền chở yên hà nặng vạy then  

Bui
(3)

 có một lòng trung lẫn hiếu  

Mài chăng khuyết, nhuộm chăng đen. 

(Quốc âm thi tập - Nguyễn Trãi) 

Chú thích: 

(1)Thuật hứng: bày tỏ sự hứng thú riêng của mình 

(2)Hợp: nên, đáng 

(3)Bui: chỉ (chỉ có) 

(*) Bài kiểm tra này chúng tôi cho HS làm sau khi đã học hai bài thơ có liên 

quan chặt chẽ với bài Thuật hứng 24 về nhiều khía cạnh là Nhàn – Nguyễn Bỉnh 

Khiêm và Cảnh ngày hè – Nguyễn Trãi. 
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Phụ lục 3.1 

Chuẩn đọc VB văn học và VB thông tin lớp 9-10 trong chuẩn cốt lõi CT dành cho các 

bang của Hoa Kì với môn NV và nội dung đọc viết trong các môn khoa học xã hội, 

khoa học tự nhiên và kĩ thuật) [94]  

Reading Standards for  Literature 

(Grades 9–10 students) 

Reading Standards for Informational Text 

(Grades 9–10 students) 

Key Ideas and Details 

1. Cite strong and thorough textual 

evidence to support analysis of what the 

text says explicitly as well as inferences 

drawn from the text. 

2. Determine a theme or central idea of a 

text and analyze in detail its development 

over the course of the text, including how it 

emerges and is shaped and refined by 

specific details; provide an objective 

summary of the text. 

3. Analyze how complex characters 

(e.g., those with multiple or conflicting 

motivations) develop over the course of a 

text, interact with other characters, and 

advance the plot or develop the theme. 

1. Cite strong and thorough textual 

evidence to support analysis of what the text 

says explicitly as well as inferences drawn 

from the text. 

2. Determine a central idea of a text and 

analyze its development over the course of 

the text, including how it emerges and is 

shaped and refined by specific details; 

provide an objective summary of the text. 

3. Analyze how the author unfolds an 

analysis or series of ideas or events, 

including the order in which the points are 

made, how they are introduced and 

developed, and the connections that are 

drawn between them. 

Craft and Structure 

4. Determine the meaning of words and 

phrases as they are used in the text, including 

figurative and connotative meanings; analyze 

the cumulative impact of specific word 

choices on meaning and tone (e.g., how the 

language evokes a sense of time and place; 

how it sets a formal or informal tone). 

5. Analyze how an author’s choices 

concerning how to structure a text, order 

events within it (e.g., parallel plots), and 

manipulate time (e.g., pacing, flashbacks) 

create such effects as mystery, tension, or 

4. Determine the meaning of words and 

phrases as they are used in a text, including 

figurative, connotative, and technical 

meanings; analyze the cumulative impact of 

specific word choices on meaning and tone 

(e.g., how the language of a court opinion 

differs from that of a newspaper). 

5. Analyze in detail how an author’s ideas 

or claims are developed and refined by 

particular sentences, paragraphs, or larger 

portions of a text (e.g., a section or chapter). 

6. Determine an author’s point of view or 
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surprise. 

6. Analyze a particular point of view or 

cultural experience reflected in a work of 

literature from outside the United States, 

drawing on a wide reading of world literature. 

purpose in a text and analyze how an author 

uses rhetoric to advance that point of view or 

purpose. 

 

Integration of Knowledge and Ideas 

7. Analyze the representation of a 

subject or a key scene in two different 

artistic mediums, including what is 

emphasized or absent in each treatment 

(e.g., Auden’s “Musée des Beaux Arts” and 

Breughel’s Landscape with the Fall of 

Icarus). 

8. (Not applicable to literature) 

9. Analyze how an author draws on and 

transforms source material in a specific 

work (e.g., how Shakespeare treats a theme 

or topic from Ovid or the Bible or how a 

later author draws on a play by 

Shakespeare). 

 

7. Analyze various accounts of a subject 

told in different mediums (e.g., a person’s 

life story in both print and  multimedia), 

determining which details are emphasized in 

each account. 

8. Delineate and evaluate the argument 

and specific claims in a text, assessing 

whether the reasoning is valid and the 

evidence is relevant and sufficient; identify 

false statements and fallacious reasoning. 

9. Analyze seminal U.S. documents of 

historical and literary significance (e.g., 

Washington’s Farewell Address, the 

Gettysburg Address, Roosevelt’s Four 

Freedoms speech, King’s “Letter from 

Birmingham Jail”), including how they 

address related themes and concepts. 

Range of Reading and Level of Text Complexity 

10. By the end of grade 9, read and 

comprehend literature, including stories, 

dramas, and poems, in the grades 9–10 text 

complexity band proficiently, with 

scaffolding as needed at the high end of the 

range. 

By the end of grade 10, read and 

comprehend literature, including stories, 

dramas, and poems, at the high end of the 

grades 9–10 text complexity band 

independently and proficiently. 

10. By the end of grade 9, read and 

comprehend literary nonfiction in the grades 

9–10 text complexity band proficiently, with 

scaffolding as needed at the high end of the 

range. 

By the end of grade 10, read and 

comprehend literary nonfiction at the high 

end of the grades 9–10 text complexity band 

independently and proficiently. 
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Phụ lục 3.2 

Chuẩn nội dung NL ĐH lớp 10-11-12 [25] 

Giai đoạn/Tiêu chí Lớp 10, 11, 12 

1. Loại văn bản và 

độ khó của văn bản 

- Truyện ngắn, truyện dài, kịch bản sân khấu hoặc kịch bản phim, 

kí, bài thơ hợp lứa tuổi 

- Văn bản khoa học thường thức về lịch sử, địa lí, đạo đức, môi 

trường, khoa học tự nhiên, kĩ thuật phổ thông. Văn bản có biểu bảng 

và có nội dung bằng hình vẽ 

- Văn bản hành chính: báo cáo, kế hoạch làm việc, tự giới thiệu 

- Văn bản nghị luận xã hội, nghị luận văn học hợp lứa tuổi 

- Định dạng văn bản: in và điện tử 

2. Hiểu ngôn từ và 

cấu trúc của văn 

bản 

- Hiểu nghĩa của từ 

- Hiểu ý nghĩa hình ảnh trong văn bản 

- Hiểu nghĩa hiển ngôn, nghĩa hàm ẩn của câu, của văn bản 

- Nhận ra các đoạn, phần của văn bản 

- Hiểu kết cấu của văn bản theo cách thông thường và bất thường. 

Hiểu giá trị của kết cấu trong biểu đạt ý nghĩa của văn bản 

3. Hiểu các ý chính 

và chi tiết trong văn 

bản 

- Nhắc lại chi tiết, thông tin 

- Hiểu ý nghĩa của chi tiết và thông tin 

- Giải thích thông tin, chi tiết. Rút ra thông tin mới từ chi tiết 

- Nêu ý chính của đoạn, văn bản 

- So sánh, đối chiếu thông tin, chi tiết trong nhiều văn bản 

- Hiểu quan điểm của tác giả 

- Xác định những thông tin, chi tiết, quan điểm cần tranh luận 

hoặc bình luận 

- Tóm tắt văn bản 

- Nêu mục đích của văn bản 

4. Kết nối văn bản 

với kiến thức chung 

để suy luận và rút 

ra thông tin từ văn 

bản 

- Kiểm chứng thông tin, chi tiết bằng kiến thức và kinh nghiệm cá 

nhân 

- Đối chiếu thông tin, chi tiết, ý chính với kiến thức và kinh nghiệm 

cá nhân 

- Dự đoán nội dung không hiển thị trên văn bản 

- Rút ra những thông tin có ích cho bản thân và giải thích vì sao 

thông tin đó có ích cho bản thân 
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5. Phản hồi và đánh 

giá về thông tin 

trong văn bản 

- Đưa ra nhận xét về thông tin chi tiết 

- Nhận xét về tính đúng/ sai, phù hợp/ không phù hợp của thông tin, 

chi tiết 

- Rút ra bài học cho bản thân trên cơ sở tư tưởng, mục đích của văn 

bản 

- Phân tích tính phù hợp của văn bản với các bối cảnh khác nhau và 

với các đối tượng độc giả khác nhau 

6. Vận dụng ý tưởng 

trong văn bản để 

giải quyết vấn đề 

- Nêu ý kiến, biện pháp giải quyết nhiều vấn đề trong những tình 

huống khác dựa trên vận dụng các giải quyết vấn đề trong tình 

huống của văn bản. Giải thích lí do của việc đề xuất ý kiến, giải 

pháp đó 
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Phụ lục 3.3. Tỉ lệ VB văn học và VB thông tin theo lớp học trong khung 

NL ĐH của tổ chức NAEP, 2009 [94] 

Lớp VB văn học VB thông tin 

4 50% 50% 

8 45% 55% 

12 30% 70% 

(Tỉ lệ % trong bảng phản ánh yêu cầu về tổng lượng VB HS cần đọc, không 

chỉ riêng trong CT của môn NV). 
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Phụ lục 3.4. Độ phức tạp của VB về mặt định lượng phù hợp với từng 

nhóm lớp do các CT máy tính xác định [116] 

Common 

Core 

Band  

ATOS 

 

Degrees 

of 

Reading 

Power® 

FleschKincaid
8
 

The Lexile 

Framework® 

Reading 

Maturity 
SourceRate 

2nd – 3rd  2.75 – 

5.14 

42 – 54 1.98 – 5.34 420 – 820 3.53 – 

6.13 

0.05 – 2.48 

4th – 5th  4.97 – 

7.03 

52 – 60 4.51 – 7.73 740 – 1010 5.42 – 

7.92 

0.84 – 5.75 

6th – 8th  7.00 – 

9.98 

57 – 67 6.51 – 10.34 925 – 1185 7.04 – 

9.57 

4.11 – 

10.66 

9th – 10th  9.67 – 

12.01 

62 – 72 8.32 – 12.12 1050 – 1335 8.41 – 

10.81 

9.02 – 

13.93 

11th – 

CCR  

11.20 

– 

14.10 

67 – 74 10.34 – 14.2 1185 – 1385 9.57 – 

12.00 

12.30 – 

14.50 
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Phụ lục 3.5. Biểu hiện độ phức tạp về khía cạnh định tính [95] 

Levels of Meaning (literary texts) or Purpose (informational texts) 

• Single level of meaning  Multiple levels of meaning 

• Explicitly stated purpose  Implicit purpose, may be hidden or obscure 

Structure 

• Simple  Complex 

• Explicit  Implicit 

• Conventional  Unconventional (chiefly literary texts) 

• Events related in chronological order  Events related out of chronological order 

(chiefly literary texts) 

• Traits of a common genre or subgenre  Traits specific to a particular discipline 

(chiefly informational texts) 

• Simple graphics  Sophisticated graphics 

• Graphics unnecessary or merely supplementary to understanding the text  Graphics 

essential to understanding the text and may provide information not otherwise conveyed in 

the text 

Language Conventionality and Clarity 

• Literal  Figurative or ironic 

• Clear  Ambiguous or purposefully misleading 

• Contemporary, familiar  Archaic or otherwise unfamiliar 

• Conversational  General academic and domain-specific 

Knowledge Demands: Life Experiences (literary texts) 

• Simple theme  Complex or sophisticated themes 

• Single themes  Multiple themes 

• Common, everyday experiences or clearly fantastical situations  Experiences 

distinctly different from one’s own 

• Single perspective  Multiple perspectives 

• Perspective(s) like one’s own  Perspective(s) unlike or in opposition to one’s own 

Knowledge Demands: Cultural/Literary Knowledge (chiefly literary texts) 

• Everyday knowledge and familiarity with genre conventions required  Cultural and 

literary knowledge useful 

• Low intertextuality (few if any references/allusions to other texts)  High 

intertextuality (many references/allusions to other texts) 

Knowledge Demands: Content/Discipline Knowledge (chiefly informational texts) 

• Everyday knowledge and familiarity with genre conventions required  Extensive, 

perhaps specialized discipline-specific content knowledge required 

• Low intertextuality (few if any references to/citations of other texts)  High 

intertextuality (many references to/citations of other texts) 
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Phụ lục 3.6. Giải thích cho việc lựa chọn VB “Chùm nho nổi giận”  

(dành cho HS lớp 9-10) [95] 

Annotation of The Grapes of Wrath 

Qualitative Measures Quantitative Measures 

Levels of Meaning 

There are multiple and often implicit 

levels of meaning within the excerpt and the 

novel as a whole. The surface level focuses 

on the literal journey of the Joads, but the 

novel also works on metaphorical and  

philosophical levels. 

Structure 

The text is relatively simple, explicit, and 

conventional in form. Events are largely 

related in chronological order. 

Language Conventionality and Clarity 

Although the language used is generally 

familiar, clear, and conversational, the 

dialect of the characters may pose a 

challenge for some readers. Steinbeck also 

puts a great deal of weight on certain less 

familiar words, such as faltering. In various 

portions of the novel not fully represented in 

the excerpt, the author combines rich, vivid, 

and detailed description with an economy of 

words that requires heavy inferencing. 

Knowledge Demands 

The themes are sophisticated. The  

experiences and perspective conveyed will be 

different from those of many students. 

Knowledge of the Great Depression, the 

“Okie Migration” to California, and the 

religion and music of the migrants is helpful, 

but the author himself provides much of the 

context needed for  comprehension. 

The quantitative assessment of The 

Grapes of Wrath demonstrates the difficulty 

many currently existing readability 

measures have in capturing adequately the 

richness of sophisticated works of literature, 

as various ratings suggest a placement 

within the grades 2–3 text complexity band. 

A Coh-Metrix analysis also tends to suggest 

the text is an easy one since the syntax is 

uncomplicated and the author uses a 

conventional story structure and only a 

moderate number of abstract words. (The 

analysis does indicate, however, that a great 

deal of inferencing will be required to 

interpret and connect the text’s words, 

sentences, and central ideas.) 

Reader-Task Considerations 

These are to be determined locally with 

reference to such variables as a student’s 

motivation, knowledge, and experiences as 

well as purpose and the complexity of the 

task assigned and the questions posed. 

Recommended Placement 

Though considered extremely easy by 

many quantitative measures, The Grapes of 

Wrath has a sophistication of theme and 

content that makes it more suitable for early 

high school (grades 9–10), which is where 

the Standards have placed it. In this case, 

qualitative measures have overruled the 

quantitative measures. 
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Phụ lục 3.7 

Ví dụ về các VB ĐH dành cho lớp 9-10 trong chuẩn CT cốt lõi môn NV tại Hoa Kì [96] 

Stories:  

1. Homer. The Odyssey;  

2. Ovid. Metamorphoses;  

3. Gogol, Nikolai. “The Nose.”;  

4. De Voltaire, F. A. M. Candide, Or The Optimist;  

5. Turgenev, Ivan. Fathers and Sons;  

6. Henry, O. “The Gift of the Magi.”;  

7. Kafka, Franz. The Metamorphosis;  

8. Steinbeck, John. The Grapes of Wrath;  

9. Bradbury, Ray. Fahrenheit 451;  

10. Olsen, Tillie. “I Stand Here Ironing.”;  

11. Achebe, Chinua. Things Fall Apart;  

12. Lee, Harper. To Kill A Mockingbird;  

13. Shaara, Michael. The Killer Angels;  

14. Tan, Amy. The Joy Luck Club;  

15. Alvarez, Julia. In the Time of the Butterflies;  

16. Zusak, Marcus. The Book Thief. 

Drama:  

1. Sophocles. Oedipus Rex;  

2. Shakespeare, William. The Tragedy of Macbeth;  

3. Ibsen, Henrik. A Doll’s House;  

4. Williams, Tennessee. The Glass Menagerie;  

5. Ionesco, Eugene. Rhinoceros;  

6. Fugard, Athol. “Master Harold”…and the boys. 

Poetry:  

1. Shakespeare, William. “Sonnet 73.”;  

2. Donne, John. “Song.”;  

3. Shelley, Percy Bysshe. “Ozymandias.”;  

4. Poe, Edgar Allan. “The Raven.”.;  

5. Dickinson, Emily. “We Grow Accustomed to the Dark.”;  
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6. Houseman, A. E. “Loveliest of Trees.”;  

7. Johnson, James Weldon. “Lift Every Voice and Sing.”;  

8. Cullen, Countee. “Yet Do I Marvel.”;  

9. Auden, Wystan Hugh. ”Musee des Beaux Arts.”; 

10. Walker, Alice. “Women.”;  

11. Baca, Jimmy Santiago. “I Am Offering This Poem to You.” 

Informational Texts: English Language Arts:  

1. Henry, Patrick. “Speech to the Second Virginia Convention.”;  

2. Washington, George. “Farewell Address.”;  

3. Lincoln, Abraham. “Gettysburg Address.”;  

4. Lincoln, Abraham. “Second Inaugural Address.”;  

5. Roosevelt, Franklin Delano. “State of the Union Address.”;  

6. Hand, Learned. “I Am an American Day Address.”;  

7. Smith, Margaret Chase. “Remarks to the Senate in Support of a Declaration 

of Conscience.”;  

8. King, Jr., Martin Luther. “Letter from Birmingham Jail.”;  

9. King, Jr., Martin Luther. “I Have a Dream: Address Delivered at the March 

on Washington, D.C., for Civil Rights on August 28, 1963.”;  

10. Angelou, Maya. I Know Why the Caged Bird Sings;  

11. Wiesel, Elie. “Hope, Despair and Memory.”;  

12. Reagan, Ronald. “Address to Students at Moscow State University.”..;  

13. Quindlen, Anna. “A Quilt of a Country.”. 
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Phụ lục 3.8  

Các vòng đánh giá theo mục đích và việc sử dụng đánh giá ở vòng đánh giá 

ngắn hạn [91] 
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Phụ lục 3.9. Phiếu hướng dẫn HS tự đọc trong giờ học 

Họ và tên HS: 

Lớp:  

Đọc hiểu văn bản: HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA – Thân Nhân Trung 

(Thời gian: 45 phút) 

TRƯỚC KHI ĐỌC: 

1. Bạn có những cảm nhận/trải nghiệm gì về địa danh Văn Miếu Quốc Tử 

Giám? Hãy chia sẻ cảm nhận/trải nghiệm đó một cách ngắn gọn. 

..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Đọc thông tin được cung cấp sau: 

Năm 2015 là năm thứ 13 liên tiếp Thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương các Thủ 

khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố. ..12 năm 

qua, đã có 1.335 Thủ khoa được vinh danh, đón nhận Bằng khen của Uỷ ban nhân dân 

Thành phố Hà Nội. Nhiều trong số các bạn Thủ khoa được vinh danh đã thành công trong 

sự nghiệp, có nhiều đóng góp cho Thủ đô và đất nước…Năm nay, Thành phố Hà Nội tổ 

chức tuyên dương 98 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa 

bàn Thành phố. Theo quy chế mới, từ năm 2015, mỗi năm Thành phố Hà Nội sẽ tuyên 

dương tối đa 100 Thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố 

Hà Nội. 

Trong buổi sáng ngày 23/8, các bạn Thủ khoa Hà Nội đã dâng hương tại Văn Miếu 

– Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của nước nhà, nơi lưu danh các tiến sỹ, nơi 

chúng ta tự hào về những văn bia sống cùng năm tháng đã trở thành di sản tư liệu thế giới. 

Ngay sau đó, các bạn trẻ tham gia buổi giao lưu “Thắp sáng ước mơ Thủ khoa Hà Nội” 

trong khuôn khổ chương trình Tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại 

học, học viện. 

Chiều nay, 98 Thủ khoa xuất sắc của Thủ đô có buổi tiếp kiến Phó Thủ tướng Vũ 

Đức Đam. Buổi tối cùng ngày, lễ Tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường 

đại học, học viên trên địa bàn thành phố năm 2015 sẽ được tổ chức tại Văn Miếu – Quốc 

Tử Giám. 

(Trích: Thủ khoa xuất sắc Thủ đô ghi danh Sổ Vàng tại Văn Miếu, nguồn: 

http://dantri.com.vn) 

 

Những thông tin trên gợi cho bạn suy nghĩ gì? 
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…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. Trình bày ngắn gọn những hiểu biết của bạn về văn bia? (qua kiến thức 

qua sách vở và trải nghiệm thực tế, có thể tham khảo phần Tri thức đọc – hiểu trang 

43, SGK Ngữ văn 10, tập 2) 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. Đọc phần Tiểu dẫn trang 41, SGK Ngữ văn 10, tập 2, kết hợp những hiểu 

biết của bạn, hãy tóm lược những thông tin cơ bản về văn bản Hiền tài là nguyên 

khí của quốc gia và tác giả Thân Nhân Trung: 

- Văn bản nguyên có tên là: …………………………………………… 

- Văn bản thuộc thể loại: ………………………………………………. 

- Hoàn cảnh ra đời của văn bản:………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

- Vị trí của đoạn trích trong toàn văn bản:  

…………………………………………………………………………………

- Tác giả Thân Nhân Trung: ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

ĐỌC VĂN BẢN: 

Đọc kĩ văn bản, đánh dấu những từ/cụm từ quan trọng và ghi chú những suy 

nghĩ của bạn vào cột trống bên phải(những từ/ cụm từ in đậm trong đoạn trích có 

chú thích ở chân trang 41, 42 SGK Ngữ văn 10, tập 2) 

HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA – Thân Nhân Trung 

[…] 

Tôi dẫu nông cạn vụng về, nhưng đâu dám từ 

chối, xin kính cẩn chắp tay cúi đầu mà làm bài kí 

rằng: 

“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, nguyên 

khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên 

khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. Vì vậy 

các đấng thánh đế minh vương chẳng ai không 

lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun 

trồng nguyên khí làm việc đầu tiên. Kẻ sĩ quan hệ 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

……………………………… 
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với quốc gia trọng đại như thế, cho nên quý 

chuộng kẻ sĩ không biết thế nào là cùng. Đã yêu 

mến cho khoa danh, lại đề cao bằng tước trật. 

Ban ân rất lớn mà vẫn cho là chưa đủ. Lại nêu tên 

ở tháp Nhạn, ban danh hiệu Long hổ, bày tiệc 

Văn hỉ. Triều đình mừng được người tài, không 

có việc gì không làm đến mức cao nhất. 

Nay thánh minh lại cho rằng, chuyện hay việc 

tốt tuy có một thời lừng lẫy, nhưng lời khen tiếng 

thơm chưa đủ lưu vẻ sáng lâu dài, cho nên lại 

dựng đá đề danh đặt ở cửa Hiền Quan, khiến cho 

kẻ sĩ trông vào mà phấn chấn hâm mộ, rèn luyện 

danh tiết, gắng sức giúp vua. Há chỉ là chuộng 

văn suông, ham tiếng hão mà thôi đâu. 

Ôi, kẻ sĩ chốn trường ốc lều tranh, phận thật 

nhỏ mọn mà được triều đình đề cao rất mực như 

thế, thì họ phải làm thế nào để tự trọng tấm thân 

mà ra sức báo đáp? 

Hãy đem họ tên những người đỗ khoa này mà 

điểm lại. Có nhiều người đã đem văn học, chính 

sự ra tô điểm cho cảnh trị bình suốt mấy chục 

năm, được quốc gia tin dùng. Cũng không phải 

không có những kẻ vì nhận hối lộ mà hư hỏng, 

hoặc rơi vào hàng gian ác, có lẽ vì lúc sống họ 

chưa được nhìn tấm bia này. Ví thử hồi đó được 

mắt thấy thì lòng thiện tràn đầy, ý xấu bị ngăn 

chặn, đâu còn dám nảy sinh như vậy được? Thế 

thì việc dựng tấm bia đá này ích lợi rất nhiều: kẻ 

ác lấy đó làm răn, người thiện theo đó mà gắng, 

dẫn việc dĩ vãng, chỉ lối tương lai, vừa để rèn giũa 

danh tiếng cho sĩ phu, vừa để củng cố mệnh 

mạch cho nhà nước. Thánh thần đặt ra đâu phải 

là vô dụng. Ai xem bia nên hiểu ý sâu này” […]. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………. 

……………………………………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

……………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

……………………………… 

…………………………………… 

………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

………………………………… 

…………………………………… 

………………………………….. 

………………………………….. 

…………………………………. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………… 

SAU KHI ĐỌC: 

1. Nêu luận điểm chính và kết cấu của VB. 



66 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Đoạn trích thể hiện quan niệm của Thân Nhân Trung, cũng là quan niệm 

của các bậc thánh minh trong triều đình. Hãy chỉ rõ cách lập luận của tác giả. Trong 

vai một “kẻ sĩ” thời hiện đại, quan niệm của em về vấn đề vai trò của nhân tài đối 

với sự phát triển của đất nước như thế nào? Hãy phát biểu luận điểm và nêu lập luận 

của em (trình bày dưới dạng liệt kê các ý).  

 

 

 

  

Hiền tài là nguyên 

khí của quốc gia 

 

Lập luận của tác giả 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………...…

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

……………………………………...……

…………………………………………

……………………

……………………

…………………….

Lập luận của tôi 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………...…

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

……………………………………...……

…………………………………………

…………………………………………
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Phụ lục 4.1. Giáo án thực nghiệm 

GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM  

BÀI HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC 

A. Mục tiêu bài học: 

- Xác định được mục đích chính của bài học: cung cấp một số kiến thức lí 

luận cơ bản về vấn đề ĐH VB – một vấn đề rất gần gũi, thiết thực với hoạt động học 

tập cũng như gắn với thực tiễn đời sống. 

- Trình bày tóm lược các nội dung chính: mục đích và yêu cầu ĐH VB văn 

học; các bước ĐH VB văn học. 

- Chỉ ra các mục đích của bài học như “cảnh báo”, “nhắc nhở” bạn đọc HS 

phân biệt giữa “đọc” (biết chữ, đọc thông) với ĐH, nhất là ĐH VB văn học; định 

hướng cho bạn đọc cách rèn kĩ năng đọc.  

- Lí giải được giá trị của việc ĐH VB văn học, sự cần thiết có thái độ thận 

trọng khi đọc VB văn học, có ý thức học tập và rèn luyện cách đọc để hiểu các VB; 

trình bày được các bước ĐH, một số chiến thuật ĐH và áp dụng các bước ĐH, các 

chiến thuật đó vào thực tiễn ĐH VB văn học của bản thân trong học tập và cuộc sống. 

B. Chuẩn bị của GV và HS trước giờ học 

1. GV: chuẩn bị thiết kế dạy học, nội dung trình chiếu, các phiếu học tập cho HS. 

2. HS: thực hiện yêu cầu của GV: 

Để chuẩn bị cho bài học Đọc hiểu văn bản văn học, bạn hãy chia sẻ những 

trải nghiệm đọc, kinh nghiệm đọc của bản thân đối với một văn bản văn học mà bạn 

yêu thích. 

C. Tiến trình giờ học 

1. Hoạt động 1: Khởi động bài học (5 phút) 

Mục tiêu hoạt động: 

- Khởi động, tạo hứng thú, tâm thế học tập. 

- Huy động những kinh nghiệm và trải nghiệm đọc sẵn có. 

Nội dung và cách thức tiến hành hoạt động: 

GV tổ chức cho HS làm bài trắc nghiệm để tự nhận diện về chân dung người 

đọc “tự họa” của bản thân, sau đó để HS chia sẻ thêm những kinh nghiệm đọc khác 

của bản thân.  
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Nội dung bài trắc nghiệm 

1. Trước khi đọc một VB văn học, bạn thường làm gì? 

Trước khi đọc VB: Có Không 

a. Tôi thường xem lướt qua VB để có cái nhìn tổng quan.    

b. Tôi thường dự đoán nội dung, chủ đề VB từ tiêu đề.   

c. Tôi thường tự hỏi: Mình đọc VB này để làm gì?    

2. Trong khi đọc VB, bạn thường làm gì? 

Trong khi đọc VB: Có Không 

a. Tôi thường đọc đi đọc lại nhiều lần, nhất là với những đoạn 

hay hoặc khó hiểu.  

  

b. Tôi thường dự đoán những điều sắp xảy ra.   

c. Tôi thường dừng lại và tự đặt các câu hỏi như: tại sao nhân 

vật lại hành động như vậy?/ Tại sao tác giả lại viết như 

thế?....và tìm cách trả lời những câu hỏi ấy. 

  

d. Tôi thường liên hệ, so sánh những thông tin đọc được từ VB 

với những điều tôi đã biết. 

  

e. Với những đoạn, chi tiết…khó hiểu, tôi thường dùng các 

đánh dấu và ghi chú lại. 

  

3. Sau khi đọc VB, bạn thường làm gì? 

Sau khi đọc VB: Có Không 

a. Tôi thường tổng hợp lại cả quá trình đọc để xác định: VB 

viết về chủ đề gì? Ý nghĩa của VB là gì? 

  

b. Tôi thường tự suy ngẫm về giá trị của VB đối với bản thân: 

VB có đem lại hứng thú cho tôi không? Tôi có được điều gì 

mới mẻ sau khi đọc VB? 

  

c. Tôi thường tìm cách để giải đáp những băn khoăn, thắc mắc 

của mình bằng cách tra cứu các thông tin liên quan, hoặc trao 

đổi với bạn bè, thầy cô… 

  

 

2. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu các nội dung trong bài học (25 phút) 

Mục tiêu hoạt động: 

- Nắm được các ý chính của nội dung bài học, sơ đồ hóa được hệ thống ý 

chính đó. 
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- Hiểu nội dung từng ý qua việc đọc kĩ các ví dụ được đưa ra trong bài. 

- Đối chiếu các nội dung lí thuyết được tiếp nhận với thực tiễn hoạt động ĐH 

đã trải nghiệm của bản thân. 

- Rút ra được các bài học, kinh nghiệm đọc. 

Nội dung và cách thức tiến hành hoạt động: 

GV giao nhiệm vụ cho HS: Hãy đọc bài và hoàn thành các yêu cầu sau: 

- Gạch chân dưới các câu, cụm từ quan trọng trong bài. 

- Xây dựng sơ đồ về nội dung bài học.  

- Thống kê số ví dụ để minh họa cho các bước ĐH VB được thể hiện trong 

bài học; trình bày ngắn gọn các ví dụ này. Hãy thử thay các ví dụ đó bằng một số ví 

dụ khác từ việc trải nghiệm đọc của bản thân (sử dụng nội dung làm việc chuẩn bị 

trước giờ học). 

- Rút ra các bài học, kinh nghiệm đọc cho bản thân từ các thông tin tiếp 

nhận được trong bài. 

GV gọi 2 HS trình bày kết quả đọc của mình. Thông qua kết quả đọc của HS, 

GV sẽ có phản hồi thích hợp.  

3. Hoạt động 3: Hướng dẫn HS mở rộng bài học và vận dụng để trải nghiệm 

các bước ĐH (15 phút)  

Mục tiêu hoạt động: 

- Bổ sung hiểu biết về một số chiến thuật ĐH, xác định được vai trò của các 

chiến thuật trong các bước ĐH. 

- Vận dụng các kiến thức trong bài học và các chiến thuật vào quá trình ĐH VB. 

Nội dung và cách thức tiến hành hoạt động: 

GV giới thiệu cho HS khái niệm “chiến thuật ĐH”, giúp HS thấy được vai 

trò của các công cụ này trong quá trình đọc, cung cấp cho HS một số chiến thuật 

ĐH (với các thông tin cơ bản) để HS vận dụng các bước ĐH.  

Bước 1: GV giới thiệu về khái niệm chiến thuật ĐH và cung cấp cho HS ba chiến 

thuật: Đánh dấu và ghi chú bên lề; Nhân vật mong muốn, nhưng; Đọc suy luận. 

- GV dẫn dắt, giới thiệu chung về chiến thuật ĐH và vai trò của các chiến 

thuật: Là một độc giả của nhiều VB văn học, chắc hẳn bạn đã từng trải qua những 

lúc đọc “thông” hết mọi con chữ mà trong đầu cảm thấy thật “bất lực” trước trò 

chơi ú tim của ngôn từ. Bạn sẽ làm gì? “Đầu hàng” hay tiếp tục tìm cách khám phá 
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và chinh phục? Để hiểu được một VB văn học, quả thực không hề đơn giản, ngay 

kể cả đối với những bạn đọc có nhiều kinh nghiệm. Một người đọc tốt chưa hẳn 

phải là người đọc có thể hiểu ngay VB lần đọc đầu tiên. Một trong những sự “hơn 

người” của họ chính là ở chỗ biết sử dụng các chiến thuật ĐH đúng lúc đúng chỗ để 

giải quyết những thử thách trong quá trình đọc. Chiến thuật ĐH chính là những biện 

pháp, những thủ thuật, những cách thức, thao tác nhất định nhằm dẫn dắt quá trình 

nhận thức của người đọc để chiếm lĩnh, kiến tạo ý nghĩa của VB một cách tích cực, 

chủ động, hiệu quả. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số chiến thuật ĐH 

để vận dụng vào quá trình trải nghiệm các bước ĐH. 

- GV giới thiệu cho HS ba chiến thuật Đánh dấu và ghi chú bên lề; Nhân vật 

mong muốn, nhưng; Đọc suy luận. 

Chiến thuật Mục tiêu Cách thực hiện 

Đánh dấu 

và ghi chú 

bên lề 

Nắm bắt các từ chìa khóa, 

các chi tiết quan trọng, luận 

điểm của văn bản, từ đó rút 

ra được những thông tin cốt 

lõi của văn bản. 

- Đọc lướt để nhận diện tổng thể. 

- Đọc lại và đánh dấu theo từng mục 

đích, yêu cầu đọc. 

- Đọc lại phần đánh dấu và chọn lọc 

những nội dung đánh dấu cô đọng 

nhất. 

- Đọc lại phần đánh dấu và tiến hành 

ghi chú theo mục đích, yêu cầu đọc. 

Nhân vật 

mong 

muốn, 

nhưng 

- Nhận diện mâu thuẫn, 

xung đột và cách thức giải 

quyết mâu thuẫn, xung đột 

trong văn bản. 

- Hiểu những khác biệt trong 

mục đích, động cơ của các 

nhân vật. 

- Chỉ ra và phân tích được 

mối quan hệ nguyên nhân – 

kết quả trong câu chuyện, 

nhận diện những sự kiện tiêu 

biểu và các chi tiết quan 

- Xác định nhân vật (tên, đặc 

điểm…). 

- Xác định mục đích, động cơ của 

nhân vật (và cụ thể hóa bằng dẫn 

chứng tiêu biểu). 

- Xác định mâu thuẫn, xung đột (và 

cụ thể hóa bằng dẫn chứng tiêu biểu). 

- Xác định kết cục, cách giải quyết 

xung đột (và cụ thể hóa bằng dẫn 

chứng tiêu biểu). 
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trọng 

Đọc suy 

luận 

- Suy luận, đọc ra những 

điều không được thể hiện 

trực tiếp trên văn bản 

- Tái tạo, làm sống dậy thế 

giới nghệ thuật 

- Suy luận về nhân vật 

- Suy luận về bối cảnh 

- Suy luận về tác giả 

 Bước 2: GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm vận dụng một 

chiến thuật để “đọc lại” một số VB đã học để giúp HS hiểu kĩ về các bước ĐH và 

các chiến thuật vận dụng.  

Nhóm 1, 2: Vận dụng chiến thuật Đánh dấu và ghi chú bên lề với đoạn trích 

trong Tiễn dặn người yêu để trải nghiệm bước ĐH ngôn từ (phiếu học tập 1): 

MẪU PHIẾU HỌC TẬP 1 

Vận dụng chiến thuật Đánh dấu và ghi chú bên lề với đoạn trích trong Tiễn dặn 

người yêu để trải nghiệm bước ĐH ngôn từ: 

Đôi ta yêu nhau, tình Lú - Ủa mặn nồng, 

Lời đã trao thương không lạc mất; 

Như bán trâu ngoài chợ 

Như thu lúa muôn bông, 

Lòng ta thương nhau trăm lớp nghìn trùng, 

Bền chắc như vàng, như đá, 

Yêu nhau, yêu trọn đời gỗ cứng, 

Yêu nhau, yêu trọn kiếp đến già, 

Ta yêu nhau tàn đời gió, không rung không chuyển, 

Người xiểm xui, không ngoảnh không nghe. 

(trích Tiễn dặn người yêu – Xống chụ xon xao) 

Nhóm 3, 4: Vận dụng chiến thuật Nhân vật mong muốn, nhưng… để trải 

nghiệm bước ĐH hình tượng với hình tượng Xúy Vân trong đoạn trích Xúy Vân giả 

dại (phiếu học tập 2). 

MẪU PHIẾU HỌC TẬP 2 

Vận dụng chiến thuật Nhân vật mong muốn, nhưng, để trải nghiệm bước ĐH hình 

tượng với hình tượng Xúy Vân trong đoạn trích Xúy Vân giả dại (trích chèo Kim 
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Nham): 

Nhân vật Mong muốn Nhưng Kết cục 

Xúy Vân 

 

   

 

Nhóm 5, 6: Vận dụng chiến thuật Đọc suy luận để trải nghiệm bước ĐH tư 

tưởng, tình cảm của tác giả với chi tiết ngọc trai - giếng nước trong truyền thuyết 

An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy (phiếu học tập 3). 

MẪU PHIẾU HỌC TẬP 3 

Hoàn thành sơ đồ sau để cắt nghĩa chi tiết nghệ thuật “ngọc trai – giếng nước” trong 

truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy  

(Gợi ý: (1): ghi vắn tắt những thông tin trong VB về chi tiết ngọc trai - giếng nước; 

(2a), (2b), (2c): trình bày những suy luận, lí giải của bạn về chi tiết). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
(1)…………………

……………………
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(2a)…………
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Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ đọc trên, HS trình bày cảm tưởng “thưởng 

thức văn học” của bản thân. 

Kết thúc bài học, GV giao nhiệm vụ ĐH một VB văn học (ngoài chương 

trình) để HS thể hiện khả năng vận dụng bài học của mình, yêu cầu HS ghi lại các 

bước đọc trong hồ sơ đọc VB (phiếu học tập 4). 

MẪU PHIẾU HỌC TẬP 4 

Để trở thành một độc giả có năng lực đọc hiểu, mỗi người cần luôn luôn có ý thức 

rèn luyện kĩ năng đọc của mình. Không có cách rèn luyện nào hiệu quả hơn việc 

đọc thường xuyên, đọc liên tục. Sau bài học này, bạn hãy chọn đọc một VB văn học 

(có thể chọn từ danh sách được gợi ý sau) và ghi lại “hành trình đọc” của mình theo 

mẫu được cung cấp: 

- Danh sách gợi ý:  

+ Tuổi thơ dữ dội – Phùng Quán  

+ Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ – Nguyễn Nhật Ánh 

+ Món quà Giáng sinh – O. Henri 

+ Kẻ trộm sách – Markus Zusak 

+ Không gia đình – Hector Malot 

+ 451 độ F – Ray Bradbury 

- Mẫu ghi hành trình đọc: 

HÀNH TRÌNH ĐỌC VB:…………………………………………………… 

1. “Hoàn cảnh gặp gỡ” của tôi và VB 

- Tôi biết đến VB như thế nào? Vì sao VB “lọt vào mắt xanh” của tôi? 

- Tôi lấy VB từ nguồn nào? 

- Ấn tượng đầu tiên của tôi với VB là gì? 

2. Sự tương tác giữa tôi và VB 

- Tôi mong muốn và dự đoán gì trước khi đọc VB? 

- Những yếu tố “tổng quan về VB” gợi nên trong tôi những kinh nghiệm nào? 

- Một số cuốn phim trí óc tiêu biểu của tôi khi đọc VB. 

- Tôi đã huy động những chiến thuật nào khi đọc VB? 

- Kết quả đọc của tôi (Ghi lại ngắn gọn những ý chính như: VB viết về nội dung 

gì? Cấu trúc của VB như thế nào? Những chi tiết/hình tượng…nào đóng vai trò 
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quan trọng trong VB? Ý nghĩa hay mục đích của VB là gì? Những điều còn băn 

khoăn, chưa hiểu về VB là gì? Dự định giải quyết những băn khoăn ấy bằng cách 

nào – tìm sự hỗ trợ từ các tài liệu khác hay trao đổi với bạn cùng lớp, GV? 

3. VB và sự chiêm nghiệm của tôi 

- Những kết luận “tạm thời” của tôi về VB (ý nghĩa của VB, đánh giá về VB), 

những thay đổi của tôi (về quan niệm, kinh nghiệm, hành động) hay sự trưởng 

thành trong việc “đọc” của bản thân… 

- Tôi quay trở lại VB và có những thay đổi gì khi nhận được sự chia sẻ của các 

chủ thể đọc khác? 
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GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM 

ĐỌC HIỂU ĐOẠN TRÍCH: TRAO DUYÊN (TRUYỆN KIỀU – NGUYỄN DU) 

A. Mục tiêu bài học: 

- Trình bày được các thông tin khái quát về đoạn trích như vị trí đoạn trích 

trong Truyện Kiều; giá trị của đoạn trích trong Truyện Kiều. 

- Hiểu đúng những các từ ngữ, cách nói và những chi tiết gợi văn hóa cổ xưa 

trong đoạn trích, biết “liên văn bản” với các đoạn trích khác, đặc biệt các đoạn trích 

trước đó như đoạn Kim Kiều trao đổi tặng vật, Kim Kiều thề nguyền…để lí giải sự 

xuất hiện của một số hình ảnh (những kỉ vật) trong lời nói của Thúy Kiều.  

- Xác định cấu trúc và các yếu tố quan trọng của đoạn trích (cấu trúc theo 

diễn biến tâm trạng nhân vật; các yếu tố quan trọng như giọng điệu, hệ thống từ ngữ 

đặc sắc…) 

- Phân tích được các cung bậc mâu thuẫn chồng chất trong tâm trạng của 

Thúy Kiều qua nghệ thuật sử dụng ngôn từ và bút pháp khắc họa tâm lí tài tình của 

Nguyễn Du, từ đó thấy được số phận bi kịch cũng như vẻ đẹp, sự hi sinh của nàng. 

- So sánh để nhận ra được dụng ý sáng tạo của Nguyễn Du khi thay đổi một 

số tình tiết so với Kim Vân Kiều truyện có liên quan tới đoạn trích. 

- Xây dựng nên ý nghĩa đoạn trích: Đoạn trích không chỉ là tiếng “đoạn 

trường” của nhân vật, mà còn là tiếng xé lòng của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du 

trước số phận bạc mệnh của người phụ nữ cũng như của những kiếp tài hoa trong xã 

hội cũ.  

- Đánh giá giá trị hình tượng nhân vật Thúy Kiều trong mạch đề tài người 

phụ nữ trong xã hội phong kiến cũng như đề tài về những con người tài hoa bạc 

mệnh trong tác phẩm của Nguyễn Du và trong văn học; đánh giá được tài năng nghệ 

thuật, tấm lòng nhân đạo của Nguyễn Du trong một thời đại “bể dâu”, từ đó góp 

phần lí giải “tầm vóc” của Nguyễn Du và sức sống của Truyện Kiều, đồng cảm với 

nhân vật, chia sẻ với thái độ nhân đạo của nhà văn: thương cảm và trân trọng những 

con người có nhân cách đẹp, tài hoa mà bạc mệnh. 

- Nhận ra đặc trưng của thể loại truyện thơ qua sự thể hiện tài tình của 

Nguyễn Du; biết vận dụng để ĐH các đoạn trích khác trong Truyện Kiều cũng như 

các VB truyện thơ khác. 

B.Chuẩn bị của GV và HS trước giờ học 
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1. GV: chuẩn bị thiết kế dạy học, nội dung trình chiếu, các phiếu học tập để 

phát cho HS trước, trong và sau giờ học. 

2. HS: Hoàn thành các nhiệm vụ được giao: 

- Đọc và so sánh cảm nhận chung về đoạn trích Trao duyên trong Truyện 

Kiều và đoạn trích tương ứng trong Kim Vân Kiều truyện. 

- Đọc đoạn trích Thề nguyền trong bài đọc thêm và tìm ra sự kết nối với đoạn 

trích Trao duyên. 

- Tập đọc diễn cảm đoạn trích Trao duyên theo các định hướng sau: Tự đọc 

đoạn trích nhiều lần để nhận ra sắc thái giọng điệu chủ đạo; chỉ ra những yếu tố 

ngôn ngữ giúp nhận ra sắc thái giọng điệu ấy; tập thể hiện đúng giọng điệu của đoạn 

trích. 

C. Tiến trình giờ học 

1. Hoạt động 1: Khởi động bài học (10 phút) 

Mục tiêu hoạt động:  

- Tạo hứng thú, tâm thế tiếp nhận. 

- Huy động kiến thức nền đã được học về Truyện Kiều. 

Nội dung và cách thức tiến hành hoạt động: 

GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi sắp xếp nhanh lại các sự kiện được 

cung cấp theo trình tự đúng để tái hiện cuộc đời của Thúy Kiều. 

Các sự kiện được cung cấp 
Trình tự 

đúng 

a. Thúy Kiều nhờ Thúy Vân thay mình lấy Kim Trọng để trả nghĩa chàng rồi 

ra đi cùng Mã Giám Sinh. 

1-i 

b. Kiều gặp anh hùng Từ Hải và được chàng chuộc khỏi lầu xanh, lấy làm vợ, 

giúp báo ân báo oán.  

2-c 

c. Thúy Kiều tự nguyện bán mình làm lẽ cho Mã Giám Sinh để lấy tiền chuộc 

cha và em. 

3-a 

d. Biết mình bị lừa bán vào lầu xanh, Kiều tự tử nhưng không chết. 4-d 

e. Sợ Hoạn Thư nham hiểm, nàng bỏ trốn khỏi nhà họ Hoạn, đến chùa của vãi 

Giác Duyên xin nương nhờ cửa Phật.  

5-k 

f. Kiều được đoàn tụ cùng gia đình và tái hợp cùng Kim Trọng nhưng nàng chỉ 

coi Kim Trọng là bạn, không còn màng đến hạnh phúc đôi lứa, chỉ lấy việc 

ngắm trăng, chơi hoa làm vui. 

6-n 
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g. Quá đau đớn, tủi nhục, Kiều nhảy xuống sông Tiền Đường tự vẫn. 7-e 

h. Được vãi Giác Duyên gửi sang nhà họ Bạc, nàng lại bị Bạc Bà, Bạc Hạnh 

lừa bán vào lầu xanh lần thứ hai. 

8-h 

i. Thúy Kiều gặp gỡ Kim Trọng, hai người yêu nhau và thề hẹn chung thủy. 9-b 

k. Kiều bị Tú Bà lập mưu cho Sở Khanh lừa, rủ trốn khỏi lầu xanh, từ đó Tú 

Bà có cớ bắt nàng về đánh đập và buộc phải tiếp khách. 

10-l 

l. Kiều và Từ Hải mắc mưu Hồ Tôn Hiến, Từ Hải bị giết, Kiều phải hầu rượu 

Hồ Tôn Hiến rồi bị gán làm vợ một viên thổ quan. 

11-g 

m. Kiều được vãi Giác Duyên cứu, lập am bên sông và cho nàng đi tu 12-m 

n. Kiều được Thúc Sinh chuộc khỏi lầu xanh, lấy làm lẽ, nhưng lại bị vợ cả là 

Hoạn Thư đánh ghen, bắt về làm con hầu. 

13-f 

2. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu chung về đoạn trích (15 phút) 

Mục tiêu hoạt động: 

- Xác định được vị trí, nội dung của đoạn trích. 

- Trình bày được những ấn tượng chung về đoạn trích trong sự đối sánh với 

đoạn trích tương ứng trong Kim Vân Kiều truyện. 

Nội dung và cách thức tiến hành hoạt động: 

- Từ kết quả hoạt động khởi động kết hợp với việc đọc nhanh Tiểu dẫn, HS 

xác định vị trí và nội dung chính của đoạn trích Trao duyên. 

- GV gọi một HS trình bày và chốt lại. 

- GV yêu cầu HS đọc lướt lại đoạn trích Trao duyên trong SGK NV và đoạn 

trích tương ứng trong Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân được cung 

cấp, sau đó chia sẻ ấn tượng chung về từng đoạn trích. 

- GV gọi 2 HS trình bày cảm nhận và phản hồi. Cần định hướng cho HS 

nhận ra “nguồn gốc” sự khác biệt trong cảm nhận chính là do đặc trưng của yếu tố 

thể loại – sức mạnh của ngôn ngữ thơ trong việc khắc họa tâm trạng nhân vật, sự cô 

đọng, súc tích, gợi cảm…qua ngòi bút sáng tạo thiên tài của Nguyễn Du. 

- Đoạn trích thể hiện sự sáng tạo của Nguyễn Du: 1. “Đẩy” màn Trao duyên 

xuống sau sự kiện Mã Giám Sinh mua Kiều (ngược với trình tự của Thanh Tâm Tài 

Nhân); như vậy, nỗi đau tình yêu tan vỡ của Thúy Kiều sẽ sâu sắc hơn; 2. Bằng thể 

thơ lục bát và tài năng khắc họa tâm lí tài tình, Nguyễn Du đã biến cuộc đối thoại 

trao duyên thành một lời độc thoại nội tâm với những cung bậc tâm trạng được 

miêu tả hết sức chân thực, tinh tế, giúp người đọc thấm thía được số phận bi kịch tột 
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cùng của nhân vật cũng như vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật – đức hi sinh, vị tha, khát 

vọng tình yêu đẹp đẽ. 

- Đoạn trích là sự minh chứng tiêu biểu cho giá trị tư tưởng và giá trị nghệ 

thuật của Truyện Kiều: là tiếng khóc cho số phận con người, là bài ca tình yêu tự 

do, là bản cáo trạng đanh thép, là tiếng nói hiểu đời với nghệ thuật xây dựng nhân 

vật sống động, nghệ thuật tự sự và trữ tình mẫu mực bằng thơ lục bát, với ngôn ngữ 

trong sáng, trau chuốt, giàu sức biểu cảm. 

3. Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn trích (15 phút) 

Mục tiêu hoạt động: 

- Nhận ra và trình bày được các sắc thái giọng điệu của đoạn trích, lí giải các 

sắc thái giọng điệu đó trên căn cứ các yếu tố ngôn ngữ và nội dung tâm trạng của 

nhân vật cũng như tình cảm, thái độ của Nguyễn Du. 

- Thể hiện được các sắc thái giọng điệu qua giọng đọc diễn cảm. 

Nội dung và cách thức tiến hành hoạt động: 

GV yêu cầu HS trình bày, lí giải các sắc thái giọng điệu của đoạn trích và thể 

hiện giọng điệu đó bằng việc đọc diễn cảm (như đã chuẩn bị trước giờ học), sau đó 

phản hồi cảm nhận và cách đọc của HS. 

GV bình giảng về giọng điệu của đoạn trích, cung cấp bản đọc diễn cảm/ 

ngâm đoạn trích để chia sẻ với HS:  

Toát lên từ đoạn trích là giọng điệu khẩn khoản và bi thiết. Khẩn khoản bởi 

Thúy Kiều đang nhờ cậy Thúy Vân một việc vô cùng trọng đại nhưng lại hết sức tế 

nhị: “nối” duyên, thay chị trả nghĩa chàng Kim. Sắc thái ấy được làm nên bởi sự 

biểu cảm của nhóm từ ngữ mang sắc thái hạ mình vừa khẩn khoản, vừa nài ép như: 

“cậy”, “chịu”, “lạy”, “thưa”, “mặc”…Đồng thời, trao duyên cho em cũng đồng 

nghĩa với việc Thúy Kiều tự tay mình “cắt” đi sợi tơ duyên thiêng liêng, đẹp đẽ 

được kết nên từ tình cảm tự nhiên, đẹp đẽ với người yêu. Còn gì đau đớn hơn? Vì 

thế, sự xuất hiện liên tục của nhóm từ ngữ chỉ tình duyên tan vỡ như: “đứt gánh 

tương tư”, “trâm gãy, gương tan”, “tơ duyên ngắn ngủi”, “lỡ làng”, “phụ”,… nhóm 

từ ngữ chỉ sự bạc mệnh và chết chóc như: “mệnh bạc”, “phận bạc như vôi”, “chín 

suối”, “mất người”, “về”, “hồn”, “dạ đài”, “thác oan”…đã làm nên giọng điệu bi 

thiết đến nao lòng. Những cung bậc giọng điệu ấy còn được đẩy lên đến tột cùng 

bởi âm hưởng da diết của thể thơ lục bát. 



79 

Giọng điệu ấy không chỉ phản ánh tâm trạng tan nát của Thúy Kiều mà còn 

là sự cộng hưởng “tiếng thương” của nhà văn, tạo thành tiếng “đoạn trường” – đứt 

ruột như cái tên Nguyễn Du đặt cho tác phẩm: Đoạn trường tân thanh.  

Không chỉ ở đoạn trích này, rất nhiều các đoạn trích khác trong văn bản cũng 

khiến người đọc đau đớn như đứt ruột trước bi kịch của nhân vật. Chính yếu tố 

giọng điệu đã khiến người đọc thấu cảm được nỗi thống khổ của nhân vật cũng như 

tấm lòng nhân đạo và tài năng nghệ thuật của Nguyễn Du, điều này hoàn toàn khác 

với ấn tượng khi đọc Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Truyện Kiều 

là truyện mà lại mang sức mạnh của thơ là bởi thế. 

4. Hoạt động 4: Hướng dẫn HS phân tích tâm trạng bi kịch của Thúy Kiều 

thông qua ngòi bút khắc họa tâm lí và nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ tài tình của 

Nguyễn Du (25 phút) 

Mục tiêu hoạt động: 

- Cảm nhận, mô tả và lí giải được các cung bậc tâm trạng đầy bi kịch của 

Thúy Kiều; 

- Hiểu, chỉ ra được ngòi bút khắc họa tâm lí và nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ 

tài tình của Nguyễn Du.   

Nội dung và cách thức tiến hành hoạt động: 

- Bước 1: GV hướng dẫn HS nhận diện “cấu trúc” lời trao duyên: 

GV nêu câu hỏi: Hãy đọc thầm lại đoạn trích và cho biết có thể phân chia lời 

trao duyên của Thúy Kiều thành mấy phần? Mỗi phần ấy có nội dung chính là gì? 

HS suy nghĩ, trả lời. GV phản hồi HS dựa trên yêu cầu cần đạt: lời trao 

duyên của Thúy Kiều có thể chia làm hai phần: 

+ Phần 1 (từ câu 1 đến câu 14): Thúy Kiều nhờ Thúy Vân thay mình trả 

nghĩa Kim Trọng. 

+ Phần 2 (từ câu 15 đến hết): Tâm trạng Thúy Kiều sau khi trao duyên.  

- Bước 2: GV tổ chức HS thảo luận theo nhóm để phân tích kĩ tâm trạng nhân 

vật và bút pháp nghệ thuật tài tình, tấm lòng nhân đạo cao cả của nhà thơ qua từng 

phần. 

Nhóm 1, 2, 3 đọc và phân tích kĩ phần 1 với các gợi ý: 

Trao duyên - những gửi trao thấm đẫm tâm tình và đầy sức thuyết phục 

- Thúy Kiều đã “lập luận” như thế nào để nhờ Thúy Vân thay mình trả nghĩa Kim 
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Trọng (cách sử dụng ngôn ngữ nói, việc sử dụng các lí lẽ cụ thể)? 

- Từ cách lập luận đó, độc giả “đọc” ra được điều gì về tâm trạng, phẩm cách nhân 

vật và hai chữ “tâm”, “tài” của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du? 

Nhóm 4, 5, 6 đọc và phân tích kĩ phần 2 với các gợi ý: 

Trao duyên - những “mảnh” tâm trạng bi kịch tan nát 

- Tâm trạng Thúy Kiều sau khi trao duyên bao gồm những sắc thái, cung bậc cảm 

xúc nào? Phân tích những sắc thái, cung bậc cảm xúc ấy qua sự thể hiện trong lời 

của nhân vật.  

- Có điều gì đặc biệt về yếu tố không gian, thời gian được dựng lên qua lời của nhân 

vật? 

- Có sự đặc biệt nào về các đại từ nhân xưng được sử dụng? Chỉ ra ý nghĩa của sự 

đặc biệt đó. 

- Từ nỗi niềm của Thúy Kiều được khắc họa, có thể “đọc” ra được điều gì về số 

phận, phẩm chất của nhân vật và chữ “tài”, chữ “tâm” của đại thi hào dân tộc 

Nguyễn Du? 

HS thảo luận, trình bày ý kiến. GV quan sát, hỗ trợ và phản hồi quá trình, kết 

quả làm việc của HS dựa trên yêu cầu cần đạt:  

Phần 1: 

- HS phân tích được “tài” lập luận của Thúy Kiều khi nhờ Thúy Vân thay 

mình trả nghĩa Kim Trọng: cách đặt và trình bày vấn đề thông qua các từ ngữ vừa 

gần gũi vừa trang trọng, vừa khẩn khoản vừa nài ép (cậy, chịu, lạy, thưa); cách dẫn 

dắt vấn đề bằng lời tâm sự, kể lể “chuyện tình” (Kể từ khi gặp chàng Kim) thể hiện 

sự gan ruột, tin tưởng tuyệt đối; những lí lẽ đưa ra thấu tình, đạt lí (Hiếu tình khôn 

lẽ hai bề vẹn hai/ Ngày xuân em hãy còn dài/ Xót tình máu mủ, thay lời nước non). 

Bên cạnh đó, giọng điệu tha thiết của thể thơ lục bát cùng sự cô đọng của các 

các thành ngữ (thịt nát xương mòn, ngậm cười chín suối) được sử dụng càng làm 

nhân lên sự da diết và sức nặng của lời trao duyên. Chuyện tế nhị, khó nói ấy qua 

lời Kiều đến với Thúy Vân, tưởng như không còn gì có thể hợp lí, thuyết phục hơn 

được nữa. Thúy Vân là “giải pháp” duy nhất, là chỗ dựa cuối cùng cho mối tình 

Kiều Kim trong hoàn cảnh nghiệt ngã này.  

Mỗi lời nói của Kiều không chỉ chứng tỏ khả năng lập luận thuyết phục, thấu 

tình đạt lí mà còn cho thấy sự đẹp đẽ trong nhân cách của nàng: đã hi sinh thân 
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mình để trọn chữ hiếu, nay lại nghĩ đến việc bù đắp cho chữ tình. Những điều đó 

cho thấy sự “toàn vẹn” của Thúy Kiều đúng như Nguyễn Du đã khẳng định ngay từ 

đầu tác phẩm.  

Mặc dù Thúy Kiều bày tỏ sự mong mỏi tha thiết và thỏa nguyện của mình 

khi trao duyên cho em (Chị dù thịt nát xương mòn/ Ngậm cười chín suối hãy còn 

thơm lây) song, ngay từ khi thực hiện hành động trao duyên, bi kịch tâm trạng của 

nhân vật đã hé lộ. Đó là lúc trao kỉ vật: “Duyên này thì giữ, vật này của chung”. 

Tâm trạng đó tiếp tục được nhân lên trong những câu thơ tiếp theo. 

Việc khắc họa Thúy Kiều trong những lời nói trao duyên đầu tiên đã cho 

thấy sự tinh tế của Nguyễn Du trong việc sử dụng các từ ngữ cũng như tài năng thấu 

cảm, hóa thân vào nội tâm nhân vật; nhà thơ cũng chứng tỏ sự khéo léo bậc thầy 

trong việc sử dụng lời ăn tiếng nói của nhân dân và thể thơ dân tộc. 

Phần 2:  

- HS phân tích được tâm trạng bi kịch của Thúy Kiều thông qua các sắc thái, 

cung bậc tâm trạng:  

+ đau đớn và xót xa bởi ý thức rất rõ thân phận bạc mệnh của mình; 

+ hồi tưởng lại những kỉ niệm tình yêu đẹp đẽ; 

+ dự cảm một tương lai chết chóc, u ám; 

+ mong muốn vẫn có sự kết nối với những người thân, đặc biệt là Kim Trọng; 

+ đau đớn tột cùng vì ý thức được mối tình của mình với Kim Trọng đã thực 

sự tan vỡ, chấm dứt từ đây; 

+ mặc cảm có lỗi với Kim Trọng, đau đớn vì ý thức được mình đã phụ tình 

chàng Kim. 

 Những cung bậc ấy đã cho thấy số phận bi kịch của Thúy Kiều. Quả không 

sai khi khẳng định đây là bi kịch tình yêu đau đớn bậc nhất trong Truyện Kiều.Trao 

duyên, tưởng đã xong, ngỡ là đã thỏa nguyện khi bù đắp được sự dở dang cho mối 

tình đầu, nhưng trái lại, nó đồng thời là sự kiện khiến cho tâm trạng Thúy Kiều vỡ 

vụn ra thành những mảnh tan nát, đau đớn khôn nguôi với những mâu thuẫn, giằng 

xé chồng chất. Nguồn cơn chính của nó là ý thức sâu sắc của Thúy Kiều về thân 

phận bạc mệnh của bản thân và sự đổ vỡ của mối tình đầu. Hơn ai hết, Kiều hiểu 

thấu rằng: trao duyên chứ không thể trao tình, dù nhìn từ góc độ của nàng hay từ 

phía người yêu. Vì vậy, dù Thúy Vân có “thay lời nước non” thì Thúy Kiều vẫn 
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“hồn còn mang nặng lời thề”, và sự thực vẫn không thể thay đổi: nàng đã “phụ” 

chàng Kim từ đây!  

Mỗi lời lẽ thốt ra quả đau đớn như đứt ruột khiến có những lúc Kiều như mê 

man. Chỉ trong giây phút, Thúy Kiều đã lạc vào những thời gian, không gian khác 

nhau: thời gian, không gian quá khứ - những hồi ức đẹp đẽ về mối tình như đang 

sống dậy rõ mồn một của đêm thề nguyền “Vầng trăng vằng vặc giữa trời/ Đinh 

ninh hai miệng một lời song song”, của ngày nào nàng còn đánh đàn cho chàng Kim 

nghe; thời gian của tương lai “mai sau” với dự cảm nàng từ cõi âm “dạ đài” hiển 

linh trở về qua ngọn gió. Nhưng tất cả đều không thể khiến nàng quên đi thời gian 

“bây giờ”, không gian của đêm trao duyên hôm nay với một sự thật đau đớn: trâm 

đã gãy, gương đã tan, tơ duyên Kim Kiều đã đứt! Và những lời cuối trong đoạn 

trích thực là những tiếng kêu khóc xé lòng về thân phận con người, về tình yêu tan 

vỡ”: “Bây giờ trâm gãy, gương tan…Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây!”. Sự thay 

đổi đối tượng đối thoại của Thúy Kiều thể hiện rất rõ từ đây. Nếu như ở những dòng 

thơ trước, chỉ có sự xuất hiện của đại từ nhân xưng “em”, “chị”, Kim Trọng được 

nhắc đến ở ngôi thứ ba: chàng Kim thì ở đoạn cuối này Thúy Kiều nhắc đến Kim 

Trọng với các cách gọi thể hiện sự gắn bó sâu nặng: tình quân, Kim lang. Nàng 

cũng xưng thiếp, gọi chàng như thể chàng đang ở trước mặt, đang lắng nghe lời 

nàng. Như vậy, từ đối thoại với Thúy Vân, lời thơ đã trở thành độc thoại khi Thúy 

Kiều muốn gửi gắm tâm sự tới chàng Kim.  

Tiếp tục với những từ ngữ, hình ảnh đầy sức ám gợi; tiếp tục với những 

thành ngữ lối nói dân gian, tiếp tục với giọng điệu da diết của thể thơ lục bát tâm 

tình, Nguyễn Du đã để nhân vật trải lòng mình trên trang giấy. Những con chữ đều 

như thấm đẫm máu và nước mắt của nhân vật, của nhà thơ. Ngoài ra, việc để nhân 

vật thay đổi hình thức lời thoại càng góp phần khắc họa chân thực, sinh động thế 

giói nội tâm của nhân vật. Chính điều này đã khiến cho đoạn Trao duyên của 

Nguyễn Du mang một phong vị khác hẳn đoạn trích tương ứng trong Kim Vân Kiều 

truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. 

- Bước 3: Hướng dẫn HS khái quát lại bức tranh tâm trạng của Thúy Kiều và 

bút pháp nghệ thuật của cả đoạn trích. 
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+ GV tổ chức cho HS “thi” trả lời nhanh: Liệt kê các từ/ cụm từ được sử 

dụng trong đoạn trích theo các chủ đề sau: Những thành ngữ; Những kỉ vật tình yêu; 

Nhóm từ ngữ chỉ tình duyên tan vỡ; Nhóm từ ngữ chỉ sự bạc mệnh và chết chóc. 

+ GV yêu cầu HS vận dụng chiến thuật Nhân vật mong muốn, nhưng…để 

một lần nữa “vẽ” lại bức tranh tâm trạng của Thúy Kiều: 

THÚY KIỀU Mong muốn Nhưng Kết cục 

   

5. Hoạt động 5: Hướng dẫn HS tổng kết, luyện tập (15 phút) 

Mục tiêu hoạt động: 

- Trình bày khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích trong 

tương quan với đoạn trích tương ứng của Kim Vân Kiều truyện và trong giá trị 

chung của Truyện Kiều; 

- Liên hệ một số đoạn trích khác khắc họa các bi kịch tiếp theo của Thúy 

Kiều; có khả năng ĐH những đoạn trích đó.    

Nội dung và cách thức tiến hành hoạt động: 

- GV yêu cầu HS tự tổng kết giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích 

theo gợi ý:  

+ Đoạn trích đã giúp làm sáng tỏ những luận điểm nào về sự sáng tạo của 

Nguyễn Du so với Thanh Tâm Tài Nhân? 

+ Đoạn trích giúp bạn hiểu gì về giá trị tư tưởng và nghệ thuật của kiệt tác 

Truyện Kiều? 

- GV giao bài tập để HS vận dụng sau giờ học. 

Bài tập: 

Ở Thúy Kiều của Nguyễn Du, mọi khía cạnh, dù là sắc, tài, tâm, hay tình đều  

đều được nhà văn khắc họa ở mức tột cùng. Cả các bi kịch nội tâm cũng vậy. Ngoài 

Trao duyên, bạn hãy tìm thêm một số đoạn trích khác nữa để thấy cuộc đời bể khổ 

cũng như sự tự ý thức của nàng về điều đó, đồng thời để hiểu được tài năng và tâm 

huyết của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du. Viết một bài viết ngắn thể hiện sự cảm 

nhận của bạn về hình tượng nhân vật Thúy Kiều – sản phẩm của “con mắt nhìn thấu 

sáu cõi, tấm lòng nghĩ suốt nghìn đời” Nguyễn Du. 

(Ngoài Trao duyên, còn rất nhiều đoạn trích khác khắc họa thành công tâm 

trạng Thúy Kiều trong những hoàn cảnh bi kịch như: Mã Giám Sinh mua Kiều, Nỗi 
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thương mình, Kiều mắc lừa Hồ Tôn Hiến …HS cần kết nối được các sự kiện bi kịch 

đó trong cuộc đời Thúy Kiều để cảm nhận được “hợp âm” bạc mệnh xuyên suốt 

cuộc đời Thúy Kiều dưới ngòi bút tài tình và tấm lòng nhân đạo bao la của Nguyễn 

Du). 

 

Đoạn trích tương ứng với Trao duyên trong Kim Vân Kiều truyện được cung 

cấp cho HS để có cái nhìn so sánh:  

Tới đây thì nàng không cần giấu giếm chi nữa, nên cũng nói thẳng cho Thúy Vân: chị 

cùng Kim Trọng từng thề thốt: cùng nhau giai lão bách niên. Chẳng ngờ ngày nay gặp 

cảnh gia biến, muốn trọn chữ hiếu tất nhiên khôn trọn chữ tình, rồi đây, tấm thân của chị 

biết rằng trôi dạt vào đâu. Phỏng sử lúc ấy mà chàng quay lại, thì tấm thân tình này ai tỏ 

cho ta? Thôi thì giờ đây, em hãy ngồi lên nhận lấy của chị một lạy. 

Thúy Vân sửng sốt hỏi: Ô này lạ! Cớ sao chị lại lạy em, lạy để làm gì, xin chị cho em 

được rõ? 

Kiều đáp: Em ơi, cái lạy của chị không bởi một việc gì khác, chỉ bởi một sợi tơ tình giữa 

chàng và chị hãy còn dang dở, mong rằng em hãy vì chị trang trải cho xong, nếu được như 

vậy, chị dù thịt nát xương mòn cũng được ngậm cười ở nơi chín suối. 

Nói tới đây, nàng quá cảm động, khóc chẳng ra tiếng, rồi bị ngất xỉu, đến khi hồi tỉnh, 

Thúy Vân kiếm lời khuyên giải: 

Chị ơi, những lời chị vừa dặn bảo, em xin hết thảy vâng theo, mong rằng chị hãy gìn 

vàng giữ ngọc. 

Thúy Kiều thấy Vân đã chịu nhận lời, thì lại nói tiếp: Than ôi, chàng Kim vừa mới trở 

lại Liêu Dương mà việc cứu cha, cứu em lại cần gấp rút, vì thế nên chị phải cậy đến em, 

này đây, giữa chàng với chị còn một bản văn thề và một đôi xuyến, chị trao cả lại cho em, 

sau này em sẽ ăn ở với chàng cho được tốt đẹp. Cứ như ý chị, thì kiếm được người tài tình 

như thế thật cũng khó khăn, mong rằng bao nhiêu đính ước với chàng, em hãy trả giúp cho 

chị, rồi sau nên chồng nên vợ, nghĩ đến người mệnh bạc, chắc rằng em cũng chẳng quên 

hiện giờ chị cũng chẳng dám nói nhiều, vì sợ mụ mối sắp đến, nói ra có phần bất tiện, âu 

là để chị viết mấy chữ để lại cho chàng. Nhớ lại cái giờ cùng nhau thề thốt ở dưới bóng 

trăng, biến thành những lời nói không hết thảy. 

Lại còn điều này, chị cũng nói để em biết: Trước kia có lần chị mơ thấy Lưu Đạm Tiên, 

nàng bảo chị đề thơ vào tập Đoạn Trường, và lại cho biết chị cũng là người trong Hội. 

Như vậy, cái đời của chị, dù sao cũng không chạy thoát ra ngoài cái hội Đoạn Trường, 
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trước kia chị và chàng Kim phải giữ tấm thân trong sạch, đó là lẽ thường, nay gặp phải 

biến cố, thì tấm thân này sự buồn, sự vui tùy theo ở người. Chứ mình đâu có quyền tự chủ! 

Âu cũng là phó mặc tạo hóa xoay vần, ví phỏng sau này chàng Kim và em còn nhớ tình 

xưa nghĩa cũ, tìm kiếm chị đây, thì cứ đến sông Tiền Đường, sẽ thấy tin tức. Vì cái điềm đó 

chị đã biết trong giấc mộng, ngẫm xem dĩ vãng, đã thấy phù hợp, chắc việc sau này cũng 

đúng đó thôi. Nói xong nàng lại dậm chân than khóc: Ơi Kim Lang hỡi Kim Lang, thôi thôi 

thiếp đã phụ chàng rồi đó. Than xong thì nàng ngừng thở, hai tay lạnh ngắt như đồng. 

Thúy Vân thấy chị ngất đi, còn đương luống cuống, bỗng đâu nàng lại hồi tỉnh lên tiếng 

gọi Vân: Em ơi, chị không khóc nữa, vì mẹ sắp trở về rồi, mẹ về, tất nhiên mụ mối cũng 

đến, chị thấy việc này có liên can đến án đạo tặc, những người thân cận, hỏi ai còn dám 

dính líu với mình. Vậy người lấy chị tất nhiên là người phương xa, sau khi xong việc, họ sẽ 

giục giã lên đường, bấy giờ ruột tằm bối rối, muốn viết một chữ cũng chẳng được nào. Vậy 

hãy đem bút giấy để chị viết trước mấy lời. 

Thúy Vân vội vàng đi lấy các thứ, thoạt cầm lấy bút, nàng lại thở dài, hai hàng nước 

mắt bỗng lại tuôn ra như suối, rồi nức nở than: 

Chàng Kim hỡi hỡi, trước kia mà thiếp phải giữ tấm thân, chẳng để cho chàng tùy theo 

ý muốn, chỉ vì thiếp sợ sau này cái đêm hợp cẩn biết lấy vật chi đối chất với chàng. Ví 

chăng lúc ấy mà thiếp sớm có ngày nay, thì thiếp có giữ làm chi. Tội nghiệp! Than xong, 

nàng vội gạt lệ viết một bức thư. 

THƯ RẰNG: 

Thiếp tôi Thúy Kiều là kẻ mệnh bạc, tai vạ xảy tự chân tường, dâng thư đã chẳng học 

đặng nàng Oanh, bán mình há nhẽ chịu thua Ả Lý? Vẫn biết bán mình là thiếp làm một 

việc tủi nhục cho chàng, thực là đáng hổ, đáng giận. Nhưng mà nghĩ lại: Cái đêm dưới đèn 

cự tuyệt, thiếp cam chịu tội cùng chàng, chàng mà nhớ lại, sao khỏi oán giận thiếp đây. 

Than ôi! Số phận mỏng manh, mối tình chẳng cho chị chắp, thôi thì lược khăn hầu hạ, tơ 

duyên phải cậy em xe. Ví chẳng nề hà, vui lòng hạ cố, thì ân tình trước họa chăng thiếp 

đây báo đáp được một phần nào. Mai đây chân trời góc bể, li biệt đến kì, nhớ khi dưới 

nguyệt chén thề, thành câu chuyện hão. Còn lại cây cầm khúc oán, một gói hương thừa, 

ngày khác em nó cùng chàng so tơ lựa phím, trông ra cành cây ngọn cỏ, thấy gió hiu hiu là 

lúc hồn thiếp bay về, lúc ấy chàng nên vì thiếp rưới một chén rượu, rửa nỗi oan khiên, thì 

thiếp ơn chàng vạn bội! Trong lúc tử sinh li biệt, có thế mà thôi, giấy ngắn tình dài, kể sao 

xiết nỗi, mong chàng nên gìn vàng giữ ngọc, đừng nghĩ đến thiếp làm chi. 

Thư đệ trước án Kim Thiên Lý 
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Đứa em xấu số là Vương Thúy Kiều kính lạy” 

Viết xong bức thư bỏ vào trong một chiếc phong bì, mặt ngoài đề hai dòng chữ: “Kim 

Thiên Lý minh huynh mở coi, và giao lại cho Thúy Vân thu nhận”. 

Nàng vừa trao thư cho Vân xong, thì phía ngoài có tiếng gọi ngõ, vội vàng ra mở thấy mẹ 

đã về, theo sau là một mụ mối.” (Phạm Đan Quế - Truyện Kiều đối chiếu, trang 115 - 119) 

 

 

Mẫu phiếu học tập vận dụng chiến thuật Nhân vật mong muốn, nhưng…hoàn thành: 

THÚY 

KIỀU 

Mong muốn Nhưng Kết cục 

Thúy Vân thay 

mình trả nghĩa 

cho Kim Trọng 

(“cậy”, “lạy”, 

“mặc em”, “thay 

lời nước non”…). 

Tình yêu với Kim Trọng 

quá sâu nặng, không nỡ dứt 

(“ngày quạt ước”, “đêm 

chén thề”; “chiếc vành”, 

“bức tờ mây”, “phím đàn”, 

“mảnh hương nguyền”…). 

 

Trao duyên nhưng 

không “trao tình” 

(“Duyên này thì giữ, 

vật này của chung”). 

 

Bù đắp tình cảm 

cho Kim Trọng. 

Hiểu tình cảm sâu nặng của 

Kim Trọng dành cho mình, 

không ai có thể lấp đầy 

khoảng trống của nàng 

trong trái tim chàng. 

Đau đớn vì ý thức 

mình đã “phụ” Kim 

Trọng, vì tình yêu tan 

vỡ. 

 

Vẹn cả hiếu tình, 

được sống hạnh 

phúc. 

Cuộc đời đầy “sóng gió”, 

bất công, chỉ được chọn một 

trong hai (“Hiếu tình khôn 

lẽ….”). 

Nỗi đau thân phận mà 

chính Thúy Kiều thấm 

thía hơn ai hết (“xót 

người mệnh bạc”); bi 

kịch của con người, 

người phụ nữ trong xã 

hội cũ. 
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Phụ lục 4.2. Phiếu chia sẻ cảm nhận và trả lời nhanh của HS qua giờ học 

PHIẾU CHIA SẺ CẢM NHẬN VÀ TRẢ LỜI NHANH CỦA HS  

QUA GIỜ HỌC BÀI ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC 

A. CHIA SẺ CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ GIỜ HỌC 

1. Cảm nhận chung của bạn về giờ học là gì? 

A. Rất hứng thú B. Hứng thú C. Bình thường D. Không hứng thú 

2. Bạn tự đánh giá mức độ tích cực của mình khi tham gia các hoạt động học tập 

trong giờ như thế nào? 

A. Rất tích cực B. Tích cực C. Bình thường D. Không tích cực 

3. Bạn đánh giá thế nào về những thông tin giờ học đem lại cho bản thân? 

A. Rất hữu ích B. Hữu ích C. Bình thường D. Không hữu ích 

B. TRẢ LỜI NHANH 

1. Các bước đọc hiểu văn bản văn học bao gồm: 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Bạn thường gặp khó khăn trong bước đọc hiểu văn bản nào? Theo bạn, 

nguyên nhân gây nên khó khăn đó là gì? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. Làm thế nào để hình thành và phát triển kĩ năng đọc hiểu văn bản? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. Thông tin quan trọng nhất bạn tiếp nhận được qua bài học là: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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PHIẾU CHIA SẺ CẢM NHẬN VÀ TRẢ LỜI NHANH CỦA HS 

QUA GIỜ ĐỌC HIỂU ĐOẠN TRÍCH TRAO DUYÊN 

A. CHIA SẺ CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ GIỜ HỌC 

1. Cảm nhận chung của bạn về giờ học là gì? 

A. Rất hứng thú B. Hứng thú C. Bình thường D. Không hứng thú 

2. Bạn tự đánh giá mức độ tích cực của mình khi tham gia các hoạt động học 

tập trong giờ như thế nào? 

A. Rất tích cực B. Tích cực C. Bình thường D. Không tích cực 

3. Sau giờ học, những suy nghĩ, cảm nhận của bạn về giá trị Truyện Kiều có 

thay đổi (trở nên sâu sắc hơn) nhiều hay không? 

A.Thay đổi nhiều 

(Cụ thể, tôi thấy 

……………………………… 

……………………………… 

……….…………. …………) 

B. Thay đổi ít 

(Cụ thể, tôi thấy 

……….……………….. 

………………………… 

…………………………) 

C. Hầu như không 

thay đổi 

(Tôi vẫn 

……………………

…………………….) 

B. TRẢ LỜI NHANH 

1. Trình bày ngắn gọn, khái quát tâm trạng Thúy Kiều trong đoạn trích Trao duyên: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Đặc sắc về nghệ thuật Truyện Kiều được thể hiện qua đoạn trích là: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. Bạn ấn tượng nhất với câu thơ/hình ảnh/chi tiết/ từ ngữ nào trong đoạn trích? 

Vì sao? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

  



89 

Phụ lục 4.3. Bài kiểm tra 

BÀI KIỂM TRA SỐ 2 

Thời gian làm bài: 45 phút 

Họ và tên HS: ……………………………….. 

Trường: …………………………………… 

Lớp:…………. 

 

Đọc tư liệu được cung cấp sau và cho biết: 

1. Tư liệu bàn về nội dung gì? Tóm tắt nội dung đó bằng cách liệt kê ý chính 

của từng đoạn văn. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Chỉ ra và phân tích hiệu quả của các hình ảnh so sánh được sử dụng trong 

tư liệu.  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. a. Phát biểu thông điệp của người viết.  

     b. Trình bày quan điểm của bạn về thông điệp này. Từ hiểu biết và kinh 

nghiệm đọc VB văn chương của bản thân, bạn có hoàn toàn đồng tình với cách so 

sánh của tác giả về nội dung, ý nghĩa VB giống như “quả bóng” đã “thành hình”, 

người đọc chỉ cần tích cực để “bắt trúng” là được?   

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  
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TƯ LIỆU 

“Đọc”bất kì dưới hình thức nào cũng là một hoạt động. Vì thế, cho dù bạn đọc cái gì, ít 

nhiều cũng cần có tính tích cực. Người ta không thể đọc hoàn toàn thụ động, nghĩa là đọc 

mà mắt không di chuyển, và đầu óc thì mơ màng. Chúng tôi chỉ ra sự tương phản giữa đọc 

tích cực và đọc thụ động nhằm hướng mọi người chú ý đến một thực tế là việc đọc ít nhiều 

đều phải tích cực và càng đọc tích cực, càng có hiệu quả. Một độc giả sẽ đọc tốt hơn một 

độc giả khác nếu người đó thực hiện nhiều hoạt động hơn, và cố gắng nhiều hơn. Người đó 

sẽ đọc tốt hơn nếu họ đòi hỏi nhiều hơn ở bản thân, và nội dung họ đang đọc. 

Nhiều người cho rằng đọc và nghe hoàn toàn bị động so với viết và nói. Người viết hoặc 

nói đều phải cố gắng, không ít thì nhiều, nhưng người đọc hay nghe thì chẳng phải làm gì. 

Người ta cũng cho rằng đọc và nghe là hoạt động thu nhận thông tin từ một ai đó đang 

tích cực truyền gửi thông tin. Sẽ là sai lầm khi coi việc tiếp nhận thông tin giống như bị 

một cái tát, hoặc nhận một gia sản hay một lời phán quyết của tòa án. Ngược lại, độc giả 

hay thính giả giống người bắt bóng trong môn bóng chày nhiều hơn. 

Bắt bóng là một hoạt động giống như ném bóng, hay đánh bóng. Người ném bóng hay 

đánh bóng chính là người gửi thông tin theo nghĩa là hành động của họ khiến quả bóng 

chuyển động. Người bắt bóng là người tiếp nhận thông tin theo nghĩa là hành động của họ 

làm quả bóng dừng lại. Dù hành động khác nhau nhưng cả người ném và người bắt đều 

rất chủ động. Vật thụ động chỉ có thể là quả bóng vô tri bị điều khiển để chuyển động và 

dừng lại. So sánh với việc viết và đọc, ta sẽ thấy nội dung viết và đọc cũng như quả bóng – 

là thứ bị động chung cho cả hai hoạt động bắt đầu và kết thúc một quá trình nào đó. 

So sánh sâu hơn, bạn sẽ thấy nghệ thuật bắt bóng là kĩ năng bắt được bóng ném đi theo 

nhiều cách (ném nhanh theo đường vòng cung, ném xoáy theo đường zíc-zắc). Nghệ thuật 

đọc cũng tương tự - là kĩ năng tiếp nhận các loại thông tin càng hiệu quả càng tốt. 

Điều đáng chú ý là thành công của người ném bóng và bắt bóng tùy thuộc mức độ phối 

hợp giữa hai bên. Mối quan hệ giữa người viết và người đọc cũng như vậy. Giao tiếp giữa 

người viết và người đọc chỉ thành công khi những gì người viết muốn chuyển tải có thể đi 

vào lòng độc giả. Một số người viết có khả năng kiểm soát rất tốt – họ biết rõ điều mình 

muốn viết, và chuyển tải chúng rất chính xác. Ngược lại, cũng có những người viết lộn 

xộn, không kiểm soát được. 

Đọc một bài viết, người đọc có thể tiếp nhận một lượng thông tin ít hay nhiều, toàn bộ hay 

chỉ một phần, phụ thuộc vào mức độ hoạt động mà họ bỏ ra trong quá trình đọc và kĩ năng 

điều khiển các hoạt động trí óc liên quan. 

Vậy đọc tích cực là như thế nào? Câu hỏi này sẽ được nhắc đến nhiều lần trong cả cuốn 

sách. Đến đây, bạn chỉ cần hiểu rằng nếu cùng đọc một tài liệu, người này sẽ đọc hiệu quả 

hơn người kia nhờ đọc tích cực hơn và thực hiện các hoạt động có liên quan tài tình hơn. 

Tóm lại, đọc là một hoạt động phức tạp, bao gồm nhiều hoạt động tách biệt. Ai thực hiện 

nhiều hoạt động hơn sẽ đọc tốt hơn. 

(trích Đọc sách như một nghệ thuật - Mortimer J.Adler) 

http://tiki.vn/author/mortimer-j-adler.html
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BÀI KIỂM TRA SỐ 3 

Thời gian làm bài: 60 phút 

Họ và tên HS: ……………………………………… 

Trường: …………………………………………… 

Lớp:…………. 

Dưới đây là đoạn trích từ câu 1519 đến câu 1526 trong Truyện Kiều của 

Nguyễn Du, kể về sự kiện Thúy Kiều tiễn Thúc Sinh về gặp vợ cả là Hoạn Thư để 

trình bày sự thật về việc Thúc Sinh đã lấy Thúy Kiều làm lẽ. 

Hãy đọc hiểu đoạn trích sau theo những gợi ý được cung cấp: 

Người lên ngựa, kẻ chia bào, 

Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san. 

Dặm hồng bụi cuốn chinh an, 

Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh. 

Người về chiếc bóng năm canh, 

Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi. 

Vầng trăng ai xẻ làm đôi, 

Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường. 

1. Khái quát nội dung và chủ đề của đoạn trích. 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

2. Nội dung và chủ đề đó được tác giả thể hiện như thế nào? (Các yếu tố đặc 

trưng cho thể loại và các biện pháp nghệ thuật như nghệ thuật sử dụng từ ngữ, hình 

ảnh, giọng điệu, nghệ thuật khắc họa nhân vật…) 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.Những hình dung, tưởng tượng và cảm xúc, suy nghĩ của bạn khi đọc đoạn 

trích là gì? Vì sao bạn có những hình dung, tưởng tượng và cảm xúc, suy nghĩ ấy? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. Đoạn trích giúp bạn hiểu thêm gì về giá trị của cả văn bản Truyện Kiều và 

phong cách nghệ thuật của tác giả Nguyễn Du? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. Bạn đã thực hiện các thao tác, hành động đọc nào để hiểu được đoạn trích này? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Phụ lục 4.4. Phiếu đánh giá câu trả lời trong bài kiểm tra 

Phiếu đánh giá câu trả lời trong bài kiểm tra số 2 

CÂU 
MỨC ĐỘ 

Không đạt Gần đạt Đạt Xuất sắc 

1 Không nêu 

được nội dung 

chính của tư 

liệu và không 

liệt kê đúng 

được ý chính 

của đoạn văn 

nào. 

Nêu được vấn đề 

có liên quan đến 

nội dung của tư 

liệu và liệt kê 

được ý chính của 

một số đoạn văn. 

Nêu được nội 

dung chính của tư 

liệu và liệt kê 

được chính xác 

các ý chính của 

các đoạn văn.   

Nêu được nội 

dung chính của tư 

liệu và liệt kê 

được chính xác 

các ý chính của 

các đoạn văn một 

cách mạch lạc 

bằng ngôn từ 

riêng. 

2 Không nêu 

được các hình 

ảnh so sánh 

trong tư liệu 

hoặc có chỉ ra 

một số hình ảnh 

so sánh nhưng 

không phân tích 

được hiệu quả 

sử dụng.  

Nêu ra được các 

hình ảnh so sánh 

và chỉ ra hiệu 

quả các hình ảnh 

so sánh ở một số 

khía cạnh chung. 

Nêu ra được các 

hình ảnh so sánh 

và phân tích hiệu 

quả của các hình 

ảnh so sánh trong 

việc diễn tả một 

cách hình tượng 

vai trò của các 

nhân tố trong 

hoạt động đọc . 

Đảm bảo yêu cầu 

mức đạt, đồng 

thời: 

Chỉ ra được mục 

đích quan trọng 

nhất của người 

viết thông qua 

biện pháp so sánh 

là nhằm khẳng 

định vai trò chủ 

thể tích cực của 

người đọc. 

3 Không phát biểu 

thông điệp của 

người viết hoặc 

phát biểu thông 

điệp không phù 

hợp với nội 

dung tư liệu; 

Phát biểu thông 

điệp của người 

viết phù hợp với 

nội dung tư liệu 

nhưng thể hiện 

quan điểm của cá 

nhân về thông 

Phát biểu thông 

điệp của người 

viết phù hợp với 

nội dung tư liệu, 

thể hiện được 

quan điểm cá 

nhân về thông 

Đảm bảo yêu cầu 

mức đạt, đồng 

thời: 

Thể hiện quan 

điểm cá nhân một 

cách thuyết phục 

thông qua sự kết 
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không thể hiện 

được quan điểm 

của cá nhân về 

thông điệp, 

không thể hiện 

được những 

hiểu biết và 

kinh nghiệm 

đọc phù hợp với 

văn bản văn 

chương. 

điệp không rõ 

ràng, thuyết 

phục; có thể hiện 

được một số hiểu 

biết và kinh 

nghiệm đọc phù 

hợp với văn bản 

văn chương 

nhưng không vận 

dụng để bình 

luận được hình 

ảnh so sánh được 

thể hiện trong 

bài.  

điệp một cách rõ 

ràng; thể hiện 

được một số hiểu 

biết và kinh 

nghiệm đọc phù 

hợp với văn bản 

văn chương và 

biết vận dụng để 

nhận ra hình ảnh 

so sánh trong bài 

không hoàn toàn 

phù hợp với việc 

đọc văn bản văn 

chương. 

nối sâu sắc với 

những kinh 

nghiệm đọc thực 

tế của bản thân; 

vận dụng được 

hiểu biết và kinh 

nghiệm đọc văn 

bản văn chương 

để phân tích, bình 

luận, lí giải hình 

ảnh so sánh được 

thể hiện trong bài 

không hoàn toàn 

phù hợp với việc 

đọc văn bản văn 

chương.  
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Phiếu đánh giá các câu trả lời trong bài kiểm tra số 3 

CÂU 
MỨC ĐỘ 

Không đạt Gần đạt Đạt Xuất sắc 

1 Không nêu 

được nội dung 

và chủ đề của 

đoạn trích. 

Nêu được nội 

dung nhưng 

không khái quát 

được chủ đề của 

đoạn trích. 

Nêu được nội 

dung và khái quát 

được chủ đề của 

đoạn trích. 

Nêu được nội dung 

và khái quát được 

chủ đề của đoạn 

trích một cách 

mạch lạc bằng 

ngôn từ riêng. 

2 Không nêu 

được các yếu tố 

đặc trưng cho 

thể loại và các 

biện pháp nghệ 

thuật được sử 

dụng để thể 

hiện nội dung 

và chủ đề đoạn 

trích.  

Nêu được các 

yếu tố đặc trưng 

cho thể loại và 

các biện pháp 

nghệ thuật được 

sử dụng để thể 

hiện nội dung và 

chủ đề đoạn 

trích. 

Nêu và phân tích 

được các yếu tố 

đặc trưng cho thể 

loại và các biện 

pháp nghệ thuật 

được sử dụng để 

thể hiện nội dung 

và chủ đề đoạn 

trích. 

Đảm bảo yêu cầu 

mức đạt, đồng thời: 

Đánh giá được hiệu 

quả thể hiện riêng 

của từng yếu tố đặc 

trưng cho thể loại 

và biện pháp nghệ 

thuật đó. 

 

3 Không trình bày 

được những 

hình dung, 

tưởng tượng, 

cảm xúc, suy 

nghĩ về đoạn 

trích hoặc trình 

bày không phù 

hợp với nội 

dung và chủ đề 

của đoạn trích. 

Trình bày được 

những hình 

dung, tưởng 

tượng, cảm xúc, 

suy nghĩ về 

đoạn trích phù 

hợp với nội 

dung và chủ đề.  

Trình bày những 

hình dung, tưởng 

tượng, cảm xúc, 

suy nghĩ về đoạn 

trích và trích dẫn 

được các yếu tố 

quan trọng trong 

đoạn trích làm cơ 

sở của những hình 

dung, tưởng 

tượng, cảm xúc, 

suy nghĩ đó. 

 

Trình bày những 

hình dung, tưởng 

tượng, cảm xúc, 

suy nghĩ về đoạn 

trích và trích dẫn, 

phân tích sâu sắc 

các yếu tố quan 

trọng trong đoạn 

trích nhằm lí giải 

cho những hình 

dung, tưởng tượng, 

cảm xúc, suy nghĩ 

đó. 
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4 Không trình bày 

được về giá trị 

của văn bản và 

phong cách 

nghệ thuật của 

Nguyễn Du từ ý 

nghĩa và những 

đặc sắc nghệ 

thuật của đoạn 

trích. 

Trình bày các 

nét giá trị của 

văn bản và 

phong cách 

nghệ thuật của 

Nguyễn Du 

nhưng không 

kết nối được với 

ý nghĩa và 

những đặc sắc 

nghệ thuật của 

đoạn trích. 

Trình bày các nét 

giá trị của văn bản 

và phong cách 

nghệ thuật của 

Nguyễn Du từ ý 

nghĩa và những 

đặc sắc nghệ thuật 

của đoạn trích. 

Trình bày và phân 

tích các nét giá trị 

của văn bản và 

phong cách nghệ 

thuật của Nguyễn 

Du từ ý nghĩa và 

những đặc sắc nghệ 

thuật của đoạn 

trích. 

5 Không nêu 

được thao tác, 

hành động đọc 

nào. 

Nêu được một 

số thao tác, 

hành động đọc 

phù hợp với 

đoạn trích. 

Nêu được các thao 

tác, hành động đọc 

phù hợp với các 

kết quả đọc được 

thể hiện ở các câu 

trả lời trên. 

Nêu được các thao 

tác, hành động đọc 

và phân tích để 

chứng minh đã 

thực hiện các thao 

tác, hành động đó 

bằng các kết quả 

đọc đã thể hiện ở 

các câu trả lời trên. 
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Phụ lục 4.5. Tỉ lệ HS chọn các đáp án trong câu trả lời cảm nhận về giờ học 

Tỉ lệ HS chọn các đáp án trong câu trả lời cảm nhận về giờ học  

sau bài học Đọc hiểu văn bản văn học 
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Tỉ lệ HS chọn các đáp án trong câu trả lời cảm nhận về giờ học  

sau bài học ĐH đoạn trích Trao duyên 
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